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LỜI NÓI ĐẦU 


"Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người" là một 
tuyển tập gồm 29 bài nghiên cứu và thuyết giảng cho Tăng 
Ni Phật tử, được rút ra từ rất nhiều bài báo, bài thuyết 
pháp của Hòa thượng Thích Minh Châu trong vòng 10 
năm qua, trong sự nghiệp 50 năm nghiên cứu Phật pháp, 
dịch thuật kinh điển, hoằng pháp, giáo dục và tham gia 
lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Hòa thượng. 

Đạo đức học trong triết học là môn học nhằm đánh giá 
hành động; từ đó nhận rõ con đường người ta phải theo 
để loại trừ những sai lầm, khổ đau, tiến đến hạnh phúc tối 
hậu. Trong ý nghĩa tổng quát và căn bản này, toàn bộ kinh 
sách Phật giáo dù vô cùng phong phú, chỉ li, khúc chiết 
vẫn được xem là thuộc pháp môn để thực hành, để tu tập, 
tiến đến giải thoát, hạnh phúc miên trường, cứu cánh 
Niết-bàn; và như thế, Phật học rốt lại chính là đạo đức học. 
Đó là ý nghĩa thực tiễn nhất của giáo lý Phật giáo vậy. 

Ở bài đầu mà tựa đề được chọn làm tựa đề của tập sách 
này, Hòa thượng đã viết: "Đạo đức Phật giáo là một nếp 
sống đem lại hạnh phúc cho con người, đề cao giá trị con 
người; một nếp sống trong sạch, thanh tịnh lành mạnh, 
loại bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp; một 
nếp sống ởi đôi với lạc, không đi đôi với khổ, giải thoát 
các triển phược, các dục trưởng dưỡng; một nếp sống 
trong ấy trí tuệ đóng vai trò then chốt, sống hài hòa với 
thiên nhiên, với con người; một nếp sống vô ngã vị tha". 


Đạo đức Phật giáo 0à hạnh phúc cơn người Z 


Rõ ràng đây là một minh hoạ về nếp sống đạo đức, về con 
người đạo đức Phật giáo đầy trí tuệ, thiện lành, tự tại và 
vô ngã trong môi trường xã hội và thiên nhiên hài hoà, an 
lạc. Các bài tiếp theo là 28 sự triển khai, giải thích, dẫn 
chứng bổ sung cho ý nghĩa trên của đạo đức học Phật giáo 
theo nhận định trên của Hòa thượng. 

Theo yêu cầu đông đảo chư Tăng Nị, Phật tử, chúng tôi 
tuyển chọn 29 bài cho nội dung tập sách này, trình Hòa 
thượng và được Hòa thượng đồng ý cho chúng tôi tiến 
hành thủ tục xin xuất bản và ấn hành. Mong sao như độc 
giả khả ý với những lợi lạc thực tiễn trong nội dung tập 
sách này. 

Phật lịch 2546 
TP. Hồ Chí Minh, nsàu 14/11/2002 
Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nưmn 
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ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VÀ 
HẠNH PHÚC CON NGƯỜI 


Chúng ta có thể nói tất cả những lời dạy của Đức Phật 
đều trực tiếp hay gián tiếp liên hệ đến vấn đề đạo đức và 
chúng ta cần phải định nghĩa đạo đức Phật giáo như thế 
nào trước hết cho phù hợp với dụng ý thuyết pháp độ sanh 
của Ngài, sau đó ứng dụng nền đạo đức ấy vào thế giới 
loài người của chúng ta, đặc biệt là con người hiện đại của 
chúng ta. 

Khi Ngài tuyên bố: “Này các tỷ-kheo, xưa cũng như na 
Tn chỉ nói nên sự khổ uà diệt khổ” (MN 22), lời tuyên bố xác 
nhận Ngài chỉ dạy cho loài người biết đến khổ và sự diệt 
khổ trong suốt 45 năm qua thuyết pháp của Ngài. Chúng 
ta được biết trong kinh Chuyển Pháp Luân (SN 56.11), bản 
kinh đầu tiên của Ngài thuyết giảng cho 5 vị trước kia 
cùng tu khổ hạnh với Ngài. Ngài đã tuyên bố: “Đây là khổ, 
đâu là khổ cẩn phải được biết, đâu là khổ đã được biết. Đâu là 
khổ tập, đâu là khổ tập cần được đoạn diệt, đâu là khổ tập đã 
được đoạn diệt. Đâu là khổ diệt, đâu là khổ diệt cần phải chứng 
neộ, đâu là khổ diệt đã được chứng neộ. Đâu là con đường đưa 
đến khổ diệt, đâu là con đường khổ diệt cần phải hành trì, đâu 
là con đường khổ diệt đã được hành trì." Không những vậy 
ngài còn khuyên những đệ tử xuất gia của Ngài: “Này các 
tù-kheo hãu du hành, uì hạnh phúc của quần sanh, ì an lạc 
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cho quần sanh, 0ì lòng thương tưởng cho đời, 0ì lợi ích, 0ì an lạc 
cho chư thiên 0à loài người " (SN 4.5). 

Những lời tuyên bố trên của Đức Phật nêu rõ hoài bão 
tha thiết của Ngài là cứu khổ độ sanh, diệt khổ ưu, đem 
lại hỷ lạc cho tất cả loài hữu tình. Và như vậy chúng ta có 
thể định nghĩa, đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại 
hạnh phúc và an lạc cho mọi loài chúng sinh, đặc biệt là 
loài người chúng ta. Cần đặc biệt nhấn mạnh đây là một 
nếp sống, không phải là những lời dạy luân lý hạnh kiểm 
cần phải theo một cách máy móc thụ động. Và nếp sống 
ấy cần phải đem ra hành trì, thực hiện, không phải để lễ 
bái cầu xin. Có thực hiện người hành trì mới hưởng được 
hạnh phúc an lạc, thiết thực hiện tại và ngay trong đời này 
(sandiHthiko akaliko), có thể thấy biết được (ehipassiko), 
không phải là một cảnh giới thiên đường xa xăm tưởng 
tượng . 

Một số lời dạy sau đây của Đức Phật càng chứng minh 
rõ những lời dạy của Ngài là hướng tới diệt khổ và đem 
vưi cho chúng sinh: “TIhành tựu năm pháp nàu, nàu các tù- 
kheo, tù-kheo trong hiện tại sống đau khổ, uới tổn não uới ưu 
não, uới nhiệt não, sau khi thân hoại trạng chung được chờ đợi 
là ác thú. Thế nào là năm? Ở đâu nàu các tỳ-kheo, tù-kheo 
không có lòng tin, không có lòng xấu hổ, không có lòng sợ hãi, 
biếng nhác 0à ác tuệ. Thành tựu năm pháp nàu, nàu các tù- 
kheo, tù-kheo trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, 
không có ưu não, không có nhiệt não 0uà sau khi mạng chung, 
được chờ đợi là cõi lành Thế nào là năm? Nàu các tù-kheo, tù- 
kheo có lòng tin, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, tỉnh cần tỉnh 
tấn, có trí tuệ” (AN 5.3). 
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Một lời dạy tiếp, càng nhấn mạnh thêm: “Thành tựu 
năm pháp nàu, nàu các tù-kheo, tù-kheo đem lại hạnh phúc cho 
mình 0à đem lại hạnh phúc cho người . Thế nào là năm? Ở đâu 
nàu các tù-kheo, tù-kheo đầu đủ giới hạnh uà khuuến khích 
người khác đầu đủ giới hạnh. Tự mình đầu đủ thiển định uà 
khuuến khích người khác đầu đủ thiển định. Tự tình đầu đủ 
trí tuệ uà khuuến khích người khác đầu đủ trí tuệ. Tự tình đầu 
đủ siải thoát uà khuyến khích người khác đầu đủ siải thoát. Tự 
mình đầu đủ giải thoát tri kiến uà khuyến khích người khác đầu 
đủ giải thoát tri kiến. Đầu đủ năm pháp nàu, nàu các tù-kheo, 
tù-kheo đem lại hạnh phúc cho mình uà đem lại hạnh phúc cho 
neười “ (AN 5.20). 

Nếu đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại hạnh 
phúc an lạc, nếp sống ấy cũng là một nếp sống đề cao cho 
con người vào một vị trí tối thượng, xác định con người có 
khả năng đoạn trừ mọi khổ não, chấm dứt sanh tử luân 
hồn. Lời của Ngài là cả một hình ảnh linh động của một 
người dựa trên sức mạnh con người, tự mình đi tìm đạo, 
tự mình tu khổ hạnh, tự mình hành thiền cho đến khi 
chứng quả, không nhờ một ai, không ở lại một thần lực 
nào. Khi đến tìm đạo với ngài Alära Kñlãma, 0ị đã chứng 
thiền ouô sở hữu xứ, Ngài su nghi: “Không phải chỉ Alãra 
Kñlãma có lòng tin, Ta cũng có lòng tin, Không phải chỉ Alãra 
Kñlãma có tỉnh tấn, Ta cũng có tỉnh tấn. Không phải chỉ Alãra 
Kñlãma có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ Alãra 
Kñlãma có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ Alãra 
Kñlãma có tuệ, Ta cũng có tuệ” (MN 26) 

Với những suy nghi như vậy, và với khả năng tự lực, tự 
cường, Ngài kiên trì tu tập và chứng được quả Vô sở hữu 
xứ như Älãra Kalãma đã chứng. Khi Ngài tự chứng niệm 
trên bản thân rằng khổ hạnh không đưa đến giác ngộ, 
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Ngài liền rời bỏ khổ hạnh, hành trì thiển định, chứng được 
sơ thiển, thiển thứ hai, thiển thứ ba, thiền thứ tư, chứng 
được Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh, 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, thành bậc Chánh đẳng, Chánh 
giác. 

Như vậy đời Ngài từ khi tầm đạo đến khi giác ngộ, 
chứng minh một cách cụ thể rằng, với thân con người với 
ý trí nỗ lực con người, không nhờ vả ở lại một ai, Ngài đã 
được cứu cánh phạm hạnh tối thượng. Ngài chứng minh 
rằng: không quá đau khổ trong cảnh giới địa ngục, không 
quá sung sướng trong cảnh giới chư Thiên, chỉ với thân 
con người, tuệ tri được đau khổ để vượt qua đau khổ, tuệ 
tri được lạc để giải thoát khỏi thiên lạc, đạt được giải thoát 
lạc để thành bậc Chánh giác. 

Như vậy Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đề cao vị 
trí con người và chứng minh rằng con người có khả năng 
đạt đến giải thoát tối thượng, nếu con người có đủ ý trí và 
nỗ lực của con người, nếu con người tăng trưởng được 
niệm lực, định lực và thiển lựccủa con người, nếu con 
người phát huy được tuệ lực giải thoát lực của con người. 

Bước thêm bước nữa, đạo đức Phật giáo là một nếp 
sống thanh tịnh, trong sạch và lành mạnh, vì chỉ có một 
đời sống thanh tịnh mới bảo đảm được đời sống hạnh 
phúc. Trong kinh Ví dụ Tấm vải (MN 7), Đức Phật xác 
nhận một tấm vải cấu uế đem nhuộm sẽ được một màu 
nhuộm không tốt đẹp. Cũng vậy cõi ác chờ đợi một tâm 
cấu uế. Trái lại, một tấm vải thanh tịnh trong sạch đem 
nhuộm sẽ được một màu nhuộm tốt đẹp. Cũng vậy cõi 
thiên chờ đợi một tâm không cấu uế. Như vậy, hạnh phúc 
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chỉ đến với một tâm trong sạch, không đến với một tâm 
cấu uế. 

Rồi Đức Phật kể 16 cấu uế tâm, trong ấy tham sân si là 
chính, cần phải tẩy sạch và đoạn trừ, nhờ lòng tịnh tín bất 
động đối với ba ngôi báu, nhờ chứng được nghĩa tín thọ 
và pháp tín thọ. “Tờ rơi đâu, hân hoan liên hệ đến pháp sanh. 
Từ hân hoan, hú khởi lên. Từ hủ, thân được khinh an. Thân 
khinh an, cảm siác được lạc thọ. Với lạc thọ, tâm được thiển 
định" (MN 7). Muốn chứng được thiền định, phải loại trừ 
năm triển cái được xem như là cấu uế của tâm thay thế 
bằng năm thiển chỉ tâm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Muốn 
chứng quả A-la-hán, phải đoạn trừ ba lậu hoặc: Dục lậu, 
Hữu lậu, Vô minh lậu; phải tẩy sạch mười kiết sử: Thân 
kiến, giới cấm thủ, nghỉ, tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạn, 
trạo cử và vô minh. Cũng phải đoạn trừ 7 tùy miên: tham 
tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, 
mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên; và 
các triển cái, kiết sử, lậu hoặc, tùy miên được xem như cấu 
uế của tâm. Và như vậy, một tâm trong sạch chờ đợi là 
hạnh phúc an lạc, một tâm cấu uế chờ đợi là đau khổ, sầu 
muộn. Nói đến cấu uế tức là nói đến bất thiện, nói đến 
trong sạch tức là nói đến thiện lành. Như vậy đạo đức Phật 
giáo cũng là một nếp sống từ bỏ bất thiện, thực hiện điều 
lành, như biết bao lời dạy của Đức Phật về vấn đề này. 
Chúng ta đều nhớ câu: 

"Không làm mọi điều ác, 

Thành tựu các hạnh lành, 

lâm úÚ giữ trong sạch, 

Chính lời chư Phật dạy. (Dhp 183) 

Số phận chờ đợi kẻ ác và bậc thiện được phân biệt rõ 
ràng: 
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"Một số sinh bào thai, 

Kẻ ác sinh địa ngục; 

Người thiện lên cối trời 

Vô lậu chứng NiếÍ-bàn.“ (Dhp 126) 

Hay câu: 

"Ác hạnh không niên làm, 

Làm xons chịu khổ lụu; 

Thiện hạnh ắt nên làm, 

Làm xong không ăn năn ”. (Dhp 319) 

Sự sai khác giữa người ác và bậc lành cũng được phân 
biệt rõ ràng: 

“Người lành dù ở xa, 

Sáng tỏ như trúi tuuết; 

Kẻ ác dù ở đâu, 

Cũng không hề được thấu, 

Như tên bắn đêm đen.” (Dhp 309) 

Khi được du sĩ Vacchagotta yêu cầu giảng vắn tắt các 
pháp thiện và các pháp bất thiện, thế tôn phân tích rõ ràng 
như sau: “Tham là bất thiện, sân là bất thiện, si là bất thiện; 
0ô tham là thiện; uô sân là thiên, 0ô sĩ là thiện. Như uậu ba 
pháp là bất thiện, ba pháp là thiện. Sát sanh là bất thiện, từ bỏ 
sát sanh là thiện. Lấu của không cho là bất thiện, từ bỏ lấu của 
không cho là thiện. Tà hạnh trong các dục là bất thiện, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục là thiện. Nói láo là bất thiện, từ bỏ nói láo 
là thiện. Nói hai lưỡi là bất thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện. Nói 
ác khẩu là bất thiện, từ bỏ nói ác khẩu là thiện. Nói lời phù 
phiếm là bất thiện, từ bỏ nói lời phù phiếm là thiện. Xan tham 
là bất thiện, từ bỏ xan tham là thiện. Sân là bất thiện, từ bỏ sân 
là thiện. Tà kiến là bất thiện, từ bỏ tà kiến là thiện. Như uậu 
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nàu Vacha, tmmười pháp là bất thiện, mười pháp là thiện “ MN 
Z3). 

Trong kinh Song Tầm (MN 19), Đức Phật phân chia các 
Tầm ra hai loại: 

- Dục tâm, sân tâm, hại tầm thuộc bất thiện tâm, vì các 
tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến 
Niết-bàn. 

- Ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm thuộc thiện tầm, 
vì các tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, 
không dự phần vào phiền não, hướng đến Niết-bàn. 

Vì sao có sự phân biệt này? Đức Phật nêu rõ: “Ta thất 
sự ngu hại, sự hạ liệt, sự uế nhiễm của các pháp bất thiện uà 
thấu sự uiễn lụ, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các pháp thiện ” 
(MN 19). Ở đây chúng ta hiểu vì sao Đức Phật khuyên 
chúng ta 

"Chớ thân uới bạn ác, 

Chớ thân kẻ tiểu nhân, 

Hầu thân người bạn lành, 

Hấu thân bậc thiện nhân. “ (Dhp 78) 

Hay câu: 

“Ai dùng các hạnh lành, 

Làm xóa trờ rihiỆp ác, 

Sẽ chói sáng đời nà, 

Như chăng thoát mâu che" (Dhp 73) 

Đức Phật dùng một hình ảnh tuyệt đẹp để diễn tả sự 
sai khác giữa pháp của bậc thiện và pháp của kẻ ác: "Thật 
là xa, thật xa, khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời. Thật 
là xa, thật xa, khoảng cách bờ biển bên này với bờ biển bên 
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kia. Thật là xa, thật xa, khoảng cách chỗ mặt trời lặn và 
chỗ mặt trời mọc. Nhưng còn cách xa, cách xa hơn nữa là 
khoảng cách giữa pháp của bậc thiện và pháp của kẻ ác. " 

Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đi đôi lạc không đi 
đôi với khổ, đề cao một kinh nghiệm bản thân của Đức 
Phật, là đau khổ không đưa đến giải thoát. Vương tử Bồ- 
đề trong kinh số 85, Trung bộ, đã đến bày tỏ cảm nghĩ của 
mình: “Lạc được chứng đắc không phải do lạc, Lạc được chứng 
đắc do khổ (MN 85). 

Đây cũng là quan điểm của các Ni-kiển-tử, khi các vị 
này tu khổ hạnh để thiêu đốt các nghiệp ác quá khứ. Quan 
điểm Đức Phật khác hẳn, khi Ngài đã có kinh nghiệm 6 
năm khổ hạnh của mình. Và lời dạy hay pháp môn nào 
của Ngài cũng đem lại an lạc và hạnh phúc cho người 
hành trì. Trước hết Ngài so sánh hai loại lạc: 

- Lạc được Đức Phật gọi là lạc như phân, tức là thụy 
miên lạc, lợi dưỡng lạc, cung kính lạc, danh vọng lạc (AN 
5.30), mà Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài tránh xa. 

- Ngài để cao lạc các bậc Thánh là viễn ly lạc, an ổn lạc, 
an tịnh lạc, chánh giác lạc, Niết-bàn lạc. 

Ngài khuyên các đệ tử Ngài thường đi nghe pháp để 
hưởng được pháp lạc, thường ngày hành thiền để hưởng 
được thiền lạc, thường giữ gìn năm giới, tu tập bát quan 
trai giới để hưởng được thanh tịnh lạc, an tịnh lạc. Ngài 
gọi hành thiền là pháp môn hiện tại lạc trú, tức là đem lại hỷ 
lạc hiện tại cho những vị hành thiền. Sơ thiền đem lại hỷ 
lạc do ly dục sanh. Thiền thứ hai đem lại hỷ do định sanh. 
Thiền thứ ba đem lại xả niệm lạc trú. Thiền thứ tư đem lại 
xả niệm thanh tịnh. Như vậy người hành thiền làm cho 


Đạo đức Phật giáo uà hạnh phúc con người 17 


sung mãn tràn đầy hỷ lạc do định sanh, không có chỗ nào 
trên toàn thân là không do hỷ lạc ấy thấm nhuần. 

Một nếp sống đề cao an lạc như vậy, nhưng không hiểu 
sao có người lại hiểu lầm Phật giáo là bi quan yếm thế, 
trong khi đúng lý, người Phật tử phải là người lạc quan 
nhất đời, luôn luôn được thấm nhuần pháp lạc, thiền lạc, 
viễn ly lạc và an tịnh lạc. 

Một đặc điểm khác của đạo đức Phật giáo là đề cao một 
nếp sống giải thoát mọi ràng buộc. Mở đầu là các ràng 
buộc đối với năm dục trưởng dưỡng tức là sắc đẹp, tiếng 
hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu. Đức Phật thường 
hay chỉ rõ sự nguy hiểm của dục: “Sợ hãi, nàu các tù-kheo, 
là đồng nghia uới các dục. Bệnh, nàu các tù-kheo, là đồng nehia 
uới các dục... Cục bướu... tham dính... bàn lầu, nàu các tù- 
kheo, là đồng nehia uới các dục. Và nàu các tù-kheo 0ì sao sợ 
hãi là đồng nnehia uới các dục? Nàu các tù-kheo, sau đắm bởi 
tham dục, bị trói buộc bởi các ham muốn, neau trong hiện tại 
không thoát được sợ hãi. Do uậu sợ hãi là đồng nghĩa với 
đục “ (AN 6.23). 

Trong Tiểu kinh Khổ uẩn (MN 14), Đức Phật dạy cho 
Mahänäma rõ vì sao tuy vẫn biết tham, sân, si là cấu uế 
của tâm, nhưng tham sân si vẫn thỉnh thoảng khởi lên, 
Ngài dạy: "Này Mahanzma, 0ì pháp ấu trone ngươi chưa được 
đoạn trừ nên ngươi sống trons gia đình uà thọ hưởng các dục ". 
Đức Phật giải thích rõ thêm: “Này Mahanama, khi nào các 
0j thánh đệ tử, khéo thấu như uậu uới như thật chánh trí tuệ: 
'Các dục tị ngọt ít, khổ nhiều não nhiêu, sự nsuụ hiểm ở đâu 
lại nhiều hơn, 'uà uị nàu chứng được hủ lạc do lụ dục, lụ ác bất 
thiện pháp sanh, hau một pháp nào cao thượng hơn, như 0uậu 
0ị ấu không bị các dục chỉ phối." Ở đây chúng ta thấy trí tuệ 
đi đôi với thiền định mới có khả năng giải thoát được lòng 
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dục của con người, và chúng ta mới hiểu rõ vì sao Đức 
Phật dùng danh từ tâm giải thoát, tuệ giải thoát để diễn tả 
một vị được giải thoát giác ngộ, vì tâm giải thoát là giải 
thoát nhờ thiền định và tuệ giải thoát là giải thoát nhờ trí 
tuệ. Hai giải thoát này cộng lại với nhau mới là một sự giải 
thoát toàn diện. 

Một điểm nổi bật trong đạo đức Phật giáo là vai trò trí 
tuệ trong tất cả các pháp môn đưa đến giải thoát và giác 
ngộ. Như vậy cũng dễ hiểu, vì trí tuệ mới có công năng 
đoạn trừ các ác, bất thiện pháp, các lậu hoặc, các kiết sử, 
các tùy miên vv... và vì vậy trong mọi pháp môn Phật dạy 
đều có vai trò nổi bật của trí tuệ. Trong ba vô lậu học giới- 
định-tuệ, trí tuệ đóng vai trò tuệ tri khổ, khổ tập, khổ diệt, 
con đường đưa đến khổ diệt; tuệ tri các lậu hoặc, các lậu 
hoặc tập khởi, các lậu hoặc đoạn diệt, con đường đưa đến 
lậu hoặc đoạn diệt. Nhờ tuệ tri như vậy nên nhàm chán 
sanh, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham đưa đến đoạn 
diệt, đưa đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Trí tuệ với 
khả năng giúp phân biệt đâu là pháp thiện, đâu là pháp 
bất thiện, đâu là pháp đen, đâu là pháp trắng, đâu là thanh 
tịnh, đâu là cấu uế, đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. 
Nhờ sự phân biệt này, chúng ta mới có thể từ bỏ các pháp 
ác, thành tựu các pháp lành. Chính nhờ trí tuệ, chúng ta 
tuệ tri được vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của các dục. 

Đức Phật xác định: “Này các tù-kheo, những sa môn bà- 
la-môn nào như thật tuệ trï 0ị nsọt các dục là 0ị ngọt như uậu, 
sự vu hiểm là sự nsuụ hiểm như uậu, sự xuất lụ là sự xuất lụ 
như 0uậu, những uị nàu sẽ như thật tuệ tri các dục của chúng, 
chúng có thể đặt người khác trong địa uị tương tự, nghia là như 
thật tuệ tri các dục, sự kiện như uậu có xảự ra“ (MN 13). 
Trong 37 pháp trợ đạo, pháp môn nào cũng có trí tuệ. 
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Trong bốn niệm xứ, có quán pháp trên các pháp đối với 5 
triển cái, 5 thủ uẩn, 6 nội xứ ngoại xứ; trong 5 căn, 5 lực, 
có tuệ căn, tuệ lực; trong Z7 giác tri có trạnh pháp giác chi; 
trong 8 chánh đạo, có chánh tri kiến, chánh tư duy thuộc 
về trí tuệ . 

Một đặc điểm nữa của đạo đức Phật giáo là xây dựng 
một nếp sống hài hòa với thiên nhiên và làm cho môi 
trường sống vừa lành, vừa đẹp. Chúng ta thấy Đức Phật 
đản sanh ở ngoài trời, dưới một gốc cây, thành đạo ở ngoài 
trời, dưới một gốc cây, thuyết pháp lần đầu tiên ở ngoài 
trời, ở tại vườn nai, và thị tịch cũng ở ngoài trời, dưới gốc 
cây Ta La Song Thọ. Đời sống của Ngài rất gần gũi với 
thiên nhiên, thân cận với núi rừng, hoa viên và rừng lá. 
Đời sống của các vị xuất gia, đại đệ tử của Ngài cũng 
thường là đời sống trong rừng núi, xa chốn thị thành, và 
hiện các hang động còn lại như động Ajanta, Ellora, 
Kanheri đều nằm sâu trong núi thắm, xác dịnh đời sống, 
Đạo đức tu hành bao giờ cũng hài hòa với thiên nhiên, với 
núi rừng. Ở Việt Nam chúng ta, chùa Yên tử, chùa Hương 
được xây dựng cheo leo trên núi đá, hoặc ẩn sâu trong 
rừng rậm. Cũng như phần lớn chùa chiền Việt Nam, chùa 
nào cũng có vườn cảnh, vườn hoa, cũng có hòn non bộ, 
cũng có hồ nước, có các loại cá bơi qua bơi lại. Nhũng hình 
ảnh này chứng minh một điều là đời sống của các nhà xuất 
gia theo Đạo Phật được sống trong môi trường thiên nhiên 
trong sạch, hài hòa với những cảnh xung quanh, tỉnh tâm 
hài hòa với tỉnh vật, trăng sao soi sáng thiển tâm. 

Đạo đức Phật giáo đã là một nếp sống hài hòa với thiên 
nhiên thời cũng là một nếp sống hài hòa với con người. 
Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi được Dandapàni 
hỏi Ngài có quan điểm thế nào và giảng dạy những gì, 
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Đức Phật đã trả lời: “Theo lời dạu của ta, trong thế giới uới 
chư thiên, ác ta uà phạm thiên, uới các chúng sa môn, bà-la- 
môn, chư Thiên uà loài người, không có tranh luận uới một ai ở 
đời” (MN 18). Một câu tuyên bố nữa nói nên thái độ không 
tranh chấp của Đức Phật: 

“Này các tù-kheo, Ta không có tranh chấp uới đời, chỉ có 
đời tranh chấp uới Ta. Nàu các tù-kheo, Người nói pháp không 
tranh chấp uới một ai ở đời “ (SN 22.94). 

Đặc tính cuối cùng của đạo đức Phật giáo là một nếp 
sống vô ngã, một triết lý uyên thâm vi diệu, vừa giúp con 
người tự chủ, thoát ly sự chi phối của thân người và thế 
giới, vừa vượt qua được các khổ đau, sầu muộn, do tánh 
vô thường của tự ngã và thế giới gây ra, vừa là con đường 
đưa đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát . 

Trước hết, Đức Phật nêu lên 6 kiến xứ của người phàm 
phu như đã được trình bày trong kinh Ví dụ con rắn (MN 
22). Tức xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức là của ta, là ta, là 
tự ngã của ta, và xem tự ngã và thế giới sau khi chết, ta sẽ 
thường hằng, thường tồn mãi mãi. Trước hết, Đức Phật 
phân biệt giữa người phàm phu ít nghe và vị thánh đệ tử 
nghe nhiều, người phàm phu thời chấp thủ sáu kiến xứ 
này, còn vị thánh đệ tử nghe nhiều thời không. Tiếp đến, 
Đức Phật nói đến sự vô lý của chấp ngã như đã trình bày 
trong kinh Sáu Sáu (MN 148): "Nếu mắt là tự ngã, như uậu 
không hợp lú. Sự sanh 0à diệt của mắt đã được thấu nên phải 
đưa đến kết luận 'Tự nã sanh uà diệt ở nơi tôi. ' Do uậu nến ai 
nói: Mắt là tự ngã , như uậu không hợp lú ". Cũng vậy, đối 
với các pháp khác. 

Kinh Vô ngã tướng (SN 22.59) lại nói thêm, xem năm 
uẩn là tự ngã không thể chấp nhận được, vì đối với thân 
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của ta, ta không có quyền lực muốn thân của ta phải như 
ý muốn ta. Do vậy không thể xem năm thủ uẩn là tự ngã. 
Rồi Đức Phật nói lên những nguy hiểm đau khổ do chấp 
ngã gây ra: “Ai khởi nên ú niehi, cái gì chắc chắn của ta, na 
chắc chắn không còn là của ta, chắc chắn ta không được cái ấu. 
Suụ niehï như uậu, nó sầu muộn than oan khóc lóc, đập ngực đi 
đến bất tỉnh. Nếu nó không suụ nghi như 0uậu, thời nó đâu có 
sẩu truộn than oan“ (MN 22). 

Còn những ai tin rằng sau khi chết, ta sẽ thường hằng, 
thường tồn mãi mãi, và khi nghe Đức Phật hay đệ tử của 
Đức Phật giảng pháp, bạt trừ tất cả kiến xứ, tịnh chỉ các 
hành, từ bỏ mọi sanh y, đoạn trừ khát ái, thời vị ấy sâu 
muộn than van khóc lóc dập ngực đi đến bất tỉnh, vì nghi 
rằng mình sẽ bị hoại diệt, không còn tồn tại. Cho nên mọi 
đau khổ khởi lên đều chính do chấp năm thủ uẩn này là 
của ta, là ta, là tự ngã của ta. 

Để mọi người ý thức rõ năm thủ uẩn là vô ngã, Đức 
Phật đặt một số câu hỏi: "Sắc là thường hay vô thường? 
Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Cái gì vô thường, khổ 
chịu sự biến hoại, liệu có hợp lý chăng nếu xem sắc là của 
tôi, là tôi, là tự ngã của tôi?" Các câu trả lời tất nhiên xác 
nhận sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, cũng như các thủ 
uẩn khác. Rồi Đức Phật đi đến kết luận, khích lệ các vị tỳ- 
kheo cần phải quan sát: “Này các tỳ-kheo, bất cứ sắc pháp 
nào ... cảm thọ nào ... tưởng nào... hành nào... thức nào 
quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 
thắng, xa hay gần tất cả thức là: “Cái này không phải của 
tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngả của tôi“ (MN 
22). Nhờ quán như vậy, vị Thánh đệ tử nhàm chán đối với 
sắc... đối với thọ... đối với tưởng ... đối với hành... đối với 
thức. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải 
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thoát. Trong sự giải thoát có trí biết được đã giải thoát. Vị 
ấy biết: “Sanh đã tận, phạm hành đã thành, uiệc niên làm đã 
làm, không còn trở lại trạng thái nàu nữa “ (MN 22). 

Như vậy chính nhờ quán vô ngã, vị hành giả chứng 
được Thánh quả. Và đã chứng Thánh quả thời mọi đau 
khổ đều được tiêu diệt hoàn toàn. Như vậy Đạo đức Phật 
giáo là một nếp sống đem lại hạnh phúc cho con người, đề 
cao giá trị con người, một nếp sống trong sạch thanh tịnh, 
lành mạnh, loại bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện 
pháp, một nếp sống đi đôi với lạc, không đi đôi với khổ, 
giải thoát các triển phược, các dục trưởng dưỡng, một nếp 
sống trong ấy trí tuệ đóng vai trò then chốt, sống hài hòa 
với thiên nhiên, với con người, một nếp sống vô ngã vị 
tha. 
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-02- 
ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO 


Được yêu cầu viết về đạo đức Phật giáo, chúng tôi thấy 
ngay tầm quan trọng của vấn đề này cùng tất cả khó khăn 
của nó. Tầm quan trọng vì chúng ta có thể nói tất các lời 
dạy của Đức Phật được lưu truyền đến nay đều liên hệ 
trực tiếp hay gián tiếp đến vấn đề đạo đức. Khó khăn là 
chúng ta cần định nghĩa đạo đức Phật giáo như thế nào 
trước hết cho phù hợp với dụng ý thuyết pháp độ sanh 
của Ngài, sau để ứng dụng nền đạo đức ấy vào thế giới 
loài người chúng ta được đặc biệt là con người hiện đại của 
chúng ta. Một bậc đạo sư không xem thuyết pháp để khoái 
khẩu biện luận, không phải để chỉ trích người khác (kinh 
Ví dụ con rắn, MN 22), tự nhiên tất cả những lời dạy của 
Ngài đều có một chủ trương nhất định, đều phản ảnh một 
hoài bảo độ sanh rõ nét trong từng câu từng chữ. 

Khi Ngài tuyên bố: "Này các tù-kheo, xưa cũng như na 
ta chỉ nói lên sự khổ uà sự diệt khổ" (MN 22). Lời tuyên bố 
xác nhận Ngài chỉ dạy cho loài người biết đến khổ và sự 
điệt khổ trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài. Chúng 
ta cũng được biết, trong kinh Chuyển Pháp Luân (SN 
56.11), bài kinh đầu tiên Ngài thuyết cho 5 vị trước kia 
cùng tu khổ hạnh với Ngài, Ngài đã tuyên bố: “Đây là khổ. 
Đâu là khổ cần phải được biết. Đâu là khổ đã được biết. Đâu là 
khổ tập. Đâu là khổ tập cần được đoạn diệt. Đâu là khổ tập đã 
được đoạn diệt. Đâu là khổ diệt, Đâu là khổ diệt cần phải chứng 
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neộ. Đâu là khổ diệt đã được được chứns ngộ. Đâu là con đường 
đưa đến khổ diệt. Đâu là con đường đưa đến khổ diệt cần phải 
hành trì. Đâu là con đường đưa đến khổ diệt đã được hành trì". 

Không những vậy Ngài còn khuyên các đệ tử xuất gia 
của Ngài: "Này các tù-kheo hãu du hành, uì hạnh phúc của 
quân sanh, uì an lạc cho quần sanh, 0ì lòng thương tưởng cho 
đời, 0ì lợi ích, uì hạnh phúc, 0ì an lạc cho chư thiên 0à loài 
người " (6N 4.5). Những lời tuyên bố trên của Đức Phật nêu 
rõ hoài bão tha thiết của Ngài là cứu khổ độ sanh, diệt khổ 
ưu, đem lại hỷ lạc cho tất cả loài hữu tình. Và như vậy 
chúng ta có thể định nghĩa, đạo đức Phật giáo là một nếp 
sống đem lại hạnh phúc và an lạc cho mọi loài chúng sinh, 
đặc biệt là loài người chúng ta. Cần đặc biệt nhấn mạnh: 
đây là rmột rrếp sống, không phải là những lời dạy luân lý 
hạnh kiểm cần phải theo một cách máy móc thụ động. Và 
nếp sống ấy cần phải đem ra hành trì, thực hiện, không 
phải để lễ bái cầu xin. Có thực hiện người hành trì mới 
hưởng được hạnh phúc an lạc, thiết thực hiện tại và ngay 
trong đời này (sandithiko akàliko), có thể thấy biết được 
(ehipassiko), không phải là một cảnh giới thiên đường xa 
xăm tưởng tượng. 

Một số lời dạy sau đây của Đức Phật càng chứng minh 
rõ những lời dạy của Ngài là hướng tới diệt khổ và đem 
vưi cho chúng sinh: "Thành tựu năm pháp nàu, nàu các tù- 
kheo, tù-kheo trong hiện tại sống đau khổ, uới tổn não uới ưu 
não, uới nhiệt não, sau khi thân hoại trạng chung được chờ đợi 
là ác thú. Thế nào là năm? Ở đâu nàu các tỳ-kheo, tù-kheo 
không có lòng tin, không có lòng xấu hổ, không có lòng sợ hãi, 
biếng nhác 0à ác tuệ. Thành tựu năm pháp nàu, nàu các tù- 
kheo, tù-kheo trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, 
không có ưu não, không có nhiệt não 0uà sau hki trạng chung, 
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được chờ đợi là cõi lành Thế nào là năm? Nàu các tù-kheo, tù- 
kheo có lòng tin, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, tỉnh cần tỉnh 
tấn, có trí tuệ” (AN 5.3). 

Một lời dạy tiếp, càng nhấn mạnh thêm: " Thành tựu nrăm 
pháp nà, nàu các tù-kheo, tù-kheo đem lại hạnh phúc cho 
mình 0à đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? Ở đâu 
nàu các tù-kheo, tù-kheo đầu đủ giới hạnh uà khuuến khích 
người khác đầu đủ siới hạnh. Tự mmình đầu đủ thiển định 0à 
khuuến khích người khác đầu đủ thiển định. Tự tình đầu đủ 
trí tuệ uà khuuến khích người khác đầu đủ trí tuệ. Tự tình đầu 
đủ siải thoát uà khuyến khích người khác đầu đủ siải thoát. Tự 
mình đầu đủ siải thoát tri kiến uà khuyến khích người khác đầu 
đủ giải thoát tri kiến. Đầu đủ năm pháp nàu, nàu các tù-kheo, 
tù-kheo đem lại hạnh phúc cho mình uà đem lại hạnh phúc cho 
người "(AN 5.17). 

Đề cập đến nguồn suối công đức, nguồn suối an lạc, 
Đức Phật chỉ rõ thêm: "Có tám nguồn công đức nàu, nguồn 
nước thiện, tnón ăn am lạc, làm nhân sanh thiên, quả dị thục an 
lạc, đưa đến cối trời, đưa đến khả ái, khả hủ, khả ú, hạnh phúc 
an lạc. Thếnào là tám? Ở đâu nàu các tù-kheo, thánh đệ tử qu 
ụ Phật... quụ ụ Pháp ... quụ ụ Tăng. Nàu các tù-kheo, đâu là 
nguồn nước công đức, nguồn nước thiện, tnón ăn an lạc, đưa 
đến cõi trời, đưa đến khả ái, khả hủ, khả ú, hạnh phúc an lạc... 
0j Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh... đoạn tận lấu của không 
cho... từ bỏ tà hạnh trone các dục... từ bỏ nói láo ... từ bỏ đắm 
sau ren ruợu, rượu nấu... Như uậu uj Thánh đệ tử bố thí không 
sợ hãi cho uô lượng chúng sinh, bố thí không hận thù cho 0ô 
lượng chúng sinh, bố thí không làm hại cho uô lượng chúng 
sinh... sau khi bố thí cho 0ô lượng chúng sinh thí không sợ hãi, 
không hận thù, không làm hại, uị ấu được san sẻ 0ô lượng không 
sợ hãi, uô lượng không hận thù, uô lượng không làm hại. Nàu 
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các tù-kheo, đâu là tám nguồn công đức, nguồn nước thiện, trón 
ăn an lạc, làm nhân sanh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi 
trời, đưa đến khả ái, khả hủ, khả ú, hạnh phúc an lạc."(AN 
8.39) 

Nếu đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại hạnh 
phúc an lạc, nếp sống ấy cũng là một nếp sống đề cao cho 
con người vào một vị trí tối thượng, xác định con người có 
khả năng đoạn trừ mọi khổ não, chấm dứt sanh tử luân 
hồi. Lời của Ngài là cả một hình ảnh linh động của một 
người dựa trên sức mạnh con người, tự mình đi tìm đạo, 
tự mình tu khổ hạnh, tự mình hành thiền cho đến khi 
chứng quả, không nhờ một ai, không ở lại một thần lực 
nào. Khi đến tìm đạo với Ngài Älãra Kãlãma, vị đã chứng 
thiển vô sở hữu xứ, Ngài suy nghĩ: "Không phải chỉ Alãra 
Kñlãma có lòng tin, Ta cũng có lòng tín, Không phải chỉ Älãra 
Kñlãma có tỉnh tấn, Ta cũng có tỉnh tấn. Không phải chỉ Älãra 
Kñlãma có niệm, Tn cũng có niệm. Không phải chỉ Alãra 
Kñlãma có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ Alãra 
Kñlama có tuệ, Ta cũng có tiệ”(MN 26). Với những suy nghĩ 
như vậy, và với khả năng tự lực, tự cường, Ngài kiên trì tu 
tập và chứng được quả Vô sở hữu xứ như Älãra Kãlãma 
đã chứng. Tiếp đến là tu khổ hạnh trong 6 năm, Ngài tự 
mình hành trì trong rừng sâu núi thắm. Ngài đã tự diễn 
tả: "Nàu Sariputta, Ta đầu đủ bốn hạnh: uề khổ hạnh, Ta khổ 
hạnh đệ nhất. Vềbần uế: Ta bần uế đệ nhất. Vềuểm lụ, ta yểm 
lụ đệ nhất. Về cô độc, Tan cô độc đệ nhất" (MN 12). Khi Ngài 
tự chứng niệm trên bản thân rằng khổ hạnh không đưa 
đến giác ngộ, Ngài liền rời bỏ khổ hạnh, hành trì thiền 
định, chứng được sơ thiền, thiền thứ hai, thiển thứ ba, 
thiền thứ tư, chứng được Túc mạng minh, Thiên nhãn 
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minh, Lậu tận minh, giải thoát khỏi các lậu hoặc, thành 
bậc Chánh đẳng, Chánh giác. 

Như vậy đời Ngài từ khi tầm đạo đến khi giác ngộ, 
chứng minh một cách cụ thể rằng, với thân con người với 
ý trí nỗ lực con người, không nhờ vả ở lại một ai, Ngài đã 
được cứu cánh phạm hạnh tối thượng. Ngài chứng minh 
rằng, không quá đau khổ trong cảnh giới địa ngục, không 
quá sung sướng trong cảnh giới chư Thiên, chỉ với thân 
con người, tuệ tri được đau khổ để vượt qua đau khổ, tuệ 
tri được lạc để giải thoát khỏi thiên lạc, đạt được giải thoát 
lạc để thành bậc Chánh giác. 

Không những Đức Phật với ý trí tự lực của con người, 
đạt được mục đích giải thoát và giác ngộ, Ngài còn hướng 
dẫn các vị tỳ-kheo, tỳ-kheo ni sử dụng tự lực của con 
người. Trong Đại kinh Vacchagotta (MN 73), khi được vị 
bà-la-môn hỏi có đệ tử nào của Ngài cũng được giác ngộ 
như Ngài Đức Phật đã xác nhận như sau: "Này 
Vacchageotta, không phải chỉ có một trăm, hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm, năm trăm thà còn nhiều hơn thế nữa là những tù- 
kheo, tù-kheo mi của ta đã được đoạn trừ các lậu hoặc uới thượng 
trí, tự tình chứng nộ, chứng đạt 0à an trú sa trong hiện 
tại, 0ô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát ... không phải chỉ có 
một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn 
nhiều hơn thế nữa là những nam cư sĩ, nữ cư sĩ là đệ tử sống tại 
gia mặc áo trắng, theo phạm hạnh sau khi ñã ñoạn trừ 5 hạ 
phần kiết sử được hóa sanh, chứng Niết-bàn tại chỗ ấu không 
còn trở lui lại lời nàu ruữa... không phải chỉ có một trăm, hai 
trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa 
là những nam cư sĩ, nữ cư sĩ là đệ tử sống tại gia mặc áo trắng, 
hưởng thụ uật dụng nhưng xâu dựng Thánh giáo, chấp nhận 
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giáo huấn, chứng đắc uô sở uú, không dựa ouào người khác, sống 
trong Thánh giáo của bậc Đạo sư" (MN 73). 

Như vậy đạo đức Phật giáo là một nếp sống đề cao vị 
trí con người và chứng minh rằng con người có khả năng 
đạt đến giải thoát tối thượng, nếu con người có đủ ý trí và 
nỗ lực của con người, nếu con người tăng trưởng được 
niệm lực, định lực và thiền lực của con người, nếu con 
người phát huy được tuệ lực giải thoát lực của con người. 

Bước thêm bước nữa, đạo đức Phật giáo là một nếp 
sống thanh tịnh, trong sạch và lành mạnh, vì chỉ có một 
đời sống thanh tịnh mới bảo đảm được đời sống hạnh 
phúc. Trong kinh Ví dụ Tấm vải (MN 7), Đức Phật xác 
nhận một tấm vải cấu uế đem nhuộm sẽ được một màu 
nhuộm không tốt đẹp. Cũng vậy cõi ác chờ đợi một tâm 
cấu uế. Trái lại một tấm vải thanh tịnh trong sạch đem 
nhuộm sẽ được một màu nhuộm tốt đẹp. Cũng vậy cõi 
thiên chờ đợi một tâm không cấu uế. Như vậy hạnh phúc 
chỉ đến với một tâm trong sạch, không đến với một tâm 
cấu uế. Rồi Đức Phật kể 16 cấu uế tâm, trong ấy tham sân 
sỉ là chính, cần phải tẩy sạch và đoạn trừ, nhờ lòng tịnh tín 
bất động đối với ba ngôi báu, nhờ chứng được nghĩa tín 
thọ và pháp tín thọ. Từ nơi đây, hân hoan liên hệ đến pháp 
sanh khởi; từ hân hoan, hỷ khởi lên. Từ hỷ, thân được 
khinh an. Thân khinh an, cảm giác được lạc thọ. Với lạc 
thọ, tâm được thiền định. 

Muốn chứng được thiền định, phải loại trừ năm triền 
cái được xem như là cấu uế của tâm, thay thế bằng năm 
thiền chỉ: tầm, tứ, hỷ, lạc, và nhất tâm. Muốn chứng quả 
A-la-hán, phải đoạn trừ ba lậu hoặc: Dục lậu, hữu lậu vô 
minh lậu; phải tẩy sạch mười kiết sử: Thân kiến, giới cấm 
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thủ, nghị, tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử và vô 
minh. Cũng phải đoạn trừ bảy tùy miên: tham tùy miên, 
sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy 
miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên; và các triển 
cái, kiết sử, lậu hoặc, tùy miên được xem như cấu uế của 
tâm. Và như vậy, một tâm trong sạch chờ đợi là hạnh phúc 
an lạc, một tâm cấu uế chờ đợi là đau khổ, sầu muộn. Nói 
đến cấu uế tức là nói đến bất thiện, nói đến trong sạch tức 
là nói đến thiện lành. Như vậy đạo đức Phật giáo cũng là 
một nếp sống từ bỏ bất thiện, thực hiện điều lành, như biết 
bao lời dạy của Đức Phật về vấn đề này. Chúng ta đều nhớ 
câu: 

"Không làm mọi điều ác, 

Thành tựu các hạnh lành, 

Tâm úÚ giữ trong sạch, 

Chính lời chư Phật dạy.” (Dhp 183) 

Số phận chờ đợi kẻ ác và bậc thiện được phân biệt rõ 
ràng: 

"Một số sinh bào thai, 

Kẻ ác sinh địa ngục; 

Người thiện lên cối trời 

Vô lậu chứng NiếÍ-bàn.“ (Dhp 126) 

Hay câu: 

"Ác hạnh không niên làm, 

Làm xong chịu khổ lụy; 

Thiện hạnh ắt nên làm, 

Làm xong không ăn năn.” (Dhp 319) 

Sự sai khác giữa người ác và bậc lành cũng được phân 
biệt rõ ràng: 

“Người lành dù ở xa, 
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Sáng tỏ như trúi tuụết; 

Kẻ ác dù ởdâu, 

Cũng không hề được thấu, 

Như tên bắn đêm đen.” (Dhp 309) 

Khi được du sĩ Vacchagotta yêu cầu giảng vắn tắt các 
pháp thiện và các pháp bất thiện, thế tôn phân tích rõ ràng 
như sau: "Tham là bất thiện, sân là bất thiện, si là bất thiện; 0ô 
tham là thiện, 0ô sân là thiên, 0ô si là thiện. Như uậu ba pháp 
là bất thiện, ba pháp là thiện. Sát sanh là bất thiện, từ bỏ sát 
sanh là thiện. Lấu của không cho là bất thiện, từ bỏ lấy của 
không cho là thiện. Tà hạnh trong các dục là bất thiện, từ bỏ tà 
hạnh trons các dục là thiện. Nói láo là bất thiện, từ bảo nói láo 
là thiện. Nói hai lưỡi là bất thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện. Nói 
ác khẩu là bất thiện, từ bỏ nói ác khẩu là thiện. Nói lời phù 
phiếm là bất thiện, từ bỏ nói lời phù phiếm là thiện. Xan tham 
là bất thiện, từ bỏ xan tham là thiện. Sân là bất thiện, từ bỏ Sân 
là thiện. Tà kiến là bất thiện, từ bỏ tà kiến là thiện. Như uậu 
nàu Vacha, tnười pháp là bất thiện, mười pháp là thiện " (MN 
Z3). 

Trong kinh Song tầm (MN 19), Đức Phật phân chia các 
tâm ra hai loại: Dục tầm, sân tầm, hại tầm thuộc bất thiện 
tầm, vì các tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, 
không đưa đến Niết-bàn. Ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại 
tầm thuộc thiện tâm, vì các tầm này không đưa đến tự hại, 
không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng 
trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, hướng đến 
Niết-bàn. Vì sao có sự phân biệt này? Đức Phật nêu rõ: “Ta 
thấu sự nu hại, sự hạ liệt, sự uế nhiễm của các pháp bất thiện 
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0à thấu sự uiễn lụ, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các pháp thiện ". 
Ở đây chúng ta hiểu vì sao Đức Phật khuyên chúng ta: 

"Chớ thân uới bạn ác, 

Chớ thân kẻ tiểu nhân, 

Hấu thân người bạn lành, 

Hấu thân bậc thiện nhân. “ (Dhp 78) 

Hay câu: 

“Ai dùng các hạnh lành, 

Làm xóa trờ rihiỆp ác, 

Sẽ chói sáng đời nàu, 

Như chăng thoát mâu che. "(Dhp 73) 

Đức Phật dùng một hình ảnh tuyệt đẹp để diễn tả sự 
sai khác giữa pháp của bậc thiện và pháp của kẻ ác: "Thật 
là xa, thật xa, khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời. Thật 
là xa, thật xa, khoảng cách bờ biển bên này với bờ biển bên 
kia. Thật là xa, thật xa, khoảng cách chỗ mặt trời lặn và 
chỗ mặt trời mọc. Nhưng còn cách xa, cách xa hơn nữa là 
khoảng cách giữa pháp của bậc thiện và pháp của kẻ ác”. 
Đạo đức Phật giáo là một nếp sống trong sạch và chánh 
thiện. Vì thế nếp sống ấy phải là nếp sống tôn trọng sự 
thật, không có quanh co lừa dối. 

Trong 16 pháp cấu uế của tâm, những tâm như hư 
ngụy, man trá, lường øạt, đều được xem là cấu uế của tâm. 
Trong năm tinh cần chi của người thiện nam tử muốn tu 
tập theo chánh pháp, tinh cần chi thứ ba xác định vị thiện 
nam tử không có man trá, không có lường gạt, xử sự như 
chơn với một bậc đạo sư, đối với các bậc có trí, đối với các 
đồng phạm hạnh. Trong năm giới tu tại gia, có giới không 
nói láo, yêu cầu các Phật tử phải biết tôn trọng sự thật. Đặc 
biệt trong bài kinh danh tiếng Giáo giới La-hầu-la ở rừng 
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Ambalatthika (MN 61), Đức Phật đã nhấn mạnh những tai 
hại của cố ý nói láo, không có tàm ý. Trước hết, Đức Phật 
chỉ cho La-hầu-la rõ là sa môn hạnh người nào biết mà nói 
láo không có sự xấu hổ sợ hãi, là giống như một ít nước 
còn lại trong chậu nước, như một ít nước ấy bị đổ đi, như 
chậu nước ấy bị lật úp lại, như chậu nước ấy trống không 
khi lật ngửa trở lại. Rồi Đức Phật dùng ví dụ con voi lâm 
trận. Nếu con voi này dùng hai chân trước, hai chân sau, 
phần thân trước, phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng 
ngà, dùng đuôi nhưng bảo vệ cái vòi, thời con voi này là 
được xem không ném bỏ mạng sống của mình. Trái lại con 
voi nào khi lâm trận dùng hai chân trước, hai chân sau, 
phần thân trước, phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng 
ngà, dùng đuôi và dùng luôn cái vòi thì con voi này được 
xem là ném bỏ mạng sống của mình và con voi ấy không 
có việc gì mà không làm. Và Đức Phật đưa đến kết 
luận: "Cữne oậu, nàu La-hầu-la, đối uới ai biết mmà nói láo, 
không có tầm quú, thời ta nói rằng người ấu không có uiệc ác gì 
mà không làm. Do uậu nàu La-hầu-la, ta quuết không nói láo, 
dù nói để mà chơi”. Tánh tôn trọng sự thật cũng được biểu 
lộ rõ nét, khi người người hành giả dùng trí tuệ như thật 
để quan sát sự vật, tiến đến Như thật trí, Lậu tận trí để 
được giải phóng giác ngộ. Chúng ta hiểu rõ vì sao Đức 
Phật dùng đề tài "bốn sự thật", để mở đầu cuộc chuyển 
pháp luân của Ngài, vì giác ngộ là gì nếu không phải là 
liểu tri bốn sự thật "khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế" đang 
chi phối con người và thế giới? 

Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đi đôi với lạc, không 
đi đôi với khổ, đề cao một kinh nghiệm bản thân của Đức 
Phật, là đau khổ không đưa đến giải thoát. Vương tử Bồ 
Đề (MN 85) đã đến bày tỏ cảm nghi của mình: "Lạc ẩược 
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chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do khổ”. Đây 
cũng là quan điểm của các Ni-kiển-tử, khi các vị này tu 
khổ hạnh để thiêu đốt các nghiệp ác quá khứ và khi các vị 
này tuyên bố: "Hiển giả Gotama, hạnh phúc không có thể 
thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau 
khổ" (MN 14). Quan điểm Đức Phật khác hắn, khi Ngài đã 
có kinh nghiệm 6 năm khổ hạnh của mình. Và lời dạy hay 
pháp môn nào của Ngài cũng đem lại an lạc và hạnh phúc 
cho người hành trì. 

Trước hết, Ngài so sánh hai loại lạc: lạc được Đức Phật 
gọi là lạc như phân, tức là thụy miên lạc, lợi dưỡng lạc, 
cung kính lạc, danh vọng lạc (AN 5.30), mà Đức Phật 
khuyên các đệ tử của Ngài tránh xa. Ngài đề cao lạc của 
các bậc Thánh là viễn ly lạc, an ổn lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc, Niết-bàn lạc. 

Ngài khuyên các đệ tử Ngài thường đi nghe pháp để 
hưởng được pháp lạc, thường ngày hành thiền để hưởng 
được thiền lạc, thường giữ gìn năm giới, tu tập bát quan 
trai giới để hưởng được thanh tịnh lạc, an tịnh lạc. Ngài 
gọi hành thiền là pháp môn hiện tại lạc trú, tức là đem lại hỷ 
lạc hiện tại cho những vị hành thiền. Sơ thiền đem lại hỷ 
lạc do ly dục sanh. Thiền thứ hai đem lại hỷ do định sanh. 
Thiền thứ ba đem lại xả niệm lạc trú. Thiền thứ tư đem lại 
xả niệm thanh tịnh. Như vậy người hành thiền làm cho 
sung mãn tràn đầy hỷ lạc do định sanh, không có chỗ nào 
trên toàn thân là không do hỷ lạc ấy thấm nhuần . Một nếp 
sống đề cao an lạc như vậy, nhưng không hiểu sao có 
người lại hiểu lầm Phật giáo là bi quan. yếm thế, trong khi 
đúng lý người Phật tử phải là người lạc quan nhất đời, 
luôn luôn được thấm nhuần pháp lạc, thiển lạc, viễn ly lạc 
và an tịnh lạc. 
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Một đặc điểm khác của đạo đức Phật giáo là đề cao một 
nếp sống giải thoát mọi ràng buộc, mở đầu là các ràng 
buộc đối với các dục trưởng dưỡng. Đức Phật thường hay 
chỉ rõ sự nguy hiểm của dục: "Sợ hãi, nàu các tù-kheo, là 
đồng nghĩa uới các dục. Bệnh, nàu các tù-kheo, là đồng nghia 
uới các dục ... Cục bướu ... Tham dính ... Bùn lầu, nàu các tù- 
kheo, là đồng nehĩa uới các dục". Và nàu các tù-kheo 0ì sao sợ 
hãi là đồng nnehia uới các dục? Nàu các tù-kheo, sau đắm bởi 
tham dục, bị trói buộc bởi các ham muốn, neaụ trong hiện tại 
không thoát được sợ hãi, đời sau cũng không thoát khỏi sợ hãi. 
Do uậu sợ hãi là đồng nshia uới dục “ (AN 6.23). 

Trong Tiểu kinh Khổ uẩn (MN 14), Đức Phật dạy cho 
Mahanäma rõ vì sao tuy vẫn biết tham, sân, sĩ là cấu uế 
của tâm, nhưng tham sân si vẫn thỉnh thoảng khởi lên, 
Ngài dạy: "Nàu Mahanzma, 0ì pháp ấu trons ieươi chưa được 
đoạn trừ nên ngươi sống trong gia đình uà thọ hưởng các 
dục ”. Đức Phật giải thích rõ thêm: "Nàu Mahanama, khi nào 
các 0ị Thánh đệ tử, khéo thấu như uậu uới như thật chánh trí 
tuệ: Các dục 0ị ngọt ít, khổ nhiều não nhiều, sự nguụ hiểm ở 
đâu lại nhiều hơn, ' uà uị nàu chứng được hủ lạc do lụ dục, lụ 
ác bất thiện pháp sanh, hau một pháp nào cao thượng hơn, như 
uậu 0j ấu không bị các dục chỉ phối ". 

Ở đây chúng ta thấy trí tuệ đi đôi với thiển định mới có 
khả năng giải thoát được lòng dục của con người, và 
chúng ta mới hiểu rõ vì sao Đức Phật dùng danh từ tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát để diễn tả một vị được giải thoát 
giác ngộ, vì tâm giải thoát là giải thoát nhờ thiển định và 
tuệ giải thoát là giải thoát nhờ trí tuệ. Hai giải thoát này 
cộng lại với nhau mới là một sự giải thoát toàn diện. 
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Một điểm nổi bật trong đạo đức Phật giáo là vai trò trí 
tuệ trong tất cả các pháp môn đưa đến giải thoát và giác 
ngộ. Như vậy cũng dễ hiểu, vì trí tuệ mới có công năng 
đoạn trừ các ác bất thiện pháp, các lậu hoặc các kiết sử, các 
tùy miên vv... và vì vậy trong mọi pháp môn Phật dạy đều 
có vai trò nổi bật của trí tuệ. Trong ba vô lậu học giới-định- 
tuệ, trí tuệ đóng vai trò tuệ tri khổ, khổ tập, khổ diệt, con 
đường đưa đến khổ diệt; tuệ tri các lậu hoặc, các lậu hoặc 
tập khởi, các lậu hoặc đoạn diệt, con đường đưa đến lậu 
hoặc đoạn diệt. Nhờ tuệ tri như vậy nên nhàm chán sanh, 
do nhàm chán nên ly tham, do ly tham đưa đến đoạn diệt, 
đưa đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Trí tuệ với khả 
năng giúp phân biệt đâu là pháp thiện, đâu là pháp bất 
thiện, đâu là pháp đen, đâu là pháp trắng, đâu là thanh 
tịnh, đâu là cấu uế, đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. 
Nhờ sự phân biệt này chúng ta mới có thể từ bỏ các pháp 
ác, thành tựu các pháp lành. Chính nhờ trí tuệ, chúng ta 
tuệ tri được vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của các dục. 
Đức Phật xác định: “Này các tù-kheo, những sa tôn, bà-la- 
môn nào như thật tuệ tri 0ị not các dục là 0J neọt như uậ, sự 
nguụ hiểm là sự nsuụ hiểm như uậu, sự xuất lụ là sự xuất lụ 
như 0uậu, những 0ị nàu sẽ như thật tuệ tri các dục của chúng, 
chúng có thể đặt người khác trong địa uị tương tự, nehia là như 
thật tuệ tri cácdục, sự kiện như uậu có xảu ra”(MN 13). Trong 
37 pháp trợ đạo, pháp môn nào cũng có trí tuệ. Trong bốn 
niệm xứ, có quán pháp trên các pháp đối với 5 triển cái, 5 
thủ uẩấn, 6 nội xứ ngoại xứ; trong 5 căn, 5 lực, có tuệ căn, 
tuệ lực; trong 7 giác chi có trạnh pháp giác chỉ; trong Bát 
chỉ thánh đạo, có chánh tri kiến, chánh tư duy thuộc về trí 
tuệ. 
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Tác động của trí tuệ trong tiến trình giải thoát phong 
phú và đa dạng đến nỗi có nhiều danh từ khác nhau để 
đặt tên cho các trí. Như fhức trí biết ngang qua thức, tưởng 
tri biết ngang qua tưởng, ý fri biết ngang qua ý, thắng 
tri biết ngang qua thiển, tuệ trí biết ngang qua trí tuệ, liễu 
tri là hiểu biết của một vị đã giải thoát. 

Trong kinh Canki (MN 95), Đức Phật diễn tả quá trình 
đi tìm chân lý nhờ trí tuệ. Quá trình này gồm có 15 giai 
đoạn. Trước hết là đi tìm minh sư, tìm một vị không có 
tham pháp, sân pháp, sĩ pháp, không có những hành động 
thân, miệng, ý bị tham sân si chi phối. Khi vị ấy thuyết 
pháp, pháp ấy thâm sâu khó thấy, tế nhị, không thể do 
một người có tham sân si thuyết giảng. Đến đây vị ấy khởi 
lên niềm tin, và tiến trình 14 pháp được diễn tả như sau: 
"Vị ấu sinh lòng tín đối uới ujị tỉnh sư ấu. Với lòng tin sanh, 
người nàu đến gẩh, khi đến gầm liền thân cận giao thiệp. Do 
thân cận giao thiệp, nên lớng tai. Lòng tai người ấu nhe pháp. 
Sau khi nehe liền thọ trì pháp. Rồi tìm hiểu Ú nghĩa của pháp 
được thọ trì. Trong khi tìm hiểu ú nehĩa, các pháp được hoan 
hủ chấp nhận. Khi các pháp được hoan hủ chấp nhận, ước 
muốn sanh. Khi ước muốn sanh liền có cố gắng. Sau khi cố gắng 
liền cân nhắc. Sau khi cố cân nhắc, người ấu tinh cần. Trong 
khi tỉnh cần neười ấu tự thân chứng nsộ tối thượng chân lú. Và 
sau khi thể nhập chân lú ấu, uới trí tuệ, uj ấu thấu. Cho đến 
múc độ nà là sự siác nộ chân lú ". Như vậy trí tuệ trong tiến 
trình giác ngộ chân lý là yếu tố căn bản để được giác ngộ 
và giải thoát. 

Một đặc điểm nữa của Đạo đức Phật giáo là xây dựng 
một nếp sống hài hòa với thiên nhiên và làm cho môi 
trường sống vừa lành, vừa đẹp. Chúng ta thấy Đức Phật 
sản sanh ở ngoài trời, dưới một gốc cây, thành đạo ở ngoài 


Đạo đúc Phật giáo uà hạnh phúc con người 37 


trời, dưới một gốc cây, thuyết pháp lần đầu tiên ở ngoài 
trời, ở tại vườn nai, và thị tịch cũng ở ngoài trời, dưới gốc 
cây Ta La Song Thọ. Đời sống của các vị xuất gia, đại đệ 
tử của Ngài cũng thường là đời sống trong rừng núi, xa 
chốn thị thành, và hiện các hang động còn lại như động 
Ajanta, Ellora, Kanheri đều nằm sâu trong núi thắm, xác 
định đời sống đạo đức tu hành bao giờ cũng hài hòa với 
thiên nhiên, với núi rừng. Ở Việt Nam chúng ta, chùa Yên 
tử, chùa Hương được xây dựng cheo leo trên núi đá, hoặc 
ẩn sâu trong rừng rậm. Cũng như phần lớn chùa chiền 
Việt Nam, chùa nào cũng có vườn cảnh, vườn hoa cũng có 
hòn non bộ, cũng có hồ nước, có các loại cá bơi qua bơi lại. 
Những hình ảnh này chứng minh một điều là đời sống của 
các nhà xuất gia theo Đạo Phật được sống trong môi 
trường thiên nhiên trong sạch, hài hòa với những cảnh 
xung quanh, tĩnh tâm hài hòa với tĩnh vật, trăng sao soi 
sáng thiển tâm. Có một hình ảnh được diễn tả trong kinh 
Nãgita (AN 6.42), nói nên cảm hứng của Đức Phật, khi 
ngài cảm thấy một mình sống giữa vũ trụ bao la: “Những 
khi ta đang bước trên con đường, trước mặt ta không thấu ai, 
sau lựng ta không thấu ai, cho đến khi ấu ta cảm thấu yên ổn”. 

Trong bài kinh sau đây, chúng ta thấy Đức Phật an tâm 
và hoan hỷ khi thấy vị tỳ-kheo sống ở trong rừng, dù đang 
ngủ gục hoặc không thiển định. Trái lại Ngài không an 
tâm khi thấy vị tỳ-kheo ngồi thiền định ở trong một ngôi 
chùa gần làng xóm, vì vị này ở gần xóm làng có thể bị các 
sa di hay các cư sĩ đến quấy rầy không cho tu thiền định. 
Còn vị tỳ-kheo có ngủ gục ở trong rừng, hết ngủ gục rồi 
ngồi thiền lại, không có ai phá phách: 

"Ở đây, nàu Nãgita, ta thấy một tù-kheo ngồi thiển định tại 
trú xứ ở cuối làng. Nàu Nãgita, uềuj ấu, ta suụ nghĩ như sau: 
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Này có người coi khu 0uườn hau người sa di phá phách oị Tôn 
giả ấu, làm cho 0ujị ấu xuất khỏi thiển định”. Do uậu, nàu 
Naeita, ta không có hoan hủ uới trú xứ của tị ấu. 

"Ở đâu, nàu Nãgita, ta thấu một t)-kheo đang ngồi ngủ gục 
ở trons rừng. Nàu Nagita. Ta suụ nghỉ uỀuj ấu như sau: TNaụ 
øj Tôn giả nàu, sau khi đoạn trừ nsủ nshỉ uềmệt nhọc, sẽ tác Ú 
tưởng rừng hoặc đạt được nhất tâm”. Do uậu nàu Nasi!a, ta 
hoan hủ uới trú xứ tại rừng của 0j tù-kheo ấu "(AN 6.42). 

Đạo đức Phật giáo đã là một nếp sống hài hòa với thiên 
nhiên thời cũng là một nếp sống hài hòa với con người. 
Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi được Dandapàni 
hỏi Ngài có quan điểm thế nào và giảng dạy những gì, 
Đức Phật đã trả lời: "Theo lời dạu của ta, trong thế giới uới 
chư thiên, ác ta uà phạm thiên, uới các chúng sa môn, bà-la- 
môn, chư Thiên uà loài người, không có tranh luận uới một ai ở 
đời” (MN 18). Một câu tuyên bố nữa nói nên thái độ không 
tranh chấp của Đức Phật: 

“Này các tù-kheo, Ta không có tranh chấp uới đời, chỉ có 
đời tranh chấp uới Ta. Nàu các tù-kheo, Người nói pháp không 
tranh chấp uới một ai ở đời “ (SN 22.94). 

Đức Phật nêu rõ các dục là nguồn gốc của xung đột và 
chiến tranh, và do vậy Ngài dạy các đệ tử phải dùng trí 
tuệ và thiền định để chế ngự các dục: “Này các tỳ-kheo, do 
dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do 
chính dục làm nhân, 0ua tranh doạ† uới 0ua ... tẹ tranh đoạt 
0ới con, con tranh đoạt uới tẹ, cha tranh đoạt uới con, cơn 
tranh đoạt uới cha “(MN 14). Một nguyên nhân nữa của đấu 
tranh và xung đột là sự so sánh giữa mình và người, xem 
các người khác là bằng mình hay hơn mình, hay thua 
mình. Do vậy Đức Phật dạy: 
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"Bằng, thắng ha thua ta, 

Như uậu đấu tranh khởi; 

Cả ba không giao động, 

Bằng, thắng không khởi lên.” (SN 1.20) 

Phương pháp hay nhất để tránh xa tranh luận và xung 
đột là không cho khởi lên các hý luận, vọng tưởng, các tà 
kiến. Và trong trường hợp chúng khởi lên, thời thái độ tốt 
nhất là chớ có hoan hỷ, đón mừng và chấp thủ chúng. Đức 
Phật dạy: "Này các tù-kheo, do bất cứ nguyên nhân sì, một số 
hú luận ouọng tưởng ám ảnh một người. Nếu ở đâu không có gì 
đáng hoan hủ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời như uậu là 
sự đoạn tận tham tùu miên, sân tùu miên, kiến tụ tiên, nghi 
tàu miên, mạn tụ tmiên, hữu tham tùụ triên, 0ô trỉnh tàu 
miên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh 
tranh, luận tranh, kháng tranh, lụ gián ngữ, 0ọng ngữ. Chính 
ở đâu những ác bất thiện pháp nàu đều được tiêu diệt không có 
dư tàn "(MN 18). Chiến tranh xảy ra đem đến đau khổ vô 
lương vô biên cho mọi người. Chiến thắng sanh thù oán, 
bại trận chịu khổ đau cho nên phương pháp hay nhất là 
đừng nên dùng chiến tranh để giải quyết các xung đột, 
phải dùng các phương pháp hòa bình để chấm dứt các bất 
đồng ý kiến và các xung đột. Do vậy các bậc Thánh đã từ 
bỏ gia đình, chấm dứt mọi tranh luận với bất cứ một ai. 
Lời Đức Phật nhắn nhủ: 

“Thắng trận sinh thù oán, 

Bại trận nếm khổ au. 

Ai bỏ thắng bỏ bại, 

Tịch tịnh hưởng am lạc. “ (SN 3.14) 

“Bậc Thánh bỏ gia đình, 

Du hành không trú xứ, 

Đối uới dân trong làng, 
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“Không tác thành hệ lụu, 

Tuuệt không các dục 0ọng, 

Không ước uọng hão huuền, 

Chấm dứt mọi tranh luận, 

Bất cứ uới một ai.” (SN 22.3) 

Khi Đức Phật thành lập Tăng đoàn đầu tiên, Ngài chú 
tâm chế đặt một số giới luật căn bản để bảo đảm một đời 
sống hòa hợp nhất trí giữa chư Tăng. Do vậy, Ngài dạy 6 
pháp cần phải ghi nhớ hay 6 pháp hòa kỉnh, để xây dựng 
tỉnh tương thân tương ái giữa chúng sanh, sống với nhau 
hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái 
kính: “Có sáu pháp cần phải ghỉ nhớ, tạo thành tương ái, tạo 
thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, 
hòa hợp nhất trí. Ở đâu nàu các tỳ-kheo, tỳ-kheo an trú từ thân 
hành... từ khẩu hành... từ ú hành đối uới các uị phạm hạnh, cả 
trước mặt lẫn sau lưng. Lại nữa nàu các t-kheo, đối uới các tài 
oật nhận được đúng pháp, hợp pháp cho đến các tài uật thâu 
nhận trong bình bát, tù-kheo không phải là người không san sẻ 
các tài uật thu nhận được như uậu, phải là người san sẻ dùng 
chung uới các uị đồng phạm hạnh có giới đúc ... Lại nữa nàu 
các tù-kheo, đối uới các giới luật không tui phạm, không có tù 
oết, không có uấn đục, không có uế tạp, giải thoát, được người 
trí tán thán, không bị chấp trước, đưa đến thiển định, tù-kheo 
sống thành tựu trons các giới luật ấu uới các uị đồng phạm hạnh 
cả trước tmặt lẫn sau lưng... Lại nữa, nàu các tù-kheo, đối uới 
các tri kiến thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến 
người thực hành chấm dứt khổ đau, tù-kheo thành tựu tri kiến 
như oậu cùng uới các öị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau 
lưng.“ MN 48). 

Khi chúng Tăng tranh cãi, đấu tranh nhau, Đức Phật đã 
có lời khiển trách thẳng thắn và quyết liệt: Này các tù- 
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kheo, các eươi nghi thế nào? Trong khi các ngươi sống cạnh 
tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng bình khí 
miệng lưỡi, trong khi ấu các ngươi có an trú từ thân hành... từ 
khẩu hành... từ ú hành đối uới các uị đồng phạm hạnh, cả trước 
mặt lẫn sau lưng không? Bạch Thế Tôn, không.... Như uậu nàu 
các rieười neu kia, do biết gì, do thấu sì các ngươi sống cạnh 
tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, oà 
các eươi không thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, 
không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Như 0uậu 
nàu các người vu kia, các ngươi sẽ phải chịu bất hạnh đau khổ 
trong một thời gian đài " MN 48). 

Một pháp môn Đức Phật thường hay dạy để nuôi 
dưỡng lòng thương người thương vật cho người Phật tử là 
pháp môn bốn vô lượng tâm (bốn phạm trú) được diễn tả 
như sau: "Vị ấu an trú, biến tmmãn một phương với lòng từ... 
lòng bi... lòng hủ... lòng xả, cũng uậu phương thứ hai, cũng uậu 
phương thứ ba, cũng uậu phương thứ tư. Như uậu cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bề nang, hết thảu phương xứ, cùng khắp 
0ô biên giới, uj ấu an trú biến trãn uới tâm câu hữu uới xả, 
quản đại 0ô biên, không hận, không sân "(MN 7) 

Chính bấn vô lượng tâm này đoạn được hiểm hận, nhờ 
lòng từ đoạn được lòng sân, nhờ lòng bi đoạn được hại 
tâm, nhờ hỷ đoạn được tâm không lạc, nhờ tâm xả đoạn 
được hận thù: “Có năm trừ khử triển hận nàu, ở đâu 0ị tù- 
kheo có hiền hận khởi lên, cần phải trừ khử tmột cách hoàn 
toàn... trone người nào hiền hận được sanh, trong người ấu, từ 
cần phải tu tập... bi cần phải tu tập... xả cẩn phải tu tập... 0ô 
niệm, 0ô tác ú cầm phải tu tập... trong người ấu, sự kiện nghiệp 
ấu do mình tạo ra cẩn phải được an lập "(AN 5.161). Như vậy 
tâm từ của đạo Phật mở rộng đến tất cả chúng sinh, kể cả 
các loài côn trùng nhỏ bé, các loài cây cỏ hữu tình. 
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Đặc tính cuối cùng của đạo đức Phật giáo là một nếp 
sống vô ngã, một triết lý uyên thâm vi diệu, vừa giúp con 
người tự chủ, thoát ly sự chi phối của thân người và thế 
giới, vừa vượt qua được các khổ đau, sầu muộn, do tánh 
vô thường của tự ngã và thế giới gây ra, vừa là con đường 
đưa đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

Trước hết Đức Phật nêu lên sáu kiến xứ của con người 
như đã được trình bày trong kinh Ví dụ con rắn (MN 22), 
tức là xem sắc, thọ, tưởng, hành thức là của ta, là ta, là tự 
ngã của ta, và xem tự ngã và thế giới sau khi chết, ta sẽ 
thường hằng, thường tồn mãi mãi. Trước hết, Đức Phật 
phân biệt giữa người phàm phu ít nghe và vị thánh đệ tử 
nghe nhiều, người phàm phu thời chấp thủ sáu kiến xứ 
này, còn vị thánh đệ tử nghe nhiều thời không. Tiếp đến 
Đức Phật nói đến sự vô lý của chấp ngã như đã trình bày 
trong kinh Sáu sáu (MN 148): "Nếu mắt là tự ngã, như uậu 
không hợp lú. Sự sanh 0à diệt của mắt đã được thấu nên phải 
đưa đến kết luận 'Tự nã sanh uà diệt ở nơi tôi '. Do uậu nến ai 
nói: 'Mắt là tự nsã „ như uậu không hợp lú ". Cũng vậy đối với 
các pháp khác. Kinh Vô ngã tướng (SN 22.59) lại nói thêm, 
xem năm uẩn là tự ngã không thể chấp nhận được, vì đối 
với thân của ta, ta không có quyền lực muốn thân của ta 
phải như ý muốn ta. Do vậy không thể xem năm thủ uẩn 
là tự ngã. Rồi Đức Phật nói lên những nguy hiểm đau khổ 
do chấp ngã gây ra: "Ai khởi nên ú niehi, cái gì chắc chắn của 
ta, aU chắc chắn không còn là của ta, chắc chắn †a không được 
cái ấu. Suụ nghi như uậu, nó sầu muộn than uan khóc lóc, đập 
ngực äi đến bất tỉnh " (MN 22). Nếu nó không suy nghĩ như 
vậy, thời nó đâu có sầu muộn than van. Còn những ai tin 
rằng sau khi chết, ta sẽ thường hằng, thường tồn mãi mãi, 
và khi nghe Đức Phật hay đệ tử của Đức Phật giảng pháp, 
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bạt trừ tất cả kiến xứ, tịnh chỉ các hành, từ bỏ mọi sanh y, 
đoạn trừ khát ái, thời vị ấy sầu muộn than van khóc lóc 
đập ngực đi đến bất tỉnh, vì nghĩ rằng mình sẽ bị hoại diệt, 
không còn tồn tại. Cho nên mọi đau khổ khởi lên đều 
chính do chấp năm thủ uẩn này là của ta, là ta, là tự ngã 
của ta. 

Để mọi người ý thức rõ năm thủ uẩn là vô ngã, Đức 
Phật đặt một số câu hỏi: “Sắc là thường ha 0ô thường? Cúi 
sì 0ô thường là khổ hau lạc? Cái gì uô thường, khổ chịu sự biến 
hoại, liệu có hợp lý chăng nến xem sắc là của tôi, là tôi, là tự 
neã của tôi?" (MN 22). Các câu trả lời tất nhiên xác nhận 
sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, cũng như các thủ uẩn 
khác. Rồi Đức Phật đi đến kết luận, khích lệ các vị tỳ-kheo 
cần phải quan sát: 

“Này các tù-kheo, bất cứ sắc pháp nào . . cảm thọ nào... 
tưởng nào... hành nào... thức nào quá khứ, 0J lai, hiện tại, nội 
hau nreoqi, thô hau tế, liệt ha thắng, xa hau sẩn tất cả thức là: 
“Cái nàu không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự 
ngả của tôi.” 

“Nhờ quán như oậu, 0j Thánh đệ tử nhàm chán đối uới sắc... 
đối uới thọ... đối uới tưởng ... đối uới hành... đối uới thức. Do 
nhàm chán niên lụ tham, do lụ tham nên ñược giải thoát. Trong 
sự giải thoát có trí biết được đã giải thoát. Vị ấu biết: Sanh đã 
tận, Phạm hành đã thành, uiệc nên làm đã làm, không cờn trở 
lại trạng thái nàu mrữa. “ (MN 22). 

Như vậy chính nhờ quán vô ngã, vị hành giả chứng 
được Thánh quả. Và đã chứng Thánh quả thời mọi đau 
khổ đều được tiêu diệt hoàn toàn. 

Đến đây chúng ta có thể xác nhận đạo đức Phật giáo là 
một nếp sống vô ngã, có vô ngã, mới đem lại hạnh phúc 
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và an lạc cho mọi loài chúng sinh. Có vô ngả mới đề cao 
vị trí tối thượng của con người hướng đến đời sống trong 
sạch, không uế nhiễm. Có vô ngã mới thành tựu được một 
nếp sống hiển thiện tránh ác làm lành. Có vô ngã đời sống 
mới thực sự an lạc, bình an thoải mái. Có vô ngã mới đi 
đôi với giải thoát khỏi đau khổ, khỏi sanh não bệnh chết. 
Có vô ngã mới giúp trí tuệ phát triển khả năng đoạn tận 
các lậu hoặc, các kiết sử. Có vô ngã mới thực hiện được 
nếp sống hài hòa với thiên nhiên, với cảnh giới bên ngoài. 
Có vô ngã mới thực hiện được một đời sống hòa hợp, 
thông cảm, tương thân tương ái. Có vô ngã mới xât dựng 
một nếp sống từ bi hỷ xả. Có vô ngã mới thực hiện được 
một nếp sống đạo đức mà Đức Phật muốn thực hiện ngay 
trong đời này, cho tất cả mọi loài chúng sinh. 


œ-##-& 
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ĐẠO PHẬT VÀ NÊN VĂN HOÁ 
VIỆT NAM 


Như mọi người đều biết vào thế kỷ thứ nhất sau kỷ 
nguyên, đạo Phật du nhập vào Việt Nam trong khi đất 
nước đang bị phong kiến phương Bắc đô hộ. 

Trước đó, nhân dân Việt Nam đã xây dựng được một 
nền văn hóa rực rỡ, độc đáo, có bản sắc riêng, mà hiện nay 
các nhà sử học và khảo cổ học gọi là "Nền văn minh sông 
Hồng". Đó là một nền văn minh xóm làng dựa trên một 
nông nghiệp trồng lúa trước với kỹ thuật luyện đồng và 
luyện sắt đã phát triển từ rất sớm. Phong kiến phương Bắc 
đã tiến hành một sự đồng hóa cưỡng bức về văn hóa 
nhưng dân chúng Việt Nam phải đấu tranh quyết liệt để 
bạo vệ nền văn hóa truyền thống và cũng là để bảo vệ sự 
sinh tồn của dân tộc. 

Người Việt Nam vốn có một thái độ bao dung cởi mở 
về văn hóa và tín ngưỡng, ít có những thành kiến tôn giáo, 
sẵn sàng chọn lọc trong những nền văn hóa bên ngoài 
những yếu tố làm phong phú nền văn hóa độc đáo của họ. 
Người Việt Nam cũng có thể chấp nhận những tín ngưỡng 
khác nhau từ bên ngoài và dung hòa chúng với tín ngưỡng 
cổ truyền. 
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Phật giáo đã bắt rễ dễ dàng trên mảnh đất Việt Nam. 
Những người nông dân Việt Nam đang đau khổ và khát 
vọng sự giải thoát, đã tiếp nhận Phật giáo một cách tự 
nhiên. 

Các nhà sư Ấn Độ và Trung Á đã đến Việt Nam vào 
khoảng đầu công nguyên. Giao Châu - Việt Nam thời đó 
- đã là nơi đừng chân của nhiều khách thương Ấn Độ cũng 
như các Tăng sĩ Ấn Độ. Thương gia Ấn Độ thường phải ở 
lại đây cho đến năm sau, chờ gió mùa đông bắc để trở về 
Ấn Độ. Còn một số nhà sư Ấn Độ có thể ở lại lâu hơn. 
Cũng từ đây, một số thành tựu văn hóa vật chất, ngôn ngữ 
và tỉnh thần Ấn Độ được người Việt tiếp thu, trong đó có 
Phật giáo. 

Sự tiếp nhận này dường như không gây ra sự thay đổi 
nào đột ngột trong đời sống tỉnh thần của người Việt. Họ 
thờ cúng Chư Phật cũng như đã thờ cúng các vị thần vốn 
có của họ. 

Trung tâm Phật giáo cổ nhất ỏ Việt Nam là Luy Lâu, 
cách Hà Nội khoảng 30 km về phía Đông Bắc. Ở đây có 
bốn ngôi chùa được dựng từ thời các nhà sư Ấn Độ đâu 
tiên đến đây, có tên là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp 
Điện, tức Mây, Mưa, Sấm, chớp. Bốn ngôi chùa này đồng 
thời thờ bốn vị nữ thần là Bà Dâu, Bà Đậu, Bà Đàn, Bà 
Tướng. Rõ ràng đó là các nữ thần nông nghiệp. Cho đến 
ngày nay, người ta vẫn còn thờ các loại nữ thần đó trong 
các chùa này. Như vậy là ngay trong bước du nhập đầu 
tiên, Phật giáo đã được những người nông dân trồng lúa 
Việt Nam dung hòa với các tín ngưỡng cổ truyền của họ. 

Từ thế kỷ hai trở đi. Phật giáo Giao Châu đã có những 
bước phát triển đáng kể. Tăng đoàn đã khá đông. Nhiều 
chùa tháp được dựng. Các nhà sư Ấn Độ và Trung Á đã 
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bắt đầu tổ chức việc dịch kinh ở Luy Lâu. Ngoài nhiều bộ 
kinh đã được dịch, đã xuất hiện những quyển sách bàn 
luận về Phật giáo. Những trung tâm dịch kinh và nghiên 
cứu Phật giáo đồng thời cũng là những trung tâm giáo 
dục. Những thế hệ Tăng sĩ người Việt dần dần được hình 
thành. Chẳng hạn như Đạo Thanh là học trò của Chi 
Cương Lương Tiếp (Kaläsivi) trong thế kỷ II, và Huệ 
Thắng là học trò của Đạt-Ma-Đề-Bà (Dharmadeva) trong 
thế kỷ V... Từ thế kỷ VI trở đi, Phật giáo ở Việt Nam càng 
phát đạt. Các phái Thiền Tông Trung Quốc đã du nhập 
vào Việt Nam trong thế kỷ VI và thế kỷ IX. Cũng vào thời 
gian này, xuất hiện nhiều cao tăng người Việt, có đạo đức 
sâu rộng, trong số đó có những người như Phụng Đình 
Pháp sư, Duy Giám Pháp sư, được vua nhà Đường mời 
sang Trường An (Chánh An) để giảng kinh luận. Nhiều 
cao tăng Việt Nam khác cũng đã đến Ấn Độ như Vận Kỳ 
Giải Thoát Thiên (tên Sanskrit là Moksadeva), Khuy Xung 
(tên Sanskrit là Prajñadeva). Đặc biệt là ngài Đại Thừa 
Đăng (tên Sanskrit là Mahäyãnapradipa), đã nhiều năm tu 
hoc ở Ấn Độ, tinh thông tiếng Sanskrit, đã chú giải tác 
phẩm Duyên Sinh Luận (Nidãnaáästra). Vị này đã tới học 
ở tự viện Nalanda và cuối cùng mệnh chung ở chùa Pari- 
nirvana tại Kusinara vào thế kỷ VII. 

Cũng một phần qua các hoạt động của các tăng sĩ như 
vậy mà văn hóa Việt Nam đón nhận ảnh hưởng của văn 
hóa thế giới. Nhưng điều quan trọng trong thời kỳ này là 
Phật giáo đã góp phần phát triển và bảo vệ nền văn hóa 
dân tộc. 

Khi đã thấm sâu vào tín ngưỡng của nhân dân, Phật 
giáo đã có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của 
người Việt. Các ngôi chùa lại trở thành các trung tâm văn 
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hóa giáo dục trong các làng xã. Chùa không phải chỉ là nơi 
sinh hoạt tôn giáo mà còn là nhà trường. Các em bé đến 
chùa không phải chỉ để sau này trở thành các Tăng sĩ mà 
là để học chữ. Chư Tăng không những làm việc tôn giáo 
mà còn là thầy học hoặc thầy thuốc ởnông thôn. Chư Tăng 
là người hiểu biết trong xóm làng, làm cố vấn cho nông 
thôn trong nhiều công việc và được nông dân kính trọng. 

Chính vì vậy, rất tự nhiên, trong cuộc đấu tranh giải 
phóng đất nước, Phật giáo đã đúng vào phía những người 
yêu nước. Nhiều Tăng sĩ trong hoạt động tôn giáo của 
mình, đã nhen nhóm một tinh thần tự chủ. Và có những 
tín đồ Phật giáo đã trực tiếp cầm đầu nhân dân đứng lên 
làm cuộc chiến tranh giải phóng. Cuộc khởi nghĩa của Lý 
Phật Tử cuối thế kỷ VI, đầu thế kỷ VII là một ví dụ. Trong 
tiếng Việt, "Phật tử" có nghĩa là tín đồ Phật giáo. Như vậy 
là Phật giáo Việt Nam, trong những bước phát triễn đầu 
tiên, đã nhập thân vào dân tộc. Chính vì vậy mà người 
Việt Nam không ngạc nhiên khi thấy trong lịch sử, vua Lý 
Nam Đế, khi xây dựng một nhà nước độc lập ngắn ngủi 
vào thế kỷ VI, đã cho xây ngôi chùa có tên là Khai Quốc, 
nghĩa là "mở nước". Chùa Khai Quốc là tiền thân của chùa 
Trấn Quốc ngày nay ở Hà Nội. 

Do vai trò của Phật giáo trong cuộc chiến đấu giải 
phóng, khi nền độc lập của Việt Nam được giành lại trong 
thế kỷ X, Phật giáo đã có một vị trí to lớn trong xã hội. Từ 
thế kỷ X đấn thế kỷ XIV là giai đoạn phát triển cực thịnh 
của Phật giáo Việt Nam, mà đỉnh cao là trong hai triểu đại 
Lý (1010-1225) và Trần (1225-1400). Phật giáo trở thành 
quốc giáo. Nhiều cao tăng làm cố vấn cho nhà vua trong 
công việc đối nội và đối ngoại. Nhiều nhà vua tin sùng 
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Phật giáo, sau khi truyền ngôi cho con, đã xuất gia tu 
hành. Phần lớn quan lại quý tộc là tín đồ Phật giáo. 

Chùa tháp mọc lên khắp nơi trong nước. Ngày nay, ở 
những tỉnh miền núi của Việt Nam như Hoàng Liên Sơn, 
Hà Tuyên, các nhà khảo cổ học đã tìm được di tích những 
ngôi chùa cổ trong thời kỳ này. Điều đó có nghĩa là bấy 
giờ, Phật giáo đã thâm nhập vào các dân tộc thiểu số trên 
đất Việt Nam. 

Phật giáo đã thấm sâu vào các làng xã. Người Việt Nam 
chúng ta có câu: “Đất vua, chùa làng”. Đất của vua có 
nghĩa là đất đai trong nước thuộc quyền sở hữu của nhà 
vua, một hình thức sở hữu ruộng đất phổ biến ở phương 
Đông cổ đại. Còn chùa là của làng, nói lên rằng mỗi công 
xã có một ngôi chùa riêng. Nhà chùa thường được hưởng 
hoa lợi trên một số ruộng đất gọi là ruộng chùa, lấy ra 
trong bộ phận ruộng công của làng xã. Nhiều nhà nghiên 
cứu Việt Nam hiện nay cho rằng đình, ngôi nhà chung của 
cư dân làng xã mà ở đó thường tiến hành những sinh hoạt 
công cộng, chỉ xuất hiện về sau này. Còn trong thời kỳ thế 
kỷ X đến thế kỷ XIV, chưa có đình, mà chùa là nơi sinh 
hoạt công cộng của cư dân làng xã. Như vậy trong giai 
đoạn này chùa không chỉ là nơi tiến hành các sinh hoạt tôn 
giáo, mà cũng như đình sau này, còn là nơi sinh hoạt văn 
hóa của dân làng xã. Làng xã Việt Nam bao giờ cũng là 
nơi ấp ủ sức sống của văn hóa truyền thống của người Việt 
Nam. Như vậy là từ trong cái tế bào của xã hội Việt Nam 
cổ truyền, văn hóa dân tộc đã tiếp xúc với Phật giáo. 

Sau thế kỷ X, cùng với việc giành lại chủ quyền đất 
nước văn hóa Việt Nam bước vào một thời kỳ phát triển 
rực rở, bừng lên như môt cuộc hồi sinh hay phục hưng. 
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Đặc điểm của nền văn hóa trong giai đoạn từ thế kỷ X đến 
thế kỷ XIV là biểu hiện một ý thức dân tộc rất cao. 

Trong việc xây dựng nền văn hóa dân tộc thời đó, Phật 
giáo Việt Nam có những đóng góp to lớn. Có thể nói rằng 
văn hóa Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV vừa mang 
tính chất dân tộc vừa mang tính chất Phật giáo. Và hai đặc 
điểm này hoàn toàn không mâu thuẫn nhau. 

Như đã nói ở trên, Phật giáo Việt Nam đã tham gia vào 
công cuộc giải phóng dân tộc từ trước thế kỷ X, nên khi 
giành lại được nền độc lập, các Tăng sĩ vẫn mang một ý 
thức quốc gia mạnh mẽ. Nhiều cao tăng như Khuông Việt 
(tên hiệu này có nghĩa là "giúp nước Việt"), Vạn Hạnh, 
Pháp Thuận đã thực sự tham gia hoạt động chính trị với 
mục đích giữ gìn một nhà nước độc lập mới được xây 
dựng. Phật giáo thời kỳ này mang một màu sắc nhập thế 
rõ ràng, hay nói cho đúng hơn, có nhiều chiều hướng phục 
vụ quốc gia dân tộc. 

Vả lại, các nhà sư thời kỳ này đều thuộc các phái Thiền. 
Đối với các Thiển sư, mọi công việc của đạo của đời đều 
không ngăn cản đạt được bát nhã (Prajñä). Vì vậy ngồi 
trên chiếu thiền, hay lên yên đuổi giặc, các vị ấy đều tự 
do. Tuệ Trung thượng sĩ, một nhà thiền trong cuộc kháng 
chiến chống Nguyên, đã trình bày điều đó trong hai câu 
thơ rất hay: 

"Đi cũng thiển, ngồi cũng thiên, 

Trong lò lửa rực, tmột hoa sen. ” 

Ý thức dân tộc biểu hiện mạnh mẽ trong văn học và 
nghệ thuật. Thời kỳ này mà chư Tăng là người mở đầu 
dòng văn học đó. Bài thơ sớm nhất mà ngày nay được biết 
đến trong lịch sử văn học Việt Nam là của pháp sư 
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Khuông Việt, cố vấn cho các vua Đinh và Lê trong thế kỷ 
X. Đó là một bài thơ tiễn môt sứ giả Trung Quốc về nước. 
Bài thơ được làm trong công việc ngoại giao, biểu hiện một 
ý thức quốc gia mạnh mẽ nhưng vẫn có tính nghệ thuật 
cao. 

Ngày nay, những gì còn lại trong kho tàng văn học Việt 
Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XII, tuyệt đại bộ phận là văn 
học Phật giáo. Hầu hết là thơ của các thiển sư. Trong số đó 
có những bài thơ rất hay, đã giữ một vị trí rất xứng đáng 
trong lịch sử thi ca Việt Nam. 

Đây là bài thơ ngắn của nhà sư Mãn Giác(1052-1096): 

“Xuân khứ bách hoa lạc 

Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiển quá 

Lão tòng đầu thượng lai 

Mạc 0ị xuân tàn hoa lạc tận 

Đình tiên tạc dạ nhất chỉ trai 7 

Dịch: 

Xuân đi trăm hoa rụng 

Xuân đến trăm hoa cười 

Trước trắt uiệc đi tãi 

Trên đầu, già đến rồi 

Chứớ bảo xuân tàn hoa rụng hết 

êm qua, sân trước, tiột cành mai. 

Có thể các tác giả bài thơ muốn dùng hình ảnh cành 
hoa mai để biểu hiện bản thể bất sinh bất diệt của vạn 
pháp. Nhưng mọi người Việt Nam lại tìm thấy ở bài thơ 
này một cảm xúc về sự vươn lên của cuộc sống không gì 
dập tắt được. 
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Và đây là bài thơ nhỏ của nhà sư Không Lộ (mất năm 
1119): 

“Trạch đắc long xà địa khả cư, 

Dã tình chuns nhật lạc 0ô dư. 

Hiữu thới trực thướng cô phong đảnh, 

Trường khiến nhật thanh hàn thái hư. “ 

Dịch: 

“Lựa nơi rổng rắn đất ưa người, 

Củ buổi tình quê những trãng 0ui. 

Có lúc thẳng lên đầu múi thắm, 

Một hơi sáo miệng, lạnh bầu trời. ” 

Trong khi hứng siêu thoát rất độc đáo của tác giả. người 
Việt Nam lại thấy một sự khảng định con người giữa tự 
nhiên mênh mông. 

Văn học Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV phong 
phú hơn, đa dạng hơn và có một tinh thần dân tộc sâu sắc 
hơn. Nhưng văn học Phật giáo vẫn còn là một bộ phận 
quan trọng, đó là chưa kể ảnh hưởng của Phật giáo đến 
văn học nói chung. Một nhà thơ nổi tiếng có đóng góp cho 
nền thơ ca Việt Nam là Pháp sư Huyền Quang (1251- 
1334), giỏi Phật học nhưng thơ rất bình dị. trong thơ Ngài, 
thiên nhiên hiện lên tuyệt đẹp và rung cảm của con người 
thật là tươi mát. Nhưng đôi khi, bên cạnh những bức tranh 
đẹp của thiên nhiên, ta gặp những dòng thơ chia sẻ nỗi 
đau khổ của con người. Chẳng hạn bài thơ của Ngài viết 
khi gặp những người tù đi đày bị áp giải: 

Khóa huuết thư thành dục kú âm 

Cô phi hàn nhạn tái uân thâm 

KỦ gia sâu đối thanh tiêu nguyệt? 

Lưỡng xứ trang nhiên nhất chủng tâm 
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Dịch: 

Chích máu thành thư muốn sửi lời, 

Lẻ loi nhạn lạnh ải mù khơi. 

Đêm nau mấu kẻ sâu trăng nhỉ? 

Túi chốn nhưng lòng chỉ một thôi. 

Huyền Quang là tổ thứ ba của phái thiển Trúc Lâm. 
Việc xây dựng một phái thiền riêng trong thời Trần cũng 
là một biểu hiện của ý thức dân tộc. Vị tổ thứ nhất của phái 
Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông (1258-1308), người anh 
hùng dân tộc, nhà sư và cũng là nhà thơ. 

Một trào lưu văn học có tính chất dân tộc thời Trần là 
sáng tác bằng ngôn ngữ Việt Nam và phi lại bằng thứ chữ 
Việt Nam gọi là chữ Nôm. Trần Nhân Tông, Huyền 
Quang cũng đã để lại những tác phẩm văn học Phật giáo 
bằng chữ Nôm. Những tác phẩm đó ngày nay vẫn còn, và 
trở thành những tài liệu vô cùng quý báu . 

Sự hưng thịnh của Phật giáo trong các thế kỷ X-XIV ở 
Việt Nam đã kéo theo sự phát triển của nghệ thuật kiến 
trúc, điêu khắc và hội hoạ. Nhiều chùa tháp đã mọc lên ở 
các kinh đô Hoa Lư, Thăng Long (Hà Nội ngày nay) cũng 
như ở nhiều nơi khác trong nước. Đáng tiếc là phần lớn 
các kiến trúc này nay không còn nữa, do thời gian và do 
chiến tranh xâm lược. Ngày nay chỉ còn lại tháp đá Phổ 
Minh (tỉnh Hà Nam Ninh) 14 tầng, cao 21m, xây dựng 
năm 1305 và tháp gạch Bình Sơn (tỉnh Vĩnh Phú), 11 tầng, 
cao 15m, xây vào thế kỷ XIV là còn khá nguyên vẹn. Đó là 
những niềm tự hào kiến trúc cổ Việt Nam. 

Cùng phát triển với kiến trúc là điêu khắc. Tiêu biểu 
cho điêu khắc thời kỳ này, ngoài những phù điêu trang trí 
cho các kiến trúc Phật giáo là những pho tượng bằng đá 
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như tượng A Di Đà (Amitabha) ở chùa Phật Tích (tỉnh Hà 
Bắc), các tượng kim Cương (Vajrapäni) ở chùa Long Đọi 
(tỉnh Hà Nam Ninh). Đó là những pho tượng đẹp thời Lý. 
Thời Trần ngày nay ít tượng hơn, nhưng lại tìm được rất 
nhiều bệ tượng bằng đá. Đó là những khối chữ nhật ghép 
đá mà trên đó những nhà điêu khắc đã trang trí bằng các 
phù điêu. 

Phong cách điêu khắc Lý mềm mại, phong cách điêu 
khắc Trần khoẻ khoắn. Một hình tượng trang trí phổ biến 
của thời kỳ này là hình hai con rồng uống khúc nằm giữa 
hai chiếc lá cây bồ đề. Lá bổ đề tượng trưng cho Phật giáo 
và rồng tượng trưng cho dân tộc Việt Nam. Thủ đô Hà Nội 
thời đó có tên là Thăng Long, có nghĩa là "rồng bay lên". 
Một lần nữa, ta lại thấy sự quyện nhập giữa tỉnh thần Phật 
giáo và ý thức dân tộc trong các biểu hiện của văn hóa giai 
đoạn này. 

Từ giữa các thế kỷ XIV, Nho giáo bắt đầu lớn mạnh và 
Phật giáo bị chèn ép. Nhưng từ giữa thế kỷ XVI, Phật giáo 
Việt Nam bắt đầu phục hồi và hưng khởi lại. Thời kỳ phát 
triển này đạt đến đỉnh cao của Phật giáo vào thế kỷ XVIH. 

Phật giáo hưng khởi trở lại, kiến trúc và nghệ thuật tạo 
hình Phật giáo cũng theo đó mà phát triển. Nhiều ngôi 
chùa lớn ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam ngày nay là 
được xây dựng trong thời kỳ này. Tượng Phật thời kỳ này 
trở lên đa dạng. Đặc biệt là xuất hiện nhiều tượng Tuyết 
Sơn và tượng Quan Âm (Avalokiteávara) đẹp. Nổi tiếng 
nhất là tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, tạc năm 
1656, ở chùa Bút Tháp (tỉnh Hà Bắc). Bên cạnh tượng Phật 
là tượng La-hán (Arhat) mà đặc sắc nhất là loạt tượng La- 
hán ở chùa Tây Phương (Hà Nội), cuối thế kỷ XVIM. 
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Đây cũng là một thời kỳ xuất hiện nhiều tác phẩm văn 
học Phật giáo mà nội dung phổ biến là sự dung hòa tư 
tưởng Phật giáo với tỉnh thần Nho giáo và Đạo giáo. 

Nhiều nhà văn Việt Nam cũng đã chịu ảnh hưởng của 
Phật giáo. Ngay Nguyễn Trãi, nhà tư tưởng và nhà yêu 
nước, cũng đã từng viết những dòng thơ: 

Tào Khê rửa ngàn tâm suối [1] 

Sạch chẳng còn một chút phầm 

Còn nhà thơ lớn Nguyễn Du, một tên tuổi chói sáng 
trong lịch sử văn hóa Việt Nam, thì lại tỏ ra có một căn 
bản vững chắc về thiền học, khi ông viết: 

“Ngã độc Kim Cương thiên biến linh, 

Kù trung áo chỉ ẩa bất minh; 

Cập đáo phân kính thạch đài hạ, 

Chung tri 0ô tự thị chân kinh. “ 

Dịch nghĩa: 

Tn đã học kinh Kim Cương hơn nghìn lần, 

Trong đó có nhiều điều sâu sắc ta chưa hiểu được . 

Nhưne đến khi đứng trước đài đá chia kinh nà 

mới biết kinh không có chữ là kinh chân chính. |2] 

Nay nhìn lại sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam, 
chúng ta không thể không chú đến sự đóng góp của đạo 
Phật. Đạo Phật đã có mặt trên đất nước này gần 2.000 năm. 
Vai trò Phật giáo đã đóng góp trong việc xây dựng nền 
văn hóa Quốc gia Việt Nam không phải luôn luôn giống 
nhau ngang qua lịch sử. Nhưng thật kỳ diệu là Đạo Phật 
không bao giờ xây dựng lại nền văn hóa dân tộc. Khi nào 
nền văn hóa dân tộc bị lâm nguy có thể bị tiêu diệt, thời 
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phần đông Phật tử với nhân dân Việt Nam đã đứng lên để 
bảo vệ. 

Nhân dân Việt Nam tiếp thu từ Đạo Phật những gì 
thích hợp với tâm tư trí óc của mình, như thế trí tuệ và từ 
bị, tình thương đén mọi loài hữu tình, sự cương quyết cố 
gắng làm điều thiện, điều lành, sự giải thoát tâm hồn, và 
sự mong muốn hòa bình và hạnh phúc cho mọi gia đình . 
Đức Phật hiện ra trong các truyện thần thoại Việt Nam, 
với nụ cười hiền lành, đem lại hạnh phúc cho mọi người. 
ví dụ ông Bụt đã cho Tấm, cô gái Cinderella Việt Nam 
trong các câu truyện nhân gian, những áo quần đẹp nhất 
để đi dự dạ hội... Ngang qua các thần thoại và các bài ca 
dân gian, ông Bụt hiền lành đã hiện vào trong giấc mộng 
của các trẻ em Việt Nam. Những người lớn tuổi đã tìm 
trong Đức Phật một gương mẫu noi theo để chống lại các 
cám dỗ tội lỗi, nhờ vậy gìn giữ sự trong sáng trong các 
hành vi và tâm tư của mình. 

Do những đức tánh như vậy Đạo Phật đã tồn tại hài hòa 
tốt đẹp với tâm tư và văn hóa Việt Nam trải qua 2.000 
năm. Hiện nay các Phật tử Việt Nam đang cố gắng làm 
cho sinh động và đề cao những truyền thống tốt đẹp của 
Đạo Phật quá khứ và cùng với nhân dân Việt Nam đang 
xây dựng một nền văn hóa mới phù hợp với thời đại mới. 


Chư thích: 

[1] Tào Khê (Tsao Chị): tên con sông nhỏ ở Trung Quốc, 
nơi đó có chùa Bảo Lâm (Pao-Lin) mà nhà sư Huệ Năng 
(Huei-Neng), tổ thứ sáu của Thiền tông Trung Quốc đã 
tu hành. 
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[2] Chỉ cái đài bằng đá mà nơi đó, Thái tử Chiêu Minh 
(Chao-ming), con vua Lương Vũ Đế (Liang Wu-di, 501- 
549) ở Trung Quốc phân phát kinh Phật. 


® 
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ĐẠO PHẬT THIẾT THỰC 
VÀ HIỆN TẠI 


Lịch sử Đức Phật Thích ca là lịch sử một con người, nhờ 
công phu tập bản thân, đã trở thành một con người hoàn 
thiện, một bậc thánh giữa thế gian, con người vi đại nhất 
sinh ra ở đời này, theo lời ca ngợi Phật của nhà thi hào Ấn 
Độ nổi tiếng Tagore. 

Bằng cuộc đời của Ngài và bằng những lời dạy của 
Ngài được các đệ tử kết tập lại trong ba tạng kinh điển, 
Đức Phật đã khai thị cho loài người biết rằng, bất cứ người 
nào, với nỗ lực bản thân và tu tập đúng hướng, cũng có 
thể đạt tới đích an lạc, giác ngộ và giải thoát, trở thành bậc 
thánh giữa cõi thế, một hoa sen thơm mọc giữa bùn lầy mà 
không vẩn mùi bùn. 

Đó chính là ý nghĩa nhân bản cao cả của Đao Phật, một 
tôn giáo đặt niềm tin lớn vào con người, đề cao con người 
ngang hàng với bậc Thánh, vì con người thật sự có sẵn 
trong mình khả năng, mầm mống để trở thành bậc Thánh, 
nếu con người muốn mà quyết tâm tiến theo con đường 
Đức Phật đặt ra. 

Đạo Phật không hứa với chúng ta một thiên đàng xa xôi 
siêu thế. Đạo Phật yêu cầu chúng ta nhìn thắng vào thực 
tại, tìm ra những nguyên nhân gì gây ra cho chúng ta bất 
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hạnh và đau khổ, ưu tư và sợ hãi, rồi chỉ chúng ta phương 
pháp thiết thực để đoạn trừ những nhân tố. 

Đức Phật thường nói Ngài thuyết pháp để cho người 
biết, người thấy, không phải người không biết, không 
thấy; và pháp của Ngài giảng là thiết thực và hiện tại, giúp 
chúng ta ngay bây giờ, ở đây, đoạn tận mọi khổ đau và 
mê lầm, sống an lạc và hạnh phúc hướng tới giải thoát và 
giác ngộ. 

Đức Phật Thích Ca, vì bổn sư vô cùng tôn quý, đã sanh 
ra giữa loài người, đã đến với chúng ta như một người, thì 
những điều gì Ngài tuyên bố hay giảng thuyết, con người 
có thể hiểu được và làm được. Lời dạy của Ngài cò giá trị 
thiết thực và hiện tại, có thể giúp chúng ta giải quyết tốt 
đẹp các vấn đề của cuộc sống. 

Sanh ra ở đời, ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn 
đau khổ, mà Đạo Phật chính là đạo giúp con người thoát 
khổ đau và sống an lạc, giúp con người đoạn tận khổ đau 
ngay tại đời này bằng những phương pháp thiết thực và 
hiện tại, mà mọi người chúng ta đều hiểu được và làm 
được, không phải là những chuyện gì xa xôi, huyền bí, 
siêu thực. 

Đức Phật đến với chúng ta như một con người, với sự 
phấn đấu kiên trì của bản thân, Ngai đã trở thành bậc 
thánh, và Ngài lại vạch ra con đường để mọi người có thể 
noi theo, phấn đấu kiên trì, cuối cùng cũng được giác ngộ 
và giải thoát như Ngài. Đó là con đường đạo tám nhánh — 
Bát chi Thánh đạo - mà mọi người đều có thể học tập và 
tu chứng, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, trí hay 
ngu, thậm chí cũng không có phân biệt, trong quá khứ, 
người đó đã sống như thế nào, đã phạm lỗi lầm øì. 
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Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có độ cho hai người thật 
đặc biệt. Đó là Angulimäla, một tướng cướp khét tiếng tàn 
ác ở vương quốc Kosala, và Ampapali, một kỹ nữ nổi danh 
tài sắc ở thành phố Vesäli. Cả hai người, sau khi xuất gia 
đều trở thành A-la-hán tức là bậc Thánh đã thoát vòng 
sanh tử, là ruộng phước vô thường ở đời, xứng đáng để tất 
cả chúng ta đảnh lễ cúng dường. 

Những lời Đức Phật dạy mặc dù nói lên cách đây hơn 
hai nghìn năm trăm năm, nhưng vẫn còn giá trị lớn lao và 
thiết thực đối với tất cả chúng ta, đối với con người ở cuối 
thế kỷ XX này. 

Tôi tin rằng, nếu chúng ta thật sự sống đúng theo lời 
Phật dạy, thi dù tại gia hay xuất gia, cuộc sống của chúng 
ta sẽ giảm bớt được nhiều bất hạnh và đau khổ, sẽ được 
an lạc hơn, hữu ích hơn đối với bản thân, đối với gia đình 
và xã hội. Vì đó là nếp sống đạo đức và hướng thượng, 
đảm bảo hạnh phúc an lạc cho mình và con người, cho đời 
này và cho đời sau. Với nếp sống hướng thượng theo đúng 
lời Phật dạy, chúng ta sẽ tiến dần dần, một cách chắc chắn, 
tới đích giác ngộ và giải thoát, dù rằng trên tiến trình đó, 
chúng ta còn phải trải qua nhiều kiếp. 

Thái độ của Đức Phật đối với thiện và ác là một thái độ 
phân biệt rõ ràng, phân biệt trong kết quả của nó trong 
hiện tại và tương lai, phân biệt cả trong nguyên nhân của 
chúng là tham, sân, si nếu là ác; và không tham, không 
sân, không si, nếu là thiện. 

Trong một bài kinh, Đức Phật nói với tôn giả 
AẢnanda: "Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, nàu Ânanda, 
thân làm ác, miệng nói ác, ú nghi ác là điều không nên làm. Nếu 
làm những điều không nên làm ấu, thời có những nsuụ hại như 
sau được chờ đợi: Tự tmình chê trách mình; sau khi biết thời kẻ 
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trí chê trách; tiếng ác đổn xa; bị suụ ám khi mệnh chung; sau 
khi chết, sinh uào cõi dữ, cõi ác "(AN 2.18). 

Như vậy là Đức Phật khẳng định rất khoát rằng, người 
ác ngay trong đời sống hiện tại ít nhất cũng chịu khổ trên 
bốn phương diện. Một là tự mình chê trách mình, lương 
tâm cắn dứt dày vò, nội tâm như lửa đốt, ưu não, nhiệt 
não, khổ não. Hai là bị người có trí chê trách. Ba là bị quần 
chúng lên án chê bai, vì vậy mà người làm ác đi đâu cũng 
sợ hãi, xấu hổ. Bốn là khi mệnh chung, tâm người ác bị 
hôn mê si ám, dù có muốn cũng không trối trăn gì được 
cho người thân. Và sau khi chết, thân hoại mạng chung, 
người ác tái sanh vào cõi ác, cõi dữ. 

Còn đối với người thiện, Đức Phật nói như sau: “Này 
Ananda, ta tuụên bố dứt khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói 
thiện, ú nehi thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều niên 
làm ấu thì những lợi ích như sau được chờ đợi: Tự tình không 
chê trách tình; khi được biết thời kẻ trí sẽ tán thán; tiếng lành 
đổn xa; khi tmrệnh chung không bị suụ ám; sau khi chết được tái 
sinh 0ào cối trời, cõi đời này "(AN 2.18). 

Luật nhân quả nghiệp báo là công bằng và hợp lý. Ai 
làm, người ấy chịu . Gieo nhân ác chịu quả ác. Gieo nhân 
thiện được quả lành. Chính vì vậy mà Đức Phật 
dạy: “Người là chủ nhân của nghiệp, đồng thời cũng là kẻ thừa 
tự của nehiệp (MN 135). 

Nhưng vấn đề khó khăn là nhân và quả khác thời, từ 
khi tạo nhân cho tới khi sanh quả, phải trải qua một thời 
gian nhất định. Nếu quả báo cuộc đời này thì gọi là hiện 
báo, cuộc đời sau gọi là sinh báo, thuộc các đời sau nữa 
gọi là hậu báo. Nhưng dù là hiện báo, sinh báo, hay hậu 
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báo, con người cũng không thể nào tránh được quả báo do 
nghiệp nhân tại ra. Vì vậy mà cụ Nguyễn Du đã viết: 

"Đã mang lấu nshiệp uào thân, 

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.” 

Nghiệp do chính mình làm chớ không do ai quàng vào 
cho mình. Mà đã do minh làm, thì mình mang lấy vào 
thân chứ không thể có ai mang hộ cho mình. 

Kệ 127, kinh Pháp cú ghi: 

"Không trên trời giữa biển, 

Không lánh uào đồng múi, 

Không chỗ nào trên đời, 

Trốn được quả ác nghiệp.” (Dhp 127) 

Quả báo phát sinh khác thời với nghiệp nhân, sách Phật 
gọi là quả Dị Thục. Dị Thục là chín muổi và đổi khác. 
Không những khác về thời gian mà còn khác về quy mô 
và hình thức. Người phàm phu vì không hiểu lẽ dị thục, 
cho nên không hiểu và không tin luật nhân quả, phạm tội 
ác bừa mà không biết sợ. Người có trí hiểu lẽ dị thục, cho 
nên thận trọng, biết sợ hãi ngay đối với những lỗi nhỏ. 
Một mồi lửa có thể đốt cháy cả cánh đồng. Một con sâu 
con, nếu sinh sôi nảy nở có thể phá trụi cả khu rừng hoa 
quả. Một hạt thóc, gieo xuống đất ruộng, trở thành cây lúa 
với nhiều bông. Lẽ dị thục là như vậy. Nó được chứng 
minh là đứng đắn trong thiên nhiên, ngoài xã hội, xung 
quanh chúng ta, nếu chúng ta biết nhìn và biết suy nghĩ. 

Kệ 71, kinh Pháp cú: 

“Nghiệt ác đã được làm, 

Cháu ngâm theo kẻ nu, 

Như sữa không đông nga, 

Như lửa, tro che đậu.“ (Dhp 71) 
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Kệ 67 và 68: 

“Nghiệp làm không chánh thiện, 

Mắt nhuốm lệ khóc than, 

Và nghiệp làm chánh thiện, 

Hoan hủ, ú đẹp lờng, 

Làm rồi sanh ăn năn. 

Gánh chịu quả dị thục. " (Dhp 67-68) 

Người có trí hiểu lẽ dị thục của luật nhân quả nghiệp 
báo, cho nên vừa tránh mọi lỗi lầm nhỏ nhặt, vừa siêng 
năng làm việc thiện, việc lớn củng như việc nhỏ, trong mọi 
trường hợp. Nếu một mồi lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh 
đồng thời một việc thiện, dù nhỏ củng thể đem lại phước 
báo vô lượng, nếu việc thiện đó được làm với tâm hồn 
trong sáng vô tư, vô ngả, không vị kỷ. Trong sách Phật, có 
danh từ "phước điền", nghĩa là ruộng phước, chỉ cho quý 
vị xuất gia, sống cuộc sống thánh hạnh, thánh tịnh. Quý 
vị đó là ruộng phước. Thế nhưng một người, xuất gia hay 
tại gia, nếu biết chánh niệm tỉnh giác, hộ trì các căn, tu tập 
đến chổ thuần tịnh, trong sáng, mọi cấu uế tham sân, si 
đều được gạn lọc sạch, thời mỗi việc làm thiện của người 
đó, dù là nhỏ, cũng đem lại phước báo vô lượng. Vì sao? 
Vì bản thân họ đã là ruộng phước, vì tâm địa họ cũng rộng 
lớn vô lượng. 

Như quý vị đều biết, Đạo Phật khẳng định có tái sinh, 
có luân hồi, có nhiều cõi sống khác cõi sống loài người. Có 
cõi sống thiện, có cõi sống ác. Cõi người, cõi trời là những 
cõi sống thiện. Cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục là 
các cõi sống ác. Đức Phật và các bậc Thánh đã thoát khỏi 
cảnh luân hồi sinh tử, không những dạy chúng ta con 
đường thoát khỏi sinh tử mà còn chỉ bày cho chúng ta nếp 
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sống đạo đức, thiện lành, hướng thượng để giúp chúng ta 
tuy vẩn còn luân hồi sinh tử nhưng luân hồi sinh tử trong 
các cõi thiện, cõi lành mà thôi. 

Kệ 182, kinh Pháp cú: 

“Khó thau được làm nieười, 

Khó thau nghe diệu pháp, 

Khó thau được sống còn, 

Khó thau Phật ra đời. " (Dhp 182) 

Bốn cái khó trên, hầu như chúng ta ở đời đều đạt được 
cả. Đức Phật tuy nhập Niết-bàn cách đây hơn 2.500 năm, 
nhưng Phật có để lại diệu pháp mà chúng ta được nghe, 
được học. Chúng ta có được thân người là việc hy hữu. 
Thân người tuy bị bệnh, bị già, bị chết, nhưng ngày nào 
chúng ta còn được sống, thì thân người vẫn là phương tiện 
để chúng ta tập làm thiện sự và Phật sự, hướng tới giác 
ngộ và giải thoái. 

Nếp sống thiện là nếp sống an lạc hạnh phúc. Nếp sống 
bất thiện là nếp sống bất hạnh và đau khổ. Ý nghĩa thiết 
thực của đạo đức Phật giáo là ở chỗ đó. 

Kinh Phật phân biệt thiện hay ác theo ba loại: 

- Thứ nhất là thiện ở nơi hành động của thân, tức là 
không sát sinh mà còn phóng sinh, trân trọng sự sống của 
muôn loài; không lấy của không cho mà còn bố thí, giúp 
người khác bằng của cải vật chất (tài thí), bằng đạo lý 
(pháp thị), bằng lấy sức che chở kẻ yếu (vô uý thi), hay là 
tìm cách chia sẻ niềm vui với người khác (tùy hỉ thị); 
không tà dâm, tà hạnh mà sống trong sáng bình dị. Ba 
điều thiện về thân, nếu đảo ngược lại, thành ba điều ác, 
như sát sinh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục. 
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- Thứ hai là thiện ở lời nói. Cụ thể là nói lời chân thật, 
không nói đối; nói lời diệu hiển, dễ nghe, không nói lời 
thô ác; nói lời đoàn kết, không nói lời chia rẽ; nói lời có ích, 
có lợi, không nói lời vô nghĩa. 

- Thứ ba là thiện ở trong ý nghĩ, cụ thể là không tham 
lam, không giận dữ, không si mê. Kinh Phật thường nói 
tắt là không tham, không sân, không sĩ. 

Ba điều thiện này là ba điều thiện gốc, căn bản, vì từ đó 
khởi sinh mọi lời nói thiện và việc làm thiện. 

Chính vì vậy mà đạo Phật khuyên chúng ta phải tu tập 
tâm, như là căn bản của mọi sự tu tập. 

Trong Tăng chỉ bộ, Chương Một pháp, Đức Phật khẳng 
định rằng, tâm không tu tập là tâm khó sử dụng, tâm tu 
tập là tâm dễ sử dụng, tâm không tu tập đem lại tác hại 
lớn, tâm tu tập đem lại lợi ích lớn, tâm không tu tập đem 
lại đau khổ, tâm tu tập đem lại an lạc. 

Đức Phật nói tiếp, "Này các tỷ-kheo, ta không thấu một 
pháp nào khác, đem lại lợi ích lớn như tâm được điều phục, tâm 
được hộ trì, ñược phòng hộ, được bảo 0uệ, tâm được đặt đúng 
hướng "(AN 1.40). 

Này các tỷ-kheo, 0J tj-kheo uới tâm đặt đúng hướng, làm 
mình sinh khởi, có thể chứng đạt Niếi-bàn. Sự tình nàu có xảu 
ra. Vì cớ sao? Nàu các tú-kheo, 0ì tâm được đặt đúng hướng ” 
(AN1442). 

Tâm đặt đúng hướng là đúng hướng thiện, hướng giải 
thoát và giác ngộ. Tâm đặt sai hướng là ác, hướng tà, 
hướng cỏi ác, cõi khổ. Chính vì vậy mà đạo Phật khuyên 
chúng ta tu tập tâm, phải hàng giờ, hàng ngày, thường 
xuyên gạn lọc nhơ bẩn của tâm, mọi cấu uế của tâm, khiến 
tâm có tham trở thành tâm không tham, tâm có sân trở 
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thành tâm không sân, tâm có si trở thành tâm không sĩ. 
Tâm được gội sạch mọi cấu uế từ ngoài vào, Đức Phật gọi 
là tâm sáng chói, tâm nhu nhuyến dễ sử dụng, tâm không 
bị khuấy đục. Đức Phật dạy: 

“Này các tù-kheo, uới tâm không bị khuấu đục, biết được lợi 
ích của tình, biết được lợi ích của người haụ biết được lợi ích cả 
hai, sẽ chứng nsộ các pháp thượng nhân, tri kiến, thà thắng, 
xứng đáng là các bậc thánh. Sự kiện như uậu có xá ra. Vì cớ 
sao? Vì rằng tâm không bị khuấy đục, nàu các tù-kheo"(AN 
1.45). 

Mọi công phu tu tập của chúng ta đều phải hướng tới 
nhổ cho sạch mọi cấu uế tham sân si làm nhơ bẩn tâm 
chúng ta. Nếu như tâm nhơ bẩn, đầy dẫy tham sân sĩ, thì 
lời nói và hành động cũng sẽ nhơ bẩn, gây đau khổ và bất 
hạnh. Trái lại, nếu tâm được tu tập, được làm cho sạch, 
gạn lọc hết tham sân si, thì lời nói và hành động cũng sẽ 
tự nhiên được thiện lành trong sáng, đem lại cho chúng ta 
an lạc và hạnh phúc, hướng chúng ta đến giác ngộ và giải 
thoát. Chính vì vậy mà Đức Phật khuyên răn chúng ta hãy 
thận trọng từ trong ý nghĩ, phải luôn luôn chánh niệm tỉnh 
giác. Chánh niệm là ý nghĩ chân chánh, không nghĩ xấu, 
nghỉ bậy. Tỉnh giác là tỉnh táo, theo dõi mọi ý nghĩ, mọi 
niệm, đảm bảo mọi ý nghĩ, mọi niệm trong tâm chúng ta 
đều chân chánh, thiện lành, không để cho xen vào bất cứ 
một ác thiện nào. Chúng ta phải luôn luôn, thường xuyên 
tỉnh táo, để phòng khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, 
mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị... không để cho trong tâm, 
mống khởi lên bất cứ một ý niệm nào, một tà niệm nào. 
Nếu một ác niệm hay tà niệm nào nổi lên, thì lập tức tìm 
ra nguyên nhân và đoạn trừ. 
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Tu tập tâm là như vậy, nếp sống đạo đức Phật giáo là 
một nếp sống có phân biệt rõ rệt, dứt khoát thiện và ác, 
chính và tà. Phân biệt từ trong nguyên nhân, cội gốc là 
tham sân sĩ hay là không tham, không sân, không si. Phân 
biệt trong sự thể hiện bằng lời nói và hành động, và phân 
biệt trong kết quả, kết quả cho mình và cho người khác, 
kết quả ở đời này và các đời sau. Hơn nữa, Đạo Phật còn 
dạy chúng ta phương pháp thiết thực hiệu nghiệm để từ 
bỏ ác, bất thiện để làm điều thiện, điều lành. 

Có thể nói đó là một nền đạo đức hoàn chỉnh, tại gia 
hay xuất gia đều theo được. 

Chúng ta tin tưởng rằng người sống theo nếp sống đạo 
đức Phật giáo, sẽ được sống đạo đức an lạc. Gia đình sống 
theo nếp sống đạo đức Phật giáo, sẽ được sống hòa thuận 
an vui. Nếu xã hội và thế giới thể hiện nếp sống đạo đức 
Phật giáo, thì cả xã hội và thế giới này sẽ được hòa bình, 
an lạc và hạnh phúc lâu dài. 


kở 
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TIẾN TRÌNH GIẢI THOÁT CỦA 
ĐỨC PHẬT KHI NGÀI THÀNH ĐẠO 


Nhân dịp Tập Văn xuất bản kủ niệm lễ Đức Phật Thích Ca 
Thành 1ạo, chúng tôi xin giới thiệu sau đâu thột bài kính tên 
là Tapussa (AN 9.41), nói đến tiến trình siải thoát của Đức 
Phật khi Ngài thành đạo. 


Gia chủ Tapussa cùng với tôn giả Änanda đến hỏi Đức 
Phật, vì sao giới cư sĩ gia chủ, "thọ hưởng các dục, vui 
thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục”, xem đời 
sống viễn ly („ekkhamma) của các vị xuất gia như là vực 
thắm. Tuy vậy trong Pháp và Luật của Thế Tôn lại có 
những tỳ-kheo trẻ tuổi phấn khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, 
an trú hướng tới xuất ly, và các vị này thấy trong sự xuất 
ly "Đây là an tịnh". Chính ở đây là sự sai khác trong Pháp 
và Luật này giữa các tỳ-kheo và phần đông quần chúng. 
Sự ngạc nhiên và khâm phục của Tapussa được Thế Tôn 
chấp nhận, và Đức Phật kể lại kinh nghiệm của Ngài trong 
tiến trình thành đạo của Ngài dưới gốc cây bồ đề, khi Ngài 
chưa thành bậc Chánh giác. Ngài diễn tả sự phấn khởi của 
Ngài trong tiến trình tu tập vượt qua các chướng ngại để 
đạt được các cảnh giới thiển, và vượt lên, đạt được các 
cảnh giới thiển cao hơn, tất cả đòi hỏi một sự phấn đấu 
kiên cường, sáng suốt, bền bỉ và tuần tự. 
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Và Ngài bắt đầu với cảnh giới Sơ thiền và đối tượng cần 
phải gạt bỏ là các dục để chứng được Sơ thiền. Ngài suy 
nghĩ: "Lành thay sự xuất ly! Lành thay đời sống viễn ly!". 
Nhưng tâm của Ngài không có phấn khởi trong sự xuất ly 
ấy, không có tịnh tiến, không có an trú, không có hướng 
tới xuất ly, dù Ngài có thấy: "Đây là an tịnh". Rồi Thế Tôn 
suy nghĩ: 

1) "Do nhân øì, do duyên gì, tâm Tn không có phấn khởi 
trong xuất lụ, không có tịnh tín, không có an trú, không có 
hướng tới, dà Ta có thấy: âu là an tịnh '? Rồi nàu Änanda, 
Tn suụ nnehi: 'Vì Ta không thấu sự neuụ hiểm trong các đục, 0ì 
Tan không làm cho sung mãn sự ngu hiểm ấu. Lợi ích của xuất 
Iụ chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấu. 
Do uậu tâm Tn không có phấn khởi trong xuất lụ ấu, không 
tịnh tín, không an trú, không có hướng đến '. Nàu Änanda, uề 
oấn đề ấu, Ta suụ nghĩ như sau: Nếu sau khi thấu sự nsuụ 
hiểm trong các dục, Ta làm cho sung trãn sự nguụ hiểm ấu. 
Sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất lụ, Ta thưởng thức lợi 
ích ấu, thời sự kiện nàu có thể xảu ra: Tâm của Ta có thểphấn 
khởi trong xuất lụ, tịnh tín, an trú uà hướng đến, 0ì Ta có thấy: 
Đâu là an tịnh . 

"Rồi nàu, Ẩnanda, sau một thời sian, sau khi thấu được sự 
nguụ hiểm trong các dục, Th làm cho sung mãn sự nu hiểm 
ấu. Sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất lụ, Ta thưởng thức 
lợi ích ấu. Và nàu Ananda, tâm Ta hứng khởi trong xuất lụ, 
tịnh tín, an trú, hướng đến, 0ì Ta thấu T2âw là an tịnh'. Nàu 
Ananda, sau một thời gian Ta lụ dục... chứng đạt uà an trú Sơ 
thiển. 

2) "Do Ta trú uới sự an trú nàu, các tương tác ú câu hữu uới 
Tầm uà Tứ uẫn hiện hành. Như uậu, đối uới Ta là một chứng 
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bệnh. Vĩ như, nàu Ananda, đối uới người sung sướng, đau khổ 
có thể khởi lên, như là một chứng bệnh. Cũng uâu, các tưởng 
tác ú câu hữu uới Tâm 0uà Tứ uẫn hiện hành ở nơi Ta, như uậu, 
đối uới Ta là một chứng bệnh. 

"Rồi nàu Ananda, Ta su nghỉ như sau: 'Vậu Ta hãu chỉ tức 
các Tâm uà Tứ ... chứng đạt uà an trú Thiển thứ hai. Nhưng 
tâm của Ta không có hứng khởi đối uới không có Tiầm uà Tứ ấu, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có hướng đến, dù Tn 
có thấu Đâu là an tịnh ' 

"Nàu Ananda, uÊuấn đềấu Ta su nghỉ như sau: 'Do nhân 
sì, do duyên sì, tâm Ta không hứng khởi đối uới không có Tâm 
oà Tứ ấu, không có tịnh tín, không có an trú, không có hướng 
đến, dù Ta có thấu Đâu là an tịnh'? Nàu AÄnanda, oềuấn đề 
ấu Ta suụ nehi như sau: 'Vì Ta không thấu nguụ hiểm trong 
các Tiềm uà Tứ, uì Ta không làm cho sung tãn sự neuụ hiểm 
ấu. Lợi ích không có Tầm uà Tứ chưa được chứng đắc, Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấu. Do uậu tâm Ta không hứng khởi 
đối uới không có Tim uà Tứ ấu, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có hướng đến '. 

"Nàu Anamda, uềuấn đêềấu Ta su nghĩ như sau: Nếu sau 
khi thấu nquụ hiểm trong các Tầm 0à Tứ, uì Ta làm cho sung 
mãn sự nvuu hiểm ấu. Sau khi chứng được lợi ích không có Tầm 
oà Tứ, Tn thưởng thức lợi ích ấu, thời sự kiện nàu xảu ra: lâm 
của Ta có thể hứng khởi đối uới không có Tâm uà Tứ, tịnh tín, 
an trú, hướng đến, 0ì Ta thấu T2âu là an tịnh . 

"Rồi nàu Änanda, sau một thời gian, sau khi thấu được sự 
ngu hiểm trone các Tâm uà Tú, Ta làm cho sung trẫn sự quU 
hiểm ấu. Sau khi chứng được lợi ích không có Tỉằm uà Tứ, Tn 
thưởng thức lợi ích ấu. Và nàu Ananda, tâm Ta hứng khởi đối 
uới không có Tầm uà Tí, tịnh tín, an trú, hướng đến, 0ì Ta thấu 
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Đây là an tịnh '. Nàu Ananda, sau một thời gian, Ta diệt Tầm 
oà Tứ... chứng đạt uà an trú Thiên thứ hai. 

3) "Do Ta trú uới sự an trú nàu, các tưởng tác Ú câu hữu uới 
Hủ uẫn hiện hành. Như uậu, đối uới Ta là một chứng bệnh. Vĩ 
như, nàu Änanda, đối uới người suns sướng, ñau khổ có thểkhởi 
lên, như là tột chứng bệnh. Cũng uậu, các tưởng tác Ú câu hữu 
uới Hủ hiện hành ở nơi Ta, như uậu, đối uới Ta là tột chứng 
bệnh. 

"Rồi nàu AÄnanda, Ta suụ nghĩ như sau: 'Vậu Ta hãu lụ 
Hủ... chứng đạt uà an trú uới Thiển thứ ba. Nhưng nàu 
Ananda, tâm của Ta không có hứng khởi đối uới không có Hủ 
ấu, không có tịnh tín, không có an trú, không có hướng đến, dù 
Tn có thấu Đâu là an tịnh “ 

"Nàu Ananda, uÊuấn đềấu Ta su nghĩ như sau: 'Do nhân 
ì, do duyên sì, tâm của Tn không có hứng khởi đối uới không 
có Hủ ấu, không có tịnh tín, không có an trú, không có hướng 
đến, dù Tn có thấu Đâu là an tịnh '? Nàu Ananda, Ta suụ nghĩ 
như sau: 'Vì Ta không thấu sự nguụ hiểm ấu trong Hủ, oì Tn 
không làm cho sune mãn sự neuụ hiểm ấu. Lợi ích không có 
Hị chưa được chứng đắc. Tn chưa được thưởng thức lợi ích ấu. 
Do uậu tâm Ta không hứng khởi đối uới không có Hủ ấu, không 
có tịnh tín, không có an trú, không có hướng đết . 

"Nàu Ananda, uềuấn đềấu Ta su nghi như sau: TNếu sau 
khi thấu nguụ hiểm trong Hủ, Ta làm cho sung mãn sự vu 
hiểm ấu. Sau khi chứng được lợi ích không có Hủ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấu, thời sự kiện nàu xả ra: Tâm của Ta có thểhứng 
khởi đối uới không có Hủ, tịnh tín, an trú, hướng đến, 0ì Ta 
thấu Tây là an tịnh ' 

"Rồi nàu Ananda, sau một thời gian, sau khi thấu được sự 
nguụ hiểm trong Hủ, Tn làm cho sung mãn sự neuụ hiểm ấu. 
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Sau khi chứng được lợi ích không có Hủ, Ta thưởng thức lợi ích 
ấu. Và nàu Ananda, tâm Ta hứng khởi đối uới không có Hủ, 
tịnh tín, an trú, hướng đến, uì Ta thấu Đâu là an tịnh". Nàu 
Ananda, sau một thời gian, Tn lụ Hủ... chứng đạt 0à an trú 
Thiển thứ ba. 

4) "Do Ta trú uới sự an trú nàu, các tưởng tác Ú câu hữu uới 
Lạc uẫn hiện hành. Đâu đối uới Ta là tmột chứng bệnh. Vĩ như, 
nàu Ananda, đối uới người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên, 
như là tmiột chứng bệnh. Cũng uâu, các tưởng tác ú cùng khởi 
oới Lạc uẫn hiện hành ở nơi Tn, như uậu, đối uới Tủ là một 
chứng bệnh .. 

"Rồi nàu Anamda, Ta suụ nghỉ như sau: 'Vậu Tn hãu đoạn 
Lạc, đoạn Lạc... chứng đạt uà an trú Thiền thứ tư. Nhưng tâm 
của Tn không có hứng khởi đối uới không Lạc, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có hướng đến, dù Tn có thấu Đâu 
là an tịnh". Nàu Ananda, 0uề uấn đề ấu Ta suụ nghĩ như sau: 
Do nhân sì, do duyên sì, tâm Ta không hứng khởi đối uới không 
Lạc ấu, không có tịnh tín, không có an trú, không có hướng đến, 
dù Ta có thấu Đâu là an tịnh '? 

"Rồi nàu Ananda, Ta suụ nghỉ như sau: 'Vì Ta không thấu 
nu hiểm trong Lạc, uì Ta không làm cho sung trãn sự quU 
hiểm ấu. Lợi ích của không Lạc chưa được chứng đắc, Tn chưa 
được thưởng thức lợi ích ấu. Do uậu tâm Ta không hứng khởi 
đối uới không Lạc ấu, không có tịnh tín, không có an trú, không 
có hướng đến. Nàu Ananda, uềuấn đềấy Ta su nghĩ như sau: 

Nếu sau khi thấu nguụ hiểm trong Lạc, Ta làm cho sung trãn 
neuụ hiểm ấu. Sau khi chứng được lợi ích trong không khổ, 
không lạc, Tn thưởng thức lợi ích ấu, thời sự kiện nàu xả ra: 
Tâm của Ta có thể hứng khởi đối trong không khổ, không lạc, 
tịnh tín, an trú, hướng đến, uì Ta thấu T2âu là an tịnh . 
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"Rồi nàu Ananda, sau một thời sian, sau khi thấu được sự 
ngu hiểm trong Lạc, Ta làm cho sung mãn sự nguụ hiểm ấu. 
Sau khi chứng được lợi ích trong không Lạc, Ta thưởng thức lợi 
ích ấu. Và nàu Anamda, tâm Tn hứng khởi trong không Lạc, 
tịnh tín, an trú, hướng đến, 0ì Ta thấu Đâu là an tịnh". Nàu 
Ananda, sau một thời gian, Ta xả Lạc ... chứng đạt 0à an trú 
Thiển thứ tư. 

5) “Do Ta trú uới sự an trú nàu, các tưởng tác ú cùng khởi 
oới xả lạc uẫn hiện hành, Như uậu, đối uới Ta là một chứng 
bệnh. Vĩ như, nàu Anamda, đối uới người sung sướng, đau khổ 
có thể khởi lên, như là một chứng bệnh. Cũng uâu, các tưởng 
tác ú cùng khởi uới xả lạc hiện hành ở nơi Th, như uậu, đối uới 
Ta là một chứng bệnh ˆ... 

Tiếp tục như vậy, Ngài chứng thiền Không biên xứ, Vô 
sở hữu xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, Diệt thọ tưởng định. Tại Không vô biên xứ 
thiền, Ngài vượt qua các sắc tưởng. Tại Thức vô biên xứ 
thiển, Ngài vượt qua Không vô biên xứ, chứng đắc Thức 
vô biên xứ. Tại Vô sở hữu xứ, Ngài vượt qua Thức vô biên 
xứ và chứng đắc Vô sở hữu xứ. Tại Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, Ngài vượt qua Vô sở hữu xứ và chứng đắc Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Tại Diệt thọ tưởng định, Ngài 
vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ và chứng đắc Diệt 
thọ tưởng định: Ta phấn khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh 
tín, an trú, hướng đến, uì ta thấy Đây là an tịnh” Nàu 
Ananda, sau một thời sian, ta oượt qua Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng đạt 0à an trú Diệt thọ tưởng định. Ta thấu uới trí tuệ 
0ù các lậu hoặc äi đến đoạn diệt". 

Như vậy là tiến trình giải thoát, thành đạo của Đức Phật 
đi từ Thiển thứ nhất, vượt qua Thiền thứ hai, Thiền thứ ba, 
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Thiền thứ tư, vượt luôn bốn Thiền ở vô sắc giới, chứng đạt 
trú Diệt thọ tưởng định, với trí tuệ đoạn trừ các lậu hoặc 
để thành bậc Chánh giác. Cứ mỗi thiển chứng đạt, an trú 
và vượt qua, Thế Tôn cần phải nỗ lực kiên trì đối trị với 
các trở ngại bệnh chướng của mỗi thiển và cuối cùng 
chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ngài 
tuyên bố: 

"Cho đến khi nào, nàu Anamda, chín thứ đệ trú thiển chứng 
chưa được ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt uà xuất khởi, thời 
nàu Ananda, trons thế giới nà, uới thiên giới, ma giới, phạm 
thiên giới, uới quần chúng sa môn, uà bà-la-môn, chư thiên uà 
loài người, cho đến khi ấu ta không xác chứng Tn đã chứng được 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho đến khi nào, nàu 
Anamda, chín thứ đệ trú thiển chứng nàu đã được Tn thuận thứ 
niohịch thứ chứng đạt uà xuất khởi, thời nàu Ananda, trong thế 
giới nàu, uới thiên giới, ma giới, phạm thiên siới, uới quần 
chúng sa môn, uà bà-la-môn, chư thiên uà loài người, cho đến 
khi ấu Tn tới xác chứng Ta đã chứng được Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta, Ta biết rằng: 'Bất 
động là tâm giải thoát của Ta. Đâu là đời sống cuối cùng, rau 
không cờn tái sanh nữa ˆ. “ 

Như vậy, tiến trình giải thoát của Đức Phật cho thấy sự 
giải thoát giác ngộ của Ngài là cả một quá trình tuần tự, 
từ Sơ thiển cho đến Diệt thọ tưởng định, để cuối cùng 
đoạn điệt các lậu hoặc, thành bậc Chánh đăng Chánh giác. 
Trải qua chín thiển chứng như vậy, và lại mỗi thiển chứng, 
Ngài phải phấn đấu vượt qua các chướng ngại, tiến lên 
thiền chứng kế tiếp, để cuối cùng chứng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Như vậy tiến trình thành đạo của Ngài 
là một tiến trình tuần tự tiến lên, từng thiển chứng một 
tiến lên thiển chứng kế tiếp, không có vấn đề nhảy vọt, 
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vượt qua nhiều cấp bậc một lần. Tiến trình này cũng 
chứng tỏ không có vấn đề hoát nhiên đại ngộ. Sự thành 
đạo của Ngài là cả một quá trình tu chứng lâu dài kiên trì 
bền bỉ, luôn luôn hướng thượng, như trong kinh này đã 
diễn tả. 
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-06- 


TIẾN TRÌNH TU TẬP ĐƯA ĐẾN 
GIẢI THOÁT, KHÔNG TRANH CHẤP 


Nguồn gốc của tranh chấp là tưởng và hý luận. Chỉ có 
nhiếp phục tưởng và hý luận mới đưa đến không tranh 
chấp và giác ngộ (kinh Mật hoàn, MN 18). 

Đức Phật có nhiều lời tuyên bố, mới xem qua như là 
một tuyên bố thường tình, nhưng suy nghiệm kỹ sẽ vô 
cùng sâu sắc và có những tác động làm chúng ta choáng 
váng không ngờ.. như khi được du sĩ ngoại đạo 
Dandapani hỏi: "Sa môn Gotama có quan điểm giảng 
thuyết những gì?" Thế Tôn đã trả lời: "Theo lời Ta dạy, 
trong thế giới với chư thiên, Ma và Phạm thiên, với các 
chúng sa môn, bà-la-môn, chư thiên và loài người, không 
có tranh luận với một ai ở đời". Một thời khác Ngài tuyên 
bố: "Vị đạo sư thuyết pháp không có tranh luận với một ai 
ở đời" (SN 22.94). Rồi Ngài truy nguồn gốc các tranh chấp: 
"Các tưởng sẽ không có ám ảnh vị bà-la-môn (tu hành) 
sống không bị dục triển phược, không có nghi ngờ do dự, 
với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu 
và phi hữu". Từ các tưởng khởi lên các hý luận vọng tưởng, 
từ hý luận khởi lên các sự tranh chấp đấu tranh. Một khi 
con người đã làm chủ được các dục, không bị các phiền 
não chi phối, không phân vân, không có hối hận, không 
có tham ái đối với hữu và phi hữu, thời một con người như 
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vậy được xem như hoàn toàn thoát khỏi các chi phổi của 
tưởng. Và chính từ đây chấm dứt các tranh chấp, chống 
đối. Đến đây Đức Phật lại nói lên phương pháp đối trị các 
hý luận (papañca). Những hý luận có thể do bất cứ nhân 
duyên gì khởi lên, thời vị hành giả cần phải "không đón 
mừng, không hoan hỷ, không chấp thủ”. Nếu đối với các 
hý luận có một thái độ không chấp thủ như vậy, thời 7 tùy 
miên: tham, sân, kiến, nghi, mạn, hữu tham và vô minh 
tùy miên đều được đoạn tận, và với sự đoạn tận của những 
pháp này, cũng sẽ đưa đến đoạn tận "chấp trượng, chấp 
kiếm, đấu tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ và như vậy mọi 
bất thiện pháp đều được đoạn tận, không còn dư tàn”. 

Lời giảng của Thế Tôn được chấm dứt ở nơi đây, rồi 
Ngài đi vào tịnh xá, và lời giảng của thế Tôn được tôn giả 
Mahäkaccaäna giải thích và phân tích như sau, theo lời yêu 
cầu của các tỳ-kheo: "Do nhân sáu căn mắt tai lưỡi thân 0à Ú 
uới sáu trần sắc, thanh, hương, 0j, xúc uà pháp nên sáu thúc 
khởi lên. Do có xúc niên khởi lên các cảm thọ. Những øì có cm 
thọ thời có tưởng. Những sì có tưởng thời có suụ tâm. Những 
sì có su tâm (uitakkeHi), thời có hú luận (papaficeti). Do hú 
luận là nhân, một số hú luận uọng tưởng (papañcasafña- 
saiikhä) hiện hữu cho một người trong các pháp”. Do sáu căn 
nhận thức quá khứ, vị lai, hiện tại. Sự kiện này xảy ra khi 
nào có sáu căn, khi nào có sáuó trần, khi nào có 6 thức, thời 
sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi có 
sự thi thiết của xúc thời có sự thi thiết của thọ. Khi nào có 
sự thi thiết của thọ thời có sự thi thiết của tưởng. Khi nào 
có sự thi thiết của tưởng thời có sự thi thiết suy tầm. Khi 
nào có sự thi thiết của suy tầm, thời một số hý luận vọng 
tưởng được hiển lộ. 
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Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sáu căn, 
không có sáu trần, không có 6 thức, thời không có sự thi 
thiết của xúc. Khi nào không có sự thi thiết của xúc thời có 
sự thi thiết của thọ. Khi nào không có sự thi thiết của thọ 
thời không có sự thi thiết của tưởng. Khi nào không có sự 
thi thiết của tưởng thời không có sự thi thiết suy tầm. 

Khi nào có sự thi thiết của suy tầm thời có sự hiện hành 
của một số hý luận vọng tưởng được Nhưng nếu các hý 
luận vọng tưởng khởi nên, vì nhân duyên này hay nhân 
duyên khác, thời Đức Phật dạy cho cách đối trị, là đối với 
những hý luận ấy không có øì đáng cho chúng ta hoan hủ, 
không có gì đáng cho chúng ta chấp thủ "và khi đã không có 
chấp thủ các hý luận, thời như vậy là sự đoạn tận tham 
tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy 
miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạn tùy 
miên, sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô 
minh tùy miên. Từ sự đoạn tận 7 tùy miên này, đưa đến 
sự đoạn tận chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh 
tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Và 
chính ở đây, tất cả bất thiện pháp được đoạn trừ, và như 
vậy vị ấy được xem như đã giải thoát giác ngộ. 

Bài dạy này của Đức Phật, xem các tưởng, các hý luận 
là nguyên nhân căn bản của các đấu tranh, tranh chấp 
cũng chỉ đích danh đây là nguồn gốc của chiến tranh và 
muốn xây dựng hòa bình cũng không có thể để cho các lý 
luận, các vọng tưởng chi phối con người, Hãy chặn đứng 
các vọng tưởng, hãy chấm dứt các lý luận, mới hy vọng 
xây dựng một xã hội an bình giàu tình người tốt đẹp. 

Trong kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (DN 25) Đức Phật 
xác nhận cho các ngoại đạo rõ là Ngài thuyết pháp không 
phải để dành lấy đệ tử của người khác, không phải để 
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ngoại đạo từ bỏ kinh tạng của họ, không phải vì muốn xác 
tín cho các ngoại đạo đối với các pháp bất thiện mà truyền 
thống từ xưa đã xem là bất thiện, không phải vì muốn cho 
ngoại đạo từ bỏ những thiện pháp mà truyền thống tổ sư 
đã xem là thiện pháp. Đức Phật xác nhận rất rõ ràng với 
các ngoại đạo mục đích thuyêt pháp của Ngài là: “Có 
những bất thiện không được từ bỏ làm cho cấu uế đưa đến tái 
sanh, đem lại ñau khổ, đem già bệnh chết cho tương lai; những 
pháp ấu ta thuụết pháp để diệt trừ chúng. Nếu các ngươi thực 
hành đúng theo lời giảng dạu, các pháp thanh tịnh được tăng 
trưởng, uà các ngươi sẽ tự chứng nsộ đạt đến an trú va trong 
hiện tại, trí tuệ cụ tác uiên trấn” (DN 25). 


bỏ 
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J(Ÿ7= 


KHẤT THỰC THANH TỊNH 
HAY AN TRÚ KHÔNG TÁNH 


Khất thực là hạnh hằng ngày của chư Tăng, nuôi sống 
bằng cách đi khất thực, và Đức Phật trong kinh Khất thực 
thanh tịnh (MN 151) giới thiệu mội phương pháp làm cho 
hạnh khất thực trở thành thanh tịnh hằng ngày, đúng với 
sở nguyện tu hành của người xuất gia. 

Một thời Thế Tôn ở tại Vương xá, Trúc Lâm, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Tôn giả Sãriputta vào buổi 
chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, đảnh 
lể Ngài rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả 
Sãriputta: "Này Sãriputta, các căn của ông rất sáng suốt, 
sắc đa của ông thanh tịnh trong sáng, ông đang phần lớn 
an trú với loại an trú nào?" Tôn giả Sãriputta trả lời: "Con 
đang phần lớn an trú với Không trú". Thế Tôn tán thán 
Tôn giả Sariputta đang phần lớn an trú pháp của bậc Đại 
nhân, an trú pháp của bậc Đại nhân tức là Không tánh. 

Rồi Đức Phật giải thích an trú Không tánh, người hành 
giả trước hết suy tư trong khi đi vào làng để khất thực, tại 
trú xứ khất thực và trên con đường khất thực trở về, đối 
với các sắc do mắt nhận thức, trong ta có khởi lên các pháp 
dục, tham, sân, si, hận tâm, biết có khởi lên, thời vị tỳ-kheo 
phải tinh tấn đọan trừ các pháp bất thiện ấy. Nếu vị tỳ- 
kheo trong khi suy tư được biết rằng trên con đường đi 
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khất thực, trong khi đi khất thực, hay trên con đường ởi 
khất thực trở về không có khởi lên các pháp ấy, thời vị tỳ- 
kheo phải an trú với tâm hoan hỷ và hân hoan, ngày đêm 
tu học trong các thiện pháp. Cũng vậy, đối với tiếng do tai 
nhận thức, đối với hương do mũi nhận thức, đối với vị do 
lưỡi nhận thức, đối với xúc do thân nhận thức, đối với 
pháp do ý nhận thức. Như vậy, sự khất thực của vị tỳ-kheo 
trở thành thanh tịnh, cùng một lúc, các căn của vị được 
sáng suốt, và sắc da được thanh tịnh trong sáng. 

Lại nữa, tỳ-kheo cần phải tư duy như sau: "Ta đã đoạn 
tận năm dục trưởng dưỡng chưa?" Nếu trong khi suy tư, 
biết rằng chưa đoạn tận năm dục trưởng dưỡng, thời vị tỳ 
-kheo phải tỉnh tấn đoạn trừ năm dục trưởng dưỡng. 
Nhưng nếu trong suy tư biết rằng năm dục trưởng dưỡng 
đã được đoạn trừ thời vị tỳ-kheo phải an trú trong hoan 
hỷ, hân hoan, ngày đêm tu học trong thiện pháp. Đối với 
năm dục trưởng dưỡng tức là sắc đẹp, tiếng hay hương 
thơm, vị ngon, xúc êm diu, vị tỳ-kheo suy tư xem có hay 
không có khởi lên năm dục trưởng dưỡng. Nếu có, thời 
tinh tấn lên để đoạn trừ, nếu không có thời hoan hỷ tu học 
trong thiện pháp. 

Nay đối với năm triển cái: tham, sân, hôn trầm thùy 
miên, trầm hối, nghị, vị tỳ-kheo cũng có những suy tư như 
trên, nếu chưa đoạn tận năm triển cái thời tỉnh tấn lên mà 
đoạn trừ, nếu đã đoạn tận thời an trú trên hân hoan, hoan 
hỷ ngày đêm tu học trong thiện pháp. 

Pháp kế tiếp là năm thủ uẩn: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, 
tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn, vị tỳ-kheo suy 
tư đối với Năm thủ uẩn này, vị tỳ-kheo có liễu tri được 
hay không. Nếu chưa liễu tri chưa được thời phải cố gắng 
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làm cho liễu tri được. Và sau khi suy tư, biết rằng đã liễu 
tri Năm thủ uẩn thời vị tỳ-kheo nên an trú trong hoan hỷ, 
ngày đêm tu học trong thiện pháp. 

các pháp kể trên là ba mươi bảy pháp trợ đạo, tức là bốn 
niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, 
bảy bồ đề phần, thánh đạo tám ngành. Vị tỳ-kheo cần phải 
suy tư như sau: "Ta đã tu tập bốn niệm xứ chưa?" Nếu 
chưa tu tập, ta phải tỉnh tấn tu tập bốn niệm xứ, nếu đã tu 
tập bốn niệm xứ rồi thời an trú trong hân hoan, ngày đêm 
tu tập các thiện pháp. Cũng vậy, đối với bốn chánh cần, 
bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, thánh 
đạo tám ngành... Vị tỳ-kheo cần phải suy tư: "Ta đã tu tập 
thánh đạo tám ngành chưa?”. Nếu chưa tu tập thời phải 
tinh cần tu tập thánh đạo tám ngành, nếu đã tu học rồi 
thời phải an trú tâm trong hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện 
pháp. 

Pháp kế tiếp là chỉ và quán. "Ta chỉ tu tập chỉ và quán 
chưa?" Nếu chưa tu tập chỉ và quán thời tinh tấn tu học 
chỉ và quán. Nếu sau khi suy tư, biết được đã tu tập chỉ và 
quán rồi, thời an trú trong hân hoan, ngày đêm tu tập các 
biện pháp. 

Cuối cùng, vị tỳ-kheo cần phải suy tư: "Ia đã chứng 
ngộ minh và giải thoát chưa?" Sau khi suy tư, được biết 
mình chưa chứng ngộ minh và giải thoát, thời vị tỳ-kheo 
cần phải tinh cần tu tập để chứng ngộ và giải thoát. Nếu 
sau khi suy tư biết rằng mình đã chứng ngộ minh và giải 
thoát thời vị tỳ-kheo cần phải an trú trong hân hoan, ngày 
đêm tu học trong thiện pháp. 

Cuối cùng Đức Phật kết luận: "Tất cả những vị Sa môn, 
bà-la-môn trong thời quá khứ, trong thời vị lai, trong thời 
hiện tại làm cho khất thực được thanh tịnh, tất cả những 
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vị ấy làm cho khất thực được thanh tịnh bằng cách suy tư 
như vậy.” Và Thế Tôn khuyên Tôn giả Sariputta cần phải 
học tập như sau: "Sau khi suy tư như vậy chúng ta sẽ làm 
cho khất thực được thanh tịnh". 

Đây là pháp môn không những làm cho khất thực được 
thanh tịnh an lành, còn giúp cho vị hành giả được các căn 
sáng suốt, sắc da thanh tịnh, trong sáng, xứng đáng là vị 
đệ tử đầu tay của Thế Tôn. 


œ-##-& 
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Phần II 
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SỐNG ĐẠO ĐỨC LÀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA MỖI NGƯỜI CHÚNG TA 


Đề tài bài viết của chúng tôi hôm nay: “Sống đạo đức 
là trách nhiệm của mỗi con người chúng ta”. Đây có thể là 
đề tài không gây ngạc nhiên cho người nghe, nhưng khiến 
cho ưu tư, khiến cho suy nghĩ; những ai chưa sống trong 
nếp sống đạo đức, coi trọng nếp sống đạo đức và đề cao 
nếp sống ấy. 

Sở di chúng tôi chọn đề tài này là bởi chúng tôi tìm 
trong giáo lý của Đức Phật cả một kho tàng to lớn về giá 
trị đạo đức hết sức cần thiết cho đời sống hạnh phúc của 
người Phật tử chúng ta. Chúng tôi cũng muốn qua đề tài 
này, xác chứng lại giá trị của hạnh phúc chân thật mà đạo 
Phật có thể cống hiến cho con người và cuộc đời bằng cách 
nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân đối 
với vấn đề đạo đức. Ngoài ra, một vài biểu hiện của lối 
sống hiện đại cũng là lý do cho bài viết này . 

# 

Trước hết, đạo đức là vấn đề lớn và cân được hiểu là 
vấn đề chung, đòi hỏi sự quan tâm thực hành của mọi 
người như là giải pháp mang lại hạnh phúc cho tự thân, 
gia đình và xã hội. Tất nhiên, đạo đức không phải tự nhiên 
mà có, cũng như hạnh phúc không phải tự dưng mà có 
nếu không được nuôi dưỡng. Đạo đức cũng không ở trong 
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từ ngữ hoa mỹ được định nghĩa thế này hay thế khác như 
món trang sức cho trí tưởng tượng. Đạo đức là một nếp 
sống và là nếp sống thiện, bỏ ác làm lành, được thể hiện 
qua các thái độ sống, cung cách ứng xử và tiếp xúc hằng 
ngày của con người, từ đấy hạnh phúc được biểu lộ. Do 
đó, đạo đức có thể được xem là đồng nghĩa với hạnh phúc 
và cần được nuôi dưỡng như chính hạnh phúc vậy. Quả 
thực, người biết nuôi dưỡng đạo đức là người biết nắm bắt 
hạnh phúc vậy. 

Hơn thế, đạo đức còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân 
đối với tự thân cũng như đối với gia đình và xã hội, vì lẽ, 
đạo đức là hạnh phúc và việc xây dựng hạnh phúc cho tự 
thân, gia đình và xã hội là trách nhiệm của mỗi người sống 
nếp sống đạo đức, tức là người có trách nhiệm cao trong 
các mối quan hệ với gia đình và xã hội. Thiếu mất tinh 
thần trách nhiệm này, nghĩa là nếp sống thiếu đạo đức, thì 
chẳng những tự thân người có chịu bất hạnh, mà ngay cả 
gia đình và xã hội người ấy đang sống cũng chịu thiệt thòi, 
chịu bất hạnh do cuộc sống của vị ấy gây ra. Tục ngữ Việt 
Nam ta nói câu “Một con sâu làm rầu nổi canh” hẳn đã 
nói lên được ý nghĩ này. 

Giáo lý Duyên khởi của Phật giáo cũng chỉ rõ: “Kfí cái 
nàu có mặt thì cái kia có mặt”. Công thức này để nói lên sự 
khổ tập và sự khổ diệt của giáo lý nhà Phật, theo đó khi 
vô mình, ái, thủ có mặt thì khổ đau có mặt; và ngược lại, 
khi vô minh, ái, thủ được trừ diệt thì khổ đau chấm dứt và 
ở đấy hạnh phúc xuất hiện. 

Quy luật tương tác trên giúp cho chúng ta cái nhìn 
đúng đắn về các mối quan hệ mật thiết giữa con người với 
con người, giữa cá nhân, gia đình và xã hội, theo đó hạnh 
phúc của người này cũng là an lạc của kẻ khác, và khổ đau 
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của người này chính là bất hạnh của kẻ khác. Nói khác đi, 
cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn luôn "dự phần" 
vào cuộc sống chung của mọi người, trực tiếp hoặc gián 
tiếp và chắc chắn không thể có cái gọi là "cá biệt" hay 
"riêng lẽ" trong một tổng thể của các mối tương hệ này. 

Chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này để nói lên trách 
nhiệm của mỗi người chúng ta đối với vấn đề đạo đức. 
Quả thật, chúng ta vẫn còn mơ hồ về đạo đức như thể nó 
là một tín đồ tôn giáo hay ước lệ của xã hội được đặc cách 
cho nhịp đập của mỗi con tim, mà không phải là trách 
nhiệm chung cho vấn đề hạnh phúc con người. 

Vấn đề được đặt ra không phải là đạo đức được đặt 
cách cho nhịp đập của con tim hay ước lệ của xã hội, mà 
là trách nhiệm và hạnh phúc chung cho tất cả con người. 
Quy luật tương quan không cho phép chúng ta nghĩ về 
đạo đức như là một tín điều hay ước lệ hạn hẹp nào đó có 
thể chấp nhận đối với người này mà không cần theo bởi 
người khác, hoặc xa hơn, có thể áp dụng cho xã hội này 
mà không cần theo bởi quốc gia kia. Đó không phải là cách 
nhìn chung của vấn để, và trong chừng mực nào đó điều 
này nói lên thái độ thiếu trách nhiệm của chúng ta đối với 
vấn đề hạnh phúc chung của tất cả con người. 

Chúng tôi xin đơn cử một ví dụ: 

Chúng ta là những người Phật tử đang sống trong bối 
cảnh của xã hội Việt Nam hiện tại. Rõ ràng ai cũng hiểu 
rằng, xã hội Việt Nam đang tiến triển và có nhiều dấu hiệu 
của sự tăng tốc trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục. 
Các nước trên thế giới cũng công nhận điều này và đó là 
dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của một số 
nước cho thấy rằng, khi đời sống vật chất đã quá đầy đủ 
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đến độ dư thừa thì đời sống đạo đức, tinh thần của con 
người dường như bị yếu kém đi. Vì sao? Đó là do sự phát 
triển không cân đối giữa lối sống chạy theo vật chất và đời 
sống đạo đức, mà hậu quả của nó ngấm ngầm cho đến 
một lúc bùng nổ thì không thể cứu chữa được. Đây là dấu 
hiệu của thái độ thiếu trách nhiệm về đạo đức mà hậu quả 
thì không phải chỉ một xã hội hay một quốc gia gánh chịu, 
mà mọi quốc gia phải gánh chịu. Đừng ai bảo rằng tôi 
uống rượu, lái xe hơi và tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành 
động này. Đó không phải là trách nhiệm theo nghĩa cao 
cả, mà là thái độ thiếu trách nhiệm đối với sinh mạng của 
con người và an toàn xã hội. 

Chúng tôi xin đơn cử một ví dụ khác: 

Trong phạm vi của gia đình (và điều này chúng tôi 
muốn nhấn mạnh), thì vấn đề đạo đức cần được đặt ra như 
một trọng trách đối với thành viên của mọi gia đình. Tất 
nhiên điều này cần được nêu gương trước bởi các người 
chủ quan trong gia đình. Bố mẹ, chẳng hạn, là những 
người cần tuyệt đối tuân thủ trách nhiệm đạo đức và 
hướng dẫn con cái tuân thủ trách nhiệm này. Như chúng 
tôi đã nói trước đây, đạo đức và hạnh phúc là một. Điều 
này nhắc cho chúng ta rằng, chừng nào chúng ta còn 
mong muốn hạnh phúc (và chắc chắn ai cũng mong muốn 
hạnh phúc), thì chừng đó vấn đề chăm lo và nuôi dưỡng 
đạo đức là hết sức quan trọng. Di nhiên, bố mẹ sẽ không 
rầy la và giáo dục những thói hư tật xấu của con cái, nếu 
tự thân các vị ấy không phải là gương mẫu về đạo đức. 
Một món quà tặng con bằng tiền phi pháp không phải là 
dấu hiệu ban phát tình thương cho con, mà là dấu hiệu 
thiếu trách nhiệm đạo đức và hạnh phúc đối với con cái. 
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Con cái cũng vậy, không nên vì lý do phụng dưỡng bố 
mẹ mà làm những điều phi pháp, phi đạo đức. Hẳn là 
người bố, người mẹ sẽ rất khổ đau khi hiểu ra rằng những 
ngày cuối đời mình chỉ được nuôi sống bằng những đồng 
tiền không lành mạnh, không trong sạch của con cái. "Đói 
cho sạch, rách cho thơm" phải chăng là câu nói đáng suy 
nghỉ ở đây? 

Di nhiên người Phật tử chúng ta sẽ không cho phép 
mình rơi vào những trường hợp như thế. Ấy là bởi chúng 
ta có học pháp và hành trì pháp của Đức Phật. Chúng ta 
nguyện theo gương sáng của Ngài bằng cách tự hoàn thiện 
chính mình, ngang qua những lời dạy về đạo đức và hạnh 
phúc chân thực của Ngài. Những giới hạnh chúng ta đang 
giữ gìn như không sát sinh, không lấy của không cho, 
không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không uống 
rượu là những giá trị chuẩn mực và căn bản của một nếp 
sống đạo đức và hạnh phúc. 

Không sát sinh là nếp sống tôn trọng sự sống, yêu quý 
sự sống được bảo vệ, tránh mọi lo âu về huỷ diệt. Người 
Phật tử phát nguyện không sát sinh, không làm tổn hại 
đến các loại sinh vật, tức là đang kiến tạo thái bình, cho xứ 
sở, cùng lúc đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh huỷ hoại sự 
sống của con người và muôn loài. Đây là trách nhiệm đạo 
đức đầu tiên mà người Phật tử cần thực hiện nhằm xây 
dựng hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình và xã hội. 

Không lấy của không cho là trách nhiệm đạo đức thứ 
hai của người Phật tử. Lấy của không cho hay trộm cắp là 
hành vi phi pháp, phi đạo đức gây bất hạnh cho tự thân, 
cho gia đình và làm rối loạn xã hội. Lấy của không cho có 
nhiều dạng thức khác nhau. Từ ăn cắp của tư, trốn thuế 
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nhà nước, đến đục khoét của công đều là những hành vi 
trộm cắp đáng kinh sợ. Vì vậy, người Phật tử pháp nguyện 
không lấy của không cho tức là đang góp phần vào việc 
xây dựng xã hội công bằng, lành mạnh, tạo thanh thế cho 
một đất nước phát triển tránh được nguy cơ lạm phát 

Không tà hạnh trong các dục là nếp sống đảm bảo hạnh 
phúc gia đình của người Phật tử. Đức Phật, trong khi nhấn 
mạnh đến vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của các dục, 
đã chấp nhận lối sống một vợ một chồng dành cho những 
người Phật tử sống đời sống hạnh phúc gia đình. Tuy 
nhiên, để đảm bảo cho đời sống ấy, Ngài đã đề ra giới cấm 
thứ ba, không tà hạnh trong các dục, nghĩa là, ngoài cuộc 
sống vợ chồng ra, người Phật tử không được phép quan 
hệ bất chính với bất cứ ai khác. Đây là trách nhệm đạo đức 
thứ ba của người Phật tử. Rõ ràng người Phật tử sống trọn 
vẹn với nếp sống này sẽ tránh được nguy cơ đổ vỡ của đời 
sống hạnh phúc gia đình, đồng thời góp phần vào việc 
đẩy lui một trong các tệ nạn xã hội. 

Không nói láo là nếp sống đạo đức giúp cho người Phật 
tử có đủ uy tín trên phương diện xuất xứ. Trong các quan 
hệ với con người thì lời nói đúng đóng vai trò quan trọng, 
bởi lời nói là chiếc cầu nối giúp tạo sự hiểu biết và cảm 
thông giữa con người với con người. Tuy nhiên lời nói đó 
phải là lời nói đúng đắn, chân thật không gian dối thì mới 
đủ sức thuyết phục người khác. Người Phật tử tránh 
không nói láo, chỉ nói lời chân thật tức là vị ấy đang tạo 
cho mình một đức tin vững chắc về khả năng thuyết phục 
người khác bằng lời nói của mình. Đây là trách nhiệm đạo 
đức thứ tư của người Phật tử. 

Không uống rượu là nếp sống đề cao sự hiểu biết sáng 
suốt của người Phật tử. Bởi rượu chè làm cho con người 
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mất đi bản tính sáng suốt, không tự chủ trong hành động, 
dẫn đến nhiều hậu quả tai hại, nên người Phật tử phát 
nguyện không uống rượu như là một nếp sống lành mạnh 
giúp cho vị ấy có khả năng sáng suốt để tập chung vào 
mọi công việc của mình. Đường phố Việt Nam ngày càng 
đầy ắp các quán bia rượu gây kích thích đam mê cho nhiều 
tầng lớp người khác nhau. Điều này ảnh hưởng không tốt 
đến một số người, nhất là trẻ, bởi vì, một khi rơi vào rượu 
chè thì phẩm giá con người bị suy giảm kèm theo các tệ 
nạn xã hội ngày càng tăng. Di nhiên, biện pháp tốt nhất 
để hạn chế điều này chính là ý thức của mỗi người chúng 
ta (người sản xuất, người bán, cũng như người mua) về sự 
nguy hại của rượu, bia và lỗ lực nhiều cho ý thức đó. 


* 


Trên đây là năm giới điều cho một người Phật tử mà 
chúng tôi quan niệm như là năm trách nhiệm đạo đức 
giúp chúng ta xây dựng một nếp sống hạnh phúc và an 
lạc cho tự thân, cho gia đình và xã hội. Tất nhiên một 
người Phật tử có thể thực hành thêm, càng nhiều càng tốt, 
những lời của Đức Phật nhằm phát triển và nâng cao đời 
sống đạo đức, hạnh phúc của chính mình. Vị ấy có thể đi 
sâu hơn vào giáo lý của Đức Phật bằng cách thực hành Bát 
quan trai giới, tu Mười thiện nghiệp, hoặc vị ấy hành trì 
thiền định "Tứ niệm xứ" mỗi ngày tùy theo giờ giấc và sinh 
hoạt. Tất cả điều đó được khuyến khích. Tuy nhiên, như 
một nguyên tắc, người Phật tử cần ý thức rõ về giới điều 
của mình và nỗ lực lớn việc thực thi trọn vẹn năm giới điều 
này, trước khi vị ấy đi sâu vào những lời dạy của Đức Phật. 

Trên đây chúng tôi đã nhấn mạnh đạo đức là trách 
nhiệm của mỗi người chúng ta trong các mối quan hệ gia 
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đình và xã hội. Chúng tôi cũng đã chỉ rõ đạo đức là hạnh 
phúc của con người và nhân danh ấy khuyên quý Phật tử 
đốc tâm vào nếp sống đạo đức bằng cách giới thiệu với 
quý vị nếp sống thực hành năm giới cấm. Tiếp theo chúng 
tôi muốn giới thiệu với quý Phật tử một bài kinh quan 
trọng của Đức Phật liên quan đến nếp sống đạo đức cá 
nhân, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội và mong những 
lời dạy này cũng sẽ trở thành những trách nhiệm đạo đức 
được quý Phật tử dốc tâm thực hành. 


* 


Bài kinh chúng tôi sẽ trình bày sau đây được rút ra từ 
Trường bộ và có tên là "kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt" (DN 
31). Đây là bài kinh do Đức Phật giảng dạy cho một vị 
thanh niên tên Singalaka nhân một buổi Ngài đi khất thực 
ở thành Vương Xá. Trước hết chúng ta nghe những lời dạy 
tóm tắt của Đức Phật: 

"Nàu Singalaka, đối uới thánh đệ tử, bốn nghiệp phiển não 
được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lú do, không theo 
sáu nguuên nhân phune phí tài sản. Vị nàu, nhờ từ bỏ mười bốn 
pháp, trở thành 0j che chở sáu phương; uị nàu đã thực hành, đã 
chiến thắng hai đời, uị nàu đã chiến thắng đời nàu 0à đời sau. 
Sau khi thân hoại tạng chung 0ị nàu sinh ở thiện phú, thiên 
giới". 

Vị thánh đệ tử ở đây tức để chỉ cho một người Phật tử 
sống đời sống hạnh phúc gia đình. Vậy thì, đời sống của 
một người Phật tử thì như thế nào? 

Vị ấy là người đã diệt trừ bốn nghiệp phiền não, nghĩa 
là, người Phật tử đã diệt trừ các ác nghiệp sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm, nói láo. 
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Vị ấy không làm ác nghiệp theo bốn lý do, tức là, vị ấy 
không làm các ác nghiệp do tham lam, không làm các ác 
nghiệp do sân hận, không làm các ác nghiệp do si mê, 
không làm các ác nghiệp do sợ hãi. Bởi người Phật tử 
không có tham dục, không sân hận, không si mê, không 
sợ hãi, nên vị ấy không làm ác nghiệp theo bốn lý do trên. 


Người Phật tử cũng từ bỏ sáu nguyên nhân phung phí 
tài sản như: 


Đam mê các loại rượu khiến phung phí các tài sản. 
Du hành đường phố phi thời khiến phung phí các 
tài sản. 

La cà đình đám hý viện khiến phung phí các tài sản. 
Đam mê cờ bạc khiến phung phí các tài sản. 

Giao du với bạn ác khiến phung phí các tài sản. 
Quen thói lười biếng khiến phung phí các tài sản. 


Từ sáu nguyên nhân trên, Đức Phật chỉ ra 36 trường 
hợp nguy hiểm sau đây cho thấy những việc làm thiếu cân 
nhắc, thiếu suy nghĩ của con người thì hết sức tai hại. 


Về đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm sau: 


Tài sản hiện tại bị tốn thất. 
Đấu tranh tăng trưởng. 
Bệnh tật dễ xâm nhập. 
Thương tổn danh dự. 
Thân thể hở hang. 

Trí lực bị tốn hại. 


Du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm sau: 


Tự mình không được che chở hộ trì. 
Vợ con không được che chở hộ trì. 
Tài sản không được che chở hộ trì. 
Bị tình nghi là tác giả của các ác sự. 
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- _ Nạn nhân của các tin đồn thất thiệt. 

- _ Tự chuốt vào thân nhiều khổ não. 

Sáu nguy hiểm cho việc la cà đình đám hý viện gồm: 

- _ Luôn luôn bị lôi cuốn bởi múa. 

- _ Bị lôi cuốn bởi ca. 

- Bị lôi cuốn bởi nhạc. 

- _ Bị lôi cuốn bởi tán tụng. 

- __ Bị lôi cuốn bởi nhạc tay. 

- __ Bị lôi cuốn bởi kèn trống. 

Đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như: 

- _ Nếu thắng thì sinh thù oán. 

- _ Nếu thua thì sinh tâm sâu muộn. 

- _ Tài sản bị tổn thất. 

- _ Tại hội trường lời nói không có hiệu lực. 

- _ Bạn bè khinh miệt. 

- - Việc cưới gả không được tín nhiệm, vì kẻ cờ bạc 

không đáng để cưới vợ. 

Giao du với bạn ác có sáu nguy hiểm sau: 

- _ Giao du với kẻ cờ bạc là nguy hiểm. 

- __ Giao du với kẻ loạn hành là nguy hiểm. 

- _ Giao du với kẻ nghiện rượu là nguy hiểm. 

- _ Giao du với kẻ trá ngụy là nguy hiểm. 

- _ Giao du với kẻ là lường gạt nguy hiểm. 

- _ Giao du với kẻ bạo động là nguy hiểm. 

Trong mối tương giao với bạn bè, Đức Phật dạy cho 
Singalaka về bốn hạng người không nên kết bạn và bốn 
hạng người nên kết bạn. Ơ đây Ngài cũng giải thích rõ vì 
sao hạng người này không nên kết bạn, trong khi hạng 
người kia nên kết bạn. 

Bốn hạng người không nên kết bạn gồm: 
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1. Người vật gì cũng lấy. Hạng người này không nên 
kết bạn vì đó là kẻ cho ít xin nhiều, vì sợ mà làm, vì 
mưu lợi cho mình và là người vật gì cũng lấy. 

2. Người chỉ biết nói giỏi. Hạng người này không nên 
kết bạn, vì đó là kẻ chỉ biết tỏ lộ thân tình việc đã 
qua, tỏ lộ thân tình việc chưa đến, mua chuộc tình 
cảm bằng sáo ngữ và khi có công việc thì tỏ sự bất 
lực của mình. 

3. Kẻ nịnh hót. Hạng người này không nên kết bạn, vì 
đó là kẻ tán thành việc ác, không tán thành việc 
thiện, trước mặt tán thán sau lưng chỉ trích. 

4. Người tiêu sài xa xỉ. Hạng người này không nên kết 
bạn, vì đó là kẻ kết bạn khi có rượu chè, khi du hành 
đường phố phi thời, khi la cà đình đám hý viện và 
khi có cờ bạc. 

Về bốn hạng người nên kết bạn gồm: 

1. Người có lòng giúp đỡ. Hạng người này nên kết 
bạn, vì đó là người biết che chở cho bạn khi bạn vô 
ý phóng dật, làm chỗ nương tựa cho bạn khi bạn 
gặp sợ hãi và khi bạn có công việc thì sẵn sàng giúp 
đỡ của cải cho bạn. 

2. Người chung thuỷ. Hạng người này nên kết bạn, vì 
đó là mẫu người sẵn sàng nói cho bạn về điều bí mật 
của mình, biết giữ kín điều bí mật của bạn, không 
bỏ rơi bạn khi gặp khó khăn và giám hy sinh thân 
mạng vì bạn. 

3. Người khuyên điều lợi ích. Hạng người này nên kết 
bạn, vì đó là mẫu người giúp bạn ngăn chặn điều 
ác, khuyến khích bạn làm điều thiện, nói cho bạn 
những điều bạn chưa nghe và giải thích cho bạn 
đường hướng đến hạnh phúc an lạc. 
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4. Người có lòng thương tưởng. Hạng người này nên 
kết bạn, vì đó là mẫu người chia sẻ với bạn khi bạn 
bè gặp hoạn nạn, hoan hỷ khi bạn bè gặp may mắn, 
ngăn chặn việc nói sấu bạn và khuyến khích việc 
tán thán bạn bè. 

Sau cùng, Đức Phật dạy cho Siñgäalaka về một số các 
mối tương giao được đi kèm với các bổn phận và trách 
nhiệm như: 

Về quan hệ giữa cha mẹ 0à con cái: 

Con cái đối với cha mẹ có năm bổn phận vần phải được 
thực hiện như sau: Phụng dưỡng cha mẹ, lo làm các bổn 
phận đối với cha mẹ, giữ gìn truyền thống gia đình, bảo 
vệ tài sản thừa tự và lo tang lễ cho cha mẹ khi cha mẹ qua 
đời. 

Đáp lại, cha mẹ có năm trách nhiệm đối với con cái: 
Ngăn con làm điều ác, khuyến khích con cái làm điều 
thiện, dạy nghề nghiệp cho con, lo việc cưới gả cho con và 
đúng thời trao của thừa tự cho con. 

Về quan hệ giữa thầu oà trò: 

Người học trò có năm bổn phận đối với thầy gồm: Lễ 
phép đối với thầy, chămlo hầu hạ thầy, nỗ lực học tập, lo 
việc phục vụ thầy, chú tâm học hỏi nghề nghiệp. 

Đáp lại, vị thầy có năm trách nhiệm đối với học trò của 
mình như: Huấn luyện cho học trò những gì mình thành 
thạo, dạy học trò cách bảo trì những gì cần được bảo trì, 
dạy cho học trò của mình thuần thục các nghề nghiệp, 
khen thưởng học trò và đảm bảonghề nghiệp cho học trò. 

Về quan hệ giữa oợ oà chồng: 

Người chồng có năm bổn phận đối với vợ: tôn trọng vợ, 
không thất kính đối với vợ, chung thành với vợ, giao 
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quyền hành cho vợ và thỉnh thoảng sắm đồ trang sức cho 
vợ. 

Đáp lại, người vợ phải thi hành tốt đẹp các bổn phận 
làm vợ: Khéo đón tiếp các bà con của chồng, trung thành 
với chồng, khéo giữ gìn tài sản của chồng, khôn khéo và 
nhanh nhẹn trong mọi công việc. 

Về mối quan hệ giữa bạn bè uới nhau: 

Trong mối tương giao giữa bạn bè, vị ấy cần sống với 
một nếp sống bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không 
lường gạt. 

Đáp lại, vị ấy được bạn bè quý mến, che chở cho những 
lúc vô ý phóng dật, được bảo vệ tài sản, được bạn bè giúp 
đỡ khi gặp nguy hiểm, được giúp đỡ khi gặp khó khăn và 
được bạn bè kính trọng về phương diện gia thế. 

VỀ quan hệ giữa chủ oà người làm công: 

Người chủ cần có trách nhiệm đối với người làm công 
của mình như: Giao những công việc vừa sức, lo việc ăn 
uống và lương bổng, lo việc điều trị khi đau ốm, chia sẻ 
các món ăn ngon và thỉnh thoảng cho nghỉ phép. 

Đáp lại, người làm công phải hoàn thành các bổn phận 
của mình như: Thức dậy trước chủ, đi ngủ sau chủ, bằng 
lòng với lương bổng và tiền thưởng, khéo làm các công 
việc và biết đem tiếng tốt về cho chủ. 

Về quan hệ giữa các hiển nhân oà đệ tử: 

Người đệ tử phải có lòng về thân, về lời, về ý đối với 
các vị Hiền nhân, đón tiếp, trân trọng, cúng dường các vật 
dụng cần thiết cho các vị Hiền nhân. 

Đáp lại các vị Hiền nhân có trách nhiệm đối với người 
đệ tử như: ngăn ngừa làm các điều ác, khuyến khích làm 


Đạo đức Phật giáo uà hạnh phúc con người 99 


điều thiện, thương xót đệ tử với các lòng từ, dạy cho đệ tử 
những điều chưa được nghe, khiến cho thanh tịnh điều đã 
nghe và dạy bảo con đường hướng thiện cho các đệ tử. 

* 

Chúng tôi vừa giới thiệu một bài kinh đề cập khá chi 
tiết về nếp sống đạo đức của một người Phật tử. Đó là nếp 
sống bỏ ác làm lành được thể hiện trong đời sống hằng 
ngày của chúng ta ngang qua các mối quan hệ mật thiết 
giữa cá nhân, gia đình, xã hội. Rõ ràng bài kinh chỉ được 
giảng dưới hình thức nêu rõ một số quan điểm về thiện và 
bất thiện cùng các mối quan hệ giữa con người với con 
người và chúng ta không hề thấy hai chữ "đạo đức" được 
nhắc đến ở đây. Quả vậy, bài kinh này không định nghĩa 
cho chúng ta đạo đức là gì, nhưng mỗi chữ mỗi câu trong 
bài đều toát lên sức sống của một nếp sống đạo đức chân 
thực thể hiện qua sự cân nhắc, chọn lựa những øì là thiên, 
bất thiện cũng như việc thực hiện đầy đủ các trách nhiệm 
và bổn phận đối với các mối quan hệ giữa con người với 
con người. Và đó chính là đạo đức. 

Như vậy, bài kinh đã dạy cho chúng ta đạo đức của con 
người Phật là gì, cùng lúc ấy chỉ cho chúng ta cách thực 
hiện đạo đức ấy như thế nào. Tuy nhiên, điều cần chú ý ở 
đây không phải là những dấu hiệu đạo đức tìm thấy trong 
bài kinh, mà những biểu hiện của đạo đức được thể hiện 
qua đời sống hàng ngày của mỗi người Phật tử chúng ta. 
Làm sao để giá trị đạo đức của bài kinh trở nên sống động, 
góp phần vào việc xây dựng hạnh phúc cho cá nhân, gia 
đình và xã hội đó là trách nhiệm của mỗi người Phật tử 
chúng ta. 

Không phải chỉ ngày nay đạo đức mới tỏ lộ tiếng nói 
của mỉnh như là điều kiện tất yếu cho hạnh phúc của con 
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người và thái bình của xứ sở. Hơn 25 thế kỷ trước, Đức 
Phật đã nói đến đạo đức và cuộc sống của Ngài là tấm 
gương sáng về đạo đức. Quả vậy nếp sống Giới đức, Hạnh 
đức và Trí đức của Ngài mãi mãi là tấm gương soi sáng 
hướng đi hạnh phúc, an lạc cho mỗi chúng ta. 

Nhân kỷ niệm Đản sinh lần thứ 2543 của Ngài, mỗi 
chúng ta hãy tự xác tín lại lòng kính tín của chúng ta đối 
với Đức Phật bằng cách tự đặt mình vào lời dạy của Ngài 
và nỗ lực tinh tấn thực hành những lời Ngài dạy. Việc làm 
đó nói lên lòng tôn kính của chúng ta đối với Đức Phật, sự 
kính trọng của chúng ta đối với giáo pháp của Ngài. Việc 
làm đó cũng nói lên tinh thần trách nhiệm của chúng ta 
đối với vấn đề đạo đức. 

Trước khi vào Niết-bàn, Đức Phật có để lại cho chúng 
ta những lời huấn thị quan trọng. Để xác chứng lòng tịnh 
tín đối với bậc Đạo sư và những lời dạy của Ngài, chúng 
tôi xin kết thúc bài viết này bằng một lời khuyên của Ngài 
nói về thái độ kính trọng đúng đắn nhất của một người đệ 
tử đối với bậc đạo sư của mình: 

“Nàu Ananda, nếu có các tỳ-kheo, tù-kheo tr, am cư sĩ 
haụ rữ cư sĩ nào thành tựu Chánh pháp 0à tàu pháp, sống chân 
chính trong Chánh pháp, hành trì đúng pháp, thời người ấu 
kính trọng tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai uới sự cúng 
dường tối thượng” (DN 16). 
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KINH NGHIỆM TU TẬP CỦA 
ĐỨC PHẬT QUA KINH THÁNH CÂU 


Sự kiện ra đời của Đức Phật để đem lại an lạc cho con 
người và cuộc đời, đã được Ngài đề cập trong nhiều 
kinh: “Ta ra đời 0ì an lạc, 0ì hạnh phúc, 0ì lợi ích cho chư thiên 
0à loài nieười, 0ì lòng thương tưởng cho đời”. Với lý tưởng đó, 
Ngài đã trải qua bao nhiêu thử thách, gian lao, bằng 
những kinh nghiệm của tự thân để cuối cùng tìm được con 
đường đi ra khỏi khổ đau. Ở đây chúng ta muốn giới thiệu 
kinh nghiệm tu học của Đức Phật được ghi lại trong kinh 
Thánh cầu (MN 29). 


* 


Ở đời cái gì cũng vậy, không phải ngẫu nhiên có được, 
mà đồi hỏi mỗi con người chúng ta phải tự nỗ lực, tự tầm 
cầu, tự suy tư để tìm đến con đường giải thoát cho tự thân 
và tha nhân. Đức Phật cũng vậy, qua sự tu tập và kinh 
nghiệm của Ngài khi đang còn là Bồ-Tát cho đến lúc 
chứng Vô thượng Chánh đẳng giác, nỗi khổ đau kiếp 
người lúc nào cũng vẫn ám ảnh trong tâm thức, khiến 
Ngài phải tự tư duy, tìm cầu giải thoát. Những kinh 
nghiệm đó được Ngài chia ra hai loại, đó là Thánh cầu và 
phi Thánh cầu. 
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1. Thế nào là Phi Thánh cầu? 

"Ở đâu, nàu các tù-kheo, có người tự tình bị sanh lại tìm 
cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị 
bệnh... tự trình bị chết... tự tình bị sầu... tự trình bị ô nhiễm 
lại tìm cầu cái bị ô nhiễm ". 

"Vợ cơn, đầu tớ nam, đầu tớ nữ, dê, cừu, sà, oi, heo, trâu, 
bò, neựa đực, ngựa cái, uàng 0à bạc là bị sanh, bị sià, bị bệnh, 
bị chết, bị sầu, bị ô nhiễm. Những chấp thủ ấu là bị sanh, bị già, 
bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị ô nhiễm, uà người ấu lại nắm giữ, 
tham đắm, mê sau chúng, tự mình bị sanh, bị sià... bị ô nhiễm 
lại tìm cái bị sanh, bị già... bị ô nhiễm. Nàu các tù-kheo như 
oậu gọi là Phi Thánh Cầu ". 

2. Thế nào là Thánh cầu? 

Ở đâu, nàu các tù-kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi 
biết rõ sự ngu hại của bị sanh, tìm cầu cái uô sanh, uô thượng 
an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự tình bị sià... tìm cầu cái 
không già... tự tình bị bệnh... từn cầu cái không bệnh... tự tình 
bị chết... tìm cầu cái bất tử... tự tình bị ô nhiễm... tìm cẩu cái 
không ô nhiễm, uô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. 
Này các tù-kheo như uậu sọi là Thánh Cầu ". 

Ngài đã kể lại, khi Ngài đang còn là Bồ-tát, chưa chứng 
Chánh đẳng giác, đã tự mình đi tìm cầu cái bị sanh, bị già, 
tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu. Những 
nỗi khổ đau đang ám ảnh trong tâm trí của Ngài và thấy 
sự nguy hại của chúng, Ngài từ bỏ chúng và đến học đạo 
với hai vị đạo sư nổi tiếng đương thời là ÄJãra Kalãma và 
Uddaka Rãmaputta. Khi đến học đạo với AÄlãra Kãlãma, 
được Alãra Kalãma tuyên bố về Vô-sở-hữu-xứ. Rồi Ngài 
suy nghi không phải chỉ có Ä]ara Kãlãma có lòng tin, có 
tinh tấn, có niệm, có định, có tuệ, Ta cũng có lòng tin, có 
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tinh tấn, có niệm, có định, có tuệ. Suy nghĩ như vậy, Ngài 
tự thân nỗ lực và không bao lâu Ngài đã chứng được pháp 
ấy. Nhưng pháp ấy cuối cùng cũng không hướng đến yếm 
ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thượng tri, giác ngộ, Niết- 
bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Vô-sở-hữu-xứ. Ngài lại 
từ bỏ pháp ấy, ra đi. Tiếp đến học đạo với Uddaka Rãma- 
putta, được Uddaka Rãmaputta tuyên bố về Phi tưởng 
phi-phi-tưởng-xứ. Rồi Ngài suy nghĩ không phải chỉ có 
Uddaka Rãmaputta có lòng tin, có tinh tấn, có niệm, có 
định, có tuệ, Ta cũng có lòng tin, có tinh tấn, có niệm, có 
định, có tuệ. Suy nghĩ như vậy, Ngài tự thân nỗ lực và 
không bao lâu Ngài đã chứng được pháp ấy. Nhưng tựu 
trung, pháp ấy vẫn không hướng đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thượng tri, giác ngộ, Niết-bàn, mà chỉ 
đưa đến sự chứng đạt Phi tưởng phi-phi-tưởng-xứ. Do đó 
Ngài lại từ bỏ pháp ấy, ra đi. 

Sau khi từ bỏ hai vị Älãra Kãlãma và Uddaka Rãma- 
putta, vì hai vị này chưa chứng được thánh quả, rồi Ngài 
đến Uruvela, lựa một địa điểm khả ái, dễ dàng khất thực 
và Ngài tham thiền ở đó cho đến khi thành đạo. Ngài tự 
mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm 
cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn; và chứng được chúng; tự mình bị già... tìm cầu cái 
không già... tự mình bị bệnh... tìm cầu cái không bệnh... 
tự mình bị chết... tìm cầu cái bất tử... tự mình bị ô nhiễm... 
tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ 
ách, Niết-bàn vả đã chứng được cái không ô nhiễm, vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Rồi tri và kiến 
khởi lên nơi Ngài: “Sự giải thoát của 1a không bị giao động. 
Nụ là đời sống cuối cùng của Ta, không còn tái sanh nữa ". 
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Sau khi thành đạo, Ngài suy nghĩ: "Pháp nàu do Ta 
chứng được thật là sâu kín, khó thấu, khó chứng, tịch tịnh, cao 
thượng, siêu lú luận, 0i diệu, chỉ người trí tới hiểu thấu. Còn 
quân chúne nàu thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. 
Đối uới quần chúng như uậu thì thật khó mà thấu được định lý 
ldappaccayatä Paticcasamuppada (u tánh duyên khởi pháp); 
sự kiện nàu thật khó thấu, tác là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ 
bỏ tất cả sanh u, ái diệt, tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Nếu ta 
thuụết pháp mà người khác không hiểu Ta, thời như uậu thật 
phiểhn toái cho Tan, như uậu thật bực mình cho ta!". Phạm thiên 
Sahampati biết được tâm tư của đức Thế Tôn, liền hiện 
đến đỉnhcầu Ngài ở lại đời để thuyết pháp. Cuối cùng, 
Ngài nhận lời của Phạm thiên theo bài kệ: 

"Cửa bất tử rộng mở 

Cho những ai chịu iehe. 

Hấu từ bỏ tín tâm, 

Không chính xác của mình 

Tự niehi đến phiển toái, 

Tn đã không tuốn giảng 

Tối thượng ơi diệu pháp, 

Giữa chúng sinh loài người ”. 

- (Ôi Phạm thiên) 

Từ đó, Ngài vận chuyển bánh xe pháp. Trên con đường 
hoằng pháp Ngài gặp tà mạng ngoại đạo Upaka, vị này ca 
ngợi và hỏi Ngài vì mục đích gì mà xuất gia, ai là vị đạo 
sư và Ngài thọ trì pháp của ai. Để khẳng định mình là bậc 
thầy của trời người, Ngài nói lên bài kệ với tà mạng ngoại 
đạo Ủpaka như sau: 

"Ta, bậc thắng tất cả, 

Ta, bậc nhất thiết trí. 
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Hết thảu pháp không nhiễm, 

Hết xả pháp, xả lụ. 

Tn sống không giải thoát, 

Đoạn tận mọi khát ái. 

Như uậu Ta tự giác, 

Cồn phải ụ chỉ ai? 

Ta không có Tạo sư, 

Bậc như Ta không có, 

Giữa thế giới nhân, thiên, 

Không có ai bằng Tn, 

Bậc ng cúng trên trời, 

Bậc Tạo sự 0uô thượng. 

Tự mình Chánh đẳng giác, 

Tự an tịnh thanh thoát. 

Đểchuuểh bánh xe Pháp, 

Tn đến thành Kñsi. 

Gióng lên trống bất tử, 

Trong thế giới trù loà. 

-"Như hiển giả tự xưng, hiển giả xứng đáng là bậc chiến 
thắng vô tận?". 

- "Như T, bậc thắng giả, 

Những ai chứng Lậu tận, 

Ác pháp, Ta nhiếp phục, 

Do uậu, Ta 0ô địch. 

Này Lipaka!" 

Rồi Ngài đi đến vườn nai để hóa độ cho năm vị tỳ-kheo 
trước kia đồng tu khổ hạnh với Ngài và cả năm đều chứng 
quả A-la-hán. Tiếp theo, Ngài nói bài pháp về năm dục 
trưởng dưỡng, sự nguy hại của năm dục trưởng dưỡng và 
sự giải thoát năm dục trưởng dưỡng. Các sắc do mắt nhận 
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thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, kích thích lòng dục, 
hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi 
nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân cảm 
xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, kích thích lòng dục, hấp dẫn. 
Như vậy gọi là năm dục trưởng dưỡng. Nếu những sa 
môn hay bà-la-môn nào bị trói buộc, bị tham đắm bởi năm 
dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại, sự giải 
thoát của chúng mà thọ dụng của chúng thì những sa 
môn, bà-la-môn ấy sẽ rơi vào tầm tay của Ác ma. Còn 
những sa môn hay bà-la-môn nào không bị trói buộc, 
không bị tham đắm bởi năm dục trưởng dưỡng này, thấy 
sự nguy hại, sự giải thoát của chúng mà thọ dụng chúng 
thì những sa môn, bà-la-môn ấy sẽ không rơi vào tầm tay 
của Ác ma. Muốn vậy, cần phải chứng được Tứ thiền, Tứ 
không và Diệt Thọ Tưởng Định bằng trí tuệ, các lậu hoặc 
được đoạn trừ. 

Qua đó, chúng ta nhận thấy tiến trình tu tập của Đức 
Phật từ khi đang còn là Bồ-tát cho đến khi chứng Vô 
Thượng Bồ để, Ngài luôn luôn tự thân nỗ lực, không 
nương tựa vào bất cứ ai, mà chỉ nhờ vào lòng tin, tỉnh tấn, 
niệm, định, tuệ của mình. Chính ngay cả Ä]ãra Kalãma và 
Uddaka Rãmaputta là hai vị đạo sư nổi tiếng đương thời, 
vẫn không làm cho Ngài đạt được trí nguyện giải thoát. 
Điều đó, Ngài đã từng dạy cho chư tỳ-kheo: “Này các tù- 
kheo, hãu sống tự tình là nsọn đèn cho chính trình (atadipä 
oiharatha), chớ ụ tựa một ai khác. Lấu Chánh pháp làm ngọn 
đèn, lấu chánh pháp làm chỗ nương tựa, không rương tựa tột 
cái øì khác " (kinh Chuyển luân Thánh vương Sư Tử hống, 
DN 29). 
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Tóm lại, kinh nghiệm tu tập của Ngài được ghi lại trong 
kinh Thánh cầu đã minh chứng rằng bằng tỉnh thần vô uý 
và tự tin vào sức mạnh của chính mình, Ngài đã thắp ngọn 
đuốc bằng niềm tin Giới, Định, Tuệ bừng sáng trong đêm 
đầy tăm tối, đem lại con đường đi ra khỏi khổ đau cho 
nhân loại. 

Vạn Hạnh, mùa Thành 12ạo, PL 2542 


kở 
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GIÁ TRỊ HẠNH PHÚC QUA 
ĐẠI KINH VÍ DỤ LÕI CÂY 


Từ khi còn là một Thái tử cho đến khi thành tựu đạo Vô 
Thượng Bồ đề, Đức Phật đã trải qua đủ mọi lạc thú ở thế 
gian, kể cả những lạc thú cao cấp trong Thiền định như Vô 
sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng tất cả 
những lạc thú đó cuối cùng để lại cho Ngài một ưu tư lớn 
về tính chất vô thường, và không thể nào tìm thấy hạnh 
phúc chân thật trong các lạc thú đó. Và thật sự có một 
hạnh phúc chân thật không bị quy luật vô thường chi phối 
được Ngài tìm thấy ngay sau khi giác ngộ, đó là giải thoát 
bất động. Nhờ kinh nghiệm tự thân và kinh nghiệm chứng 
ngộ này, Đức Phật đã trình bày năm hạng người điển hình 
đang tìm cầu hạnh phúc qua Đại kinh Ví dụ lõi cây (MN 
20). 


* 


Qua bài kinh này, người học Phật có thể nhận thức được 
đâu là chân giá trị hạnh phúc và đâu là hạnh phúc vô 
thường tạm bợ. Nếu không có được nhận thức như thế thì 
chúng ta khó có thể đạt đến mục đích mong muốn, khó có 
thể đạt được hạnh phúc chân thật của sự giải thoát và giác 
ngộ. Năm hạng người được Đức Phật trình bày trong bài 
kinh này đều có cùng ước muốn là đi tìm cầu hạnh phúc, 
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họ sống phạm hạnh để mong giải thoát mọi khổ đau ởcuộc 
đời: "Ở đâu, có Thiện nam tử do lòng tin xuất øia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình: Tn bị chìm đắm trong sanh, già, chết, 
sâu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi 
đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn nàu có thểchấm dứt". 

Tuy nhiên, việc thành đạt mục đích giải thoát mọi khổ 
đau hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức của 
chính mỗi người qua các giai đoạn thành đạt trong việc tu 
tập của người ấy. Thông thường, các giai đoạn thành đạt 
ấy đem lại sự hỷ lạc cho vị hành giả và nếu say mê, tham 
đấm, tự mãn đối với sự thành đạt này thì vị ấy sẽ bị dừng 
lại ở đó, khó có thể đạt đến mục đích cứu cánh giải thoát. 
Các hỷ lạc trong lộ trình tu tập của vị hành giả được Đức 
Phật phân ra như là năm hạng người, và cũng chính là 
năm trạng thái hạnh phúc, từ phàm tục cho đến giải thoát 
hoàn toàn: 

1. Có người được lợi dưỡng, tôn kính, danh uợng. lo lợi 
dưỡng, tôn kính, danh ouọng uị ấu khen mình, chê người: "Tn 
được lợi dưỡng như uậu, được tôn kính như uậu, dược danh 0ọng 
như uậu. Còn các tù-kheo khác ít được biết đến, ít có uụ quuÊh ". 
Do uậu, 0ị ấu trở thành mê sau, tham đắm, phóng dật. Do sống 
phóng dật, uị ấu bị đau khổ. 

2. Có người không tự tmãn uới lợi dưỡng, danh 0uọng niên 
thành tựu siới đúc. Do thành tựu giới đúc nàu, 0ị ấy hoan hủ, 
tự mãn 0à khen trình, chê người: "Ta là người trì giới, theo thiện 
pháp. Các tù-kheo khác phá giới, theo ác pháp”. Do thành tựu 
giới đức nàu, 0ị ấu trở thành mê sau, tham đắm, phóng dật. Do 
sống phóng dật, uị ấu bị ñau khổ. 

3. Có neười do không tự tnãn uới lợi dưỡng, danh 0ọng, 
không tự trãn uới giới đúc nên thành tựu thiển định. Do thành 
tự thiển định nàu, 0ị ấu hoan hủ, tự mãn uà khen mình, chê 
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người: "Tn có thiển định nhất tâm, các tù-kheo không có thiền 
định, tâm bị phân tán ". Do uậu, uị ấu trở thành mê sau, tham 
đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, uị ấu bị đau khổ. 

4. Có người do không tự tmãn uới lợi dưỡng, danh 0ọng, 
không tự tãn uới giới đức, không tự mãn uới thiển định niên 
thành tựu tri kiến. Vì tri kiến nàu, uị ấu hoan hủ, tự tấn uà 
khen tình, chê người: "Ia sống, thấu 0à biết; các tù-kheo khác 
sống, không thấu uà không biết". VỊ ấu do tri kiến nàu, trở 
thành mê sau, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, 0ị ấu 
bị ñau khổ. 

5. Có người do không tự trãn uới lợi dưỡng, danh 0ọng, 
không tự trãn uới giới đức, không tự tmmãn uới thiển định, không 
tự mãn uới tri kiến nên thành tựu thời uà phi thời siải thoát, uà 
øj ấu có thể từ bỏ thời uà phi thời giải thoát. Như uậu, phạm 
hạnh không phải 0ì lợi ích lợi dưỡng, danh 0uọng, không phải 0ì 
lợi ích thành tựu giới đúc, không phải 0ì lợi ích thành tựu thiền 
định, không phải 0ì lợi ích thành tựu tri kiến, mà tâm giải thoát 
bất động chính là tục đích của phạm hạnh nàu, là lõi câu, là 
mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. 

Như vậy, tâm giải thoát bất động là mục đích của phạm 
hạnh, là lõi cây, là hạnh phúc chân thật không hề có sự 
khổ đau; còn lợi dưỡng, danh vọng, giới đức, thiền định, 
tri kiến đều không phải mục đích của phạm hạnh được 
không phải lõi cây, là hạnh phúc tạm thời của thế giới vật 
chất vô thường. 

Thế nhưng, lòng tham muốn khiến con người chỉ tìm 
kiếm và chấp nhận chút hạnh phúc tạm bợ mong manh 
mà không biết thú vui đó là nguyên nhân của khổ. Hạnh 
phúc ấy luôn luôn bị phụ thuộc vào sự đối đãi của tầng số 
tăng giảm về lạc thú. Hôm nay, ta ăn cơm với xì dầu sướng 
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hơn ngày hôm trước, không có xì dầu mà ăn; nhưng xì dầu 
lại là sự chán bỏ đối với nhửng món ăn khác ngon hơn. 
Phương tiện xe đạp là thú vưi so với đi bộ, nhưng lại là sự 
chán bỏ đối với xe máy; và xe máy này là sự chán bỏ đối 
với xe gắn máy đời mới hơn vv... 

Vì thế, Đức Phật dạy hạnh phúc mà con người thường 
thọ hưởng không ngoài sự tham muốn và tưởng nhớ các 
dục. Kinh Ví dụ con rắn (MN 22) ghi: "Người ta thọ dụng 
các dục không nigoài các dục, không ngoài các dục tưởng, không 
ngoài các dục tầm". Thọ dụng các dục nghĩa là thọ hưởng 
hạnh phúc do thoả mãn lòng tham muốn khi các giác quan 
tiếp xúc với các trần cảnh; thọ dụng các dục tưởne là thọ 
hưởng hạnh phúc do tưởng nhớ những cảm thọ trong quá 
khứ; thọ dụng các dục tẩm là thọ hưởng các hạnh phúc do 
ước mong về tương lai. “Quá khứ đã đoạn tận, còn tương lai 
thì chưa đến” (MN 131), nên hạnh phúc của dục tưởng và 
dục tầm là hạnh phúc do vọng tưởng tạo lên, không thật 
có. Còn hạnh phúc do các giác quan đưa đến thì lại vô 
cùng phức tạp. Hạnh phúc này hoàn toàn tùy thuộc vào ý 
thích riêng của mỗi người, nó không tùy thuộc vào thế giới 
vật chất. Cái này là thú vưi thích của người này nhưng 
đồng thời lại là cái khiến người kia bực bội, chán ghét. Một 
ly cà phê, anh thích còn tôi thì ghét. Thích là hạnh phúc, 
ghét là đau khổ. Phải chăng một ly cà phê vô tri ấy mà lại 
chứa đựng cả hạnh phúc lẫn đau khổ? 

Thật ra, hạnh phúc hay khổ đau là chính thái độ con 
người đối với đối tượng nhận thức, chứ không phải là đối 
tượng nhận thức. Vả lại, đối tượng nhận thức thuộc thế 
giới khách quan, luôn luôn vận hành theo quy luật duyên 
sinh, vô thường, vô ngã; trong khi đó, thú vưi (hạnh phúc) 
mà con người thọ dụng thì thuộc chủ quan tự ngã. Sự mâu 
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thuẫn giữa thế giới khách quan và tâm ý chủ quan này đã 
tạo ra biết bao khổ đau trên cuộc đời. Thế nhưng, do ý chí 
muốn sống (hay kiế sanh thức) đã khiến cho loài hữu tình 
bất chấp mọi khổ đau để tìm kiếm chút hạnh phúc tạm bợ 
trong cuộc sống này. Vô minh là thế. 

Do vậy, vấn đề nhận thức đúng đắn về bản chất và giá 
trị của hạnh phúc là vấn đề rất quan trọng. Đại kinh Ví dụ 
lõi cây cho chúng ta thấy rõ giá trị hạnh phúc qua năm 
phần của một cây đại thọ, gồm lõi cây, giác cây, vỏ trong, 
vỏ ngoài và cành lá. 

- Hạnh phúc cành lá là lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng; 

- Hạnh phúc vỏ ngoài là thành tựu giới đức; 

- Hạnh phúc vỏ trong là thành tựu thiển định; 

- Hạnh phúc lá cây là thành tựu tri kiến; và 

- Hạnh phúc lõi cây là giải thoát bất động. 

Đối chiếu năm phần của một cây đại thọ như thế, chúng 
ta có thể dễ dàng thấy được giá trị hạnh phúc của lợi 
dưỡng tôn kính, danh vọng; thấy được giá trị hạnh phúc 
của giới đức, của thiển định, của tri kiến và của giải thoát 
bất động. Qua đó chúng ta có thể biết được chúng ta đang 
sống và cảm thọ ở mức hạnh phúc nào, đồng thời biết định 
hướng cho mình một hướng đi đúng đắn. 


* 


Trong bài kinh này, Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta 
thấy rằng mục đích cuối cùng của phạm hạnh phải là giải 
thoát bất động. Tuy nhiên, trên chặng đường đi đến mục 
đích ấy, chúng ta không thể không trải qua bốn giai đoạn 
trước. Điều quan trọng ở đây là chúng ta không nên cho 
lạc thú của các giai đoạn đó chi phối bước tiến của mình, 
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không nên dừng lại và chấp thủ tự mãn những gì mình đã 
đạt được. 


Lời dạy của Đức Phật trong Đại kinh Ví dụ lõi cây thật 
là cao siêu. Những gì Đức Phật dạy từ bỏ thì những thứ 
đó con người đang ngưỡng vọng và hướng đến. Thật vậy, 
chỉ cần thành tựu giới đức thôi thì đã đạt đến biệt giải 
thoát rồi, huống nữa là thành tựu thiển định và thành tựu 
tri kiến. Do đó con người đi đến đích ở đây thật là dài, và 
lạc thú ở trong đó cũng không phải là ít, không khéo thì 
chúng ta khó có thể đạt được mục đích mà Đức Phật mong 
muốn. Lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, giới đức, thiển 
định, tri kiến rất cần thiết cho những ai chưa đạt đến, 
nhưng lại là mối nguy hiểm cho những ai tự mãn, say mê, 
tham đắm và dừng lại ở đó. 


Giáo lý Đức Phật muốn trình bày trong kinh này không 
phải là một pháp môn tu tập cụ thể, mà ở đây, Ngài mở ra 
cho chúng ta một Chánh trí kiến, một cách nhìn đúng đắn 
về lộ trình tu tập đưa đến giải thoát giác ngộ. Tuy được 
hướng dẫn cho người xuất gia tu phạm hạnh, bài kinh này 
vẫn có giá trị thiết thực cho bất cứ ai muốn tìm cầu hạnh 
phúc chân thật mà không sợ bị sai đường lạc lối, không sợ 
bị rơi vào tà kiến khổ đau. Giải thoát bất động là ngọn hải 
đăng soi sáng cho những con thuyền lênh đênh đi tìm bờ 
cập bến, đang đi tìm kiếm hạnh phúc chân thật. Có ngọn 
đèn, có con đường, đoàn lữ hành lướt sóng vượt qua mà 
không bị phong ba làm chướng ngại, không bị dòng tục 
lụy cuốn trôi. 

Hành giả tin chắc phía ngọn đèn là bờ, thấy được rằng 
vượt qua những hạnh phúc tầm thường không thật thì sẽ 
đạt đến hạnh phúc chân thật thanh cao; vượt qua được 
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cành lá, vỏ cây, giác cây thì sẽ đạt đến lõi cây. Hãy tin rằng 
chỉ có lõi cây, chỉ có giải thoát bất động mới là hạnh phúc 
vững bền và chắc thực, bởi vì “Cái gì là lõi câu, cái ấu sẽ tổn 


tại lâu đài (Yo sãro so thassafi)“ (MN 122). 


kở 
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-11- 
TIẾNG RỐNG CON SƯ TỬ 


Có khi Đức Phật khuyên các vị tỳ-kheo rống tiếng rống 
con sư tử trong khi thuyết pháp, tức Đức Phật muốn nhấn 
mạnh một vấn đề mà các ngoại đạo đều hoảng hốt, lông 
tóc dựng ngược. Trong kinh số 11, Trung bộ - Tiểu kinh 
Sư tử hống, Đức Phật khuyên bảo các tỳ-kheo hãy rống 
tiếng rống con sư tử, tuyên bố dứt khoát rằng chỉ ở đây, 
trong giáo pháp Đức Phật dạy, mới có Đệ nhất Sa môn tức 
là chứng quả Dự lưu; mới có đệ nhị 5a môn tức là chứng 
quả Nhất lai; mới có Đệ tam Sa môn tức là chứng quả Bất 
lai; mới có đệ tứ Sa môn tức là chứng quả A-la-hán; còn 
các ngoại đạo khác không có bốn hạng Sa môn như vậy. 


* 


Một lời tuyên bố như vậy tất nhiên đem lại những phản 
ứng của ngoại đạo: "Chư tôn giả có tin tưởng gì, có sức lực 
øì mà giám tuyên bố chỉ ở đây có bốn hạng Sa môn, ngoài 
ra không chỗ nào có bốn hạng Sa môn?" Đức Phật khuyên 
các tỳ-kheo trả lời như sau: "Chúng tôi tự chánh kiến bốn 
pháp, chúng tôi có lòng tin bậc Đạo sư, có lòng tin pháp, 
có sự thành tựu viên mãn các giới luật, có những pháp hữu 
của chúng tôi, những người cư sĩ và những người xuất gia, 
được chúng tôi thương, được chúng tôi mến". Đến đây, 
các ngoại đạo có thể trả lời: "Chúng tôi cũng có lòng tin 
bậc Đạo sư, vị ấy là bậc Đạo sư của chúng tôi. Chúng tôi 
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có lòng tin pháp, pháp ấy là pháp của chúng tôi, chúng tôi 
thành tựu viên mãn các giới luật, những giới luật ấy là giới 
luật của chúng tôi. Và những pháp hữu của chúng tôi, 
những người cư sĩ và cả những người xuất gia, được chúng 
tôi mến, được chúng tôi thương. Như vậy có sự sai biệt gì, 
có sự đặc biệt gì giữa quý vị và chúng tôi?" 

Đến đây Thế Tôn khuyên các tỳ-kheo phải đặt ra một 
số câu hỏi: - Cứu cánh là một hay đa diện, cứu cánh cho 
người có tham hay cho người không tham; cho người có 
sân hay người không sân; cho người có si hay người không 
sỉ; cho người có ái hay người không ái; cho người có chấp 
thủ hay người không chấp thủ; cho người có trí hay người 
không trí; cho người thuận ứng nghịch ứng hay cho người 
không thuận ứng không nghịch ứng; cho người ưa hý luận 
hay người không ưa hý luận? Trước những câu hỏi dồn 
dập như vậy, các ngoại đạo phải tiếp tục trả lời: - Cứu 
cánh ấy là một, không phải đa diện, cứu cánh ấy là cha mẹ 
người không tham, không sân, không si, không ái, không 
chấp thủ, người có trí, không thuận ứng không nghịch 
ứng, không ưa, không thích hý luận. 


* 


Tiếp đến Đức Phật nêu rõ những sa môn, bà-la-môn 
nào không như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoan diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của hai loại tùy kiến: hữu 
và phi hữu, vị ấy sẽ không thành tựu được tám pháp đưa 
đến cứu cánh giải thoát. 

Rồi Đức Phật dạy có hai loại tri kiến: hữu kiến và phi 
hữu kiến. Những sa môn, bà-la-môn nào chấp trước kiến, 
thân thiết hữu kiến, những vị ấy bị chướng ngại đối với 
phi hữu kiến, thân thiết phi hữu kiến, những vị ấy bị 
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chướng ngại đối với hữu kiến. Những sa môn, bà-la-môn 
nào không như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt của 
hai loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
hai loại kiến này, những vị này là những vị có tham, có 
sân và có si, có ai, có chấp thủ, ưa hý luận, thích hý luận; 
những vị ấy là những vị không giải thoát khỏi sanh già 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thế Tôn nói những sa môn, bà- 
la-môn nào như thật tuệ tri sự tâp khởi và sự đoạn diệt của 
hai loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng, những vị này là những vị không tham, không sân 
và không si, không ái, không chấp thủ, không ưa hý luận, 
không thích hý luận; những vị ấy giải thoát khỏi sanh già 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thế Tôn tuyên bố những vị ấy 
giải thoát khỏi khổ đau. 
# 

Đề cập xong hai loại tà kiến, Đức Phật phân tích bốn 
chấp thủ, tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận 
thủ. Có những sa môn, bà-la-môn tuy tự xưng là liễu tri 
tất cả thủ, nhưng chỉ có khả năng hiển thị sự liễu tri về dục 
thủ, nhưng không thể chơn chánh hiển thị sự liễu tri tất cả 
thủ. Ở đây Đức Phật tuyên bố rõ ràng là trong một pháp 
luật như vậy, nếu có tịnh tín đối với bậc Đạo sư, sống tinh 
tấn với bậc Đạo sư, tịnh tín ấy được xem như là không 
hoàn toàn, nếu có tịnh tín đối với pháp, tịnh tín ấy được 
xem như là không hoàn toàn. Nếu có thành tựu viên mãn 
các giới luật, sự thành tựu ấy được xem là không hoàn 
toàn. Nếu có sự thương mến đối với những pháp hữu, sự 
thương mến ấy được xem là không hoàn toàn. Vì sau như 
vậy? Thế Tôn tuyên bố: "Sự tỉnh là như vậy, trong mọt 
pháp luật không khéo thuyết giảng, không khéo hiển thị , 
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không có hướng thượng, không dẫn đến tịch tịnh, không 
được bậc Chánh Đảng Giác hiển thị." 


* 


Đến đây, Đức Phật nêu rõ vị trị siêu đẳng của Như Lai, 
là bậc A-la- hán, Chánh Đẳng Giác, bậc liễu tri tất cả thủ, 
chơn chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Ngài hiển thị sự 
liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới 
cấm thủ và sự liễu tri về ngã luận thủ. Trong một pháp 
luật như vậy, nếu có tịnh tín đối với bậc Đạo sư, tịnh tín 
đối với pháp, tịnh tín ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có 
thành tựu viên mãn các giới luật, sự thành tựu ấy được 
xem là hoàn toàn. Vì sao như vậy? Sự tình là như vậy, 
trong một pháp luật khéo thuyết giảng, khéo hiển thị, có 
hướng thượng, dẫn đến tịch tịnh, được bậc Chánh Đảng 
Giác hiển thị. 

Rồi Đức Phật truy nguyên, bốn chấp thủ này lấy ái làm 
nhân duyên, lấy ái làm tập khởi; xúc lấy sáu nhập làm 
nhân duyên, lấy sáu nhập làm tập khởi; thức lấy hành làm 
nhân duyên, lấy hành làm tập khởi; hành lấy vô minh làm 
nhân duyên, lấy vô minh làm tập khởi. Khi một tỳ-kheo 
đã đoạn trừ vô minh, đã làm minh sanh khởi; vị ấy do vô 
minh được đoạn trừ, do minh sanh khởi nên không chấp 
thủ dục thủ, không chấp thủ kiến thủ, không chấp thủ giới 
cấm thủ, không chấp thủ ngã luận thủ. Nhờ không chấp 
thủ nên không tháo động; nhờ không hoảng hốt, tháo 
động, nên tự thân chứng được Niết-bàn. Vị ấy tuệ 
tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, uiệc cẩn làm đã làm, 
không trở lui lại trạng thái nàu rrữn. 


kở 
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KINH NGHIỆM GIÁC NGỘ 
GIẢI THOÁT CỦA ĐỨC PHẬT 
PHÁT XUẤT TỪ CÁC SUY TÂM 
THIỆN VÀ ÁC 


Trong kinh Song tầm (MN 19), Đức Phật giới thiệu cho 
chúng ta một kinh nghiệm bản thân tu trì của Thế Tôn, 
khởi điểm từ sự phân loại các tầm, thành bất thiện tầm và 
thiện tầm, và cách thức ứng xử của Ngài đối với các tầm 
bất thiện và tầm thiện, để một mặt loại trừ các bất thiện 
tầm, một mặt tăng trưởng của thiện tầm. 


* 


Ngài thuật lại: "Trước khi Ta giác ngộ, khi chưa thành 
Chánh Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: -Ta sống 
suy tư chia hai loại tầm. Phàm có dục tầm nào, sân tâm 
nào, hại tầm nào, Ta phân thành một loại. Phàm có ly dục 
tầm nào, vô sân tầm nào, bất hại tầm nào, Ta phân thành 
loại thứ hai". Đối với bất thiện tâm, Ngài đối xử rất đặc 
biệt với mục đích loại trừ chúng. "Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. khi dục tâm khởi lên, Ta tuệ tri: 
Dục tâm này khởi lên nơi Ta, và dục tầm đưa đến tự hại, 
đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần 
vào phiển não, không đưa đến Niết-bàn. Khi ta suy tư: 
Dục tâm đưa đến hại người, dục tầm được biến mất. Khi 
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ta suy tư: Dục tầm đưa đến hại cả hai, dục tầm được biến 
mất. Khi ta suy tư: Dục tầm diệt trí tuệ, dự phần vào phiền 
não, không đưa đến Niết-bàn, dục tầm được biến mất. 
Như vậy, Ta tiếp tục từ bỏ, tẩy trừ, chấm dức dục tầm 
được khởi lên". 

Cũng vậy đối với sân tầm, hại tầm. Khi chúng ta suy 
tầm, suy tư nhiều vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng 
đối với vấn đề ấy. Khi chúng ta suy tầm, suy tư nhiều về 
dục tầm, chúng ta từ bỏ ly dục tầm. Khi tâm đã nặng nề 
dục tầm thời tâm vị ấy có khuynh hướng dục tầm. Cũng 
như vậy đối với sân tầm, hại tầm. Như vậy là sự ngăn chặn 
không cho khởi lên các bất thiện tầm. Rồi Đức Phật dùng 
ví dụ như một người mục đồng đang chăn bò về mùa thu, 
khi lúa đã bắt đầu trổ hạt. Người ấy phải luôn luôn ngăn 
chặn không cho con bò chạy xuống ruộng, vì biết rằng con 
bò phá hại mùa màng sẽ đưa lại nhiều sự nguy hại, như 
đánh đập, trách móc, tù tội v. v... Rồi Đức Phật tuyên bố: 
"Cũng vậy, ta đã thấy sự nguy hại, như bị đánh đập, trách 
móc, tù tội v. v...' Rồi Đức Phật tuyên bố: "Cũng vậy, Ta 
thấy được sự nguy hại, sự hạ liệt, sự uế nhiễm của các 
pháp bất thiện và thấy sự viễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh 
của các pháp thiện". 

Đối với các bất thiện tầm, Thế Tôn đã ngăn chặn sự 
sanh khởi, và đoạn trừ chúng, còn đối với thiện tâm thì 
trái lại, Ngài tế nhị nuôi dưỡng chúng, giúp chúng phát 
triển và hướng tới nhất tâm. Khi ly dục tầm, vô sân tầm, 
bất hại tầm khởi lên, Thế Tôn biết, các thiện tầm này 
không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào 
phiền não, đưa đến Niết-bàn. Thế Tôn biết rằng, nếu Thế 
Tôn suy tầm, suy tư ngày đêm các thiện tầm, không phải 
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tùy nhân duyên ấy Thế Tôn thấy sợ hãi, nhưng nếu Thế 
Tôn suy tầm, suy tư quá lâu, thân có thể mệt mỏi. Khi thân 
đã mệt mỏi thì tâm bị dao động. Khi tâm bị dao động thì 
tâm xa lia định tĩnh. Khi ấy từ nội thân, Thế Tôn trấn an 
tâm, trấn tỉnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định 
tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm khỏi dao động. 

Nếu chúng ta suy tầm, suy tư nhiều vấn đề gì, thời tâm 
sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Nếu chúng ta suy 
tầm, suy tư nhiều về ly dục tâm, vô sân tầm, bất hại tầm, 
chúng ta từ bỏ dục tầm, sân tâm, hại tầm. Khi tâm được 
đặt nặng về ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, thời dục 
tầm, hại tầm bị loại trừ. Ví như vào tháng hè, khi tất cả lúa 
gạo đều cất vào kho, người chăn bò ở dưới gốc cây hay ở 
ngoài trời, được an nhàn tự tại, chỉ cần ghi nhớ: "Đây là 
những con bò". Vị tu hành cũng như vậy, vị ấy cần ghi 
nhớ: "Đây là phương pháp”, tức chỉ cho Chỉ và Quán mà 
vị hành giả đang hành trì. 

Đến đây Thế Tôn đã loại trừ các bất thiện tầm, đã trấn 
an các thiện tầm, hướng đến nhất tâm và bắt đầu hành trì 
thiển định: “Ta lụ dục, lụ ác bất thiện pháp, chứng 0à chú sơ 
thiển, một trạng thái hủ lạc do lụ dục sanh, có tâm, có tứ. Diệt 
tâm 0à tứ, Ta chứng 0à trú thiên thứ hai, một trạng hủ lạc do 
định sanh, không tâm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Lụ hủ trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
sợi là xả niệm lạc trú, chứng uà trú thiên thứ ba. Xả lạc xả khổ, 
diệt hủ ưu đã cảm thọ trước, chứng 0à trú thiên thứ tư, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh ". 

Từ thiển thứ tư ở sắc giới, Thế Tôn chứng và trú túc 
mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. “Với tâm định 
tỉnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiển não, nhu 
nhuuễn dểsử dụng, uững chắc như uậu, Ta dẫn tâm hướng tâm 
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đến túc mạng trỉnh, thiên nhãn mỉnh, lậu tân tỉnh. Ta như 
thật thắng tri: Đâu là khổ. Đây là khổ tập. Đây là khổ diệt. 
Đâu là con đường đưa đến khổ diệt. Đâu là những lậu hoặc. 
Đâu là những lậu hoặc tập khởi. Đâu là những lậu hoặc đoạn 
diệt. Đâu là con đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt. Nhờ biết như 
uậu, thấu như uậu, khởi lên trí hiểu biết: Ta đã giải thoát. Tn 
thắng tri: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những uiệc niên 
làm đã làm, không cờn trở lui trạng thái nàu nữa. Trơng đêm, 
canh ba, Ta chứng được tính thứ ba. Vô mình diệt, tỉnh sanh. 
Bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống, không phóng 
giật, nhiệt tâm tính cẩm ". 
* 

Cuối cùng, Đức Phật dùng một ví dụ nói lên vai trò của 
Thế Tôn trong nhiệm vụ giới thiệu con đường giải thoát 
cho chúng sinh, trong khi ấy, ma vương tìm mọi cách hãm 
hại các loại hữu tỉnh. 

Như trong một khu rừng rậm rạp có một hồ nước thâm 
sâu và một đoàn nai lớn sống gần một bên. Có một người 
đến, muốn hại đoàn nai, đóng cửa con đường an toàn, mở 
cửa con đường nguy hiểm, đặt một con mồi đực, đặt một 
con mồi cái. Như vậy, sau một thời gian, đoàn nai lớn gặp 
ách nạn, hao mòn dần. Lại có một người đến, muốn đàn 
nai được an toàn, muốn đàn nai được hạnh phúc, đóng 
cửa con đường nguy hiểm, mở cửa con đường an toàn, 
đem ởi con mồi đực, huỷ đi con mồi cái. Như vậy đoàn 
nai ấy sau một thời gian được hưng thịnh, sung mãn. Và 
Đức Phật giải thích ví dụ: Hồ nước lớn thâm sâu chỉ cho 
dục vọng. Đoàn nai chỉ cho các loài hữu tình. Người muốn 
hại đoàn nai chỉ cho ác ma. Con đường nguy hiểm chỉ cho 
con đường tà đạo tám ngành: tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, 
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tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Con mồi 
đực chỉ cho hỷ và tham. Con mồi cái chỉ cho vô minh. Còn 
người muốn đoàn nai được hạnh phúc chỉ cho đấng Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Con đường đưa đến 
an toàn, an ổn chỉ cho con đường thánh đạo tám ngành: 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, chánh 
định. "Nuw oậu Ta trở của cơn đường an toàn đưa đến hạnh 
phúc. Ta mmane đi con mồi đực. Ta huỷ bỏ con trổi cái. Những 
ì 0ị Đạo sự cần phải làm cho các đệ tử 0ì lòng thương tưởng 
chúng, nhữns điều ấu Ta đã làm, 0ì lòng thương tưởng chúng, 
những điều ấu Ta đã làm, 0ì lòng thương tưởng các ngươi. Chư 
tù-kheo, đâu là những sốc câu, đâu là ngôi nhà trống. Hãu thiển 
định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiế uề sau. Đó là lời giáo 
huấn của ta ". 


* 


Trong kinh này, Thế Tôn giới thiệu con đường giải 
thoát, giác ngộ, phát xuất từ bất thiện tầm, thiện tầm, trừ 
diệt dục tầm, vô sân tâm, bất hại tầm, tăng trưởng ly dục 
tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Giai đoạn này được xem như 
là giai đoạn giới học trong Giới-Định-Tuệ. Tiếp đến, Thế 
Tôn hành trì sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ 
tư, được xem như giai đoạn định học trong Giới-Định- 
Tuệ. Thế Tôn chứng ba minh, như thật thắng tri khổ, tập, 
diệt, đạo, thắng tri các lậu hoặc, các lậu hoặc tập khởi, các 
lậu hoặc đoạn diệt. Đây có thể là được xem như giai đoạn 
tuệ học. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, khởi lên trí hiểu 
biết: "Ta đã giải thoát, Ta đã thắng tri: Sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, những uiệc nên làm đã làm, không còn trở lui lại trạng 
thái nàu nữa”. Giai đoạn này được xem như là giai đoạn 
giải thoát, giải thoát tri kiến, trong tiến trình giải thoát 
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năm giai đoạn: “Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát trí 
kiến ". 

Trong kinh này chúng ta chứng kiến khả năng tuyệt 
diệu của Đức Phật đối với bất thiện tầm và thiện tầm, hai 
cách ứng xử hoàn toàn sai khác nhau để loại trừ các bất 
thiện tầm và phát triển thiện tầm. Đối với bất thiện tầm, 
Đức Phật nhấn mạnh đến những tai hại của người bất 
thiện tầm như đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dựa phần vào phiền não, không 
đưa dến Niết-bàn. Nhờ phân tích như vậy, các bất thiện 
tầm được trừ diệt, không còn sanh khởi. Còn đối với thiện 
tầm, đối trị sự mệt mỏi của thân, khi suy tư tầm quá lâu, 
trấn an tâm, trấn tỉnh tâm, khiến tâm không giao động, và 
hướng đến định tỉnh nhất tâm để tu tập thiền định. Cuối 
cùng, ví dụ được Thế Tôn đúc kết nói nên lòng thương 
tưởng của Thế Tôn đối với mọi loài hữu tỉnh, trong khi ấy 
ma vương hay những sức mạnh thù địch lại muốn đem lại 
sự đau khổ cho các chúng sinh. Cũng trong ví dụ này, 
Thánh đạo Tám ngành được xem như con đường giải 
thoát được Đức Phật giảng dạy, hướng dẫn mọi chúng 
sinh đưa đến giải thoát và giác ngộ. Câu nói cuối cùng của 
bài kinh là cả một lời khích lệ các đệ tử hãy nhiệt tâm tỉnh 
cần hành thiền, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc mai sau. 


kở 
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MỘT MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TỐT 
PHẢI ĐƯỢC KHỞI NGUỒN XÂY DỰNG 
BỞI NHỮNG NGƯỜI CÓ Ý THỨC VÀ 
TRÁCH NHIỆM 


Trên bước đường phụng sự giáo dục, chúng tôi ý thức 
rất rõ một điều rằng, chúng tôi không thể xây dựng một 
môi trường giáo dục nếu như chung quanh chúng tôi 
không có những con người, với ý thức và hoài bão giáo 
dục, sẵn sàng trợ lực cho chúng tôi trong mọi thời, mọi 
hoàn cảnh. 

Sự nghiệp giáo dục chỉ có thể thành công chừng nào sự 
nghiệp ấy đã trở thành ý thức và trách nhiệm chung của 
tất cả mọi người. Thiếu mất ý thức và trách nhiệm này, 
chúng ta không thể nói đến giáo dục, hay xây dựng một 
môi trường giáo dục tốt đẹp cho con người. Một môi 
trường giáo dục tốt, theo chúng tôi, phải được khởi nguồn 
xây dựng bởi những con người có ý thức và trách nhiệm. 

Hơn thế, với tinh thần giáo dục Phật giáo lấy trí tuệ giải 
thoát làm căn bản, làm nền tảng, chúng tôi càng ý thức 
rằng, cần phải kiên trì thật nhiều trong sự nghiệp giáo dục 
con người và điều quan trọng trước nhất là cần phải xây 
dựng môi trường giáo dục. Bởi lẽ, như Đức Phật đã dạy, 
trí tuệ giải thoát sẽ không đến với con người ngay lập tức, 
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nhưng trí tuệ giải thoát sẽ đến một cách từ từ, do học từ 
từ, hành từ từ, thực tập từ từ, ở trong một môi trường tốt 
đẹp (Kính Kitagiei, Trung Bộ 70). 

Có 12 bước đi nhằm thực hiện trí tuệ giác ngộ mà Đức 
Phật đã giảng dạy, và chúng tôi muốn nêu ra ở đây để xác 
lập lại một đường hướng giáo dục căn bản mà trong sự 
nghiệp phụng sự giáo dục, chúng tôi đã nỗ lực xây dựng. 
12 bước ấy là: 

(1) Có lòng tin, (2) đến gần, (3) tỏ lòng tôn kính, (4) lắng 
tai, (5) nghe pháp, (6) thọ trì pháp, (7) suy tư ý nghĩa các 
pháp, (8) chấp nhận các pháp, (9) ước muốn sanh khởi, 
(10) nỗ lực, (11) cân nhắc, (12) tinh cần (kinh Kitagiri,MN 
70). 

Cả 12 bước đi này là một tiến trình khai mở tuệ giác cho 
con người, và di nhiên tiến trình ấy cần được thực hiện ở 
trong một môi trường tốt đẹp. 

Một môi trường giáo dục tốt đẹp, thuận tiện cho việc 
học tập và hành trì chánh pháp, theo lời dạy của Đức Phật, 
cần phải hội đủ hai yếu tố vật chất và tinh thần; nghĩa là, 
một môi trường mà sống ở đó, người ta có thể ổn định 
được đời sống vật chất và có khả năng phát triển đời sống 
tâm đức theo pháp môn Giới, Định, Tuệ. Trong kinh Khu 
rừng (MN 17), Đức Phật đã chỉ ra các tiêu chuẩn cho thấy 
một môi trường giáo dục tốt đẹp, xứng đáng làm nơi 
nương tựa tu học cho các đệ tử mình. Ngài dạy: 

“Này các tù-kheo, 0ị tù-kheo sống ở khu rừng nào, hau sống 
tại một làng nào, một thị trấn nào, một đô thị nào, một quôc độ 
Trà0, sẩn một nieười nào, các niệm chưa an trú ñược an trú; tâm 
chưa định tỉnh được định tỉnh: các lậu hoặc chưa được hoàn 
toàn đoạn trừ; được hoàn toàn đoạn trừ; oô thượng an ổn khỏi 
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các ách phược chưa chứng đạt, được chứng đạt. Và những uật 
dụng cần thiết như ụ áo, đồ ăn khất thực, sàng toạ, dược phẩm 
trị bệnh kiếm được một cách không khó khăn. 

“Này các tù-kheo, uj tù-kheo ấu cần phải suụ nghĩ như sau: 
Ta sống ở khu rừng nàu, hau sống tại một làng nàu, một thị 
trấn nàu, một đô thị nàu, một quốc độ nàu, các niệm chưa an 
trú được an trú; tâm chưa định tĩnh được định tinh: các lậu hoặc 
chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ; 0ô 
thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt, được chứng 
đạt. Và những uật dụng cẩn thiết như áo, đồ ăn khất thực, 
sàng toạ, dược phẩm trị bệnh kiếm được một cách không khó 
khăn .. 

“Này các tù-kheo, 0j t)-kheo ấu cần phải ở lại những rơi ấu 
cho đến trọn đời, không được bỏ đi". 

Đức Phật còn nhấn mạnh rằng vị tỳ-kheo sống ở nơi 
nào hay sống người nào có đầy đủ các tiêu chuẩn trên thời 
phải hết lòng sống tại đó cho đến trọn đời, không được bỏ 
đi, dù người ta có xua đuổi. 

Những bước đi tiếp cận chân lý giác ngộ như đã nói ở 
trên gợi cho chúng ta hình ảnh một môi trường giáo dục 
thanh thoát, đầy trí tuệ và tình người do chư Đức Phật xây 
dựng mà theo thời gian, với sự sáng của nó, môi trường ấy 
đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, luôn luôn được giữ 
gìn và được xây dựng bởi những người con Phật với mục 
đích đem lại hạnh phúc và an lạc cho con người. 

Quả vậy, mỗi một ngôi chùa Phật giáo luôn luôn là một 
môi trường giáo dục tốt và người Phật tử đến với ngôi 
chùa ấy không phải chỉ để học kiến thức về kinh điển Phật 
giáo, mà để tu học và đóng góp sức mình cho việc xây 
dựng và phát huy môi trường ngày càng tốt đẹp. Và, qua 
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nếp sống đó, Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đang nỗ lực 
hướng vào mục tiêu chung của xã hội Việt Nam cũng như 
ở thế giới ngày nay là làm trong sạch hóa môi trường sống 
của con người mà đạo đức là căn bản. 

Ngày nay, với lối sống buông trôi theo dục lạc, con 
người hiện đại đang dần dần làm ô nhiễm và phá vỡ một 
trường sống tốt đẹp của mình. Nhiều biểu hiện thiếu cân 
nhắc, thiếu phản tỉnh của con người ngày nay khiến chúng 
ta không khỏi lo ngại đến cuộc sống hiện đại và tương lai, 
nếu con người không thật sự quay về để tìm xem mình 
đang làm gì và có thái độ sống thích hợp như thế nào. 

Đứng trước sự thách thức to lớn của lối sống thiếu giác 
tỉnh, bất chấp các hậu quả của con người ngày nay, chúng 
ta - những người Phật tử - cần phải tỏ rõ hơn nữa nếp 
sống tự ý thức và tự chế ngự của mình đồng thời cần phải 
nỗ lực xây dựng nhiều môi trường sinh hoạt mang tính 
giáo dục cao cả cho con người. 

Tất nhiên, chúng ta không chủ trương xây dựng những 
ngôi chùa nguy nga tráng lệ nhằm thu hút sự chú ý của 
mọi người, vì đạo Phật không chủ trương nhiếp phục con 
người bằng quảng cáo hay cổ xuý, đạo Phật chỉ giúp xây 
dựng hạnh phúc cho con người bằng cách nói: “Mời bạn 
đến uà thấu” (ehipassiko). Nhưng chúng ta sẽ nổ lực xây 
dựng, trong phạm vi khả năng của mình, những môi 
trường sinh hoạt tốt đẹp với những nội dung giáo dục lành 
mạnh, trong sáng, hướng thượng, thắm đượm tính người, 
tính dân tộc bằng chính sự nỗ lực và trí tuệ mỗi chúng ta. 
Làm sao mỗi một ngôi chùa đều trở nên một môi trường 
giáo dục tốt, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy truyền 
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thống văn hoá, đạo đức của dân tộc, đúng như một nhà 
thơ đã ca ngợi: 

"Mái chùa che chở hồn dân tộc, 

Nếp sống muôn đời của tổ tông ". 


kở 
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ÔNG CẤP CÔ ĐỘC TRẢ LỜI CÁC CÂU 
HỎI VỀ CÁC Ý KIẾN CỦA NGOẠI ĐẠO 


Trong kinh Kiến thuộc Tăng chi bộ (AN 10.93), ông Cấp 
Cô Độc (Anäthapindika) đã trả lời một cách thông minh, 
thiết thực, rõ ràng, những câu hỏi của các nhà du sĩ ngoại 
đạo về các quan kiến của Sa môn Gotama, của các tỳ-kheo 
và của chính mình. Những câu trả lời không những chứng 
minh biện tài ứng khẩu đối đáp của ông Cấp Cô Độc, mà 
còn nêu rõ ông đã hiểu giáo lý Đức Phật dạy một cách 
thâm thuý sâu sắc, nhất là đối với giáo vô ngã. Và chúng 
ta không thấy làm lạ, mỗi bài kinh, ông được Thế Tôn tán 
thán khả năng bác bỏ các tà kiến với Chánh pháp. 

# 

Ông Cấp Cô Độc vào buổi sáng sớm, muốn đi đến kiến 
Thế Tôn ở tại vườn Kỳ Viên. Nghỉ rằng vì thời gian quá 
sớm, Thế Tôn đang thiền định và các tỳ-kheo đang tụ tập 
về ý (tu thiền), nên mới ghé qua hội chúng các du sĩ ngoại 
đạo. Hội chúng này đang lớn tiếng ồn ào cãi nhau về các 
vấn đề phù phiếm, khi thấy ông Cấp Cô Độc đến, liền bảo 
nhau giữ im lặng, vì biết rằng hội chúng cư sĩ của Sa môn 
Gotama không ưa thích ít ồn ào, được huấn luyện trong ít 
ồn ào và tán thành ít ồn ào. 

Sau những lời hỏi thăm thân hữu, các du sĩ, ngoại đạo 
đặt ngay vấn đề: "Này gia chủ, hãy nói lên Sa môn Gotama 
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có kiến gì?". Với sự thận trọng cần thiết, ông Cấp Cô Độc 
trả lời: "Tôi không biết tất cả các (quan) kiến của Sa môn 
Gotamal" 

-"Này gia chủ, gia chủ có thể không biết tất cả các quan 
kiến của Sa môn Gotama. Nhưng này gia chủ, hãy nói các 
tỳ-kheo có kiến gì?" 

- "Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của của 
các tỳ-kheo." 

-"Thưa gia chủ, gia chủ có thể không biết tất cả kiến của 
Sa môn Gotama, không biết tất cả kiến của tỳ-kheo. Vậy 
này gia chủ, hãy nói về kiến của gia chủ". 

Trước những câu hỏi dồn dập như vậy của du sĩ ngoại 
đạo, ông Cấp Cô Độc ứng biến khá tài tình với câu trả lời: 
"Thưa các tôn giả, thật không khó gì để chúng tôi trả lời về 
kiến của chúng tôi. Nhưng các tôn giả hãy trả lời về kiến 
của các Tôn giả trước. Rồi sau thật không khó gì để chúng 
tôi trả lời về kiến của chúng tôi". Ông Cấp Cô Độc đã khéo 
léo giao cho các du sĩ ngoại đạo trách nhiệm trả lời các câu 
hỏi trước, nhờ vậy hiểu rõ dụng ý của các du sĩ khi đặt các 
câu hỏi, và xây dựng câu trả lời của mình. Các du sĩ ngoại 
đạo liền đề cập đến 10 loại ý kiến của mình, như chúng ta 
được thấy trong Tiểu kinh Mãlunkyäputta (MN 63): Thế 
giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là có giới 
hạn, thế giới là không có giới hạn, mạng sống và thân thể 
là một, mạng sống và thân thể là khác; Như Lai sau khi 
chết có tồn tại, Như Lai sau khi chết không tồn tại, Như 
Lai sau khi chết có tồn tại và không tổn tại; Như Lai sau 
khi chết không tồn tại và không không tồn tại. Mười quan 
điểm này, các ngoại đạo xem là kiến của mình và xác định, 
kiến như vậy là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. 
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Gia chủ Cấp Cô Độc liền nắm giữ định nghĩa của ngoại 
đạo và nạn vấn: "Thưa các Tôn giả, Tôn giả nói như sau: 
"Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác 
là hư vọng". Như vậy là kiến của tôi. Kiến của Tôn giả ấy, 
hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hoặc duyên nghe 
người khác nói. Kiến ấy như vậy được sanh (bh¡Z), được 
tác thành (sa¡khatZ), do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và 
cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên 
khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là 
khổ. Cái (khổ) ấy Tôn giả chấp trước (allino); cái (khổ) ấy 
Tôn giả chấp nhận (2//hupasato}'. 

Gia chủ Cấp Cô Độc, đối với chín kiến còn lại cùng một 
nạn vấn tương tự, nêu rõ nếu các du sĩ chấp nhận những 
kiến ấy là sự thật, ngoài ra là hư vọng, thời tự đeo cái khổ 
vào thân, vì các kiến ấy hoặc do tự mình tác ý không hợp 
lý, hay do duyên người khác nói. Như vậy kiến ấy được 
sanh, dược tác thành, là những pháp hữu vi, do tâm suy 
tư, do duyên khởi lên. Kiến ấy là vô thường, cái gì vô 
thường, cái ấy khổ. Và cái khổ ấy, các du sĩ ngoại đạo lại 
chấp thủ, chấp nhận, và như vậy không thoát ra khỏi đau 
khổ. 

Câu trả lời của ông Cấp Cô Độc chưa thuyết phục được 
các du sĩ ngoại đạo. Chúng bèn yêu cầu ông Cấp Cô Độc 
nói lên kiến của gia chủ là gì sau khi các du sĩ đã nói tất cả 
kiến của mình. Câu trả lời của ông Cấp Cô Độc thật là 
tuyệt điệu, không những nói lên một cách trung thực quan 
điểm vô ngã của Đức Phật mà còn vạch rõ quan điểm 
"kiến" của ngoại đạo đưa chúng đến đau khổ trói buộc, 
còn quan điểm "kiến" của ông Cấp Cô Độc đưa đến an lạc 
và giải thoát. Ông Cấp Cô Độc đã trả lời: 
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- "Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác 
thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô 
thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy 
là: 'Cái này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; 
cái này không phải tự ngã của tôi'. Tôi có kiến như vậy 
thưa các Tôn giả". 

Các du sĩ ngoại đạo hiểu lầm ông Cấp Cô Độc chấp thủ 
quan điểm của mình nên lập tức chất vấn: "Này gia chủ, 
phàm cái gì được sanh, được tán thành, do tâm suy tư, do 
duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì là vô 
thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy này gia chủ lại 
chấp nhận trước. Cái ấy, này gia chủ, gia chủ lại chấp 
nhận”. 

Nhận thức được các du sĩ ngoại đạo chưa hiểu được 
quan điểm của mình, ông Cấp Cô Độc nêu rõ không 
những ông như thật khéo thấy với trí tuệ: "Cái này không 
phải của tôi; cái này không phải của tôi. Cái này không 
phải tự ngã của tôi”, ông còn như thật rõ biết sự xuất ly ra 
khỏi đau khổ, nhờ quán triệt lý vô ngã của Đức Phật. Lời 
giải đáp của ông Cấp Cô Độc làm cho các du sĩ ngoại đạo 
ngồi im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ 
không nói lên lời. 

Sau khi thấy các ngoại đạo ngồi im lặng, hoang mang, 
thụt vai, cúi đầu, sững sờ không nói lên lời, ông Cấp Cô 
Độc liền đi đến yết kiến Thế Tôn, tường thuật lại nội dung 
cuộc nói chuyện của mình với các du sĩ ngoại đạo. Nghe 
xong, Thế Tôn có vài lời tán thán: "Lành thay, lành thay, 
này gia chủ. Như vậy, này gia chủ, những kẻ ngu sỉ ấy 
thường thường cần phải bác bỏ với sự khéo léo bác bỏ nhờ 
Chánh pháp”. Rồi Thế Tôn với một bài thuyết pháp, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ gia chủ Anatha- 
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pindika (Cấp Cô Độc). Sau khi ông Cấp Cô Độc từ biệt, 
Thế Tôn có lời khuyên các tỳ-kheo. 

"Tỷ-kheo nào, dù đã được đầy đủ 100 năm an cư mùa 
mưa trong Pháp và Luật này, vị ấy cần phải như vậy, 
thường thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo, với sự khéo léo 
bác bỏ nhờ chánh pháp, như gia chủ Anàthapindika đã 
khéo léo bác bỏ". Thật là một lời tán dương đẹp đẽ từ 
miệng Thế Tôn, đề cao biện tài ứng đáp của ông Cấp Cô 
Độc, và nói lên trách nhiệm của các tỳ-kheo cần phải dùng 
chánh pháp để bác bỏ các tà kiến của ngoại đạo. 


* 


Chúng ta nhận thấy cái nhìn "vô ngã" của đạo Phật là 
cái nhìn như thật khéo thấy với trí tuệ, nhìn thấy tánh vô 
ngã của thế giới và của con người, nhờ vậy thoát ly sự chi 
phối của con người và thế giới, đối trị được sự ràng buộc 
của tham sân si, vượt khỏi già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. 
Trong mười kiết sử, kiến sử thân kiến (sakkãua-difthi) đi 
hàng đầu, và thân kiến có nghĩa là chấp năm thủ uẩấn là 
"của ta, là ta, là tự ngã của ta", tức là chấp ngã. Trong kinh 
Căn bản pháp môn (MN 1), Đức Phật nêu rõ kẻ phàm phu 
đối với tất cả pháp trong ấy có địa đại v.v. vị ấy: "Tưởng 
tri địa đại là địa đại, vì tưởng tri địa đại là địa đại, vị ấy 
nghĩ đến địa đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, 
nghĩ đến tự ngã như là địa đại, nghi địa đại là của ta. Vị 
ấy ái dục địa đại, ta nói vị ấy không liễu tri địa đại". Trái 
lại bậc Thánh có cái nhìn hoàn toàn sai khác. “Vị ấy thắng 
tri địa đại là địa đại. Vị ấu không nghĩ đến địa đại, không nehi 
(tự ngã) đối chiếu uới địa đại, không nghi đến tự nsã như là địa 
đại, không nehi đến địa đại là của ta, không dục ái địa đại. Vì 
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sao oậu? Tn nói 'VỊ ấu đã liễu tri địa đại "Liễu trì địa đại ở 
đây là không chấp ngã địa đại. 

Trong kinh Ví dụ con rắn (MN 22), Đức Phật đề cập đến 
sáu kiến xứ, tức là chấp thủ năm thủ uẩn là của ta, là ta, là 
tự ngã của ta, và chấp thủ thế giới và tự ngã là thường còn, 
thường hằng, xem là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Và Đức 
Phật khuyên các tỳ-kheo “Hãy từ bỏ cái gì không phải của 
các nIeươi. Các ngươi từ bỏ cái gì sẽ ñem lại hạnh phúc an lạc 
lâu dài cho các ngươi? Chư tỳ-kheo, sắc không phải của các 
neươi. Hãu từ bỏ sắc. Cúc neươi nếu từ bỏ sắc sẽ đem lại hạnh 
phúc cho các nieươi. Thọ không phải của các ngươi... Tưởng 
không phải của các ngươi... [lành không phải của các ngươi... 
Thức không phải của các ngươi. Hãu từ bỏ thức. Cúc ngươi nếu 
từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc cho các ngươi. " 


œ-##-& 
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Phần IV 
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-15- 
PHÁP TRÍ 


Đức Phật thường khuyên chúng ta, đối với hàng xuất 
gia thời hành trì năm pháp: tín, giới, đa văn, tinh tấn và trí 
tuệ; còn đối với hàng tại gia, thời cũng hành trì năm pháp, 
trong ấy, bố thí thay thế cho tỉnh tấn. Như vậy trong cả 
hai hội chúng xuất gia và tại gia, Đức Phật đều khuyên 
nên 'đø øăn "(nghe nhiều), và nghe nhiều được Đức Phật 
định nghĩa như sau: "Là bậc nehe nhiêu, thọ trì điều được 
nehe, tích tập điều được nghe. Đối uới pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nehia uăn, đề cao phạm hạnh hoàn toàn 
oiên mãn thanh tịnh. Đối uới các pháp như uậu được nghe 
nhiều, được thọ trì, được ghỉ nhớ, được đọc tụng nhiều lần, 
chuuên ú quan sát, khéo thểnhập nhờ chánh kiến "(AN 5.88). 

Trong kinh Pháp trí (AN 7.68) Đức Phật xác định rõ nhờ 
nghe nhiều, vị tỳ-kheo có khả năng chứng đắc Pháp trí, 
tức là một vị đã thành tựu bảy Pháp, tức là đạt được bảy 
sự hiểu biết về Pháp được phân tích như sau: biết Pháp 
(dhammaññn), biết nghĩa (atthafñiñn), biết tự ngã (attaññn), 
biết vừa đủ (mattaññn), biết thời (kãlaññø), biết hội chúng 
(parisañfin), biết người thắng kẻ liệt (pueealaparoparaññin)). 

Rồi Đức Phật giải thích rộng rãi hiểu biết này. 
Ở đây, biết Pháp, tức là biết Khế Kinh, Ứng tụng, Ký 
thuyết, Phúng tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bốn 
sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Đây là chín thể văn 
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Đức Phật đã sử dụng trong khi Ngài thuyết pháp độ sanh, 
chín thể văn được chứa đựng một cách đầy đủ trong kinh 
tạng. Như vậy biết Pháp ở đây có nghĩa là biết những lời 
dạy của Đức Phật. 

Còn biếf nghĩa là biết ý nghĩa của những câu những lời 
Phật dạy, biết rõ câu này có nghĩa như thế này, câu kia có 
ý nghĩa như thế kia. Từng bài kinh, hiểu rõ ý nghĩa của 
từng bài kinh; từng bài kệ hiểu rõ ý nghĩa của từng bài kệ, 
hiểu rõ ràng minh bạch không có hiểu lầm, không có hiểu 
sai. Như vậy là biết nghĩa. 

Còn thế nào là biết fự nã? Thường Đức Phật dạy các 
đệ tử tại gia hành trì năm Pháp: tín, giới, đa văn, bố thí và 
trí tuệ. Có chỗ thêm pháp thứ 6 là biện tài. Biết tự ngã 
ở đây có nghĩa là "cho đến mức độ như vậy tôi có lòng tin. 
Cho đến mức độ như vậy tôi có giữ giới. Cho đến mức độ 
như vậy tôi có bố thí. Cho đến mức độ như vậy tôi có trí 
tuệ". Như vậy biết tự ngã, tức là biết khả năng và mức độ 
tu tập của chính mình đối với năm pháp Đức Phật dạy. Có 
hiểu mình rõ ràng như vậy tức là biết tự ngã. 

Còn biết ước lượng oừa đủ là biết mức độ vừa phải của 
một vị tỳ-kheo khi nhận lãnh bốn sự cúng dường của 
tín đồ về y áo, đồ ăn khất thực, sàng toạ và dược phẩm trị 
bệnh. Biết nhận vừa phải, vừa đủ, không quá tham lam, 
không quá nhiều, như vậy gọi là biết ước lượng vừa đủ. 

Với vị tỳ-kheo có bốn trách nhiệm phải làm là thuyết 
giảng cho tín đồ, tự mình hỏi đạo, tu tập về thiển định. Vị 
tỳ-kheo ð/ếf thời là biết đây là thời phải thuyết giảng vị và 
vị ấy đúng thời thuyết giảng. Đây là thời cần phải hỏi đạo, 
cần phải chất vấn, vị tỳ-kheo đúng thời chất vấn. Cũng 
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vậy đối với thời phải tụ tập, vị ấy tu tập. Đối với thời phải 
thiền định, vị ấy thiển định, như vậy gọi là biết thời. 

Ở đây, biết hội chúng là biết bốn hội chúng. Hội chúng 
Sát đế ly, hội chúng bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hội 
chúng Sa môn. Đối với từng hội chúng, vị ấy biết nên đi 
đến hội chúng ấy như vậy, nên đứng như vậy, nên nói như 
vậy, nên im lặng như vậy. Như vậy là biết hội chúng. 

Như thế nào là biết người thắng kẻ liệt? Vị tỳ-kheo 
biết được có hai hạng người: một hạng ưa thấy các bậc 
Thánh, một hạng người không ưa thấy các bậc Thánh. Vị 
Tỷ kheo biết hạng người không ưa thấy các bậc Thánh, 
đáng bị chỉ trích. Hạng ưa thấy các bậc Thánh đáng được 
tán thán. Có hạng người không ưa nghe diệu pháp, hạng 
ưa nghe diệu pháp. Hạng không ưa nghe diệu pháp đáng 
bị chỉ trích. Hạng ưa nghe diệu pháp đáng được tán thán. 
Có hạng người lắng tai nghe diệu pháp và có hạng người 
không lắng tai nghe diệu pháp. Hạng người không lắng 
tai nghe điệu pháp đáng bị chỉ trích. Hạng người lắng tai 
nghe diệu pháp đáng được tán thán. Một hạng người nghe 
xong thọ trì pháp, một hạng người nghe xong không thọ 
trì pháp. Hạng người nghe xong không thọ trì pháp đáng 
bị chỉ trích. Một hạng người nghe xong thọ trì pháp đáng 
được tán thán. Một hạng người quan sát ý nghĩa các pháp 
được thọ trì, một hạng người không quan sát ý nghia pháp 
không được thọ trì. Hạng người không quan sát ý nghĩa 
pháp được thọ trì đáng bị chỉ trích. Hạng người quan sát 
ý nghia các pháp được thọ trì đáng được tán thán. Một 
hạng người sau khi hiểu nghĩa sau khi hiểu pháp đã thực 
hành pháp, tùy pháp. Một hạng người sau khi hiểu nghĩa, 
sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. 
Hạng người sau khi hiểu nghĩa sau khi hiểu pháp đã 
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không thực hành pháp, tùy pháp, do vậy đáng bị chỉ trích. 
Hạng người sau khi hiểu nghĩa sau khi hiểu pháp đã thực 
hành pháp và tùy pháp, do vậy hạng người này đáng 
được tán thán. Một hạng người thực hành với mục đích tự 
lợi không có lợi tha. Một hạng người thực hành với 
mục đích tự lợi và lợi tha. Hạng người thực hành pháp và 
tùy pháp, với mục đích tự lợi, không lợi tha. Do sự việc 
này họ đáng bị chỉ trích. Hạng người thực hành pháp và 
tùy pháp với mục đích tự lợi và lợi tha, hạng người 
này đáng được tán thán. Như vậy đối với tỳ-kheo, loại 
người được biết theo hai hạng. Như vậy tỳ-kheo biết kẻ 
thắng hay người liệt. 


* 


Với những định nghĩa trên, chúng ta hiểu người có pháp 
trí là là người biết pháp, là người biết nghĩa, là người biết 
tự ngã, là người biết vừa đủ, là người biết thời, là người 
biết hội chúng, là người biết người thắng kẻ liệt. Đầy đủ 
bảy sự hiểu biết như vậy mới được gọi là người có pháp 
trí. Và như vậy pháp trí không phải chỉ thuần túy tri thức 
mà gồm cả ưa nghe diệu pháp, lắng tai nghe diệu pháp, 
thọ trì diệu pháp, hiểu ý nghĩa diệu pháp, hành trì diệu 
pháp, thuyết giảng diệu pháp và hiểu biết trình độ căn cơ 
của những người nghe pháp và hành trì pháp. Nếu chúng 
ta hiểu biết pháp là biết những pháp môn Phật dạy đưa 
đến giải thoát và giác ngộ, và hiểu nghĩa là hiểu mục đích 
giải thoát và giác ngộ, thời biết pháp tương đương với Đạo 
đế, và biết nghĩa tương đương với Diệt đế. 


kở 
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Ý NGHĨA LỄ VU LAN 


Mỗi năm đến ngàu rằm tháng bảy Âm lịch, toàn thể Phật 
tử Việt Nam chúng ta uà Phật tử khắp năm châu đều tổ chức 
long trọng lễ Vụ Lan, cúng dường Phật oà chúng Tăng, dựa 0ào 
uụ lực uà siới đức của Đúc Phật uà chúng Tăng, cầu nguyện 
cho cha mẹ đang còn sống được an lạc uà cha mẹ đã quá cố được 
siêu thăng cõi Tịnh lộ. 


Vu Lan là gọi tắt, nếu nói đầy đủ là Vu Lan Bồn. Vu 
Lan Bồn là cứu tội bị treo ngược, từ Sanskrit là Larnbama, 
hay là Aoalamba nghĩa là "treo ngược”. Có tác giả nói từ 
Bồn là từ Trung Quốc nghĩa là chậu, nghĩa là chậu đựng 
các thứ cúng dường Đức Phật và chư Tăng. 

Tôn giả Mục-kiển-liên là một đệ tử lớn của Đức Phật, 
và được suy tôn là bậc thần thông đệ nhất. Sau khi chứng 
quả A-la-hán. Ngài dùng thiên nhãn quan sát khắp các cõi 
sống thì thấy mẹ mình đang bị nạn đói khát dày vò trong 
cõi sống quỷ đói. Tôn giả bèn cầm bát cơm xuống cõi 
quỷ đói đưa cho mẹ. Mẹ cầm lấy bát cơm đưa vào miệng, 
thì cơm hóa thành than hồng cháy đỏ không tài nào ăn 
được. 

Tôn giả Mục-kiển-liên không biết làm sao được, bèn trở 
về xin Phật ra tay cứu giúp. Đức Phật nói: "Mẹ ông bao 
nhiêu đời sống xan tham keo kiệt, nên phải chịu khổ báo 
là quỷ đói, một mình ông không thể cứu nổi mẹ đâu. Phải 
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nhân ngày rằm tháng bảy tổ chức cúng dường Đức Phật 
và chúng Thánh Tăng mười phương nhờ vào sức mạnh 
chú nguyện của Đức Phật và chúng Tăng mười phương 
thì mẹ ông mới có thể siêu thóat được". 

Tôn giả Mục-kiển-liên vâng lời Đức Phật dạy, đến ngày 
rằm tháng bảy là ngày tự tứ ra hạ của chư Tăng, đem thức 
ăn, đèn, sáp, hương hoa đặt vào chậu lớn, cúng dường trai 
Tăng. Bà mẹ của Tôn giả Mục-kiển-liên nương nhờ vào uy 
lực của giới đức và phước đức của chư Tăng mười 
phương, và cũng nương nhờ vào công đức bố thí và lòng 
chí thành của Tôn giả Mục-kiền-liên, mà sớm thoát khỏi 
nỗi khổ của quỷ đói, nỗi khổ ví như nỗi khổ của người bị 
treo ngược, siêu thăng lên các cõi lành. 

Nhân đó, Đức Phật Thích Ca có lời dạy Tôn giả Mục- 
kiển-liên rằng: "Làm người đệ tử Phật có đức hiếu thuận, 
phải thường xuyên ghi lòng tạc dạ công ơn cha mẹ đời này 
cho đến bảy đời. Mỗi năm vào ngày rằm tháng bảy, hãy 
nên làm lễ Vu Lan Bồn, cúng dường Đức Phật và chúng 
Tăng, để báo ơn sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ, cầu 
cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi và sau khi mạng 
chung được sanh vào các cõi lành". 

Kinh Vu Lan Bồn chủ yếu được lưu hành rộng rãi ở các 
nước Phật giáo Á Châu, là nơi có truyền thống hiếu kính 
cha mẹ và thờ phụng tổ tiên rất sâu đậm. Ngày lễ Vu 
Lan được nhân dân các xứ này tổ chức như một lễ lớn 
trong năm và trong cả nước, ngày lễ báo ơn báo hiếu đối 
với cha mẹ, ông bà, sư trưởng, cũng như đối với tất cả 
những người xứng đáng được tri ân, nhưng trước hết là 
công ơn cha mẹ và ông bà cho tới bảy đời. 
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Ở Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và nhiều 
nước khác ở Đông Nam Á, ngày lễ Vu Lan được quần 
chúng hưởng ứng rất rộng rãi. Có thể nói là mọi người kể 
cả những người không theo đạo Phật, những gia đình theo 
Nho giáo hay theo Lão giáo cũng đều làm lễ Vu Lan, nhân 
ngày lễ đó tưởng nhớ ông bà, cha mẹ đến bảy đời, công ơn 
thầy dạy, công ơn quốc gia cũng như công ơn của tất cả 
chúng sinh. 

Trong kinh tạng Päli của Phật giáo Nguyên thủy, 
chúng ta có thể đọc được những lời Đức Phật dạy về chữ 
Hiếu thật là đầy đủ, sinh động và cụ thể, những lời mà chỉ 
có Đức Phật là bậc đại trí tuệ mới có thể nói ra được. 

“Này các tù-kheo, có hai hạng người, Ta nói không thể trả 
ơn được. Thếnào là hai? Đó là mẹ uà cha. Nếu một bên 0uai cõng 
mẹ, một bên 0uai cống cha, làm như uậu suốt một trăm năm cho 
đến khi cha mẹ trăm tuổi. Như uậu, nàu các tù-kheo, cũng chưa 
làm đủ để trả ơn cho mẹ uà cha. Nếu đấm bóp, thoa xức, tắm 
rửa, xoa gội uà dù tại đấu, mẹ cha có uãi đại tiện, tiểu tiện, dù 
như uậu, nàu các tù-kheo, cũng chưa làm đủ để trả ơn trẹ 0à 
cha“ (AN 2.33). 

Các kinh Bắc tông nói về đạo hiếu cũng rất nhiều, ngoài 
kinh Vu Lan Bồn ra, có thể kể các kinh khác như: Nhẫn 
Nhục Kinh, Đại Tập Kinh, Tứ Thập Nhị Chương Kinh... 
lời lẽ trong các kinh này cũng thống thiết, sinh động như 
trong các kinh Nguyên thuỷ vậy. Như kinh Nhẫn Nhục 
nói: "Thiện cùng cực, không có gì hơn hiếu; ác cùng cực; 
không gì hơn bất hiếu". Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: 
"Phàm người phụng thờ quỷ thần, không bằng phụng thờ 
cha mẹ. Cha mẹ là vị thần tối thượng". Kinh Đại Tập nói: 
"Nếu ở đời không có Phật thì hãy khéo phụng thờ cha mẹ. 


144 Thích Minh Châu 


Khéo phụ thờ cha mẹ cũng giống như khéo phụng thờ 
Phật". 

Như vậy kinh điển của Phật giáo Nam Tông cũng như 
Bắc Tông đều nói đến đạo hiếu và rất coi trọng đạo hiếu. 
Trước đây và hiện nay vẫn còn có một số người chưa hiểu 
hết giáo lý giải thoát của nhà Phật, cho rằng các vị đi tu 
không có vợ con nên không có con nối đõi tông đường, họ 
cho là bất hiếu. Vì họ hiểu sai về lý tưởng xuất gia của đạo 
Phật. Xuất gia không phải là từ bỏ cha mẹ và người thân. 
Xuất gia chỉ có nghĩa là từ bỏ danh lợi thế gian, từ bỏ mọi 
tình cảm hẹp hòi vị kỷ, từ bỏ ba độc tham-sân-si. 

Sách Phật thường nói về sự xuất gia và lú xuất gia. Cạo 
tóc, mặc áo cà sa vào chùa ở chỉ mới là sự xuất gia. Từ 
bỏ được ân ái hẹp hòi, từ bỏ được danh lợi thế gian tầm 
thường, từ bỏ được mọi tham muốn thấp hèn về ăn uống, 
tiền tài danh sắc, ngủ nghỉ, từ bỏ được tham, sân mới gọi 
là xuất gia. 

Người tu sĩ sau khi xuất gia, chấp nhận tất cả chúng 
sinh, tất cả mọi người trong xã hội đều là cha mẹ, anh em, 
con cái của mình, và thương yêu với một tình thương 
không phân biệt. Đức Phật Thích Ca được tôn xưng 
là đấng Từ phụ, tức là cha lành, vì Ngài thương yêu tất cả 
chúng sinh như con một của mình. Mọi người xuất gia 
cũng vậy, noi gương đức cha lành, cũng xem mọi người 
trong xã hội đều như cha mẹ anh em, bà con ruột thịt của 
mình. 

Hơn nữa người xuất gia làm tròn đạo hiếu của mình 
bằng một cách khác. Tức là bằng cách xây dựng đức tin 
cho cha mẹ thiếu đức tin, khuyến khích cha mẹ bỏ ác làm 
lành, khuyến khích cha mẹ bố thí và tu học chánh 
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pháp, đạt tới trí tuệ chơn chánh. Và làm như vậy, theo như 
lời Đức Phật nói, chính là báo hiếu cha mẹ một cách đầy 
đủ trọn vẹn nhất. 

Chữ “báo hiếu” không có nghĩa cha mẹ làm gì mình 
cũng tán thành, dù rằng làm ác, làm điều bất thiện. Ngay 
báo hiếu cũng phải có trí tuệ. Đạo Phật nói đến chữ Nhân 
và chữ Hiếu như đạo Nho, nhưng với một nội dung rộng 
lớn hơn nhiều, như có thể thấy qua câu mở đầu toát yếu 
toàn bộ ý tứ trong tập truyện thơ dân gian "Nam Hải Quan 
Âm", rất được ưa chuộng của dân chúng Việt Nam: 

"Chơn như đạo Phật rất mầu, 

Tâm trune chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân, 

Hiếu là độ được song thân, 

Nhân là cứu uớt trầm luân tmmuôn loài. 

Trên thời hiếu báo sanh thành, 

Mưới thời nhân cứu chúng sinh Ta bà ”. 

Độ thoát cha mẹ khỏi vòng sống chết luân hồi là cách 
thức báo hiếu cha mẹ đầy đủ nhất, hoàn hảo nhất, nhưng 
không phải ai cũng làm được. Bởi vì mình có tu hành 
chứng quả, độ thoát được mình, mới có thể độ thoát cho 
cha mẹ được. Đó là việc làm Đức Phật bà Quan Âm Diệu 
Thiện trong truyện Nam Hai Quan Âm. 

Thế nhưng tất cả chúng ta, dù xuất gia hay tại gia đều 
có thể trả ơn đầy đủ cho cha mẹ, nếu chúng ta học tập và 
thực hành theo lời Đức Phật dạy trong Tăng chi bộ: 

"Những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ 
uới của cải uật chất, tiển bạc thời không bao giờ đủ đểtrả ơn cha 
mẹ. Nhưng nàu các tù-kheo, ai đối uới cha mẹ không có lòng 
tin, thì khuuến khích cha mẹ an trú uào lòng tin; đối uới cha mẹ 
theo ác giới, thì khuuến khích hướng dẫn cha mẹ an trú 0ào 
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thiện giới; đối uới cha mẹ xan tham, khuyến khích hướng dẫn 
cha mẹ an trú uào bố thí; đối uới cha mẹ theo ác trí tuệ, thì 
khuuến khích cha mẹ an trú uào trí tuệ. Cho đến như uậu, nàu 
các tù-kheo tức là làm đủ uà trả ơn đủ cho cha 0à mẹ” (AN 
2.33). 

Những lời dạy của Đức Phật, tất cả Phật tử chúng ta 
đều có thể thực hành được. Chúng ta đều là đệ tử Phật, là 
con Phật. Chúng ta đều thọ Tam quy: quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng. Nếu cha mẹ chúng ta chưa tin Tam Bảo, 
thì chúng ta khéo léo hướng dẫn, khuyến khích cha mẹ đặt 
niềm tin ở Tam Bảo, và tiến dần tới Tam quy y. Phép quy 
y cũng có sự quy y và lý quy y. Làm lễ quy y Tam Bảo mới 
chỉ là sự quy y. Chúng ta còn phải giảng giải cho cha mẹ 
rõ thế nào là Phật, Pháp, Tăng và quy y Phật, Pháp, Tăng 
có lợi ích như thế nào. 

Nếu cha mẹ có làm những điều ác bất thiện nơi thân 
hay nơi lời nói như sát, đạo, dâm, nói dối, nói chia rẽ, nói 
ác, nói lời vô nghĩa, thì chúng ta phải khuyên cha mẹ bỏ 
ác làm lành, khuyến khích cha mẹ phóng sanh, thay vì sát 
sanh; bố thí thay vì lấy của không cho; sống chánh hạnh 
thay vì tà hạnh; nói lời thật thay vì nói dối; nói lời đoàn 
kết thay vì nói chia rẽ; nói lời dịu hiền thay vì nói ác độc; 
nói lời có ý nghĩa thay vì nói vô nghĩa. 

Những lời dạy của Đức Phật, mặc dù nói ra cách đây 
hơn hai ngàn rưỡi năm, nhưng vẫn mang tính thời sự nóng 
bỏng đối với xã hội chúng ta hiện nay. Những lời nói đó 
xứng đáng là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống chúng 
ta, cho mọi cung cách ứng xử của chúng ta trong gia đình 
cũng như ngoài xã hội. Tất cả chúng ta hãy sống theo lời 
dạy của Đức Phật, tức khắc chúng ta sẽ được an lạc và 
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hạnh phúc. Nếu ngược lại, chúng ta sẽ bất hạnh và đau 
khổ. 

Vĩì lợi lạc của mọi người, của số đông, chúng ta hãy phổ 
biến rộng rãi những lời dạy vàng ngọc đó của Đức Phật. 
Mỗi chúng ta, chứ không gì riêng Tăng sĩ, đều phải nói 
pháp, khéo nói pháp, có như vậy bánh xe pháp mới 
thường chuyển, ngọn đèn pháp mới ngày đêm sáng tỏ. 

Đức Phật đã từng dạy rằng: "Trong tất cả hình thức bố 
thí, thì bố thí pháp là đệ nhất”. Cho nên tất cả chúng ta phải 
học nói pháp, biết nói pháp, khéo nói pháp. Đừng nên 
nghĩ rằng nói pháp phải là đăng đàn thuyết pháp, nói hai 
ba giờ liền và dẫn chứng nhiều kinh điển mới là thuyết 
pháp. 

Trong kinh Pháp cú, Đức Phật đã từng dạy rằng: 

“Dầu nới ngàn ngàn lời, 

Nhưng không gì lợi ích, 

Tốt hơn một câu nehia, 

Nghe xong, được tịnh lạc. “ (Dhp 100) 

Học pháp là học những lời Đức Phật dạy để biết rõ đâu 
là thiện, đâu là bất thiện; đâu là gốc rễ của thiện, của bất 
thiện. Không sát sanh, không lấy của không cho, không tà 
hạnh trong các dục, không nói láo, không nói hai lưỡi, 
không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không 
tham, không sân, có chánh kiến là thiện. Ngược lại là bất 
thiện. Tham, sân, sỉ là gốc rễ của bất thiện. Ngược lại là 
thiện. Học rồi đem sở học ấy áp dụng vào nếp sống hàng 
ngày của chính mình và khuyến khích người khác áp dụng 
thì gọi là hành pháp. 

Học pháp và hành pháp là nếp sống tu học song đôi 
của người Phật tử. Nếp sống ấy vừa phù hợp với đạo lý tu 
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nhân tích đức của người Việt Nam, vừa nói lên ý 
nghĩa đúng đắn của một người Phật biết sống vì mình vì 
người. Đó là cách báo hiếu báo ân tốt đẹp nhất của mỗi 
người Phật tử chúng ta. 

(Bài thuuết giảng Đại Lễ Vụ Lan PL 2540) 


kở 
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si: 
CHỮ HIẾU TRONG KINH TẠNG PALI 


Đối với người Việt Nam chúng ta, Vu Lan đã trở thành 
truyền thống là một mùa báo hiếu cho những người con 
chân thành tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ - người còn 
cũng như kẻ mất - và cố gắng thực hiện những cái có thể 
làm được để trả ơn, đền ơn và phụng dưỡng cha mẹ. 

Chúng ta làm sao quyên được những câu ca dao mộc 
mạc nói lên công ơn trời biển của cha mẹ, khi các bà cụ nhẹ 
nhàng âu yếm ru cháu ngủ: 

"Ru hời ru hối ru hơi, 

Công cha như núi ngất trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông. 

Núi cao biển rộng mênh mông, 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”. 

Hay: 

"Nhớ ơn chín chữ cù lao 

Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình". 

Hoặc: 

“Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi 

Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già". 

Và gần đây hơn, ta nhớ đến hình ảnh của một thi sĩ đã 
diễn tả nỗi niềm mất mẹ của một người con như đã mất cả 
một bầu trời: 
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" Năm xưa tôi còn nhỏ 

Mẹ tôi đã qua đời 

Lần đầu tiên tôi hiểu 

Thân phận kẻ mồ côi. 

Quanh tôi ai cũng khóc 

Im lặng tôi sầu thôi 

Để dòng nước mắt chảy 

Là bớt khổ đi rồi. 

Độ nhỏ tôi không tin 

Người thân yêu sẽ mất 

Hôm ấy tôi sững sờ 

Và nghi ngờ trời đất. 

Từ nay tôi hết thấy 

Trên trán mẹ hôn con 

Những khi con phải đòn 

Đau lòng mẹ la lẫy. 

Kia nhà ai sung sướng 

Mẹ con vỗ về nhau 

Tìm mẹ con không có 

Khi buồn biết chốn đâu 

Hoàng hôn phủ trên mộ 

Chuông chùa nhẹ rơi rơi 

Tôi thấy tôi mất mẹ 

Là mất cả bầu trời". 

Và nói đến chuông chùa, tức là nhớ đến lời Phật dạy, 
nhớ đến truyền thống báo Hiếu mà giáo lý Đức Phật đã 
gầy dựng lên. Vì vậy, nhân ngày lễ Vu Lan, chúng tôi xin 
trích dịch một số lời dạy của Đức Phật về báo Hiếu, từ 
kinh tạng Pali. Chúng tôi cố ý hạn chế vào một số 
kinh điển thật sự Nguyên thuỷ, cho đến các kinh Jãtaka 
Pali (Chuyện tiền thân Đức Phật) cũng để ra ngoài, vì 
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muốn nói lên những gì trung thực nhất của Đức Phật về 
sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái, khỏi phải qua những 
phát triển tưởng tượng và tình cảm của các học phái về 
sau. Chúng tôi cũng phải thú nhận rằng, chúng tôi chỉ có 
thể trích dịch từ những kinh điển đã được phiên dịch. Đây 
là một khuyết điểm không thể tránh được khi kinh tạng 
Pãli chưa được dịch xong, và chúng ta chủ trương "Quý 
hồ tinh, bất quý hồ đa". 

Chúng ta được biết Đức Phật là một vị đã đạt được 
Pháp nhãn, đã chứng ngộ trí tuệ, nên cái nhìn của Ngài rất 
khác lạ đối với hành động của con người và sự liên hệ giữa 
người và người. Khi thấy Singalaka (Thi-ca-la-việt) mỗi 
buổi sáng, dậy sớm đảnh lễ sáu phương (kinh Giáo thọ 
Thi-ca-la-việt (DN 31), đúng theo lời dặn của người cha để 
lại, Đức Phật thấy rõ sự vô ích của lễ nghi và Ngài đã giải 
thích theo hướng chuyển thành hành động đúng bổn 
phận của mình. Phương Đông chỉ cho cha mẹ và con cái, 
phương Nam chỉ cho sư trưởng, phương Tây chỉ cho vợ 
chồng, phương Bắc chỉ cho bạn bè, phương Dưới chỉ cho 
kẻ phục vụ và phương Trên chỉ cho 5a môn, bà-la-môn. 
Và hành động ở đây có nghĩa là bổn phận của người 
con đối với cha mẹ, và cha mẹ đối con, chỉ cho phương 
Đông, bổn phận thầy đối với trò, trò đối với thầy, chỉ 
phương Nam, v.v...: Như vậy, người con có năm bổn phận 
đối với cha mẹ: "Nuôi dưỡng cha mẹ (khi cha mẹ già yếu); 
làm đủ bổn phận người con đối với cha mẹ; giữ gìn 
gia đình với truyền thống, bảo vệ tài sản kế thừa tự, và 
làm tang lễ khi cha mẹ qua đời." Cha mẹ cũng có năm 
trách nhiệm với con cái: "Ngăn chặn con làm điều ác; 
khuyến khích con làm việc thiện; dạy con nghề nghiệp; 
cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho 
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con". Đây rõ là một thông điệp trách nhiệm hỗ tương 
không chỉ một chiều. Con có năm bổn phận đối với cha 
mẹ, và cha mẹ cũng có năm bổn phận đối với con. Và khi 
cha mẹ và con cái làm tròn bổn phận của mình, thời 
phương Đông được an lành hạnh phúc. Nói cho rõ hơn, 
vận may chỉ đến gia đình nào, khi trong gia đình ấy cha 
mẹ chọn tình đối với con cái, và con cái trọn đạo đối với 
cha mẹ. Trong kinh Mangalasutta (kinh Hạnh phúc, Kp 
5), khi được một thiên nhân hỏi tại sao được vận may 
(mangala), với hi vọng Đức Phật sẽ dạy cho một hình thức 
lễ nghi để cầu may phước, Đức Phật dạy cho ba mươi tám 
hành động phải làm để được may mắn và một trong 
hành động ấy là phải phụng dưỡng mẹ cha: 

" Matapituupa†thanari ... 

etati tafiealatuttamnff ”. 

“Thụng dưỡng cha 0à mẹ ... 

là oận mau tối thượng " 

Hiếu không phải những gì nói suông bằng lỗ miệng, 
bằng những nghỉ lễ cầu may cầu phước, Hiếu phải được 
cô đọng bằng những việc làm cụ thể, và ở đây là phải hầu 
hạ và phụng dưỡng mẹ cha. 

Hình ảnh sau đây gợi ý cho chúng ta thấy công ơn trời 
biển của cha mẹ rộng như biển cả ngàn trùng, khi Đức 
Phật tuyên bố trong một bài kinh thuộc Tương ưng bộ (SN 
15.4) rằng sữa mẹ nuôi con trải qua nhiều đời nhiều kiếp, 
nhiều hơn bể cả: 

"Các người nehi thế nào, nàu các tù-kheo? Cái gì là nhiều 
hơn? Sữa trẹ mà các ngươi đã uống, trong khi các ngươi di 
chuuển luân hồi trong thời gian dài, hau là nước trong bốn 
biển?" 
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"Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng 
con hiểu rằng cái nàu là nhiều hơn, tức là sữa mẹ chúng con đã 
uống, trong khi chúng con lưu chuuển liên hồi trong một thời 
sian dài, chớ không phải nước trong bốn biển ". 

“Lành thau, lành thay nàu các tù-kheo; lành tha nàu các 
tù-kheo, các ngươi đã hiểu như uậu, pháp do Ta dạ ". 

"Cái nàu là nhiều hơn, cái nàu các tù-kheo, tức là sữa mẹ 
các neươi đã uống, trong khi các ngươi lưu chuyển luân hồi 
trone thời sian dài, chớ không phải nước trong bốn biển ". 

"Vì cớ sao? Vô thỉ là luân hổi nàu, nàu các tù-kheo! Vô thi 
là luân hồi nàu, nàu các tù-kheo! Khởi điểm không thể niêu 
rõ, đối uới lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh, bị uô minh 
che đậu, bị tham ái trói buộc, là uừa đủ để các ngươi giải thoát, 
đối uới tất cả các hành ". 

Trong Tăng chi bộ, cha mẹ được ví như những ngọn lửa 
đáng cung kính, vì chính người cha người mẹ đã đem lại 
sự sống cho các người con, như ngọn lửa đem lại nguồn 
nóng, sức sống cho loài người. 

"Thế nào là lửa đáng cung kính?" 

"Ở đâu, nàu bà-la-môn, những người mẹ những người cha 
của người ấu. Nàu bà-la-môn, đâu gọi là lửa đáng cung kính. 
Vì cớsao?” 

"Từ đấu, nàu bà-la-môn, khiến cho tmans lại, khiến cho sanh 
ra (atohauar ñhuto sambhữto). Do uậu, lửa đáng cung kính, 
được tôn trọng, được cúng dường, đem lại chánh lạc "(AN 7.47). 

Sữa mẹ dùng để nuôi con được xem là nhiều hơn biển 
cả, cha mẹ lại được ví như ngọn lửa đem lại nguồn sống 
cho con, thời công ơn của cha mẹ đối với con, thật là vô 
cùng vô tận, và vì vậy, Đức Phật nói đến hai hạng người 
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không thể trả ơn được, tức là mẹ và cha, như được ghi 
trong Tăng chi bộ, chương Hai pháp: 

"Có hai hạng người, nàu các tù-kheo, ta nói không thể trả 
ơn được (suppatikarari). Thế nào là hai? Mẹ uà cha. Nếu một 
bên 0uai cõng rẹ, nàu các tù-kheo, nếu mmột bên 0ai cõng cha, 
làm như uậu suốt trăm năm cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, 
thoa xức, tắm rửa, thoa gội, 0à dầu tại đấu, họ có 0ãi tiểu 
tHện đại tiện; như uậu, nàu các tù-kheo, cũng chưa làm đu hau 
trả ơn đủ mẹ 0à cha. Hơn nữa, nàu các tù-kheo, nếu có an trí 
cha mẹ 0uào quốc độ uới tối thượng uụ lực, trên quả đất lớn uới 
báu báu nàu; Như uậy, nàu các tù-kheo cũng chưa làm đủ hau 
trả ơn đủ mẹ oà cha. Vì cớ sao? Vì rằng, nàu các tù-kheo, cha 
mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấne (äpädakä), nuôi dưỡng 
chúng lớn, giới thiệu chúng uào đời nà "(AN 2.33). 

Chính trong khi phụng dưỡng, nuôi nấng cha mẹ, 
chính người con lại được hưởng những công đức tốt lành, 
do lòng hiếu dưỡng đem lại. Trước hết, phụng dưỡng cha 
mẹ, thời được cha mẹ thương tưởng, và như vậy gia đình 
ấy sẽ được lớn mạnh, không bị giảm thiểu, như đoạn kinh 
sau đây nêu rõ (AN 5.58): "Ở đâu, nàu Mahãnãma, tị thiện 
nam tử uới những tài sản nỗ lực tỉnh tấn thu hoạch đụœc, do sức 
mạnh của cánh tau som sóp lại, phải trả bằng những giọt mồ 
hôi ñổra, làm ra một cách hợp pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ cúng giường cha mẹ. Cha mẹ được neười ấu cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ú, khởi lên lòng thương 
mến. Và nàu Mahanama, uới một thiện nam tử được cha tmẹ 
thương tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng không phải là sự giảm 
thiểu". Như vậy, người con hiếu dưỡng cha mẹ được 
hưởng rất nhiều hạnh phúc. 

Trong Tương ưng bộ, một bà-la-môn đến hỏi Đức Phật: 
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"Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm tmón ăn thiết thực theo 
thường pháp. Sau khi từn tmón ăn thiết thực theo thường pháp, 
tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như 0ậu, 
tôi có làm đúng trách nhiệm không?" (6N 7.19). 

"Này bà-la-môn, người làm như vậy là có làm đúng 
trách nhiệm: Này bà-la-môn, ai tìm món ăn, thiết thực 
theo thường pháp, lại nuôi dưỡng mẹ cha, người ấy được 
nhiều công đức”. 

“Người nàu theo thường pháp, 

Nuôi dưỡng mẹ 0à cha, 

Chính do công hạnh nà, 

Đối uới cha 0à mẹ, 

Nhờ oậu, bậc Hiển thánh, 

Trong đời nàu tán thán, 

Sau khi chết, được sanh 

Hưởng an lạc chư Thiên ". (SN 7.19) 

Khi bà-la-môn Mãnatthaddha hỏi Đức Phật nên cung 
kính dường ai là tốt lành, Đức Phật khuyên (SN 7.15): 

"Với trẹ 0à uới cha, 

Với anh tuổi nhiều hơn, 

Với thầu là thứ tư, 

Không niên sanh kiêu tạm, 

Nên kính trọng uị ấ, 

Nên tôn kính tị ấu, 

Cúng dường chúng tốt lành ". 

Phụng dưỡng cha mẹ đúng Pháp, được hưởng quả tốt 
lành như kệ số 404 sau đây (Kinh Điểm lành, Kinh tập, 
Tiểu bộ), đã nêu rõ: 

" Dhammena tatäpitaro Dhare0a 

PauoJaue dhamtmika†F so 0atJJath 
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Etari ghi 0attayamappamatto 

Sauampabhe nữmna upeti deue ”. 

“Thờ mẹ cha đúng pháp, 

Buôn bán đúng, thật thà, 

Gia chủ không phóng dật, 

Được sanh Tự Quang Thiên ”. (Snp 2.4:404) 

Bước thêm một bước nữa, Đức Phật trong Tăng chỉ bộ 
(AN 4.63), dùng một hình ảnh táo bạo hơn nhưng rất 
linh động và chính xác để tán dương các gia đình có 
những người có hiếu. Những gia đình ấy, được xem 
ngang bằng với Phạm thiên (Brahmä), ngang bằng với các 
bậc Đạo sư thời xưa, gia đình đó đáng được cúng dường, 
tôn trọng. Nói một cách rõ rệt hơn, là gia đình nào có con 
cháu biết hiếu dưỡng với cha mẹ, những gia đình ấy là 
những gia đình đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được chấp tay, ngang bằng với Phạm thiên, là 
những chư Thiện cao nhất ở dục giới và sắc giới, ngang 
bằng với các bậc Đạo sư thời xưa, là những vị đáng được 
tôn trọng nhất từ xưa đến nay. 

"Những gia đình nào, nàu các tù-kheo, trong ấu các con cái 
kính lễ (pijitä) mẹ cha ở nhà, những gia đình ấu được chấp 
nhận neans bằng uới Phạm thiên. Những gia đình nào, nàu các 
tù-kheo, trong ấu các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những 
sia đình ấu được chấp nhận như các Đạo sự thời xưa. Những 
gia đình nào, nàu các tù-kheo, trong ấu các cơn cái kính lễ mẹ 
cha ở trong nhà, những gia đình ấu được chấp nhận là đáng 
ñược cúng dường (sñähunewakãni). 

"Phạm thiên, nàu các tù-kheo, là đổng nghĩa uới mẹ cha. 
Các Đạo sư neàu xưa, nàu các t)-kheo, là các t)-kheo, là đổng 
nehia uới tệ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, nàu các tù- 
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kheo, là mẹ cha đối uới con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục 
chúng 0ào đời ”. 

“Cha mẹ gợi Phạm thiên, 

Bậc Đạo sư thời trước, 

Xứng đáng được cúng dường, 

Vì thương đến con cháu. 

Do uậu bậc hiền trí, 

Đảnh lễ uà tôn trọng. 

Dâng đồ ăn uà uống, 

Vải mặc 0à giường nằm, 

Thoa bóp (cả thân mình). 

Tắm rửa cả chân ta. 

Với sở hành như uậu, 

Đối với tmẹ uà cha, 

Đời nàu neười hiển khen, 

Đời sau hưởng thiên lạc. "(AN 4.63) 

Và chính Saka (Đế Thích), vị Thiên chủ ở cõi Tam thập 
tam thiên cũng nhờ công ơn phụng dưỡng cha mẹ và 
sau được sanh làm Thiên chủ (Sakka). Như đoạn kinh sau 
đây diễn tả (SN 11.11): 

"Này các tù-kheo, thuở xưa khi Thiên chủ (Sakka) còn là 
người, uị nàu chấp trì uà thực hành bảu cấm giới. Nhờ chấp chỉ 
bảu cấm siới nàu. Vị ấu được địa uj Sakka ". 

"Ai hiến dưỡng cha mẹ, 

Kính trọng bậc gia trưởng, 

Nói những lời nhu hoà, 

Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, 

Là cơn người chân thực, 

Nhiếp phục được phẫn nộ, 

Với cơn người như 0uậU, 
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Chự Thiên Tam thập tam, 

Gọi là bậc chân thâm ". 

Khi đáng giá giá trị con người, Đức Phật không bao gìơ 
quên đề cập đến hiếu thuận và Ngài đánh giá con người 
có hiếu rất cao. 

Trong khi đó có người xem: 

"Giữa các loài hai chân, 

Sát-lụ là tối thắng; 

Giữa các loài bốn chân, 

Bò đực là tối thắng; 

Trong các loài thê thiêp, 

Quý nữ là tối thắng; 

Trong các loài cơn trai, 

Trưởng nam là tối thắng ". 

Thế Tôn xác nhận rất sai khác như sau: 

"Giữa các loài hai chân, 

Chánh giác là tối thắng; 

Giữa các loài bốn chân, 

Thuần thục là tối thắng; 

Trone các loài thê thiếp, 

Nhu thuận là tối thắng; 

Trong các loài con trai, 

Hiếu thuận nam là tối thắng ". (SN 1.14) 

Cha mẹ khi sinh con, tự nhiên muốn con phụ giúp cho 
mình để xây dựng gia đình, và vì vậy người con cần phải 
hiểu bổn phận của mình, đừng để cho cha mẹ phải thất 
vọng. Bài kệ sau đây, trong Tăng chỉ bộ (AN 5.39), nói lên 
sự mong ước ấy của cha mẹ, và lòng biết ơn, nhớ ơn của 
những người con có trí: 
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"Do thấu năm sự 0iệc, 

Bậc trí truốn con trai, 

Lược giúp, giúp ta lại, 

Sẽ làm uiệc cho ta, 

Sẽ duụ trì lâu dài, 

Truuền thống của sia đình. 

Sẽ tiếp tục gìn giữ, 

Gia sản được thừa hưởng. 

Haụ đối uới hương linh, 

Hiến dâng các uật cúng. 

Do thấu sự uiệc ấu, 

Bậc trí truốn con trai. 

Bậc hiên thiện chân nhân, 

Nhớ ơn biết trả ơn. 

Nhớ đến uiệc làm xưa, 

Chúng hiếu dưỡng cha tr, 

Chứng làm mọi công 0iệc, 

Như trước làm cho chúng. 

Thực hiện lời giảng dạy, 

Được giúp, hiếu dưỡng lại. 

Với truuền thống gia đình, 

Du trì được lâu dài 

Đầu đủ tín uà giới, 

Cơn trai được tán thán”. (AN 5.39) 

Khi đã nói đến nhớ ơn và trả ơn mẹ cha, chúng ta sẽ 
thấy Đức Phật nhấn mạnh đến và đề cao đức tánh nhớ ơn 
và trả ơn một cách rất đặc biệt như thế nào, trong đoạn 
kinh sau đây sẽ nêu rõ (AN 5.143): 

Các người Licchavi thưa với Đức Phật có năm châu báu 
khó tìm lại được ở đời là voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu và cư sĩ báu, Đức Phật lại nói đến năm châu báu khác 
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khó tìm được ở đời, vì là những châu báu có thể đem lại 
sự giải thoát đau khổ cho chúng sinh: “Sự hiện điện của Như 
Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. Và hạng 
người có thuuết giảng Pháp uà Luật do Như Lai tuyên bố, khó 
từm được ở đời. Và người hiểu được lời thuụết giảng uề Pháp uà 
Luật do Như Lai tuyên bố, khó từm đuợc ở đời. Và người Äem 
thực hành các Pháp 0à tàu Pháp được hữu hiệu, từ lời thuuết 
giảng uề Pháp uà Luật do Như Lai tuyên bố, khó tìm được ở 
đời. Và người biết ơn uà nhớ ơn khó tìm đuợc ở đời". Khi 
nói đến biết ơn và nhớ ơn trước hết là nói đến biết ơn và 
nhớ ơn cha mẹ. 

Nhưng dù Đức Phật có khuyên các người con nên 
phụng dưỡng cha mẹ, Ngài cũng đề cao cảnh giác những 
người con vì muốn phục vụ cho cha mẹ mà làm các ác 
hạnh vào thân, về lời nói, về ý nghi. 

Vấn đề ở đây, được Đức Phật đặt ra rất khác biệt. 
Phụng dưỡng cúng dường cha mẹ là điều nên làm, nhưng 
vì muốn cha mẹ sung sướng mà làm việc bất nhân, thời 
nhất định Đức Phật không thể nào chấp nhận. Trong kinh 
Dhanañijãni (MN 97), ngài Sãriputta đã khéo hỏi Dhanañ- 
jam: "Này Dhanañjäni, nhà ngươi nghỉ thế nào? Một người 
vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làn các điều bất chánh, 
hay một người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp làm 
các điều chân chánh, ai tốt đẹp hơn?" 

"Thưa Tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp. 
Và thưa Tôn giả Säriputta, người vì cha mẹ làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp 
hơn," 
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Và ngài Sãriputta kết luận: "Này Dhanañjãni, có những 
hành động khác, cá nhân, đúng pháp, với những 
hành động này có thể phụng dưỡng cha mẹ, không làm 
các điều ác, làm được các thiện hành. Người đã làm ác để 
nuôi cha dưỡng mẹ, cũng không thể nào tránh khỏi quả 
báo của những hành vi bất thiện của mình; và như vậy, 
không thể lấy lý do nuôi dưỡng cha mẹ để tự cứu mình 
và để bào chữa cho những hành động bất chánh của 
mình." 

Như đoạn kinh sau sẽ nêu rõ: 

"Dhanañjãni, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
vì cha mẹ làm điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do 
nhân duyên làm các điều bất chánh, các quân địa ngục 
quăng kéo nó vào địa ngục. Nó có làm được gì khi nó nói: 
"Tôi vì cha mẹ làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất 
chánh, chớ có để các quân địa ngục kéo tôi vào địa ngục'. 
Hay cha mẹ có làm gì được khi nói: 'Con chúng tôi đã vì 
cha mẹ làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh. 
Chớ để quân địa ngục kéo nó vào địa ngục ?" 

- "Thưa không được, Tôn giả 5ãriputta. Các quân địa 
ngục vẫn quăng nó xuống địa ngục vẫn quăng xuống đại 
ngục, dù nó than khóc”. 

Không những Đức Phật khuyên các người con không 
nên vì cha mẹ mà làm các điều ác, vì làm như vậy chỉ đem 
tai hại cho tự thân mà cón đem lại sự nguy hại cho mẹ cha. 
Đức Phật còn khuyên các người con còn phải làm thế 
nào để cha mẹ từ bỏ con đường bất thiện, dấn thân vào 
con đường thiện. Trong Tăng chỉ bộ, khi đề cập đến các vị 
chân nhớ ơn và đền ơn cha mẹ, Đức Phật dạy rằng: 
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"Những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ 
uới các của cải, uật chất, tiển bạc thời không bao giờ đủ để trả 
ơn cha mẹ. Nhưng nàu các tù-kheo, ai đối uới cha mẹ không có 
lòng tin, khuuến khích, hướng dẫn, an trú uào thiện giới, đối uới 
cha tẹ xan tham, khuuến khích, hướng dẫn an trú uào bố 
thí; đối uới cha mẹ theo ác trí tuệ, khuuến khích hướng dẫn an 
trú 0ào trí tuệ. Cho đến như uậu, nàu các tù-kheo là làm đủ uà 
trả ơn đủ te uà cha "(AN 2.33). 

Nói cho rõ hơn, trả hiếu bằng cách cúng dường tài sản 
vật chất cho cha mẹ chưa đủ để trả ơn, vì của cải tài sản 
vật chất dù cho có đổi dào đi nữa, cũng phải vô thường 
biến hoại. 

Nói một cách khác, trong trách nhiệm của một giáo 
chủ, Đức Phật không bao giờ quên mục giải thoát mọi 
khổ đau của con người; và vì vậy muốn cho cha mẹ thật 
sự giải thoát, con cái cần phải gây dựng lòng tin nơi cha 
mẹ, hướng dẫn cha mẹ bỏ các ác hạnh, làm các hạnh lành; 
từ bỏ xan tham, thực hành bố thí; và nhất là từ bỏ vô minh, 
chứng đạt trí tuệ. Chỉ có như vậy mới thiết thực báo đáp 
công ơn cho họ. 

Phân tích lời dạy trên của Đức Phật, chúng ta thấy khởi 
điểm là xây dựng lòng tin nơi cha mẹ nếu cha mẹ chưa có 
lòng tin. Lòng tin ở đây là lòng tin Chánh pháp, và Chánh 
pháp không có nghĩa là lời Phật dạy, mà Pháp còn có 
nghĩa là chân thật, là quyết định tánh hiển thiện. Pháp là 
những gì chân thật, không có hư vọng, không có giả dối; 
Pháp là những gì hiền thiện tốt đẹp, không phải độc ác bất 
thiện. Và xây dựng lòng tin cho cha mẹ là xây dựng tánh 
chất chân thực, tánh chất hiền thiện nơi cha mẹ. 
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Lời khuyên thứ hai là một thông điệp bỏ ác làm lành. 
Nếu cha mẹ theo ác giới, tức là sống một nếp sống không 
lành mạnh, nhiều bất thiện, thời khuyên cha mẹ làm 
các điều thiện hạnh về thân, về lời, về ý nghĩ, một đời sống 
trong sạch và hiển thiện. Lời khuyên thứ ba là một lời 
khuyên nhân đạo, lợi tha, khuyên cha mẹ, nghi đến sự 
đau khổ của người khác mà bố thí, làm vơi nhẹ những 
khổ đau chung quanh ý nghĩ đến tình nhên loại. Lời 
khuyên thứ tư không theo ác tuệ, là một lời khuyên chánh 
kiến chân thật, xây dựng một các nhìn lành mạnh và 
hướng thiện cho cuộc đời. 

Và chúng ta cũng không lấy làm lạ, khi tội giết mẹ được 
Đức Phật liệt kê vào năm tội ngũ nghịch, một tội mà phạm 
nhân không bao giờ thoát khỏi địa ngục, như được trích 
trong Tăng chỉ bộ: 

"Có năm nhịch tội (parikuppa) nàu, nàu các tỳ-kheo, đưa 
đến doạ xứ, đưa đến địa ngục, không thể chữa trị. Thế nào là 
năm ? l)oạt tạng của mẹ, đoạt tạng của cha, đoạt trạng của 
0ị A-la-hán, uới ác tâm làm Như Lai chảu tmmáu uà pháp hòa 
hợp lăng”. 

"Này các tù-kheo, năm pháp ngũ nghịch nàu đưa đến đoạ 
xứ, đưa đến địa ngục, không thể chữa trị" (AN 5.129). 

Và vì vậy khi Vua Ajätasattu (A-xà-thế) đến yết kiến 
Đức Phật và nghe pháp, như đã được ghi chép trong kinh 
Sa môn quả (DN 2). Vua đã chịu nhận tội giết cha của 
mình và ăn năn hối tiếc: 

"Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội vì ngu sỉ, vi 
vô minh, vì bất thiện; con đã hại mạng phụ vương con, 
một vị vua chơn chánh đế đoạt vương quyền. Mong Thế 
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Tôn nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn đón về 
tương lai". 

Và Đức Phật chấp nhận tội ấy cho vua: 

"Này đại vương, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô 
minh, vì bất thiện, đại vương đã hại mạng một vị vua chơn 
chánh, để đoạt vương quyền. Vì đại vương đã thấy tội ấy 
là một tội, đã thú tội đúng với Chánh pháp, Ta nhận tội ấy 
cho đại vương. Đó là một sự tiến bộ. thưa đại vương, trong 
luật pháp của bậc Thánh: Những ai thấy tội là tội, thú 
tội đúng Chánh Pháp và ngăn đón ở tương lai". 

Và khi vua Ajatasattu từ biệt và ra đi, Đức Phật đưa ra 
nhận xét như sau: "Này các tỳ-kheo, tâm của vị vua ấy 
rất ăn năn. Này các tỳ-kheo, cái tâm của vị vua ấy rất hối 
quá. Nếu vị vua rất chơn chánh, thì ngay trong chỗ ngồi 
này, vua ấy đã chứng được pháp nhãn, không trần cấu, 
không ô uế". 

Trong những đoạn kinh trên, chúng ta đã thấy rõ 
ngang qua lời dạy của Đức Phật, công ơn trời biển của cha 
mẹ như thế nào, bổn phận đền ơn và trả ơn của con cái 
phải như thế nào, và như vậy Đức Phật không bao giờ 
quên khuyên dạy các đệ tử biết lòng nhớ ơn và trả ơn cha 
mẹ. Tuy vậy, Ngài hiểu được tâm tánh của chúng sinh 
một cách sâu sắc và xác thực, và vì vậy, chắc Ngài cũng 
phải buồn lòng khi đưa ra nhận xét rằng số chúng sinh 
không có hiếu với cha mẹ nhiều hơn là chúng sinh có hiếu 
với cha mẹ, như đã được ghi trong Tương ưng bộ (SN 
56.66-67): 

... Nổi Thế Tôn lấu một ít đất trên đầu móng tau uà bảo các 
tù-kheo: "Các ngươi nghi thế nào, nàu các tù-kheo? Cấi nào là 
nhiều hơn, một ít đất Ta lấu trên đầu tóng ta?" 
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- Chúng con không thể ước tính được, so sánh được có thể 
thành một phần nhỏ được, nếu em so sánh quả đất lớn, uới một 
ít đất Thế Tôn lấu trên đầu móng taụ ". 

- "Cũng uậu, nàu các tù-kheo, ít hơn là chúng sinh có hiến 
kính uới tmẹ. Và nhiều hơn là chúng sinh không hiến kính uới 
mẹ... Cũng 0uậu ít hơn là chúng sinh có hiếu kính uới cha mmẹ. 
Và nhiều hơn chúng sinh không hiếu kính uới cha... ". 

Và với nhận xét trên đây, khi Đức Phật thấy một người 
cha già bị các người con đuổi ra khỏi nhà, không nuôi 
dưỡng, vì cha già yếu vô dụng, Đức Phật liền can thiệp cà 
dạy cho người cha học thuộc lòng và đọc lên bài sau đây 
(SN 7.14), khi quần chúng tụ họp tại thính đường và giữa 
các người con đang ngồi họp: 

“Khi chúng sinh, tôi sướng, 

Tôi muốn chúng sinh thành, 

Củng uợ chúng âm mưu, 

Chống tôi uà đuổi tôi, 

Chẳng khác gì con chó, 

Xua đuổi bầu heo lợn. 

Ác độc 0à lỗ mãng, 

Chứng cọi tôi: "Cha thân ', 

Chúng thật quỷ Dạ Xoa, 

Đội lốt là con tôi, 

Và chúng đuổi tôi ra, 

Khi tôi đến tuổi già, 

Như nieựa già suU nhược, 

Bị đuối khỏi chuồng ăn. 

Nụ cha già bọn trẻ, 

Phải xin ăn ở igười, 

Thà cho tôi cái sâu, 

Hơn lũ cơn bất hiến. 
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Với gậu chận bò dữ, 

Chân được loài chó dữ. 

Chỗ tối dò an toàn, 

Chỗ sâu, tìm chân đứng, 

Với sức trạnh chiế sâu, 

Vấp nsã đứng dậu được "(SN 7.14) 

Người cha làm theo như lời Phật dạy và các người con 
khi nghe người cha đọc lên bài kệ này, liền hối hận ăn năn 
và đem người cha về nuôi. 

Hình ảnh người cha già bị các người con bất hiếu hất 
hủi vì lớn tuổi vô dụng, là một cảnh giác nghiêm trọng 
mà Đức Phật đã kéo nhắn nhủ chúng ta, và nhất là mùa 
Vu Lan này, chúng ta cũng nên tự kiểm điểm lấy mình, và 
xem lại chúng ta đã và đang đối xử với cha mẹ chúng ta 
như thế nào? 


* 


Chúng ta đã được nghe một số lới Phật dạy nói về chữ 
Hiếu, nói đến công ơn trời biển của cha mẹ, nói đến trách 
nhiệm của con cháu đền ơn đáp nghĩa cha mẹ. Chúng ta 
đã được hiểu rằng không phải lễ nghỉ là chính yếu mà 
chính những hành động cụ thể, nuôi dưỡng cha mẹ mới là 
quan trọng. Chúng ta cũng hiểu được rằng, cách trả ơn tốt 
nhất là hướng dẫn cha mẹ bước vào con đường chánh 
thiện, bỏ ác giới, bỏ xan tham, theo đời sống đạo đức, thực 
hành bố thí, bỏ con đường ô minh tối tăm, hướng đến ánh 
sáng của trí tuệ quang vinh. Và ở nơi đây, chúng ta càng 
thấy rõ vai trò chánh pháp đã hướng dẫn chữ Hiếu đạt 
đến những thiện quả tốt đẹp và thù thắng. 

Nhưng rồi Đức Phật cũng cảnh giác chúng ta rằng, với 
sự nhận xét của Ngài, người không có hiếu với cha mẹ 
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nhiều hơn là người có hiếu với cha mẹ. Và hình ảnh của 
người cha già bị con cháu ruồng bỏ vì già yếu vô 
dụng được Đức Phật can thiệp, cũng là một cảnh giác não 
lòng cho chúng ta suy nghĩ, và đánh giá lại niềm hiếu thảo 
của chúng ta đối với cha mẹ, và xem có gì khiếm khuyết để 
bổ túc cho được chu đáo tốt đẹp hơn. Nhất là trong các 
mùa Vu Lan, chúng ta hãy thành tâm hướng niệm đến 
công ơn của cha mẹ và thực hiện ngay những gì chúng ta 
có thể làm được, để cha mẹ hoan hỉ an lạc. Và đi xa hơn 
nữa, hạnh phúc tốt đẹp nhất để dành cho cha mẹ như lời 
Phật dạy là hướng dẫn cha mẹ vào con đường hành thiện, 
bỏ ác làm lành, xây dựng lòng tin, theo Chánh pháp, 
và đạt giải thoát sanh tử khổ đau. 

Nhân dịp lễ Vu Lan năm nay, chúng tôi xin cầu chúc 
toàn thể quý vị một mùa báo Hiếu viên mãn, đầy đủ ý 
nghĩa cao quý tốt đẹp đúng như lời Phật dạy. Xin kính 
chúc quý vị song thân người còn cũng như kẻ mất, được 
thọ hưởng nhiều duyên lành, nhiều phước đức thù thắng 
tốt đẹp trong mùa Vu Lan này. 


kở 
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CHỮ HIẾU TRONG KINH TẠNG 
HÁN VĂN 


Chúng ta có thể nói rằng, một người Á Đông, một 
người dân Việt Nam không thể không có hiếu với cha mẹ. 
Lòng biết ơn cha mẹ đã trở thành tánh tự nhiên, ăn sâu 
vào tâm của những người phương Đông; và khi lọt lòng 
chào đời, đứa con như đã thâm cảm được tất cả ân đức sâu 
dày của cha mẹ đã tác thành và đã thương yêu mình. Một 
người Việt Nam không ghi ơn và trả ơn cha mẹ thì còn là 
một người Việt nữa, vì người ấy đã tự mình bới gốc rễ 
những gì tỉnh hoa nhất của tỉnh thần Viêt Nam, tự mình 
phá huỷ những gì cao đẹp nhất của tinh thần dân tộc. 

Tỉnh hoa và tinh thần cao đẹp ấy của người dân Việt, 
không phải chính tự nhiên mà có, mà chính là nhờ ảnh 
hưởng của cả một nền giáo dục, một tổ chức văn hóa từ 
ngàn xưa để lại, xứng hợp với bản tánh, với phong tục của 
người Á Đông, của dân tộc Việt Nam; và nhờ vậy mà 
truyền thống từ lâu đời này qua đời khác vẫn được mật 
thiết duy trì phát triển. Trong tất cả các ảnh hưởng, ảnh 
hưởng lớn nhất của đạo Phật, một tôn giáo, một nền giáo 
dục được truyền vào Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ I, được 
đi sâu vào tầng lớp quần chúng và mãi được duy trì, qua 
các thời đại; cho đến ngày nay vẫn được đa số dân chúng 
tôn thờ quy ngưỡng. Chúng ta hãy tìm ở đây quan điểm 
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đạo Phật đối với chữ Hiếu như thế nào, và những lời Phật 
dạy đã có ảnh hưởng øì đối với dân tộc Việt Nam. 

Trước hết, đạo Phật nêu rõ công ơn của cha mẹ đối với 
con cái, công ơn sâu dày thâm trọng không thể nào tả xiết. 
Với lý tương quan tương duyên giữa mọi sự vật trong vũ 
trụ, Đức Phật đã trình bày rõ ràng luật tương quan sinh 
tồn của con người; và người con được sống ở đời được 
thành người tất cả là nhờ công ơn sanh thành dưỡng dục 
của mẹ cha trải biết bao năm tháng. Hãy thành kính đọc 
lên những câu kinh thấm nhuần đạo Hiếu của người con 
đã nhớ đến nỗi đau khổ của người mẹ trong khi thai sản: 

"Ở đời mẹ hiển chịu thai con 

Mười tháng cưu tang luôn chịu khổ 

Với năm dục lạc, tình không đắm 

Tùu thời ăn uống cũng chung đồng 

Ngày đêm canh cánh lòng thương xót 

Di ñứng nằm ngồi chịu khổ ẩau 

Đết thời trãn nguuệt sanh con dại 

Đau tợ dao gươm cắt ruột gan 

Mê mẫn đông tâu không phân biệt 

Khắp thân đau đớn khó nhẫn kham... " 

(Kính Tâm ‡ịa Quán) 

Và những người dân quê trong những phút chạnh lòng 
tưởng nhớ đến cha mẹ, hát lên câu ca dao: 

“Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như trước trong nguồn chảu ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con”. 

Có lẽ, người dân quê mộc mạc ấy đã được một vị Tổ sư 
nào xa xưa dạy cho câu kinh này trong Tâm Địa Quán: 
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“Cha lành ơn cao như non Thái 

Mẹ hiển ân sâu như biển cả 

Nếu ta ở đời trong một kiếp 

Nói ân mẹ hiển không thể hết". 

Có người tự cho mình là văn minh dám nói rằng: "Cha 
mẹ không có ân gì với con cả, chỉ muốn thoả mãn một chút 
dục tình mà chẳng may sinh con, nay nuôi nấng, chịu khổ 
cực vì con là phải lắm". Nhưng đã sanh ra làm con người, 
ai lại khỏi có dục tình? Vì còn phải sống trong dục giới nên 
mới lập gia đình, mới sanh con đẻ cái, mới tác thành con 
người, nào có gì là vượt khỏi địa giới con người đâu? 
Nhưng cha mẹ một khi sanh con, không một cha mẹ nào 
lại không hy sinh cho con, và vui lòng chịu cực khổ vì con. 
Nhưng cha mẹ chịu chết vì con thì nhiều, những người con 
chịu chết vì cha mẹ hiếm lắm. Như vậy làm sao dám tính 
toán so lường ân cao nghĩa trọng của mẹ cha? 

Hãy đọc hai đoạn kinh sau đây để thành kính nghiêng 
mình trước hình ảnh hai bậc ân nhân cao trọng của những 
người con biết vinh dự được làm người con: 

"Cha mẹ đối uới con cái, ân đức cao nặng sâu dàu; ân đức 
sản sanh từ tâm bú mmớm, ân đức tắm giặt nuôi nấng trưởng 
thành, ân đúc cung cấp các tmmớn cẩn dùng, ân đức chỉ dạu cách 
sống ở đời. Cha mẹ luôn luôn muốn con rời khổ được uui, không 
bao giờ xao nhảng nhớ cơn thương con như ảnh theo hình”. 
(Kinh Bổn Sự) 

"Ân cha hiển lớn như núi cả, ân mẹ hiển to như bể rộng, 
không sì hơn một niền hiếu thuận, đem uật nhỏ tnọn nuôi 
dưỡng mẹ lành. Ở đời lấu gì làm sáng, lấu gì làm tối? Mẹ hiền 
còn sống gọi là trặt trời sáng chói; mẹ hiển tất rổi sọi là đêm 
tối u ám". (Kinh Tâm Địa Quán) 
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Tình tương thân tương ái giữa cha mẹ và con cái ấy sở 
đi mặn nồng và mãnh liệt, cũng nhờ đạo lý đồng thể Đại 
Bi của đạo Phật khai sáng một phần nào. Người mẹ trong 
khi ôm ấp đứa con, đã nhận chân được máu thịt của con 
chính là máu thịt của mình, thân xác của con chính là thân 
xác của mình. Vì vậy cho nên, người mẹ là người đã khổ 
với nỗi khổ của con, đã vui sướng với nỗi vui sướng của 
người con. Lòng hy sinh không bờ bến bắt nguồn từ 
tâm Đại Bi của các vị Bồ-tát đã nguyên trọn đời cứu độ cho 
chúng sinh, chung vui chịu khổ với chúng sinh, thể nhập 
vào thân xác của từng chúng sinh, để giáo hóa cứu độ cho 
chúng sinh, và đức Bồ-tát Quán Thế Âm, bà mẹ của những 
bà mẹ, đã được toàn thể chúng sinh tôn xưng là bậc Từ 
Mẫu ngàn đời của những người con xoay vần trong biển 
xanh từ đau khổ. 

Người mẹ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống 
thực dân Pháp là người mẹ bất diệt trên lịch sử hùng 
cường của nòi giống Việt Nam. Trong lúc nước nhà điêu 
linh, gia đình tan nát, những bà mẹ không những tự tay 
phải lo sự sống xa gia đình, xa nhà, tản mát trên trận địa 
để chống giữ bờ cõi nước nhà. Cứ mỗi tin một người con 
bỏ mình trong nạn chiến tranh cũng làm trào động bể 
nước mắt đau khổ của bao bà mẹ. Nếu "ước mắt của chúng 
sinh tràn đầu bốn bể đại dương" như lời Phật dạy, thời ba 
phần nước mắt ấy phải để dành riêng cho tình thương của 
những bà mẹ lên chùa khẩn cầu chư Phật gia hộ cho con 
mình được mọi điều an lành trong khi xa vắng. Nhìn cử 
chỉ chí thành chí kính, nghe tiếng khẩn vái thiết tha não 
ruột, lòng người con Phật sao khỏi cảm động bồi hồi. 
Trong khi mình không được ở bên con để lo miếng cơm 
manh áo, để kết khuy nút cho con, để kéo mền đắp cho 
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con trong cơn mưa lạnh, để che chở cho con khỏi bị các 
loại nạn nguy hiểm, những bà mẹ Việt Nam lên chùa khẩn 
cầu Đức Phật, bà mẹ của những bà mẹ, thành kính gửi tình 
thương của chính tự lòng mình, nhờ chư Phật chuyển đạt 
lòng thương ấy đến bên người con, âu yếm che chở cho 
con. Những lời khẩn cầu nồng nàn chí thiết của ngàn vạn 
bà mẹ Việt Nam đã toả rộng làn sóng tình thương, lan 
khắp hang cùng ngõ hẻm. Và những người con trong khi 
xa nhà, vắng bóng mẹ hiển, cũng cảm thấy lòng 
mình được sởi ấm, lòng thương mẹ, thương nước dạt dào 
thêm. Chúng ta có thể nói: "Chỉ có những bà mẹ mới 
hiểu được tình thương của những bà mẹ. Chỉ có các vị Bồ- 
tát mới hiểu được tình thương của những bà mẹ Việt 


tt 


Nam. 

Một lần nữa, chúng ta hãy thành kính nghe lời tán 
thánh của Đức Phật đối với những bà mẹ hiền: 

Quả đất ở đời gọi là nặng 

Mẹ hiển ơn nặng quá hơn nhiều 

Tu-di người đời gọi là cao 

Mẹ hiển ân cao quá hơn nhiều 

Gió lốc ở đời gọi là trau 

Nhất niệm mẹ hiển trau hơn nhiều " 

(Kính Tâm Ma Quán) 

Nếu bà mẹ là cả một tình thương bộc lộ mãnh liệt, 
say đắm, thời người cha Việt Nam thương con lại kín đáo, 
mạnh liệt, và sáng suốt hơn. Một người bạn đã đến nói với 
chúng tôi: "Mãi khi hơn hai mươi tuổi tôi mới biết cha tôi 
thương tôi". Quen sống với đời sống bên trong, và tự nhận 
thiên trách của mình khác hắn với bà mẹ, người cha chú 
trọng hơn nhiều đến sự giáo dục và tác thành cho con, 


Đạo đúc Phật giáo uà hạnh phúc con người 173 


muốn con trở thành trở thành những người lý tưởng của 
mình, nối nghiệp cho cả giòng giống tổ tiên của mình. 
Lòng thương can đảm và bình tĩnh ấy khiến người con 
nông nổi khó chịu thật, nhưng chính là cả một sức mạnh 
khiến các người con sống đúng với tinh thần gia tộc, xứng 
đáng là một người con lý tưởng cho gia đình, cho nước 
nhà. Một người con đến xin phép cha cho ra trận, người 
cha nói tự nhiên: "Ừ thôi con đi, gắng sao cho xứng đáng 
nước non nhà". Một tin đưa từ mặt trận về: "Người con đã 
từ trần”, người cha thốt lên một câu: "Chết vinh còn hơn 
sống nhục. Con mình xử sự đúng với tinh thân của gia 
đình, của Tổ Quốc là đủ". Rồi mặc cho vợ con khóc lóc, 
người cha thản nhiên châm thuốc hút. Nói rằng người cha 
không biết đau vì con là không hiểu một chút nào tâm 
trạng của người cha, đã phải nuốt giận chịu đắng, để đủ 
sáng suốt, đủ can đảm mà nắm cương lãnh gia đình, để 
đào tạo những người con lý tưởng cho đất Việt. Người cha 
Việt Nam thản nhiên, lãnh đạm, nhưng cương quyết ấy đã 
sống đúng với tinh thần Á Đông, kín đáo, trọng lý trí, 
trọng lý tưởng và quên mình nghi đến gia tộc, nghi đến 
Tổ quốc, nghỉ đến nhân loại. Chính tình thương sáng suốt 
và kín đáo ấy đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện 
thân tượng trưng một cách thiết thực và toàn cõi Á Đông 
đều thành kính tôn xưng Ngài là đấng Từ Phụ của muôn 
loài. 

Đối với tình thương cao cả và mãnh liệt của những bậc 
cha mẹ như vậy, đạo Phật luôn nhắc nhủ các người con 
phải biết ơn và nhớ ơn. Kinh Đại Tập dạy rằng: "Gặp thời 
không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật”. Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương đã từng nói: "Thờ trời đất quỷ thẩn, 
không bằng có hiếu uới cha mmẹ, ì cha mẹ là uị thẩn minh cao 
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nhất trong các thần minh". Với hai lời dạy trên, Đức Phật 
tôn trọng cha mẹ đến bậc nào, và chúng ta thấy hiếu hạnh 
là một trong những hạnh cần thiết nhất của người Phật tử. 
Chính Đức Phật luôn luôn nhắc nhở công ơn của cha mẹ 
Ngài: 

"Ta trải qua nhiều kiếp tỉnh tấn naụ mới thành Phật, toàn 
là công ơn cha mẹ Ta. Vậu nên, neười truốn học đạo không thể 
không tỉnh tấn hiếu thảo uới cha mẹ" (Phân Biệt Kinh). 

“Ta tự nhớ trong nhiều kiếp quá khứ, từ tâm hiếu thuận cứng 
dường cha mẹ; do công đức như uậu, nên lên các tầng trời thì 
làm 0ị Thánh uương" (Kinh Hiển Ngu). 

Công đức hiếu hạnh thật không thể nghĩ lường và 
muốn thành tựu tư cách của con người trên đường đời 
cũng như trên đường đạo không thể không nghi đến hạnh 
báo Hiếu. 

"Điết thiện tối cao không øì hơn hiến; điều ác, ác nhất không 
sì hơn bất hiếu " (Kinh Nhẫn Nhục). 

"Làm con đối uới cha mẹ đem lễ mọn cúng dường thì được 
phước uô lượng, làm chút điều bất thiện đối uới cha mẹ thì tội 
cũng 0ô lượng " (Kinh Tập Bảo Tạng). 

Công đức báo hiếu đã được Đức Phật luông luôn tán 
thán, và đạo làm con không thể nào không nghi đến sự 
hiếu dưỡng cha mẹ, nên cách báo hiếu thiết thực chơn 
chánh, được Đức Phật chỉ dạy rất nhiều và rất tỉnh tường. 

Biết ân cha mẹ và muốn báo đáp ân đức cũng chưa đủ. 
Hệ trọng là phải biết cách báo ân chân chánh, thiết thực có 
lợi ích cho cha mẹ và cho tất cả mọi người. Thông thường 
ở ngoài đời, phần nhiều lo phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi 
điều thiếu thốn về vật chất, luôn luôn tôn trọng kính lễ 
cha mẹ và xử sự thế nào cho cha mẹ khỏi phải phiền lòng. 
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Ở nơi đây, chúng ta để ra ngoài những người con chỉ biết 
tự lo thân sung sướng mà hất hủi cha mẹ, chúng ta 
cũng để ra ngoài những người con làm ô danh gia tộc bằng 
những hành vi đê tiện xấu xa, vì những người con này 
không còn được gọi là một người con nữa và không được 
gọi là người dân Việt nữa - vì không một người Việt nào 
lại không có hiếu. Chúng ta lấy cách báo ân như vậy cũng 
tạm gọi là chân chánh; và ở đời, sống cam tâm trong trong 
cuộc đời giả tạm, đành chịu những nỗi đau khổ: Già, Đau, 
Sống, Chết đoanh vây, thì không có gì quý bằng sự phụng 
dưỡng cha mẹ và sống cuộc đời thanh bạch đạo đức làm 
hiển danh cha mẹ. Và Đức Phật cũng đã từng khuyên 
những người con hãy: “Phụng sự cha mẹ không thiếu thốn, 
phàm làm uiệc phải trình trước cha mẹ rõ" (Kính Trường A- 
hàm). 

Nhưng mục đích đạo Phật là giải thoát con người khỏi 
những nỗi đau khổ căn bản của cuộc đời là Sanh, Lão, 
Bệnh, Tử; thời đối với những người của con chí thành chí 
hiếu, Đức Phật dạy rằng bổn phận của người con là phải 
làm thế nào cứu độ cha mẹ thoát khỏi những nỗi khổ cội 
rễ của con người. Và chỉ có vậy mới thiết thực báo ân cha 
mẹ. 

Kinh Hiếu Tử nói rằng: 

"Cúng dường cha mẹ không bì bằng khuyên cha mẹ lầm uiệc 
lành bỏ uiệc ác ”. 

"Ở đời sọi là hiếu phải khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành ". 

"Nếu không thểcải hóa cha mẹ phụng trì Tam Bảo; thời tuụ 
có hiếu dưỡng cha mẹ, cũng sọi là bất hiến ". 

Đức Phật lại dạy thêm: 
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“Làm cơn phụng dưỡng cha mẹ, dùng trăm 0J cam lộ dâng 
cúns cha mẹ, dùng thiên nhạc 0i diệu làm 0ui lòng cha mẹ, hai 
øai tự cõng cha mười mẹ đi cùng khắp bốn biển, trọn đời đáp ân 
nuôi dưỡng cha mẹ, như uậu chưa gọi là hiếu, Cha trẹ neu sỉ 
không kính thờ Tam Bảo, hung ngược dâm dật, neuụ biện 
trái đạo, nsười con phải hết sức cản nsăn, mới sọi là hiếu " (Kinh 
Hiếu Tử). 

"Muốn báo ân cha mẹ, nên khuyên cha mẹ đối uới Phật, 
Pháp, Tăng, đối uới các pháp nhân quả 0.0..., cha mẹ chưa tin, 
khuuên cha mẹ tin rồi, khiến lòng tin tăng trưởng; cha mẹ 
không giữ tịnh giới, khuuên giữ tịnh giới, khuuyên làm uiệc huệ 
thí; khéo an trú để tự điều phục. Như uậu, mới gọi là chân thực 
báo ân cha mẹ. (Cảnh Sách). 

Và Đức Phật so sánh hai cách báo hiếu: 

"Lấy món cam lồ phụng dưỡng cha mẹ là hiến thế gian. 
Khuuên cha mẹ tu tịnh giới là hiếu xuất thế qian. Hiếu thế gian 
thì cha tẹ chỉ hưởng phước trong một đời, báo hiếu như uậu 
không lớn. Hiếu xuất thế gian cha te hưởng phước 0ô tận, 0ì 
cha mẹ được sinh Tịnh độ phước thọ trải uô lượng kiếp; như uậu 
mới là đại hiếu "(Long Thư Tịnh Độ Văn). 

Chúng ta thấy rằng, Đức Phật trong khi dạy những 
người con khuyên cha mẹ phụng thờ Tam Bảo không phải 
muốn cho mọi người tôn thờ Ngài và đạo của Ngài như 
nhiều người lầm tưởng; chính Đức Phật chỉ muốn khai 
sáng cho tất cả những bậc cha mẹ, noi theo đường chân 
chánh sáng suốt, thiết thực dắt dẫn mọi người thoát khỏi 
những nỗi khổ mà thôi. Khi những người con khuyên cha 
mẹ theo đạo Phật, quy y Tam Bảo là chỉ muốn cha 
mẹ được sống giác ngộ giải thoát. Sống giác ngộ là nhận 
sự thật hiển nhiên của sự vật và sống đúng với sự vật ấy, 
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không còn mê mờ mù quáng; sống giải thoát là sống vượt 
ra khỏi sự trói buộc của dục vọng của sự vật, và được sống 
tự tại thanh tịnh. Chính chỉ có vậy mới là chân thực báo ân 
cha mẹ, và chỉ có vậy mới là báo ân chân chánh; ngoài 
ra đều chỉ là những chữ Hiếu giả tạm. 

Đối với cha mẹ đã từ trần rồi, người con cần phải làm 
thế nào? Thông thường chú trọng trong lúc đám hiếu đám 
tang, ky giỗ, tế lễ, làm thế nào cho hương hồn được thoả 
mãn và cho miệng thế gian khỏi chê trách là được. Người 
Việt Nam rất trọng thờ cúng tổ tiên. Đối với dân tộc Á 
Đông, chết rồi không phải là mất hắn, và các ông bà cha 
mẹ vẫn còn sống với con cháu và ủng hộ che chở cho con 
cháu. Những ngày ky giỗ không những để cho con cháu 
có dịp nhớ tưởng đến ông bà mà thôi, mà cũng là một 
dịp để nhắc lại tỉnh thần của gia đình, của gia tộc, để 
khuyến khích con cháu phải làm thế nào sống cho đúng 
tỉnh thần ấy. Nhưng mọi sự kính lễ hình như mất hết ý 
nghĩa thuần túy xưa, và biến thành những cử chỉ mê tín 
đị đoan, làm cho có làm, và nhiều khi gây ra tai hại khác 
nữa. 

Đạo Phật với đạo lý luân hồi trình bày cho chúng ta rõ 
rằng cha mẹ ông bà khi chết đi không phải là mất hắn, mà 
chỉ là chuyển nghiệp thác sanh vào một trong sáu cõi 
phàm mà thôi; và còn ở trong các cõi phàm là còn phải 
sanh tử luân hồi đau khổ. Vì vậy, các người con chí hiếu 
và sáng suốt phải chú trọng làm thế nào mà chuyển đổi 
được trọng nghiệp của cha mẹ khỏi đoạ lạc trong sáu 
đường, và nhất là đừng tạo nên nghiệp ác cho cha mẹ. Ví 
dụ như, khi cha mẹ lâm chung, mà khóc than ảo não, làm 
cho cha mẹ luyến tiếc không có niệm xả ly, tức là khiến 
cha mẹ tạo thêm nghiệp đoaạ lạc trong sáu đường dữ. Lại 
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khi cúng tế mà giết hại các loài súc sanh tức là làm tăng 
thêm nghiệp ác cho cha mẹ và bắt buộc cha mẹ phải đoạ 
lạc. Khi cha mẹ sắp sửa trút hơi thở cuối cùng, cần nhất 
phải làm cho cha mẹ thân tâm thanh tịnh, không có sợ hãi, 
không có mến tiếc cõi đời, chỉ có nhất niệm dứt bỏ tất cả 
dục vọng, tất cả luyến ái, luôn luôn chí thành hướng niệm 
chư Phật, cầu vãng sanh lên cõi Tịnh Độ là một cõi không 
còn tham sân si, không còn sanh tử luân hồi. Cần nhất là 
con cháu trong nhà đứng xung quanh giường, nhất tâm 
niệm Phật, không khóc than, không kêu gào, chỉ giữ chí 
thành kính cầu nguyện cho cha mẹ được vãng sanh lên cõi 
Tịnh Độ mà thôi. Đối với những cha mẹ ví tạo những 
nghiệp quá nặng không thể tự giải thoát được thời các 
người con có hiếu cần phải luôn luôn hướng niệm đến cha 
mẹ và cầu sức chú nguyện của thập phương tăng, 
dùng đạo đức tu hành mà chuyển nghiệp cho cha mẹ 
khỏi đau khổ luân hồi trong sáu đường dữ. Tóm lại, đạo 
Phật rất chú trọng đến hai đức tánh là Giác ngộ và Giải 
thoát cho cha mẹ, khi còn sống cũng như đã mất, bao giờ 
người con chí hiếu cũng phải nhất tâm nhất niệm chú 
nguyện cho cha mẹ được Giải thoát và Giác ngộ. 

Riêng đối với cha mẹ, người con cần phải báo hiếu như 
trên, nhưng đối với tự thân, người con cần phải xử sự thế 
nào để đền đáp ân đức sanh thành của cha mẹ? Nhận 
hiểu đúng với chân tỉnh thần đạo Phật, những người con 
Phật sẽ tự thấy con đường tiến thân đúng với nghĩa báo 
hiếu nhất là tự minh sống đúng với lời Phật dạy. Một 
người con can tâm sống trong đêm tối của mê tín, mê 
muội, nghĩa là sống trái với tinh thần giác ngộ, tức là khiến 
cho toàn thể chúng sinh trong đấy có cha mẹ mình chịu 
ảnh hưởng ngu muội của mình; như vậy tức là bất hiếu. 
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Một người dục vọng sướng trong sự dục lạc vật chất, tức 
là đem lửa dục vọng thiêu đốt chúng sinh, trong ấy đau 
khổ nguy hại, như vậy tức là bất hiếu. Một người con làm 
cho chúng sinh khác đau khổ, trong đấy có cha mẹ mình, 
như vậy là bất hiếu. Cử chỉ xứng hợp với tinh thần báo 
hiếu chân chính của người Phật tử là sống đúng với lời 
Phật dạy và làm mọi người sống đúng với lời Phật dạy. 

Ở nơi đây, cần phải hiểu thêm rằng, một người không 
phải là Phật tử mà mọi cử chỉ đều đúng với tinh thần giác 
ngộ và giải thoát, thời người ấy thật chính là một Phật tử 
chân chính và là một người con chí hiếu. Một người Phật 
tử mà xử sự trái với tinh thần giác ngộ và giải thoát, thì 
người ấy không phải là người Phật tử chân chính, và là 
một người con bất hiếu. 

Hiểu một cách rộng rãi và giải thoát hơn, Hiếu là gì? 
Nếu không phải là những hạnh nghiệp diệt trừ những sự 
sai khác riêng biệt giữa Phật và chúng sinh, giữa cha mẹ 
và con cái, để thể nhập vào bản thể chung cùng rộng rãi 
của muôn sự muôn vật. Hiếu hạnh không còn là những 
chướng ngại ngăn đón sự giải thoát cá nhân hay toàn thể, 
không còn là những nguyên nhân ích kỷ nhỏ nhen khiến 
cho mọi gia đình đau khổ để gia đình mình được sung 
sướng, cũng không còn là những câu chấp lễ nghi phiển 
phức làm trở ngại những sự phát triển chân chánh. Nghĩa 
chữ Hiếu ở nơi đây không còn bó hẹp trong phạm vi 
gia đình, gia tộc, xã hội mà mở rộng khắp muôn loài muôn 
vật trong đại gia đình chúng sinh trong đại gia đình Phật 
tử. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là gương sáng 
của hạnh chí hiếu toàn thiện toàn mỹ, và đời Ngài chỉ là 
phản ánh trung thành của tâm đức đại hiếu đại từ. 
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Ngày còn làm Thái tử, nhận hiểu được con người là 
phải bị sự đau khổ: Sống, Đau, Già, Chết bức bách, doanh 
vây. Ngài nghi đến Phụ vương Ngài, nghi đến bà Ma-gia 
mẹ Ngài cũng phải quay cuồng hụp lặn trong biển đau 
khổ ấy. Ngài hiểu rằng cha mẹ đau khổ là chúng sinh đau 
khổ, chúng sinh đau khổ là cha mẹ đau khổ. Lo riêng 
cứu độ cho cha mẹ, thời sự cứu độ ấy không được rốt ráo; 
lo riêng cứu độ cho chúng sinh, thời không tròn đạo Hiếu. 

Ngài lại hiểu thêm rằng nguyên nhân khổ đau là do mê 
mờ ái dục. Vì mê mờ nên không nhận chân được sự thật, 
vì ái dục nên say đấm trong cảnh trần lao đau khổ. Chính 
lòng thương chúng sinh, lòng hiếu cha mẹ thúc đẩy, Ngài 
từ bỏ tất cả quốc thành thê tử để tìm đạo giải thoát cho cha 
mẹ, cho muôn loài. Cũng chính lòng thương lòng hiếu ấy 
là những sức mạnh giúp Ngài trì chí chuyên tâm, tìm đạo, 
tu khổ hạnh, tu thiển định và thành bậc Chánh giác. 
Thành đạo, giác ngộ được sự thật, Ngài thực hành ngay 
chí nguyện độ sanh kiền đi giáo hóa cứu khổ cho tất cả 
chúng sinh, không thể kể xiết. 

Rồi Ngài về thành Ca-tỳ-la-vệ, thuyết pháp cho vua 
Tịnh Phạn, lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho bà Ma- 
gia nghe. Đến khi vua cha lâm bệnh sắp từ trần, Ngài đến 
bên giường thuyết pháp giảng dạy khiến cho vua Tịnh 
Phạn khỏi phải đau khổ, buồn rầu, và thác sanh lên cõi 
Tịnh Cư Thiên. Khi đưa đám vua cha Đức Phật cũng một 
tay bưng quan tài để làm gương cho cho những người con 
bất hiếu ở đời, tự thân làm lễ trà tỳ cho vua cha. 

Và cho đến khi nhập Niết-bàn, Ngài chỉ một từ tâm vô 
lượng cứu độ cho toàn thể chúng sinh không một phút 
giây dừng nghỉ. Cứ mỗi chúng sinh được hóa độ, Đức 
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Phật lại được tán dương, quy ngưỡng và vua Tịnh Phạn 
và bà Ma-gia lại được tôn kính, được danh tiếng thêm lên. 
Nếu ngày nay hàng vạn hàng vạn ức Phật tử biết cung 
kính, biết được tên họ của vua Tịnh Phạn và bà Ma-gia; 
hàng vạn ức chúng sinh được giác ngộ giải thoát tất cả là 
nhờ công ơn báo hiếu vẹn toàn của Đức Phật, một người 
con chí hiếu, một bậc cha mẹ đại từ, không thể nghĩ nghì, 
không thể ước-lường, không thể tán dương cho hết 
lời được. 

(1950) 
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-19- 
THỪA TỰ PHÁP 


Một thời Thế Tôn ở Sãvatthi, tại Jetavana, vườn ông 
Anathapindika, Thế Tôn gọi các tỳ-kheo và thuyết giảng 
(kinh Thừa tự Pháp, MN 3): 

"Này các tỳ-kheo, hãy là những người thừa tự pháp của 
Ta, đừng là những người thừa tự tài vật". Ta có lòng 
thương tưởng các thầy và Ta nghĩ: "Làm sao những đệ tử 
của Ta là những người thừa tự pháp của Ta, không phải là 
những người thừa tự tài vật?"”. Và này các tỳ-kheo, nếu các 
ngài là những người thừa tự tài vật của Ta, không là những 
người thừa tự pháp, thời không những các thầy trở thành 
những người mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là 
những người thừa tự tài vật, không phải là những người 
thừa tự pháp”, mà cả Ta cũng trở thành người mà người ta 
nói: "Cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, 
không phải là những người thừa tự pháp”. 

Này các tỳ-kheo, nếu các thầy là những người thừa tự 
pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài vật, 
thời không những các thầy trở thành những người mà 
người ta nói: "Cả thầy và trò là những người thừa tự pháp, 
không phải là những người thừa tự tài vật”, mà cả Ta cũng 
trở thành người mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là 
những người thừa tự pháp, không phải là những người 
thừa tự tài vật". 
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Do vậy, "Này các tỳ-kheo, hãy là những người thừa tự 
pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật". 

Đức Phật kể câu chuyện: 

- Có hai vị tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, sau khi Ngài dùng 
cơm đã xong, một vị tỳ-kheo nghĩ: "Này Thế Tôn ăn đã 
xong và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn đáng lẽ được 
quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ 
ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh hay bỏ trong chỗ nước 
không có chúng sinh". Nhưng Thế Tôn có dạy "Này các 
tỳ-kheo, hãy là người thừa tự pháp của Ta, đừng là người 
thừa tự tài vật". Sau khi suy nghị, vị ấy không ăn đồ ăn 
này, trải qua ngày đêm ấy, đói lả và kiệt sức. 

Vị tỳ-kheo thứ hai nghĩ: "Nay Thế Tôn ăn xong và đây 
là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn đáng được quăng bỏ. Nếu 
chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ 
không có cỏ xanh hay bỏ trong chỗ nước không có chúng 
sinh. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này trừ bỏ đói lả và kiệt sức". 
Do vậy, vị ấy ăn loại đồ ăn ấy. 

Đức Phật dạy: "Này các tỳ-kheo, dù cho tỳ-kheo này 
sau khi ăn loại đồ ăn để trừ bỏ đói và kiệt sức, nhưng đối 
với Ta, vị tỳ-kheo đầu tiên đáng được nể hơn, đáng được 
tán thán hơn. Vì sao? Vì như vậy sẽ đưa đến cho tỳ-kheo 
ấy trong một thời gian lâu ngày ít dục, biết đủ, kham khổ, 
dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tinh tấn. Do vậy, này các tỳ-kheo, 
hãy là người thừa tự pháp của Ta, đừng là người thừa tự 
tài vật". 

Thế Tôn thuyết giảng xong và ổi vào tỉnh xá. 

Lúc ấy, Tôn giả Sãriputta liền gọi tỳ-kheo và nói vị: 
"Này các Hiển giả, như thế nào là vị Đạo sư sống viễn ly 
và các đệ tử không tùy học viễn ly? Và như thế nào vị Đạo 
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sư sống viễn ly và các đệ tử tùy học viễn ly?" Các tỳ-kheo 
mong được Tôn giả Säriputta thuyết giảng, Tôn giả thuyết 
giảng như sau: 

- Ở đây vị Đạo sư sống viễn ly và các đệ tử không tùy 
học viễn ly nghĩa là những pháp nào vị Đạo sư dạy nên từ 
bỏ, những pháp ấy không được các đệ tử từ bỏ. Vì những 
pháp ấy không được các đệ tử từ bỏ, các vị ấy sống trong 
sự đầy đủ, liềng biếng, dẫn đầu về đoạ lạc, bỏ rơi gánh 
nặng sống viễn ly. 

Này chư Hiển, có ba trường hợp đáng bị quở trách: 

1) Vị Đạo sư sống viễn ly và các đệ tử không tùy học 
viễn ly. 

2) Những pháp nào vị Đạo sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy các vị ấy không từ bỏ. 

3) Các vị ấy sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đoạ 
lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 

Đó là ba trường hợp đáng bị quở trách bởi thượng toạ 
tỳ-kheo, trung toạ tỳ-kheo và tân học tỳ-kheo. 

- Và như thế nào vị Đạo sư sống viễn ly và các đệ tử tùy 
học viễn ly? Những pháp nào vị Đạo sư dạy nên từ bỏ, các 
vị ấy không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, 
không dẫn đầu về đoa lạc, không bỏ rơi gánh nặng sống 
viễn ly. 

Này các chư Hiển, có ba trường hợp đáng được tán 
thán: 

1) Vị Đạo sư sống viễn ly và các đệ tử tùy học viễn ly. 

2) Những pháp nào vị Đạo sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy các vị từ bỏ. 
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3) Các vị ấy không sống trong sự đầy đủ, không lười 
biếng, không dẫn đầu về đoa lạc, không bỏ rơi gánh nặng 
sống viễn ly. 

Đó là ba trường hợp đáng được tán thán đối với các bậc 
thượng toa, trung tọa và tân học tỳ-kheo. 

Ở đây, này chư Hiển, tham là ác pháp, sân cũng là ác 
pháp, có một con đường Trung đạo diệt trừ tham và sân, 
khiến tịnh nhãn sanh, trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng 
tri, giác ngộ, Niết-bàn. Con đường Trung đạo ấy tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. 

(Kinh Thừa tự Pháp, MN 3) 
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-20- 
ĐẠI KINH VÍ DỤ LÕI CÂY (MN 29) 


Kinh này được Thế Tôn thuyết giảng khi xảy ra sự kiện 
Devadatta phá hòa hợp Tăng, đem 500 vị tỳ-kheo đi 
Gayäsisa, vì Thế Tôn không chấp nhận cho Devadatta 
lãnh đạo hội chúng tỳ-kheo (MN 29). 

Đức Phật dạy có năm hạng người xuất gia sống Phạm 
hạnh cùng một tâm nguyện giải thoát khỏi khổ đau, vượt 
ngoài sự chi phối của sanh già chết: 

- Hạng thứ nhất khi xuất gia vị ấy được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Do được lợi dưỡng, tôn kín, danh vọng, 
vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do được lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng, vị ấy khen mình chê người: "Ta được lợi dưỡng 
danh vọng như vậy, còn các tỳ-kheo khác ít được biết đến, 
ít biết có uy quyền". Vị ấy vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống 
phóng dật, nên vị ấy bị đau khổ. Ví như một người muốn 
được lõi cây, cầu tìm cõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây đứng 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ấy bỏ qua 
lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, 
chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. 
Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự người này 
không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ 
trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Và người 
này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu." 
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Vị tỳ-kheo ấy được gọi là vị nắm lấy cành lá của Phạm 
hạnh. 

- Hạng thứ hai là hạng phát tâm xuất gia được lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng này khen mình chê người. Vị ấy không 
vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy 
thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy khen 
mình chê người: "Ta là người trì giới theo thiện pháp. Các 
tỳ-kheo khác phá giới theo ác pháp". Do thành tựu 
giới đức này, vị ấy trở thành mê say, tham đấm, phóng 
dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Ví như một 
người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm 
lõi cây, trước một cây lớn đứng thăng có lõi cây, người ấy 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ 
ngoài, lấy chúng mang đi tưởng đó là lõi cây, một người 
có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự người này không biết lõi 
cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết 
vỏ ngoài, không biết cành lá, người này bỏ qua lõi cây, bỏ 
qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt lấy vỏ ngoài, lấy chúng 
mang đi, tưởng đó là lõi cây. Và người này không đạt 
được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu." Cũng vậy, 
ở đây vị tỳ-kheo do thành tựu giới đức này, vị ấy trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật vị ấy bị 
đau khổ. Vị tỳ-kheo ấy là vị đã nắm lấy vỏ ngoài của Phạm 
hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. 

- Hạng thứ ba là các vị xuất gia với mục đích thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết. Vị ấy xuất gia như vậy, không vi lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình chê người. Vị 
này không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở 
thành mê say tham đắm. Do sống không phóng dật, vị ấy 
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thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỷ, nhưng không tự mãn. 
Do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen minh chê 
người . Do thành tựu giới đức này, vị ấy không trở thành 
mê say, tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, 
vị ấy thành tựu Thiển định. Do thành tựu Thiền định này, 
vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do thành tựu thiền định này vị ấy 
khen mình chê người: "Ta có Thiền định nhất tâm. Các vị 
tỳ-kheo khác không thiển định, tâm bị phân tán". Do 
thành tựu Thiển định này vị ấy trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau 
khổ. Ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, 
trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, trong khi đi tìm 
lõi cây, trước một cây lớn đứng thăng có lõi cây, người ấy 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lấy chúng 
mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy 
bèn nói: "Thật sự người này không biết lõi cây, không biết 
giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không 
biết cành lá. Người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ 
qua vỏ trong, chặt lấy vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng 
đó là lõi cây. Và người này không đạt được mục đích mà 
lõi cây có thể thành tựu." Như vậy vị ấy được gọi là vị tỳ- 
kheo đã nắm giữ vỏ trong của Phạm hạnh, và do vậy vị 
ấy đã dừng lại ở đây. 

- Hạng thứ tư là hạng xuất gia với mục đích thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết. Vị ấy xuất gia như vậy được lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vi lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng này mà hoan hỷ tự mãn. Vị ấy không vì 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này mà khen mình chê 
người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này 
mà trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không 
phóng dật vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức 
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vị ấy hoan hỷ, nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành 
tựu giới đức này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. 
Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu Thiền định. Do 
vị ấy thành tựu Thiền định nên hoan hỷ, nhưng không tự 
mãn. Vị ấy không vì thành tựu Thiền định này, khen mình 
chê người. Vị ấy không vì thành tựu Thiền định này trở 
thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng 
dật vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì tri kiến này trở nên 
hoan hỷ, tự mãn. Vị ấy do tri kiến này, khen mình, chê 
người: "Ta sống, thấy và biết. Các tỳ-kheo khác sống, 
không thấy và không biết". Vị ấy, do tri kiến này, trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật vị ấy bị 
đau khổ. Ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi 
cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thắng, có lõi cây, người bỏ qua lõi cây, chặt giác cây 
mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy 
bèn nói: "Thật sự người này không biết lõi cây, không biết 
giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không 
biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ qua 
lõi cây, chặt giác cây và mang đi, tưởng đó là lõi cây. Và 
người ấy không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành 
tựu". Như vậy vị này được gọi là tỳ-kheo đã nắm giữ giác 
cây của Phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. 

- Hạng thứ năm là hạng xuất gia với lòng tin: "Ta bị 
chìm đắm trong vòng sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, 
bị chìm đấm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi đau khổ. Rất 
có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt". Vị ấy xuất 
gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan hỷ, tự 
mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này 
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khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. 
Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do 
thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. 
Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình, chê 
người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê 
say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ấy thành tựu Thiển định. Vị ấy do thành tựu Thiền định 
này, hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành 
tựu Thiền định này khen mình, chê người. Vị ấy không do 
thành tựu Thiền định này trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri 
kiến. Do thành tựu tri kiến này, vị ấy hoan hỷ nhưng 
không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này khen 
mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này trở 
thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy thành tựu phi thời giải thoát. 

Ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có 
lõi cây, người ấy chặt lõi cây, mang đi và biết đó là lõi cây. 
Một người có mắt thấy như vậy, có thể nói: "Người này 
biết lõi cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết 
cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có 
lõi cây, người ấy chặt lõi cây, mang đi và tự biết đó là lõi 
cây. Và người ấy đạt được mục đích mà lõi cây có thể thực 
hiện". Tâm giải thoát bất động chính là mục đích của 
Phạm hạnh, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của Phạm 
hạnh. 

"Phi thời giải thoát" có nghĩa là giải thoát tuyệt đối. 
Devadatta chỉ nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng nên 
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muốn Đức Phật nhường lại cho địa vị lãnh đạo hội chúng 
tỳ-kheo. Và khi Đức Phật từ chối, nên phá hòa hợp Tăng, 
lôi kéo 500 vị tỳ-kheo cùng đi đến Gayäsiïsa với mình. 
Như vậy, Phạm hạnh này không phải vì lợi ích thành 
tựu lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu 
giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu Thiển định, 
không phải vì lợi ích thành tựu tri kiến. Chính tâm giải 
thoát bất động này là mục tiêu của Phạm hạnh. Đức Phật 
khuyên các tỳ-kheo không nên dừng lại ở các quả vị trung 
gian vì đây chưa phải là mục đích cứu cánh của Phạm 
hạnh. 
(Đại kinh Ví dụ lõi câu, MN 29) 
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NĂM HẠ PHẦN KIẾT SỬ HAY 
ĐẠI KINH MÄLUNÑKYA (MN 64) 


Năm hạ phần kiết sử (pafñicorambhaeiuani sarIuojan8) -- 
thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân -- là những 
kiết sử trói buộc con người vào sanh tử luân hồi. Có thoát 
ly khỏi các hạ phần kiết sử, mới mong đạt được Thánh 
quả. 

Thế Tôn hỏi các tỳ-kheo có ai thọ trì năm hạ phần kiết 
sử này thời Tôn giả Mãlunkyaputta đáp là có thọ trì năm 
pháp này nhưng bị ngoại đạo dùng ví dụ đứa con nít ngây 
thơ đang nằm ngửa, không có tự thân, thời đâu có thân 
kiến; không biết đến các pháp, thời từ đâu có thể khởi lên 
các nghi hoặc đối với các pháp; không có giới, thời từ đâu 
có thể khởi lên giới cấm thủ trong các giới; không có dục 
vọng, thời từ đâu nó có thể khởi lên tham dục trong các 
dục; nếu đứa con nít nằm ngửa không có biết các loài hữu 
tỉnh, thời từ đâu nó có thể khởi lên lòng sân? 

Đứng trước những lời chỉ trích như vậy, Đức Phật dạy 
cách trả lời là đứa con nít nằm ngửa, tuy không có thân 
kiến hiện hành, nhưng thật sự thân kiến sống tiểm tàng 
trong nó. Tuy không có nghi hoặc khởi lên, nhưng nghi 
hoặc tùy miên sống tiềm tàng trong nó. Tuy không có giới, 
nhưng giới cấm thủ tùy miên sống tiểm tàng trong nó. Tuy 
không có tham dục, nhưng tham dục tùy miên sống tiểm 
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tàng trong nó. Tuy không có các loài hữu tình, nhưng sân 
tùy miên sống tiểm tàng trong nó. 

Theo lời yêu cầu của Tôn giả A Nan, Thế Tôn bắt đầu 
giảng về năm hạ phần kiết sử. 

Trước hết là hạng vô văn phàm phu không yết kiến các 
bậc Thánh và các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh và các bậc Chân nhân, không tu tập pháp 
các bậc Thánh và các bậc Chân nhân, sống với thân bị thân 
kiến triển phược, bị thân kiến chỉ phối, không như thật tuệ 
tri sự xuất ly ra khỏi thân kiến đã khởi lên. Do vậy thân 
kiến của vị này kiên cố, không được nhiếp nhục, trở thành 
một hạ phần kiết sử. Cũng vậy đối với nghi hoặc, đối với 
giới cấm thủ, đối với tham dục, đối với sân, năm hạ phần 
kiết sử của vị này trở thành kiên cố, không được nhiếp 
phục, trở thành hạ phần kiết sử. 

Trái lại đối với các bậc Đa văn Thánh đệ tử, vị này đến 
yết kiến các bậc Thánh, các bậc Chân nhân, thuần phục 
pháp các bậc Thánh, các bậc Chân nhân, tu tập pháp của 
bậc Thánh, của bậc Chân nhân, không bị năm hạ phần kiết 
sử chi phối, không bị năm hạ phần kiết sử triển phược. Vị 
này như thật tuệ tri sự xuất ly các hạ phần kiết sử khởi lên. 
Nhờ vậy năm hạ phần kiết sử với các tùy miên được trừ. 

Tiếp đến Đức Phật giải thích con đường đưa đến sự 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Con đường ấy cần phải thực 
hành mới mong biết rõ, thấy rõ, và đoạn trừ được năm hạ 
phần kiết sử. Như một cây lớn đứng thẳng với lõi cây. Nếu 
người không đẽo vỏ trong, không đếẽo giác cây, vẫn có thể 
đẽo được lõi cây; sự tình như vậy không xảy ra. Cũng vậy 
lộ trình nào, con đường nào đưa đến sự đoạn trừ năm 
phần hạ kiết sử, nếu không thực hành con đường ấy, thời 
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không có hy vọng được thấy rõ, được hiểu rõ hay được 
đoạn diệt; sự tình như vậy không xảy ra. Và con đường 
nào, lộ trình nào đưa đến đoạn trừ năm phần hạ kiết sử, 
nếu thực hành con đường ấy, thời năm hạ phần kiết sử 
được biết rõ, được thấy rõ, hay được đoạn diệt; sự tình như 
Vậy có xảy ra. 

Rồi Đức Phật dùng hai ví dụ để nêu rõ sự cần thiết phải 
thực hành lộ trình ấy, con đường ấy. Ví như đối với một 
cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ấy sau khi đẽo vỏ 
trong, sau khi đẽo giác cây, sẽ đẽo được lõi cây; sự tình 
này xảy ra. Ví như sông Hằng nước đầy tràn, con quạ có 
thể uống được. Rồi một người ốm yếu đi đến và nghĩ như 
sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với tay của 
ta, ta đến được bờ bên kia an toàn". Nhưng người ấy không 
thể lội cắt ngang sông Hằng. Cũng vậy bất cứ ai, khi được 
nghe giảng pháp để đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
tâm của vị ấy không phấn khởi, không tịnh tín, không có 
an trú, không có hướng đến, thời vị ấy cần phải được xem 
giống như người ốm yếu kia. Ví như sông Hằng, nước đầy 
tràn con quạ có thể uống được. Rồi một người lực sĩ đi đến 
và quyết định với tay của mình, lội cắt ngang sông Hằng 
và đến được bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy bất cứ 
ai, khi được giảng pháp để đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, 
nếu tâm của vị ấy phấn khởi, tịnh tín, an trú và hướng đến 
thời vị ấy được xem là giống như nhà lực sĩ kia, có khả 
năng đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 

Rồi Đức Phật trình bày lộ trình đưa đến đoạn năm hạ 
phần kiết sử. 

Ở đây, vị tỳ-kheo do viễn ly các sanh y (wpadhi), do 
đoạn trừ các pháp bất thiện, do làm cho an tịnh thân thể 
ác hạnh một cách toàn diện, vị này ly dục, ly bất thiện 
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pháp, chứng và trú Thiển thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
đo ly dục sanh, có tầm có tứ. Vị này chánh quán mọi sắc 
pháp, mọi thọ pháp, mọi tưởng pháp, mọi hành pháp, mọi 
thức pháp là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, 
như mũi tên, như điều bất hạnh, như bịnh chướng, như kẻ 
địch, như phá hoại, là không, là vô ngã... Vị này giải thoát 
tâm khỏi các pháp ấy (tức năm hạ phần kiết sử). Sau khi 
giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập trung vào bất tử 
giới (amatäua dhãtu) và nghĩ rằng: "Đây là tịch tịnh, đây là 
vi diệu, đây là an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, ái 
điệt, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Nếu an trú vững chắc 
ở đây, vị này đạt đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu vị ấy 
không đạt đến sự đoạn diệt các lậu hoặc, thời do tham 
pháp và hỷ pháp của mình, do sự đoạn tận năm hạ phần 
kiết sử, vị ấy được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không 
phải trở lui đời này nữa. Đây là lộ trình, đây là con đường 
đưa đến đoạn tận năm hạ phần kiết sử. 

Cũng vậy vị tỳ-kheo diệt tầm diệt tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai... chứng và trú Thiền thứ ba,... chứng và trú 
Thiền thứ tư. Vượt lên mọi sắc tưởng, chứng và trú Không 
vô biên xứ, ... chứng và trú Thức vô biên xứ, ... chứng và 
trú Vô sở hữu xứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, mọi 
thọ pháp, mọi tưởng pháp, mọi hành pháp, mọi thức pháp 
là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, 
như điều bất hạnh, như bệnh chứng, như kẻ địch, như phá 
hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các 
pháp ấy. Vị ấy tập trung tâm vào bất tử giới, và nghi rằng: 
"Đây là tịnh tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả 
hành, sự xả ly tất cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, 
Niết-bàn". Nếu an trú vững chắc ở đây, vị ấy đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn 
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tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp và sự hỷ pháp của 
mình, do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa 
sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. 
Đây là lộ trình, đây là con đường đưa đến đoạn tận năm 
hạ phần kiết sử. 

Cuối cùng, Tôn giả A-nam hỏi Đức Phật rằng đây là 
con đường đưa đến sự đoạn trừ các năm hạ phần kiết sử, 
thời do hành trì như thế nào mà một số tỳ-kheo chứng tâm 
giải thoát, một số chứng tuệ giải thoát. Thế Tôn trả lời là 
do sự khác về căn tính. 

(Đại kinh Malunkụua MN 64) 


kở 
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NĂM UẤẨN TRONG 
KINH VÍ DỤ CON RẮN (MN 22) 


Trong Kinh Trung Bộ, có nhiều kinh đề cập đến năm 
uẩấn như Đại kinh Mãn nguyệt (MN 109), cũng rất quan 
trọng không kém. Nhưng nay, chỉ lựa kinh Ví dụ con rắn 
(MN 22), vì muốn nhấn mạnh những tai hại do chấp năm 
thủ uấn là tự ngã và đường hướng giải thoát là sự thoát ly 
khỏi sự chấp thủ năm thủ uẩn. 

Như chúng ta đã biết, nói đến năm thủ uẩn là nói đến 
con người của chúng ta, gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng 
uẩn, hành uẩn, thức uẩn, cũng có khi được phân tích 
thành sáu giới, tức là địa giới, thủy giới, phong giới, không 
giới và thức giới. Dùng danh từ "thủ uẩn" hàm nghĩa sự 
tập hợp tác thành con người của chúng ta, và sự tập họp 
chỉ có thể tác thành, nhờ sự nắm giữ, chấp thủ. 

Trong kinh Ví dụ con rắn, Đức Phật đề cập đến sáu kiến 
xứ, chớ không phải là năm. Chấp thủ năm uẩn sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Ngoài 
năm kiến xứ ấy, những ai khởi lên tư kiến "Đây là thế giới, 
đây là tự ngã, sau khi chết, ta sẽ sống, thường hằng, 
thường tại, sống như vậy mãi mãi không có biến hoại" Đây 
là kiến xứ thứ sáu, lập thành sáu kiến xứ, xem như vây: 
"Cái này là của ta, cái này là ta, cái này tự ngã của ta”. Đây 
là thái độ của các vô văn phàm phù, không yết kiến các 
bậc Thánh, các bậc chân nhân, cho nên chấp sáu kiến xứ 
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này là tự ngã và do vậy, chịu đựng bao nhiêu phiền lao 
nhiệt não. Trái lại, các hàng đa văn Thánh đệ tử, thường 
yết kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân, tu tập pháp các 
bậc Thánh, các bậc chân nhân, không chấp thủ sáu kiến xứ 
này là tự ngã, và như vậy thoát ly các lo âu phiền muộn. 

Đến đây, Thế Tôn trả lời các câu hỏi của vị tỳ-kheo, hỏi 
rằng có thể có cái không thực có ở ngoài có thể gây ra 
phiền muôn. Thế Tôn đáp có. Nếu có người suy nghĩ như 
sau: "Cái này chắc chắn đã là của tôi nay chắc chắn không 
còn là của tôi nữa. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi chắc 
chắn tôi không được cái ấy, Suy nghi như vậy, vị ấy sầu 
muộn, than vãn, đập ngực, đi đến bất tỉnh. Như vậy có cái 
không thực có ở ngoài, có thể gây ra lo âu phiền muộn". 

Vị tỳ-kheo hỏi tiếp: "Có cái không thực có ở ngoài mà 
không gây ra lo âu phiền muộn?" Thế Tôn đáp: "Có cái 
không thực có ở ngoài mà không gây ra lo âu phiền muộn. 
Ở đây có người không suy nghi như sau: 'Cái này chắc 
chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái 
gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái 
ấy'. Do không suy nghĩ như vậy, nên người ấy không sầu 
muộn than văn, khóc lóc, đập ngực đi đến bất tỉnh. Như 
vậy, có cái không thực có ở ngoài, mà không gây ra lo âu 
phiền muộn". 

Vị tỳ-kheo hỏi tiếp: "Có cái gì không thực có ở trong, có 
thể gây ra lo âu phiền muộn?" Thế Tôn đáp: "Có thể có. Ở 
đây, có người có tà kiến: 'Đây là thế giới, đây là tự ngã. 
Sau khi chết, ta sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, 
không biến chuyển". Khi được nghe Thế Tôn hay đệ tử Thế 
Tôn thuyết pháp để để bạt trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên 
kiến, tùy miên, làm tịnh chỉ tất cả hành, từ bỏ các sanh y, 
diệt trừ tham ái, đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn; thời 
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người ấy suy nghĩ: 'Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, sẽ bị hoại 
diệt, sẽ không tồn tại". Như vậy vị ấy sầu muộn, than vẫn, 
khóc lóc, đập ngực đi đến bất tỉnh. Như vậy có cái không 
thật có ở trong, nhưng có thể gây ra lo âu phiền muộn. 
Nếu người ấy không có tà kiến nghi rằng sau khi chết sẽ 
tồn tại, mãi mãi, không biến hoại, thì dầu có nghe Thế Tôn 
hay đệ tử Thế Tôn có thuyết pháp để bạt trừ khát ái, thời 
vị ấy không có nghĩ sau khi ta chết ta sẽ bị đoạn diệt, sẽ bị 
hoại diệt. Do không suy nghĩ như vậy, nên vị ấy không 
sầu muộn, than vãn, than khóc, đập ngực đi đến bất tỉnh. 
Như vậy là có cái không thực có ở bên trong không gây 
nên sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực đi đến bất 
tỉnh..." 

Như vậy, chúng ta có thể nói, nhờ không rơi vào sáu 
kiến xứ, không chấp nhận các kiến xứ là của ta, là ta, tự 
ngã của ta, nên chận đứng được các phiền lao nhiệt não, 
khiến chúng khôgn khởi lên. 

Tiếp đến, Đức Phật trình bày rất rõ ràng, phàm sở hữu 
gì được nắm giữ, sở hữu ấy không thể thường còn, thường 
hằng mãi mãi mà phải hoại diệt. Như vậy mọi tà kiến chấp 
sáu kiến xứ là của ta, là ta, là tự ngã của ta, là nguồn gốc 
của mọi đau khổ, sầu muộn than vãn. Tiếp đến, Đức Phật 
xác nhận với các tỳ-kheo, phàm có ngã luận thủ gì, nếu 
chấp thủ ngã luận thủ ấy, thời khởi lên sầu bi khổ ưu não. 
Phàm y chỉ kiến y gì, thời cũng khởi lên sầu bi khổ não. 
Hơn nữa, thật là ngu sỉ ám độn, khi đã thấy ngã và ngã sở 
thuộc đều không thể chấp nhận là thường còn, thường 
hằng, mà còn chấp kiến xứ. "Đây là thế giới, đây là tự ngã. 
Sau khi chết, ta sẽ sống thường hằng, thường tồn." Thật là 
tối thượng ngu si mới chấp các kiến xứ tự ngã. 
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Không những chấp sáu kiến xứ là ngu si và là nguồn 
gốc phát sinh đau khổ vô lượng vô biên; và vì muốn cho 
chúng sinh thoát khỏi mê hồn trận này, Đức Phật dạy, cần 
phải chánh quán năm thủ uẩn là vô thường, là khổ... cái 
này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự 
ngã của tôi. Và cuối cùng Đức Phật trải rộng thuyết vô ngã 
đối với toàn thể sự vật như sau: "này các tỳ-kheo, bất cứ 
sắc pháp nào... bất cứ cảm thọ nào... bất cứ tưởng nào... 
bất cứ hành nào... bất cứ thức nào quá khứ, vị lai, hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả 
thức là: "Cái này không phải của ta, cái này không phải là 
ta, cái này không phải tự ngã của ta”. 

Đến đây, Thế Tôn khuyên các vị tỳ-kheo: "Nên từ bỏ cái 
gì không phải của ta, từ bỏ như vậy sẽ đưa lại hạnh phúc 
an lạc lâu dài cho các ngươi. Sắc không phải của các 
ngươi,... Thọ không phải của các ngươi,... Tưởng không 
phải của các ngươi,... Hành không phải của các ngươi,... 
Thức không phải của các ngươi. Hãy từ bỏ năm thù uẩấn. 
Từ bỏ năm thù uẩn sẽ đưa lại hạnh phúc cho các ngươi. 
Như trong rừng Jetavana này, nếu có người thâu lượm cỏ 
lá cành cây lại rồi đốt chúng. Làm như vậy, không phải 
thâu lượm chúng ta và đốt chúng ta. Vì sao vậy? Vì chúng 
ta không phải tự ngã hay không phải sở thuộc của ngã. 
Cũng vậy, cái gì không phải của các ngươi, hãy từ bỏ 
chúng. Năm uẩn thủ không phải của các ngươi. Hãy từ bỏ 
chúng. Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các 
ngươi". 

Cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Và chính nhờ 
chánh quán như vậy, vị Thánh đệ tử nhàm chán đối với 
sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, 
nhàm chán đối với hành, nhàm chán đối với thức. Do 
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nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. 
Trong sự giải thoát có trí khởi lên biết được đã giải 
thoát. “Sanh đã tận. Phạm hành đã thành. Những øì nên làm 
đã làm. Không còn trở lui tại đâu uới một đời sống khác ". 
(Kinh Ví dụ con rắn, MN 22) 


kở 
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-_23- 
KINH SÁU SÁU (MN 148) 


Đây là một kinh được xem là rất đặc biệt, vì sau khi Đức 
Phật thuyết pháp kinh này, có 60 vị tỳ-kheo được chứng 
quả A-la-hán. 

Đầu tiên, Đức Phật tổng thuyết phân biệt 36 pháp cần 
phải được hiểu biết, tức là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu 
thức, sáu xúc, sáu thọ và sáu ái cần phải được biết. 

Rồi Đức Phật biệt thuyết 36 pháp này là gì: 

- 6 nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

- 6 ngoại xứ là sắc, tiếng, hương, vị, xúc và pháp. 

- 6 thức là nhãn thức, nhi thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức và ý thức. 

- 6 xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc 
Và ý xúc. 

- 6 thọ là thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, 
thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc 
sanh, thọ do ý xúc sanh. 

- 6 ái là ái do nhãn xúc sanh, ái do nhĩ xúc sanh, ái do 
tỷ xúc sanh, ái do thiệt xúc sanh, ái do thân xúc sanh, ái 
do ý xúc sanh. 

Như vậy có tất cả là 36 pháp, rồi Đức Phật giải thích 36 
pháp ấy là vô ngã, không thể xem là tự ngã, vì 36 pháp 
này có sanh, có diệt. Nếu nói 36 pháp này là tự ngã thời 
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xác nhận tự ngã có sanh có diệt là một điều không hợp lý. 
Và như vậy phải đi đến kết luận 36 pháp này là vô ngã. 
Tiếp đến, Đức Phật trình bày con đường đưa đến sự tập 
khởi của thân kiến (sakkãua-di††hi¡). Đối với ai quán 36 pháp 
này là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi, thời như vậy là sự 
tập khởi của thân kiến. Trái lại, những ai quán 36 pháp 
này không của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã 
của tôi, thời như vậy là sự đoạn diệt của thân kiến. 

Đến đây, Đức Phật mới hướng dẫn con đường đưa đến 
giải thoát và giác ngộ. 

Trước hết, Đức Phật lấy ví dụ con mắt (nội xứ) duyên 
với các sắc (ngoại xứ), khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của 
ba pháp này là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ, bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm giác lạc thọ, khởi lên 
hoan hỷ tán thán, lạc ấy xâm nhập tâm và an trú. Do vậy 
tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy cảm giác khổ thọ, 
sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. 
Sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ, không như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. 
Do vậy vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Chính vì do 
không đoạn tận tham tùy miên, đối với lạc thọ, do không 
tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhổ lên vô 
minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ. Không đoạn tận 
vô minh, không làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong 
hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không 
xảy ra. Tiến trình tương tự như vậy sẽ xảy ra đối với năm 
căn và năm trần còn lại, tức là tai và tiếng, mũi và hương, 
lưỡi và vị, thân và xúc, ý và các pháp. 
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Chính tại nơi đây, Đức Phật chỉ rõ con đường đưa đến 
đoạn tận khổ đau, được giải thoát và giác ngộ. Do duyên 
mắt, do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của 
ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ, bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm xúc lạc thọ, nhưng 
không hoan hỷ tán thán, không để lạc ấy xâm nhập tâm 
và an trú. Do vậy tham tùy miên không có tùy tăng. Vị ấy 
cảm giác khổ thọ, nhưng không sầu muộn, than van, than 
khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy 
không có tùy tăng. Vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, 
nhưng như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy 
miên của vị ấy không có tùy tăng. Chính do đoạn tận tùy 
miên, chính do nhổ lên vô minh tùy miên, đoạn tận vô 
minh, làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là 
chấm dứt khổ đau, sự kiện như vậy có xảy ra. Tiến trình 
giải thoát như vậy cũng đến với các nội xứ và ngoại xứ 
khác. 

Giảng đến đây, Đức Phật mới trực tiếp khuyên các vị 
tỳ-kheo là những vị Thánh đệ tử, nhàm chán mắt, nhàm 
chán sắc, nhàm chán nhãn thức, nhàm chán xúc, nhàm 
chán thọ, nhàm chán ái; cũng vậy đối với năm nội xứ và 
ngoại xứ khác. Nhờ nhàm chán ái nên ly tham; nhờ ly 
tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát vị ấy tụê tri: "Sanh 
đã tận. Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 

Như đã nói ở trên, kinh này kết thúc với 60 vị tỳ-kheo 
chứng ngay quả A-la-hán. 

Một uài nhận xét: 

Chúng ta nhận thấy từ trong bản kinh quý giá này là 
trước tiên người đa văn Thánh đệ tử phải nghe nhiều và 
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hiểu biết sự sanh khởi và sự đoạn diệt của các pháp, và các 
pháp đây liên hệ đến thế giới con người và thế giới con 
người đang sống. Ở đây, Đức Phật đã khéo léo tán thán 
các pháp ấy trong 36 pháp được đề cập đến trong kinh 
này. Và việc đầu tiên của vị Thánh đệ tử là phải quan sát 
36 pháp ấy là vô ngã. Quán các pháp là vô ngã mới thấy 
sự sanh khởi thân kiến (sakkãua-đi/fh¡) là do chấp 36 pháp 
này là "Của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi". Và muốn tiến bước 
vào con đường tu hành đi đến giải thoát và giác ngộ, đưa 
đến sự đoạn diệt thân kiến là phải quán 36 pháp này là 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Chỉ có khi đoạn trừ được 
thân kiến rồi, người tu hành mới thật sự tiến dần đến đích 
giác ngộ và giải thoát. 

Vị tỳ-kheo thấy được 36 pháp là không phải tự ngã, là 
vô ngã, nên sanh nhàm chán đối với 36 pháp; do nhàm 
chán nên ly tham; do ly tham vị ấy giải thoát. Trong sự 
giải thoát, vị ấy tuệ tri được rằng Ta đã giải thoát. Vị ấy 
tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". 

(Kính Sáu sáu, MN 146) 
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KINH TỔNG THUYẾT VÀ BIỆT THUYẾT 
(MN 138) 


Kinh này đáng chú ý vì đề cập đến một lời dạy của Đức 
Phật, trong ấy tóm thâu gọn ghẽ tiến trình tu tập của một 
người xuất gia đưa đến thánh quả. Kinh này cũng giới 
thiệu một phương pháp Đức Phật hay thường dùng để 
thuyết pháp. Phần đầu gọi là tổng thuyết (u„iesa) tóm 
thâu tất cả một vài câu súc tích, rồi phân tích giải thích 
rộng ra (øibhaiea). Có khi Đức Phật chỉ nói lên phần tổng 
thuyết, rồi để một Đại đệ tử của mình phân tích phần biệt 
thuyết. Như trong kinh này, chính Ngài Mahä Kaccäna 
(Đại Ca-chiên-diên) giải thích phần biệt thuyết rồi được 
Đức Phật xác chứng là đúng với Chánh pháp. Có khi Đức 
Phật giải thích cả phần tổng thuyết và biệt thuyết, nhờ vậy 
bài kinh được trình bày gọn ghẽ và súc tích hơn. Một điều 
đáng chú ý nữa là kinh này diễn tả tiến trình giải thoát và 
dùng một số danh từ chuyên môn có thể ghi chép sai lạc, 
cả tiếng Päli và chữ Hán, bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ 
và lựa chọn. Chính nhờ phải suy nghĩ và lựa chọn, chúng 
ta có khả năng tiến gần đến chính xác hơn. 

Lời tổng thuyết của Đức Phật dạy trong kinh này như 
sau: 

“Này các tù-kheo, uị tù-kheo cẩn phải quán sát một cách 
như thếnào đểthức của 0j ấu đối uới ngoại trần không tán loạn, 
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không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp 
thủ quấu rối (khủng bố, anupaädaäa na paritasseWa)? Nàu các 
tù-kheo, nến thúc đối uới ngoại trần không tán loạn, không tản 
rộng, tâm không trú trước nội trần không tán loạn, không tản 
rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấu rối 
(khủng bô), thời sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổuềsanh 
già bệnh chết trong tương lai ". 

Lời tổng thuyết này được Tôn giả Mahaä Kaccãna phân 
tích như sau: 

"Sao gọi là thức đối uới ngoại trần bị tán loạn, bị tản rộng? 
Ở đây, khi oị tù-kheo thấu sắc uới con mắt, thức truụ cẩu sắc 
tướng, bị trói buộc bởi uị của sắc tướng, bị cột chặt bởi 0ị của 
sắc tướng, bị triển phược bởi kiết sử uj của sắc tướng, như oậu 
sợi là thức đối uới ngoại trần bị tán loạn, bị tản rộng. Cũng uậu 
đối uới tai nehe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm 0j, thân cảm 
xúc, ý thức pháp. 

"Sao gọi là thức đối uới ngoại trần không bị tán loạn, bị tản 
rộng? Ở đâu khi uị tù-kheo thấu sắc uới con mắt, thức không 
truu cầu sắc tướng, không bị trói buộc bởi uj của sắc tướng, 
không bị cột chặt bởi oị của sắc tướng, không bị triển phược bởi 
kiết sử oị của sắc tướng. Như uậu sọi là thức đối uới ngoại trần, 
không bị tản rộng. Cũng uậu đối uới tai nehe tiếng, mũi ngửi 
mùi hương, lưỡi nếm uị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp. 

"Thế nào là tâm trú trước nội trần? Ở đâu uị tỳ-kheo lụ dục 
Iụ bất thiện pháp, chứng uà an trú sơ thiên, một trạng thái hỷ 
lạc do lụ dục sanh, có tầm có tứ. Thức uj ấu truụ tìm hủ lạc do 
lụ dục sanh, bị trới buộc bởi 0J hủ lạc do lụ dục sanh, bị cột chặt 
bởi 0ị hủ lạc do lụ dục sanh, bị triển phược bởi kiết sử hủ lạc do 
lụ dục sanh, như uậu sọi là tâm trú trước nội trần. Lại nữa 0ị 
tù-kheo đình chỉ tâm uà tứ, chứng 0à trú thiển thứ hai, một 
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trạng thái hủ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tỉnh 
nhất tâm. Thức của uị ấu truụ tâm hủ lạc do định sanh, bị trói 
buộc bởi 0ị hủ lạc do định sanh, bị cột chặt bởi 0ị hủ lạc do định 
sanh, bị triển phược bởi kiết sử hủ lạc do định sanh, như uậu sọi 
là tâm trú trước nội trần. Lại nữa, 0ị tù-kheo lụ hủ trú xả, 
chánh miệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ tà các bậc Thánh 
gợi là xả niệm lạc trú, chứng 0à trú thiển thứ ba. Thức của 0ị 
ấu truụ tâm xả 0à lạc, bị trói buộc bởi 0j xả uà lạc, bị cột chặt 
bởi 0ị xả lạc, bị triển phược bởi kiết sử xả 0à lạc, như 0uậu sợi là 
tâm trú trước nội trần. Lại nữa, uj tù-kheo, xả lạc xả khổ, diệt 
hủ ưu đã cảm thọ trước, chứng 0à trú thiển thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thức của 0ị ấu truụ tùừn không 
khổ không lạc, bị trói buộc bởi uị không khổ không lạc, bị triển 
phược bởi kiết sử không khổ không lạc. Như uậu gọi là tâm trú 
trước nội trần. 

"Thế nào là tâm không trú trước nội trần? Ở đâu uị tù-kheo 
Iụ dục, lụ pháp bất thiện, chứng uà trú sơ thiển, một trạng thái 
hủ lạc do lụ dục sanh, có tâm có tứ. Thúc của uị ấu không truụ 
tìm hủ lạc do lụ dục sanh, không bị trói buộc bởi 0J hủ lạc do lụ 
dục sanh, không bị cột chặt bởi uị hủ lạc do lụ dục sanh, không 
bị triển phược bởi kiết sử hủ lạc do lụ dục sanh, như uậu sợi là 
tâm không trú trước nội trần. Lại nữa, uị tù-kheo, đình chỉ tầm 
0à tứ, chứng 0à trú thiên thứ hai, một trạng thái hủ lạc do định 
sanh, không tâm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thúc của 0j ấu 
không tru tìm hủ lạc do định sanh, không bị trói buộc bởi 0j 
hủ lạc do định sanh, không bị cột chặt bởi uị hủ lạc do định sanh, 
không bị triển phược bởi kiết sử hủ lạc do định sanh, như uậu 
gọi là tâm không trú trước nội trần. Lại nữa, uị tù-kheo lụ hủ, 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh sọi là xả niệm lạc trú, chứng 0à trú thiển thứ ba. Thức 
của 0j ấu không truụ tìm xả 0à lạc, không bị trới buộc bởi 0j xả 
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0à lạc, không bị cột chặt bởi 0ị xả uà lạc, không bị triển phược 
bởi kiết sử xả 0à lạc, như uậu gọi là tâm không trú trước nội 
trần. Lại nữa, uị tù-kheo xả lạc uà khổ, diệt hủ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng 0à trú thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Thức của uị ấu không truụ tâm không khổ không 
lạc, không bị trói buộc bởi 0ị không khổ không lạc, không bị cột 
chặt bởi uị không khổ không lạc, không bị triển phược bởi kiết 
sử không khổ không lạc. Như uậu sợi là tâm không trú trước 
nội trần. 

"Thế nào là bị chấp thủ quấu rối (khủng bố)? Ở đâu kể uô 
oăn phàm phu, không uết kiến các bậc Thánh, các bậc chân 
nhân, không thuần pháp các bậc Thánh, các bậc chân nhân, 
không tu học pháp các bậc Thánh, các bậc chân nhân, thấu sắc 
nhự là tự ngã, hau là tự ngã như là có sắc, thấu sắc ở trong tự 
neã, hau tự neã như là trone sắc. Sắc pháp của 0ị ấu biến hoại 
đổi khác. Với sự biến hoại đổi khác trong sắc pháp ấu, thức của 
ø{ ấu bị tàu chuyển bởi sự biến hoại đổi khác trong sắc pháp của 
0j ấu. Do thúc bị tùu chuuển, niên các pháp quấu rối (khủng 
bô) khởi lên, xâm nhập tâm uà an trú. Vì tâm bị xâm nhập niên 
0j tù-kheo sợ hãi, bực phiển uà đầu những khao khát, 0à tị tù- 
kheo bị chấp thủ quấu rối (khủng bố, anupadawa paritassati). 
Cũng uậu đối uới bốn thủ uấn thọ, tưởng, hành, thức. 

"Và thế nào là không bị chấp thủ quấy rối (khủng bố)? Ở 
đâu, 0j da uăn thánh đệ tử uết kiến các bậc Thánh, các bậc chân 
nhân, thuần thục pháp các bậc Thánh, các bậc chân nhân, 
không thấu sắc như là tự nã, không thấu tự ngã như là có sắc, 
không thấu sắc ở trong tự ngã, không thấu tự ngã ở trong sắc. 
Sắc pháp của oị ấu bị biến hoại đổi khác. Với sự biến hoại đổi 
khác trons sắc pháp, thức của uị ấu không tàu chuyển bởi sự 
biến hoại đổi khác trong sắc pháp của 0j ấu. Do thức không bị 
tu chuuểh bởi sự biến hoại đổi khác trong sắc pháp, niên các 
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pháp quất rối (khủng bổ) không khởi lên, không xâm nhập tâm 
0ào am trú. Vì tâm không bị thâm nhập, niên 0ị t)-kheo không 
sợ hãi, không bực phiển, không đầu những khao khát. Và uị ấu 
không bị chấp thủ quấu rối (khủng bố). Như uậu là không bị 
chấp thủ quấu rối (khủng bổ). Cũng uậu đối uới bốn thủ uẩn 
thọ, tưởng, hành thức. " 

Như đã được đề cập, kinh này trình bày một phương 
pháp tu tập cho vị tỳ-kheo đạt đến tiến trình giải thoát và 
giác ngộ. Vị tỳ-kheo trước hết đối với ngoại trần: sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, không truy cầu sắc tướng, 
thanh tướng v.v... không bị luyến aí, triển phược bởi vị của 
sắc tướng, thanh tướng v.v..., được tự tại, thoát ly sự chỉ 
phối của ngoại trần. Đối với nội trần, ở đây chỉ cho các 
thiền chi của bốn cảnh thiển, tức là hỷ lạc do ly dục sanh, 
hỷ lạc do định sanh, xả và lạc xả, không khổ không lạc, vị 
tỳ-kheo không bị đam mê bởi các thiền chi này, mà vượt 
lên trên chúng để đạt các thiển chứng cao hơn, và nhờ vậy 
vị tỳ-kheo không có trú trước nội trần. Vị tỳ-kheo tuệ quán 
năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã, và nhờ vậy 
khi năm uẩn này bị biến hoại đổi khác, thức của vị tỳ-kheo 
không bị tùy chuyển theo sự biến hoại đổi khác này. Nhờ 
vậy, các pháp quấy rối (khủng bố) không khởi lên, không 
thâm nhập tâm vào an trú. 

Do tâm không bị xâm nhập, nên vị tỳ-kheo không có sợ 
hãi, bực phiền, lòng đầy khao khát. Nhờ vậy vị tỳ-kheo 
không bị chấp thủ quấy rối và như vậy được giác ngộ, 
được giải thoát. Ở đây chúng ta nhận thấy lý thuyết vô 
ngã quan trọng bực nào trong tiến trình giác ngộ, được 
giải thoát. Vị tỳ-kheo còn chấp ngã, xem năm thủ uẩn là 
của Ta, là Ta, là tự ngã của Ta, thời khi năm uẩn chịu sự 
biến hoại và đổi khác, thức của vị tỳ-kheo tùy chuyển theo 
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sự biến hoại đổi khác này. Do vậy các pháp quấy rồi, 
khủng bố khởi lên, xâm nhập tâm vào an trú. Do tâm bị 
xâm nhập, vị tỳ-kheo sợ hãi, bực phiền, lòng đầy khao 
khát... Do vậy vị tỳ-kheo bị chấp thủ quấy rối, bị khủng 
bố, không được giác ngộ. Có một số danh từ cần phải giải 
thích, như: arupñdäwa paritassaii - vị ấy bị chấp thủ quấy 
rối hay khủng bố. Chữ garitassari dịch là khủng bốcó hơi 
nặng nên dùng chữguấy rốicho nhẹ hơn, dẫu rằng 
chữ khủng bốthường được kinh chữ Hán dùng. Ở đây, 
kinh chữ Hán tương đương giải thích đoạn này có dùng 
một số danh từ sai khác nhưng nói chung cũng tương 
đương với lời giải thích từ chữ chữ Pali. Kinh Hán tạng 
tương đương là kinh Phân biệt quán pháp, Trung A-hàm 
(MÃ 169. 

Kinh Hán tạng chép: "Chư hiển, thế nào là tù-kheo không 
thọ mà khủng bố? Chư hiển, t)-kheo không lụ sắc nhiễm, không 
Iụ sắc dục, không lụ sắc ái, không lụ sắc khát. Chư hiển, nến có 
t)-kheo không lụ sắc nhiễm, không lụ: sắc đục, . không lụ sắc át, 
không Tụ sắc khát, 0j ấu muốn được sắc, cầu sắc, trước sắc, trụ 
sắc, sắc tức là neã, sắc là sở hữu của ngã. Khi muốn được sắc, 
cầu sắc, trú sắc, sắc tức là ngñ, sắc là sở hữu của ngã, thời thức 
ôm ấp sắc. Khi thức ôm ấp sắc, thời khi sắc ấu biến dị, thức 
chuuển theo sắc, thời nó sanh khủng bố pháp 0à tâm trú trong 
ấu. Nhân 0ì tâm không biết, nên sanh sợ hãi phiển lao, không 
thọ mà khủng bố". Ở đây, kinh chữ Hán dịch “anupädäua 
aparitassato“ là "không thọ mà khủng bố”. 

Thình thoảng, chúng ta gặp một bài kinh, tóm tắt một 
cách tuyệt diệu tiến trình giải thoát giác ngộ như bài kinh 
này. Ở đây, chúng ta chứng kiến cách dùng văn khéo léo 
của Đức Phật, đã tóm thâu cả phương pháp tu hành đạt 
đến thánh quả, chỉ trong một số câu ngắn gọn súc tích, 


Đạo đúc Phật giáo uà hạnh phúc con người 213 


được phân tích rạch ròi, không có kéo dài lê thê, không có 
rườm rà với những điển tích khó hiểu. Lời dạy của Ngài 
bao giờ cũng trong sáng gọn nhẹ, nhưng thiết thực và 
hướng thượng. 

(Kinh Tổng thuyết uà biệt thuyết, MN 138) 


kở 
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-25- 
KINH MẬT HOÀN (MN 18) 


Bài kinh nêu rõ mục đích hòa bình của đạo Phật là kinh 
Mật hoàn (MN 18), xác định rõ thái độ không tranh chấp 
với một ai ở đời. Hơn thế nữa, kinh này lại giới thiệu 
phương pháp giải quyết các tranh chấp, chấp trượng, chấp 
kiếm, đưa đến tiêu diệt các bất thiện pháp, không còn dư 
tàn. 

Kinh này có thể xem là gồm có ba lời tuyên bố: Hai lời 
đầu là hai lời tuyên bố của Thế Tôn, nói lên quan điểm 
không tranh chấp của Đức Phật và phương pháp diệt tận 
các tranh chấp. Lời tuyên bố thứ ba là của Tôn giả Mahä 
Kaccäna, giải thích rộng hơn và rõ hơn lời tuyên bố thứ 
hai của Thế Tôn, và trình bày rõ tiến trình đoạn tận các 
tranh chấp, các ác, bất thiện pháp. 

1/ Câu trả lời thứ nhất: Khi được một ngoại đạo tên là 
Dandapani (gậy cầm tay) hỏi Sa môn Gotama có quan 
điểm thế nào, giảng thuyết những gì. Thế Tôn trả lời một 
cách rõ ràng dứt khoát: "Này Hiển giả, theo lời dạu của Tn, 
trong thế giới uới chư Thiên, Mara uà Phạm thiên, uới các 
chúng Sa tôn, bà-la-môn, chư tôn 0à loài người, không có 
tranh luận uới ai ở đời". Đây là một câu trả lời dứt khoát, lời 
dạy của Ngài không gây một tranh chấp nào, cạnh tranh, 
đấu tranh nào. Rồi Ngài giải thích thêm hạng người nào 
có thể thoát ly khỏi sự tranh chấp: Chính là những vị 
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không bị các tưởng chi phối, sống không bị các dục triển 
phược, với mọi nghi ngờ, hối quá đoạn diệt, không có 
tham ái đối với hữu và phi hữu. Chính do các tưởng chỉ 
phối, các dục triển phược, các nghi ngờ do dự triển khai, 
các tà kiến hữu và phi hữu ám ảnh, nên con người rơi vào 
các tranh chấp, đấu tranh, cạnh tranh. 

2/ Câu trả lời thứ hai: Thế Tôn dạy: "Do bất cứ nhân 
duyên øì, một số lý luận uọng tưởng ám ảnh một người, nếu ở 
nơi đâu không có gì đáng tùu hủ, đáng đón trừng, đáng chấp 
thủ, thời như uậu là sự đoạn tận tham tàu triên, tmmạn tụ tiên, 
sân tùu miên, kiến tùu tiên, nghi tàu tiên, mạn tàu tiên, 
hữu tham tùu miên, 0ô minh tàu tiên, sự đoạn tâm của chấp 
trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng 
tranh, lụ gián nữ, oọng nsữ, chính ở nơi đâu những ác bất thiện 
pháp nàu được tiêu diệt không có dư tàn ". Lời khuyên của Đức 
Phật rất rõ ràng: Chớ có hoan hỷ, chớ có đón mừng, chớ 
có chấp thủ, các hý luận vọng tưởng ấy, thời thái độ như 
vậy sẽ giúp đoạn tận bảy tùy miên, giúp đoạn tận mọi 
cạnh tranh, mọi chấp kiếm, chấp trượng, ly gián ngữ, các 
bất thiện pháp không còn dư tàn. Tốt nhất là đừng cho 
khởi lên các hý luận vọng tưởng; và nếu chúng có khởi lên 
thời đừng hoan hỷ, đón mừng, chấp thủ chúng. Có vậy 
mới đoạn trừ mọi tranh chấp, chấp trượng, chấp kiếm, ly 
gián ngữ, vọng ngữ, và mọi bất thiện pháp đều được đoạn 
trừ không có dư tàn. 

3/ Lời tuyên bố thứ ba: Câu trả lời thứ hai của Thế Tôn 
không có giải thích rõ ràng, khiến một số tỳ-kheo không 
hiểu rõ ý nghĩa, nên đồng thanh mời Tôn giả Kaccana giải 
thích thêm cho rõ. Ban đầu, Tôn giả Kaccana từ chối; trước 
sự cầu thỉnh nhiệt tình, Tôn giả Kaccäna mới chấp thuận 
và giải thích như sau: Do nhân sáu căn xúc chạm với sáu 
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trần, sáu thức, khởi lên, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 
Dó duyên xúc nên cảm thọ, những gì có thọ thời có tưởng. 
Những gì có suy tầm thì có hý luận. Do hý luận này làm 
nhân, một số hý luận vọng tưởng hiện hành khởi lên cho 
một người, đối với sáu trần, do sáu căn nhận thức, quá 
khứ, tương lai, hiện tại... Sự kiện này không xảy ra, khi 
nào không có sáu căn, khi nào không có sáu trần, khi nào 
không có sáu thức thời không có sự thi thiết của xúc. Khi 
nào không có sự thi thiết của xúc, thời sự thi thiết của thọ 
không được hiển lộ. Khi nào không có sự thi thiết của thọ, 
sự thi thiết của tưởng, sự thi thiết của suy tầm không được 
hiển lộ. Khi nào không có sự thi thiết của suy tầm, thời sự 
thi thiết hiện hành một số hý luận vọng tưởng không được 
hiển lộ. Như vậy toàn bộ các pháp hý luận không được 
xuất hiện, không thể làm cho khởi lên đấu tranh, luận 
tranh, chấp trượng, chấp kiếm, cuối cùng đoạn trừ tất cả 
bất thiện pháp, không có dư tàn. Pháp môn này không 
những loại bỏ các tranh chấp, hý luận, lại còn loại trừ bảy 
tùy miên [1], đoạn tận các ác, bất thiện pháp, giúp người 
hành giả được giải thóat khỏi sanh, già, bệnh, chết một 
cách hoàn toàn. 

Sau khi nghe Tôn giả Mahã Kaccana thuyết giảng, các 
vị tỳ-kheo liền đi đến yết kiến Thế Tôn và trình bày lời giải 
thích của Tôn giả Mahã Kaccana. Thế Tôn tán thán Tôn 
giả Mahaä Kaccana là bậc Đại tuệ, là bậc Hiển trí. Ngài nói, 
nếu các tỳ-kheo có hỏi Ngài, thời Ngài cũng trả lời như 
Tôn giả Maha Kaccana đã trả lời. 

Tôn giả Änanda có mặt trong buổi họp này, dùng ví dụ 
một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh mật và 
cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, vị ấy được thưởng thức vị 
ngọt thuần nhất. Cũng vậy, vị tỳ-kheo có tri thức biệt tài, 
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cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa của pháp môn này với trí 
tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được thưởng thức sự hoan hỷ, được 
thưởng thức sự thoải mái tâm trí. Tôn giả Ananda hỏi Thế 
Tôn nên đặt tên kinh này là gì, Thế Tôn đáp nên đặt tên 
kinh này là “mật hoàn” (bánh mật) và hãy như vậy mà thọ 
trì. 

Nếu bánh mật làm dịu được sự khao khát của con 
người, thời những lời dạy của đức Bổn Sư làm dịu đi khát 
vọng của con người, giải thoát con người khỏi các tùy 
miên, loại trừ các đấu tranh, kháng tranh, đem lại sự hòa 
đồng, thông cảm cho tất cả mọi người. 

(Kinh Mật hoàn, MN 18) 

Ghỉ chú: 

[1] Bảy tùy miên: tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy 

miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy 

miên, vô minh tùy miên. 


kở 
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-26- 
KINH ĐA GIỚI (MN 115) 


Đây là một bài kinh Đức Phật dạy: 

“Phàm những sợ hãi (phauãmi) gì khởi lên, chỉ khởi lên cho 
người vu, không khởi lên cho người trí; phàm có những thất 
oọng (upaddauä) gì khởi lên, thất uọng ấu khởi lên cho người 
neu, không khởi lên cho người trí; phàm có những hoạn nạn 
(upasaseä) sì khởi lên, những hoạn nạn ấu khởi lên cho người 
neu, không khởi lên cho người trí ”. 

Rồi Đức Phật dùng ví dụ tia lửa từ ngôi nhà bằng cây 
lau, ngôi nhà bằng cỏ, có thể lây lan thiêu cháy ngôi nhà 
có lầu gác, được trét trong trét ngoài, được che chở khỏi 
gió, có chốt khóa gài kỹ, có cửa sổ gài kỹ. Như vậy Đức 
Phật đi đến kết luận: 

"Kẻ neu đầu những sợ hãi, kẻ trí không có sợ hãi; kẻ neu đầu 
những thất uọng, kẻ trí không có thất uọns; kẻ neu đầu những 
hoạn nạn, kẻ trí không có hoạn nạn. Không có sợ hãi cho người 
trí, không có thất uọng cho người trí; không có hoạn nạn cho 
người trí". Và Đức Phật khuyên các tỳ-kheo cần phải tu học 
để thành người có trí. 

Theo lời yêu cầu của Tôn giả Änanda, Thế Tôn giải 
thích mức độ cần phải đạt được để trở thành người có 
trí: "Cho đến khi öị t)-kheo thiện xảo 0uềsiới (dhñãtm), thiện xảo 
oỀ xứ (auatana), thiện xảo uềduyên khởi (paficcasamuppada), 
thiện xảo uề xứ uà phi xứ (thãnathana), cho đến tức độ như 
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oậu, nàu Ananda là oừa đủ để nói uới tỳ-kheo là người Hiểh trí 
biết su tư tìm hiểu ". 

Rồi Thế Tôn giải thích thế nào là thiện xảo về 18 giới: 
tức là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhi giới, thanh 
giới, nhi thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức 
giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. 

Hay thiện xảo về 6 giới: địa giới, thủy giới, hoả giới, 
phong giới, không giới, thức giới. 

Hay thiện xảo về 6 giới: lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu 
giới, xả giới, vô minh giới. 

Hay thiện xảo về 6 giới: dục giới, ly dục giới, sân giới, 
ly sân giới, hại giới, bất hại giới. 

Hay thiện xảo về 3 giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

Hay thiện xảo về 2 giới: hữu vi giới, vô vi giới. 

Như thế nào là thiện xảo về xứ? Tức là thiện xảo về 6 
nội xứ, 6 ngoại xứ. Tức là mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và 
hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. 

Thế nào là vị tỳ-kheo thiện xảo về duyên khởi? Ở đây, 
vị tỳ-kheo biết như sau: Nếu cái nàu có, cái kia cớ; do cái nàu 
sanh, cái kia sanh. Nến cái nàu không có, cái kia không có; do 
cái niàu điệt, cái kia diệt. Tức là vô mình duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên sanh sắc, danh sắc duyên sáu 
nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, 
ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, do duyên 
sanh, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là 
sự tập khởi của toàn bộ khởi uẩn này. Nhưng do diệt trừ, 
sự ly tham hoàn toàn của chính vô minh này, các hành 
diệt. Do các hành diệt nên thức diệt, do thức điệt nên danh 
sắc diệt, do danh sắc điệt nên sáu nhập diệt, do sáu nhập 
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diệt nên xúc diệt, do xúc điệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên 
ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên sanh diệt, 
do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt hoàn toàn khổ uẩn này. Cho đến như 
vậy là vừa đủ để nói vị tỳ-kheo thiện xảo về duyên khởi. 

Và như thế nào để nói vị tỳ-kheo thiện xảo về xứ và phi 
xứ? Xứ có nghĩa là những sự kiện không thể xảy ra. Trước 
hết là trường hợp người có Chánh kiến không đi đến các 
hành (sañkhãra) và xem các hành là thường còn; không có 
thể đi đến các pháp với ý niệm tự ngã. Trái lại người phàm 
phu có thể đi đến các hành với ý niệm thường còn; đi đến 
các hành với ý niệm lạc trú, đi đến các pháp với các ý niệm 
lạc trú, đi đến các pháp với ý niệm tự ngã. Sự kiện không 
thể xảy ra là người thành tựu chánh kiến có thể giết sinh 
mạng người mẹ, có thể giết sinh mạng của người cha, có 
thể giết sinh mạng vị A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai 
chảy máu, có thể phá hòa hợp Tăng, có thể đề cao một Đạo 
sư khác. Trái lại người phàm phu có thể giết mẹ, có thể 
giết cha, có thể giết vị A-la-hán, có thể vì ác tâm làm thân 
Như Lai chảy máu, có thể phá hòa hợp Tăng có thể đề cao 
một vị Đạo sư khác. 

"Vị ấy biết rõ rằng trong một thế giới (Iokadhãtn), hai vị 
A-la-hán Chánh đẳng Giác có thể xuất hiện một lần; sự 
kiện như vậy không thể xảy ra. Sự kiện này có xảy ra trong 
một thế giới: một vị A-la-hán Chánh Đẳng Giác có thể xuất 
hiện một lần; sự kiện như vậy có thể xảy ra. 

Vị ấy biết rõ sự kiện này không xảy ra: cùng trong một 
thế giới, hai vua Chuyển Luân Thánh Vương có thể xuất 
hiện một lần, không trước không sau; sự kiện như vậy 
không xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra 
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trong một thế giới: một vị Chuyển Luân Thánh Vương có 
thể xuất hiện, sự kiện như vậy có xảy ra. 

Vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra: một nữ 
nhân có thể thành một vị A-la-hán Chánh đẳng Giác; sự 
kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng sự kiện 
này có thể xảy ra: một nam nhân có thể thành một vị A-la- 
hán Chánh Đăng Giác; sự kiện như vậy có thể xảy ra. Vị 
ấy biết rõ rằng sự kiện này không xảy ra: một nữ nhân có 
thể trở thành một vị Sakka (Đế Thích); sự kiện như vậy 
không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có thể 
xảy ra: một nam nhân trở thành một vị Sakka (Đế Thích); 
sự kiện như vậy có thể xảy ra. Vị ấy biết rõ rằng sự kiện 
này không có xảy ra: một nữ nhân có thể trở thành Ma 
vương; sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ 
sự kiện nầy có thể xảy ra: một nam nhân trở thành Ma 
vương; sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ấy biết rõ rằng sự 
kiện này không có xảy ra: một nữ nhân có thể trở thành 
Phạm thiên; sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết 
rõ rằng sự kiện này có thể xảy ra: một nam nhân có thể trở 
thành Phạm thiên; sự kiện như vậy có xảy ra. 

Vị này biết rõ rằng sự kiện này không xảy ra: một thân 
ác hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc; sự 
kiện này không xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này 
xảy ra: một thân ác hành có thể ra quả báo không khả ái, 
không khả hỷ, không khả lạc; sự kiện như vậy có xảy 
ra (tương tự cho khẩu ác hành 0à ú ác hành). 

Vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không xảy ra, không có 
hiện hữu: một thân thiện hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ; sự kiện như vậy không có xảy 
ra. Và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra: một thân 
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thiện hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ; sự kiện 
như vậy có xảy ra (ương tự cho khẩu ác hành uà ú ác hành). 

Vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra: một 
người hành trì thân ác hành, do nhân thân ác hành ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung có thể sanh lên thiện thú, thiên 
giới, cõi đời này; sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị 
ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra: một người hành trì 
thân ác hành, do nhân thân ác hành ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa 
ngục; sự kiện này có xảy ra (ương tự cho khẩu ác hành 0à ý 
ác hành). 

Vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra: một 
người hành trì thân thiện hành, do thân thiện hành ấy, có 
thể sanh vào cõi dữ, ác thú. đoạ xứ, địa ngục; sự kiện như 
vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết sự kiện này có xảy ra: 
một người hành trì thiện hành, do nhân thân thiện hành 
ấy, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này; sự 
kiện như vậy có xảy ra (ương tự cho khẩu ác hành 0à ú ác 
hành). 

Cho đến mức độ như vậy là vừa đủ để nói: "Vị tỳ-kheo 
thiện xảo về xứ, phi xứ". 

Khi được nghe Thế Tôn giảng như vậy, Tôn giả Änanda 
nói lên lời tán thán hy hữu và hỏi pháp môn này có tên øì. 
Thế Tôn dạy hãy thọ trì pháp môn này là Đa giới, hãy thọ 
trì là Bốn chuyển (cafuzparioaffo)[1], hãy thọ trì là Trống bất 
tử. 

(Kính Đa giới, MN 115) 

Ghi chú: 

[1] Bốn chuyển: giới, xứ, duyên khởi, xứ và phi xứ. 
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-_27- 
KINH VÍ DỤ TẤM VẢI (MN 7) 


Việc huấn luyện tâm và cải thiện tâm là vấn đề được 
Đức Phật quan tâm hàng đầu. Chúng ta có thể thấy có rất 
nhiều phương thức được Đức Phật trình bày như là pháp 
môn tu tập nhằm huấn luyện và cải thiện tâm. Ở đây, 
chúng tôi muốn giới thiệu một pháp môn tu tập rất thiết 
thực, cụ thể, đơn giản nhưng đầy đủ, đó là pháp môn tu 
tập qua kinh Ví dụ tấm vải (MN 7). 


* 


(1) Trước hết, Đức Phật trình bày giáo lý nhân quả được 
cụ thể hóa bằng ví dụ tấm vải. Ngài dạy: 

"Này các tù-kheo, như một tấm uải cấu uế, nhiễm bụi, một 
người thợ nhuộm nhúng tấm uải ấu uào thuốc nhuộm nàu hau 
thuốc nhuộm khác, uải ấu sẽ được tàu nhuộm không tốt đẹp, 
sẽ được tàu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao uậu? Nàu các tù- 
kheo, 0ì tấm uải không được sạch sẽ. Cững uậu, này các tù- 
kheo, cối ác chờ đợi một tâm cấu uế. Nàu các tù-kheo, như tột 
tấm uải thanh tịnh, trong sạch, một thợ nhuộm nhúng tấm uải 
ấu uào thuốc nhuộm nàu hau thuốc nhuộm khác, uải ấu sẽ được 
màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được tàu nhuộm tốt đẹp. Vì sao uậu? 
Này các tù-kheo, ơì tấm uải được trong sạch. Cũng uậu, nàu 
các tù-kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế”. 

Tâm Không cấu uế sẽ đưa đến kết quả được sanh vào 
cõi thiện, còn tâm cấu uế sẽ đưa đến kết quả sanh vào cõi 
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ác; cũng như tấm vải dơ hay sạch tất sẽ đưa đến kết quả 
màu nhuộm của nó xấu hay đẹp của chính nó, cho dù 
được nhuộm với màu với màu nhuộm øì. Thực tế là như 
vậy, bởi vì giá trị tấm vải trước hết phải là chất lượng, chứ 
không phải màu nhuộm. Ở đây chịu trách nhiệm tạo ra 
mọi hạnh phúc hay khổ đau của chính chúng ta trong đời 
này và đời sau. Khi chúng ta hành động cho dù bất cứ 
công việc gì thì công việc ấy vẫn chưa xác định là thiện 
hay ác, nếu chưa có sự tác ý của tâm. Mọi hình thức công 
việc trong đời này chỉ là "màu nhuộm" mà thôi. Màu 
nhuộm ấy luôn luôn có giá trị tùy thuộc vào "tấm vải" tâm 
của chúng ta. Mối tương quan này là nghiệp nhân; và 
nghiệp quả là cõi thiện, cõi ác. Với ví dụ tấm vải, chúng ta 
dễ dàng soi rọi vào tâm của chúng ta, dễ dàng thấy được 
quy luật nhân quả vận hành như thế nào để có chánh kiến 
cho đường hướng tu tập của mình. 

(2) Kế tiếp, Đức Phật đi sâu vào phân tích các trạng thái 
cấu uế của tâm; và khi biết được chúng là cấu uế của tâm 
thì cấu uế ấy được đoạn trừ. Chăng hạn, khi biết được 
tham dục là cấu uế của tâm đưa đến cõi ác trong tương lai 
thì tham dục ấy được đoạn trừ. Như một người biết một 
món ăn được nấu bằng những chất liệu có nhiều độc tố 
gây bệnh nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng trong 
tương lai, người ấy sẽ từ bỏ, không ăn món ăn đó. 

Bằng kinh nghiệm chúng ngộ, Đức Phật phân tích cấu 
uế của tâm gồm có mười sáu pháp, tức là dục tham, sân, 
phẫn, hận, hư ngụy, não hại, tật đố, xan tham, man trá, 
khi cuống, ngoan cố, cấp tháo, mạn, quá mạn, kiêu, phóng 
dật (abhiƒjhãuisatmalobho, bụãpñada, kodha, upanaha, tmmakkha, 
palãsa, issa, tacchariua, tãựwa, sathecua, thambha, saram- 
bha, trãma, atimäna, tmada, pamñda). 
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Mười sáu pháp này là mười sáu pháp tu quán, nhìn 
thắng vào tâm của mình. Khi biết loại cấu uế nào khởi lên 
trong tâm, thấy sự nguy hiểm của cấu uế này và quán sát 
như vậy nhiều lần, chúng ta có thể đoạn trừ được nó. 

(3) Khi biết và đoạn trừ được cấu uế của tâm, vị ấy 
thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Đức Phật: "Ngài là bậc 
Thế Tôn A-la-hán, Chánh đắng giác, Minh hạnh túc, Thiện 
thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, 
Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn". Vị ấy thành tựu lòng tin 
tuyệt đối với Pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết 
giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí chứng 
hiểu". Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Tăng: 
"Diệu hạnh là chúng Tăng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là 
chúng Tăng đệ tử Thế Tôn, như lý hạnh là chúng Tăng đệ 
tử Thế Tôn, Chánh hạnh là chúng Tăng đệ tử Thế Tôn. Tức 
là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng 
được cung kính, tôn trọng cúng dường, đáng được chấp 
tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

Ba ngôi báu là chuẩn mực lý tưởng cho đời sống tâm 
linh của người đệ tử Phật. Lòng tin Tam bảo ở đây là lòng 
tin ở mức độ cao, với cấu uế đã được đoạn trừ, nên Đức 
Phật gọi là "Thành tựu lòng tin tuyệt đối" đối với Tam bảo. 
Đây là sự thành tựu của hành giả trên đạo lộ tu tập đoạn 
trừ các tâm cấu uế. 

(4) Đến giai đoạn này, vị ấy đã đạt đến sự giải thoát, sự 
xả ly. Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối với 
Phật, Pháp. Tăng” và chứng được nghĩa tín thọ, pháp tín 
thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp; từ hân hoan, 
hỉ sanh; từ hỉ, thân được khinh an; từ thân khinh an, cảm 
giác được lạc thọ; với lạc thọ, tâm được thiền định. Chỉ với 
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lòng tịnh tín bất động đối với Tam bảo, vị ấy cũng có thể 
đạt được giải thoát. 

Vị tỳ-kheo thành tựu giới như vậy (đoạn trừ cấu uế), 
pháp như vậy (thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Tam 
bảo), tuệ như vậy (sự giải thoát, sự xả ly), nếu có ăn đồ ăn 
khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món 
ăn khác cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho 
vị ấy, Như một tấm vải cấu uế, nhiễm bụi, được bỏ vào 
trong nước sạch trở thành thanh tịnh sạch sẽ, như vàng bỏ 
vào lò lửa trở thành thanh tịnh sạch sẽ. 

Vị hành giả đến đây đã được đạt tâm tự tại. Dù vị ấy có 
thọ dụng các vật dụng thế gian, hay hành động với hình 
thức nào thì những hình thức đó đều biểu lộ sự vô hại, 
không trở thành chướng ngại cho vị ấy, vì vị ấy không còn 
tham đắm, tâm không bị chi phối bởi các vật dụng. Lúc 
này vị ấy sống nương tựa vào pháp, an trú vào pháp; và 
chính pháp đã khiến cho vị này trở thành thanh tịnh sạch 
sẽ hơn; như nước trong sạch làm cho tấm vải sạch sẽ hơn, 
lửa làm cho vàng tinh khiết hơn. 

(5) Qua quá trình tu tập như vậy, vị hành giả đạt được 
sự thanh tịnh tự thân; và tâm không còn bị dao động. Khi 
đạt được như vậy, Đức Phật hướng dẫn cho hành giả tu 
tập bước tiếp theo, đó là tu tập bốn vô lượng tâm: từ, bị, 
hỉ, xả. Ngài dạy: "Vị ấy an trú, biến mãn một phương với 
tâm cùng khởi với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 
khắp thế giới, trên dưới, bể ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng 
khởi với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị 
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ấy an trú biến mãn một phương với tâm cùng khởi với 
bi... hỉ..., xả... quảng đại vô biên, không hận, không sân”. 

Trong giai đoạn này, vị hành giả phát khởi tâm rộng 
lớn hơn. Tâm từ, bị, hỉ, xả được mở ra không có giới hạnh 
trong bất cứ đối tượng nào, phương xứ nào. Tĩnh thần lợi 
tha được thực hiện triệt để ở nơi đây; và trong lúc hành lợi 
tha, hành giả cũng đạt được tâm hướng thượng và giải 
thoát cho tự thân. 

(6) Sự thành tựu do tu tập bốn vô lượng tâm khiến hành 
giả dần dần bước vào tuệ giác cứu cánh phạm hạnh. Vị ấy 
biết: "Có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao thượng, có sự giải 
thoát vượt qua các tưởng". Do biết và thấy như vậy, tâm 
được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đối 
với tự thân đã giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát, 
sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

(7) Từ khi mười sáu pháp cấu uế hiện hữu trong tâm 
cho đến khi chứng được quả A-la-hán là một quá trình gột 
rửa nội tâm. Đối với hành giả thành tựu quả vị cuối cùng 
này, Đức Phật gọi là vị "được tắm nội tâm". 

Như vậy, pháp môn tu tập theo kinh Ví dụ tấm vải này 
là pháp môn huấn luyện, cải thiện nội tâm theo trình tự 
thứ lớp được áp dụng cho bất kỳ ai. Điều quan trọng được 
Kinh này nhấn mạnh là chúng ta phải có chánh kiến ngay 
từ bước ban đầu, nghĩa là do tâm tác thành. Và trong quá 
trình tu tập, vị hành giả luôn luôn theo dõi sát tâm của 
mình, biết được cấu uế nào đang khởi lên và đoạn trừ cấu 
uế ấy. Khi tất cả các cấu uế đã được đoạn trừ, con đường 
thênh thang sẽ tự mở ra cho sự an lạc và giải thoát, vì cấu 
uế chính là chướng ngại căn bản, làm che mờ sự giác ngộ 
giải thoát. Lòng tịnh tín bất động đối với Phật, Pháp, Tăng 
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chỉ được phát sinh khi cấu uế của tâm đã được đoạn trừ. 
Cũng như để tu tập bốn vô lượng tâm được thành tựu viên 
mãn thì vị hành giả phải là người đã đoạn tận cả các tâm 
cấu uế. 


* 


Không có một sức mạnh từ bên ngoài nào có thể gột rửa 
được tâm cấu uế của chúng ta. Và cũng không có một thế 
lực từ bên ngoài nào có khả năng đem lại sự giải thoát cho 
chúng ta, mà mỗi người phải tự mình làm cho mình giải 
thoát thanh tịnh, mỗi người phải tự mình làm cho mình 
giải thoát. Như tiếng chuông cảnh tỉnh giữa đêm dài chi 
những ai mù quáng tin theo những phong tục mê tín, Đức 
Phật tuyên bố sông Bahumati, sông Gãya, sông Sundarikä 
không thể đem lại sự giải thoát cho kẻ ngu nhiều ác 
nghiệp, cũng không thể rửa sạch nghiệp đen của kẻ ác gây 
tội. Rồi Ngài nói lên bài kệ sau: 

Với kẻ sống thanh tịnh, 

Ngày nào cũng nsàu tốt, 

Với kẻ sống thanh tịnh 

Ngày nào cũng nieà lành. 

Các tịnh nghiệp thanh tịch, 

Luôn thành tựu thiện hạnh 

Nà tị bà-la-mmôn 

Chỉ nên tắm ởđâu, 

Khiến mọi loài chúng sinh 

Được sống trong an ổn 

Nếu không nói dối trá, 

Nếu không hại chúng sinh, 

Không lấu của không cho, 

Có lòng tin không tham, 
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1i Gnuä làm eì? 

Gauä, một giếng nước !". 

Đức Phật đã mở ra một con đường tìm cầu hạnh phúc 
chân thật, không huyền bí, không cao siêu, mà rất thiết 
thực, phù hợp với mọi tâm tư của con người. Trong kinh 
Ví dụ tấm vải, Đức Phật nói lên một trình tự tu tập từ đầu 
cho đến khi giải thoát, tuy nhiên, ví dụ tấm vải vẫn là biểu 
tượng rõ ràng cho tâm của chúng ta; và phương pháp làm 
cho tấm vải trong sạch như thế nào thì phương pháp làm 
cho tâm của chúng ta trong sạch cũng như vậy. 


(Kinh Ví dụ tấm uải, MN 7) 
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-28- 
MỘT NẾP SỐNG AN LÀNH (MN 131) 


Đây là bài học kinh nói lên một đề tài quán tưởng, Đức 
Phật dạy cho các đệ tử đầu tay của Ngài, một thời Thế Tôn 
trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà lâm), giảng 
đường Ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc), Thế Tôn gọi các 
tỳ-kheo và nói Ngài sẽ thuyết giảng tổng thuyết và biệt 
thuyết về bài kệ tên là “một đêm an lành” - nhất dạ hiền. 
Tên Pali là Bhaddekaratta, bhaddeke có thể dịch là hiền, là 
an lành, Đây là một bài kệ đem lại sự an lành cho người 
quán. Trước hết, là tổng thuyết bài kệ: 

"Quá khứ không truụ tìm. 

Tương lai không ước uọng. 

Quá khứ đã doqạn tận, 

Tương lai lại chưa đết. 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đâu, 

Không động, không rung chuyển. 


Biết uậu nên tu tập. 
Hiôm nay, nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngàu trai. 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thẩm chết. 


Trú như uậu nhiệt tâm, 
êm nieàu không mệt tỏi, 
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Xứng gọi nhất dạ hiển 

Bậc an tịnh trầm lặng ". 

Tiếp đến là phần biệt thuyết. 

"Thế nào là vị tỳ-kheo truy tìm quá khứ? Vị tỳ-kheo 
nghĩ "Như vậy là Sắc của tôi trong quá khứ" và truy tìm 
sự hân hoan trong ấy. "Như vậy là Thọ của tôi trong quá 
khứ" và truy tầm sự hân hoan trong ấy. "Như vậy là Tưởng 
của tôi trong quá khứ: " và truy tìm sự hân hoan trong ấy. 
"Như vậy là Hành của tôi trong quá khứ" và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy. "Như vậy là Thức của tôi trong quá 
khư' và truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỳ- 
kheo, là sự truy tìm quá khứ. " 

"Và này, các tỳ-kheo, thế nào là không truy tìm quá 
khứ?" Vị ấy nghĩ: "Như vậy là Sắc của tôi trong quá khứ", 
và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. "Như vậy là Thọ 
của tôi trong quá khứ", và không truy tìm sự hân hoan ấy. 
"Như vậy là Tưởng của tôi trong quá khứ”, và không truy 
tìm sự hân hoan trong ấy. "Như vậy là Hành của tôi trong 
quá khứ”, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. "Như 
vậy là Thức của tôi trong quá khứ”, và không truy tìm sự 
hân hoan trong ấy, như vậy này các tỳ-kheo, là không truy 
tìm quá khứ'. 

"Và này các tỳ-kheo, thế nào là ước vọng tương lai?". Vị 
ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là Sắc của tôi trong tương 
lai", và truy tìm sự hân hoan trong ấy. "Mong rằng như 
vậy sẽ la Thọ của tôi trong tương lai”, và truy tìm hân hoan 
trong ấy. "Mong rằng như vậy sẽ là Tưởng của tôi trong 
tương lai" và truy tìm sự hân hoan trong ấy. "Mong rằng 
như vậy sẽ là Hành của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy. "Mong rằng như vậy sẽ là Thức của tôi 
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trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như 
vậy, này các tỳ-kheo, là ước vọng tương lai. " 

"Và này các tỳ-kheo, thế nào là không ước vọng trong 
tương lai". Vị ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là Sắc của 
tôi trong tương lai", và không truy tìm hân hoan trong ấy. 
"Mong rằng như vậy sẽ là Thọ của tôi trong tương lai", và 
không truy tìm hân hoan trong ấy. "Mong rằng như vậy 
sẽ là Tưởng của tôi trong tương lai”, và không truy tìm hân 
hoan trong ấy. "Mong rằng như vậy sẽ là Hành của tôi 
trong tương lai", và không truy tìm hân hoan trong ấy. 
"Mong rằng như vậy, sẽ là Thức của tôi trong tương lai", 
và không truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỳ- 
kheo là không ước vọng trong tương lai". 

"Và này các tỳ-kheo, thế nào là bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại? Ở đây, này các tỳ-kheo có kẻ vô văn phàm 
phu, không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
đi đến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân. Vị nầy 
quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc 
trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc; quán thọ là tự 
ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự 
ngã, hay quán tự ngã là trong thọ; quán tưởng là tự ngã, 
hay quán tự ngã là có tưởng, hay quán tưởng là trong tự 
ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng; quán hành là tự ngã, 
hay quán tự ngã là có hành, hay quán hành là trong tự 
ngã, hay quán tự ngã là trong hành; quán thức là tự ngã, 
hay quán tự ngã là có thức, hay là quán thức trong tự ngã, 
hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, này các tỳ-kheo, 
là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. " 
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"Và này các tỳ-kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong 
các pháp hiện tại? Ở đây, này các tỳ-kheo, có vị đa văn 
Thánh đệ tử, đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chân 
nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân. Vị này không 
quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không 
quán sắc trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc; 
không quán thọ... không quán tưởng... không quán 
hành... không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là 
có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã 
trong thức. Như vậy, này các tỳ-kheo, là không bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại”. 

"Quá khứ trong truụ tìm 

Tương lai không ước uọng. 

Quá khứ đã doqạn tận, 

Tương lai lại chưa đến. 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đâu, 

Không động, không rung chuyển. 


Biết uậu niên tu tập. 
Hiôm nay, nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết gàu ai, 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thần chết. 


Trú như uậu nhiệt tâm, 
êm nieàu không mệt tỏi, 
Xứng gọi nhất dạ hiển, 
Bậc an tịnh trầm lặng. " 
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Khi Ta nói: "Này các tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các thầy 
về một đêm an lành, tổng thuyết và biệt thuyết", chính 
duyên ở đây mà nói như vậy. 

(Kinh Nhất dạ hiển giả, MN 131) 


kở 
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[29] 


KINH ĐIỂM LÀNH TỐI THƯỢNG 
(Snp 2.4) 


Bài kinh "Điểm lành tối thượng" (Mahãmanisalasutta, 
Snp 2.44) nói về nếp sống học pháp và hành pháp của người 
Phật tử, một nếp sống thiết thực, có cân nhắc chọn lựa giữa 
thiện và bất thiện: một nếp sống cung kính khiêm tốn, biết 
làm tròn các bổn phận; một nếp sống không phóng dật, 
biết điều phục thân tâ, hướng đến Thiển định và trí tuệ. 

Bài kinh này do Đức Phật thuyết giảng cho một vị này 
đến hỏi Ngài về ý nghĩa của điểm lành. Sau đây là câu hỏi 
của vị Thiên nhân: 

"Nhiều thiên nhân uà người 

Suụ niehi đến điền lành 

Mong ước uà chờ đợi 

Xin Ngài hấu nới lên 

Vềđiềm lành tối thượng ". 

Như vậy, điềm lành là niềm mong ước và chờ đợi của 
tất cả mọi người. Cả chư Thiên và loài Người đều mong 
ước và chờ đợi điểm lành, đúng như lời vị Thiên nhân đã 
nói. Nhưng điềm lành ấy là gì? Đó là một nếp sống an toàn 
và an lành, đáp ứng lòng tha thiết của mọi người. Quả vậy, 
tất cả mọi người chúng ta đều mong ước và chờ đợi một 
nếp sống an toàn. Nhưng nếp sống an toàn sẽ không tự 
dưng đến với chúng ta nếu không được nuôi dưỡng và xây 
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dựng tốt cả mọi người chúng ta. Và đó là lý do vì sao Đức 
Phật giảng dạy kinh Điểm lành của người Phật tử, mà 
chúng tôi sẽ lần lượt trình bày sau. 

# 

Trước hết điềm lành thứ nhất là: 

“Không thân cận kẻ gu 

Nhưng sân gũi bậc trí 

Đảnh lễ người đáng lễ 

Là điểm lành tối thượng ". 

Điểm lành tối thượng đầu tiên mà người Phật tử cần 
nuôi dưỡng là thái độ chọn lựa giữa kẻ ngu và bậc trí để 
giao thiệp, thân cận, người ngu thời xa lánh, bậc trí thời 
gần gũi. Đây là thái độ hết sức căn bản nhằm xác định 
người nào nên theo, cũng như pháp nào nên theo, pháp 
nào cần từ bỏ. Người trí tiêu biểu cho tiếng nói của Chánh 
pháp, thiện hạnh, đạo đức, do đó là người nên theo, nên 
gần gũi, thân cận. Kẻ ngu tiêu biểu là tà pháp, ác hạnh, 
phi đạo đức, do đó cần xa lánh, không nên gần gũi. Đây 
là điểm lành thứ nhất mở đường cho nếp sống thiện, nếp 
sống thiện, nếp sống bỏ ác làm lành của người Phật tử. 

“Học nhiều nghỀnehiệp giỏi 

Khéo huấn luyện học tập 

Nói những lời khéo nói 

Là điểm lành tối thượng ". 

Một điềm lành khác mà người Phật tử cần nuôi dưỡng 
ấy là về phương diện học tập và rèn luyện cho thật giỏi. 
Để xây dựng cuộc sống hạnh phúc, người Phật tử cần phải 
nỗ lực học tập thật nhiều cũng như cần phải nắm vững tay 
nghề của mình và không ngừng học hỏi thêm nhiều kinh 
nghiệm trong cuộc sống. Học tốt làm tốt rồi, người Phật 
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tử cũng cần nói lời tốt đẹp nữa. Đó là điềm lành tối thượng 
thứ hai vậy. 

Điểm lành tiếp theo đây là: 

“Hiếu dưỡng mẹ uà cha 

Nuôi dưỡng 0ợ uà cơn 

Làm nehể không rắc rối 

Là điểm lành tối thượng ". 

Đây là điểm lành nói về trách nhiệm và bổn phận của 
một người Phật tử sống tại gia đình, có trách nhiệm chăm 
lo đời sống cho vợ con và bổn phận đối với cha mẹ khi cha 
mẹ tuổi già. Là người Phật tử thì trách nhiệm và bổn phận 
đối với cha mẹ, vợ con là hết sức quan trọng. Gia đình có 
hạnh phúc hay không sẽ tùy thuộc vào mỗi thành viên 
trong gia đình có làm tốt trách nhiệm và bổn phận của 
mình đối với gia đình hay không. Di nhiên, trách nhiệm 
và bốn phận sẽ tùy thuộc vào vị trí và vai trò của từng 
thành viên trong gia đình mà có sự sai khác. Ở đây vì nhấn 
mạnh đến vai trò chủ quản của người Phật tử ở trong gia 
đình nên trách nhiệm và bổn phận của vị ấy là chăm sóc 
nuôi dưỡng vợ con và phụng dưỡng cha mẹ. Bởi có trách 
nhiệm chăm lo đời sống cho cha mẹ vợ con nên người ấy 
cần có công ăn việc làm ổn định. Người ấy cần làm việc 
với nghề nghiệp hợp pháp, đúng pháp. Vị ấy không nên 
vì bất cứ lý do gì mà làm các nghề nghiệp không hợp pháp 
khiến gây bất an cho gia đình và làm rối loạn xã hội. Trong 
trách nhiệm nuôi dưỡng vợ con thì người Phật tử không 
những phải chăm lo đầy đủ các tiện nghi vật chất cho vợ 
con, mà còn phải chú ý đến đời sống tinh thần của vợ con 
nữa. Người Phật tử cần dành thì giờ để chăm lo việc giáo 
dục con cái, hướng dẫn trở thành những đứa con ngoan, 
những học trò giỏi. Người ấy cần vui vẻ, hòa thuận với vợ 
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mình trong mọi công việc và đặc biệt, cần lắng nghe và 
tham khảo ý kiến của cha mẹ trong nhiều trường hợp. Đó 
là dấu hiệu của điểm lành tối thượng dành cho những ai 
khéo cư xử tốt trong các trách nhiệm và bổn phận đối với 
gia đình. 

Một điềm lành khác: 

"Bố thí, hành đúng pháp 

Săn sóc các bà con 

Làm nghiệp không lỗi lầm 

Là điềm lành tối thượng ". 

Ngoài các quan hệ có tính cách gia đình ra, người Phật 
tử cũng cần có những quan hệ khác như quan hệ với bà 
con thân hữu, quan hệ với mọi người ở trong xã hội. Ở 
đây, một điềm lành khác chờ đợi người Phật tử đó là việc 
bố thí đúng pháp và săn sóc các bà con thân thuộc khi 
những người này cần đến sự giúp đỡ của mình. Trong 
trường hợp này, người Phật tử cần có thái độ hoan hỷ và 
thiệp vì đây là những quan hệ khá tế nhị. Việc bố thí 
không những cần đúng pháp, đúng đối tượng, mà cũng 
cần đúng lúc, đúng thời và cần được làm với một tâm tư 
hoan hỷ, trân trọng. Tương tự, việc săn sóc, giúp đỡ các bà 
con cũng cần được tiến hành với các tinh thần trên thì mới 
có kết quả tốt đẹp, lợi mình, lợi người. Mọi việc làm của 
người Phật tử cần phải được làm một cách đúng pháp, 
không lỗi lầm thì kết quả mới tốt đẹp. Đó là dấu hiệu của 
điểm lành tối thượng vậy. 

Một điềm lành khác nữa: 

"Chấm dút, từ bỏ ác 

Chế nsự ñam rÊ rượu 

Trong pháp, không phóng dật 
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Là điểm lành tối thượng ". 

Đây là điềm lành nói về sự tu tập cá nhân, không phóng 
dật trong cuộc sống, từ bỏ điều ác và chế ngự sự đam mê 
cờ bạc, rượu chè. Có thể nói đây là các đức tánh hết sức 
căn bản nhằm xây dựng nhân cách tốt đẹp cho người Phật 
tử, bởi vì người Phật tử là người luôn luôn gương mẫu 
trong nếp sống không phóng dật, nếp sống từ bỏ điều ác, 
làm các điều lành và nếp sống không chạy theo rượu chè, 
cờ bạc. Không phóng dật tức là không để cho thân, khẩu, 
ý tự do hoạt động theo sở thích của mình, mà ngược lại, 
cần phải thường xuyên theo dõi và kiểm soát thân, khẩu, 
ý, không để chúng rơi vào các hành vi ác, bất thiện. Chấm 
dứt hay từ bỏ ác có nghĩa là xa lia các hành động ác, bất 
thiện như sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các 
dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, 
tham dục, sân hận, tà kiến. Đây là nếp sống thông minh, 
sáng suốt của người Phật tử nhằm xây dựng hạnh phúc 
cho cá nhân, gia đình và xã hội. Chế ngự đam mê rượu chè 
là nếp sống thông minh, sáng suốt của người Phật tử. Bởi 
rượu chè làm cho con người mất đi bản tính sáng suốt, 
thiếu tự chủ trong mọi hành động, dẫn đầu nhiều hậu quả 
tai hại. Do đó, người Phật tử kiên quyết không uống rượu 
hay các chất say tức là đang sống một đời sống tỉnh táo, 
sáng suốt, có thể nhìn rõ mọi sự bằng cặp mắt bình thường 
của mình, chớ không phải bằng con mắt quờ quạng, bệnh 
hoạn. Vì cuộc sống vốn đã quay cuồng rồi, cần phải tỉnh 
táo sáng suốt hơn, chớ không nên góp phần làm cho thêm 
quay cuồng nữa! 

Tiếp theo là điểm lành nói về thái độ nghe pháp, thái 
độ cung kính khiêm tốn và thái độ cung kính khiêm tốn 
và thái độ biết đủ, biết ơn của người Phật tử: 
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"Kính lễ uà hạ mình 

Biết äủ uà biết ơn 

úng thời nghe Chánh pháp 

Là điểm lành tối thượng ". 

Là người Phật tử thì việc học pháp, nghe pháp hết sức 
cần thiết để nuôi dưỡng tuệ đức cho cá nhân và đóng góp 
tiếng nói trí tuệ cho con người và cuộc đời. Bởi trí tuệ là sự 
nghiệp lớn, giải thoát con người và cuộc đời khỏi mọi sai 
lầm, tối tăm do lòng dục, lòng sân và lòng si gây nên. Vì 
việc nghe pháp nhắm pháp triển trí tuệ nên rất quan trọng 
đối với người Phật tử; có nghe pháp và hành pháp thì trí 
tuệ mới phát sinh. Thiếu hoặc không nghe pháp, giống 
như người đi trong đêm tối rất khó định hướng, lối đi của 
mình. Đạo Phật đề cao trí tuệ, xem trí tuệ là ngọn đèn soi 
sáng hướng đi giải thoát của người Phật tử, giống như 
ngọn hải đăng luôn soi tỏ hướng đi của các con tàu vậy. 
Ngoài việc nghe pháp, phát triển trí tuệ, người Phật tử cần 
nuôi dưỡng thêm các đức tính như lòng cung kính khiêm 
tốn, thái độ biết đủ, biết ơn đối với cuộc đời vậy. Đây là 
các đức tính đặc biệt của người Phật tử, bởi sự khiêm cung 
luôn là sức mạnh chinh phục mọi kiêu căng, ngã mạn của 
con người, thái độ biết ơn là lòng thủy chung cao đẹp; và 
mọi cám dỗ của tham dục. Cuộc sống đang ra sức cám dỗ 
con người bằng nhiều hình thức hấp dẫn và phương tiện 
tinh vi, nếu không nhận ra sự thật của lòng dục (nghĩa là 
vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của các dục) thì con 
người khó lòng thoát khỏi sự chi phối của lòng dục. Vì các 
dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại càng nhiều. 
Do đó thái độ sống biết đủ của người Phật tử đối với các 
nhu cầu cuộc sống chính là mũi tên phá vỡ mọi ràng buộc 
cám dỗ của tham dục đang nô lệ hóa con người vậy. 
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Các đức tính khác như nhẫn nhục, nói lời hòa nhã, yết 
kiến các Sa môn, và bàn luận chánh pháp cũng là điểm 
lành cần được nuôi dưỡng của người Phật tử: 

"Nhẫn nhục lời hòa nhã 

Yết kiến các Sa môn 

Đúng thời, bàn luận pháp 

Là điểm lành tối thượng ". 

Các đức tính này tỏ cho thấy người Phật tử là người có 
hành trì pháp và tôn trọng pháp. Bởi có hành trì pháp, tôn 
trọng pháp, người Phật tử mới có các đức tính nói trên. 
Thái độ nhẫn nhục là thái độ của người Phật tử biết kham 
nhẫn mọi phiển toái của cuộc đời không để cho cuộc đời 
lung lạc bởi sự khen chê, tốt xấu. Với sự nhẫn nhục đúng 
pháp, người Phật tử nhìn cuộc đời một cách an nhiên tự 
tại, không vưi khi được khen, không buồn khi bị chê. Vị 
ấy đón nhận mọi việc với lòng thanh thản, thản nhiên. 
Người Phật tử cũng là người khéo nói với lời từ tốn, hòa 
nhã vì "Lời nói không mất tiền mua". Vậy vì sao không tìm 
lời tao nhã để nói với nhau? Một lời nói tao nhã, lịch sự 
không những để gây cảm tình với người khác mà còn 
khiến cho nhân cách người nói được nâng cao. "Yết kiến 
các Sa môn và bàn luận chánh pháp”: Vì các Sa-môn là 
những vị sống tùy thuận pháp và hành trì pháp. Do vậy, 
yết kiến Sa-môn, bàn luận chánh pháp với các Sa-môn, là 
điểm lành tối thượng của người Phật tử có học pháp và 
hành pháp vậy. 

Điểm lành tiếp theo là: 

"Khắc khổ uà Phạm hạnh 

Thấu được lú Thánh đế 

Giác ngộ quả Niết-bàn 

Là điểm lành tối thượng ". 
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Đây là điềm lành đòi hỏi nhiều thực hành, thực sâu của 
người Phật tử trong giáo pháp giải thoát của Đức Phật. 
Các việc như sống Phạm hạnh kham khổ, thấy lý Thánh 
đế, giác ngộ quả Niết-bàn là những việc khó làm, nhưng 
đó cũng là các mục tiêu cần hướng đến của người Phật tử, 
Phạm hạnh là nếp sống chuyên sâu vào việc thực hành 
Giới Định Tuệ, là nếp sống thanh tịnh về giới đức, từ bỏ 
hay xa lia các dục, các ác pháp, bất thiện pháp để đi vào 
Thiển chứng; còn sự phát triển trí tuệ giải thoát nhằm 
đoạn trừ các phiền não, lậu hoặc, chấm dứt sinh tử khổ 
đau. Thấy lý Thánh đế tức là thấy rõ về bốn chân lý: khổ, 
khổ đoạn diệt, và con đường đưa đến khổ diệt. Thấy rằng 
sanh, già, bệnh, chết là khổ; sự có mặt của thân ngũ uẩn là 
khổ, thấy rõ ái là nguyên nhân đưa đến sự khổ đau tập 
khởi, thấy rõ ái diệt là khổ diệt, thấy rõ Bát Chi Thánh Đạo 
là con đường đưa đến đoạn diệt khổ đau. Giác ngộ quả 
Niết-bàn tức là giác ngộ quả vị tối thượng Bồ-đề của chư 
Phật. Rõ ràng người Phật tử sống tại gia khó hoàn thành 
trọn vẹn đời sống Phạm hạnh với các sở hành, sở chứng 
nói trên. Tuy nhiên, đây là các mục tiêu mà người Phật tử 
cần nhắm đến, nhất là việc giữ gìn các giới đức (ngũ giới, 
thập thiện giới), và hành Thiền là hết sức cần thiết cho 
cuộc sống hằng ngày của người Phật tử. 

Một điểm lành khác nữa chứng tỏ nếp sống có hành trì 
thiền định của người Phật tử: 

“Khi xúc chạm 0uiệc đời 

Tâm không động, không sẩu 

Không uế nhiễm, an ổn 

Là điểm lành tối thượng. " 
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Thiển là nếp sống điều hòa thân tâm dựa trên pháp 
môn Añãpãnasafi (quán hiệm hơi thở) của Đức Phật. Thiền 
bắt đầu bằng việc xa lia các dục, các ác pháp, bất thiện để 
tập trung năng lực vào việc theo dõi và giác tỉnh về các đối 
tượng. Có hai đối tượng chính đề bạt trong Thiển là niệm 
hơi thở ra vào và giác quán 16 đề tài về thân thọ, tâm và 
pháp. Cốt yếu của Thiền dẫn đến sự an tịnh của thân tâm, 
khi thân tâm đã tịnh thì hành giả sẽ tập trung niệm vào 16 
đề tài Thiền quán để tiếp tục nuôi dưỡng niệm và để phát 
triển trí tuệ về sự sanh diệt của các pháp; nhằm cắt đứt 
tâm tham ái - chấp thủ. Dĩ nhiên, Thiền là pháp môn đơn 
giản nhưng không dễ làm, bởi Thiển đòi hỏi sự nỗ lực kiên 
trì thường xuyên của người thực hành. Người Phật tử 
chúng ta nên xem Thiền là pháp môn căn bản cho sự tu 
tập của mình. Đặc biệt là cần phải áp dụng Thiền vào đời 
sống hằng ngày như là một sinh hoạt thường nhật. Ban 
đầu tuy khó khăn nhưng hãy tập, tập nhiều lần rồi mọi 
khó khăn sẽ qua đi, cho đến lúc chúng ta nhận ra Thiền là 
sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của 
chúng ta. Nhờ có Thiền, khi xúc chạm với mọi việc ở đời, 
tâm tư người Phật tử sẽ không bị khuấy động, không sâu 
muộn, không bị uế nhiễm và hoàn toàn được an ổn. Đó là 
điểm lành tối thượng của sự thực hành Thiền định mà 
người Phật tử đạt được trong giáo lý cùa Đức Phật. 

Điểm lành sau cùng, tóm tắt toàn bộ các điềm lành như 
đã trình bày: 

“Làm sự uiệc như 0uậu 

Không chỗ nào thất bại 

Khắp nơi được an toàn 

Là điểm lành tối thượng ". 
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Tóm lại, kinh “Điểm lành tối thượng" trên đây được trình 
bày như là nếp sống thiện, nếp sống bỏ ác làm lành của 
người Phật tử. Đây là điều mong mỏi của chúng tôi khi 
trình bày với quý vị bài kinh này. Mong rằng quý vị Phật 
tử chúng ta hãy yên tâm tin tưởng nhiều hơn về nếp sống 
thiện, nếp sống bỏ ác làm lành của mình. Bởi vì, khi chúng 
ta làm lành thì không những tự thân chúng ta được hạnh 
phúc an lạc mà ngay cả người khác cũng được hạnh phú 
an lạc nhờ những ảnh hưởng bởi nếp sống làm lành của 
chúng ta. Một người sống làm lành, một gia đình được 
hạnh phúc an lạc. Một gia đình sống làm lành, một khu 
phố được thêm bình yên, loại bỏ các tệ nạn xã hội. Một 
thành phố trông chờ các khu phố bình yên. Nhưng tất cả 
sẽ tùy thuộc vào nếp sống làm lành của mỗi người chúng 
ta. 

Chúng ta làm lành đồng thời khuyên người khác cũng 
làm lành. Có làm thời có kết quả. Nếp sống làm lành của 
người Phật tử chúng ta được ví như bông hoa tươi đẹp, 
vừa có sắc lại vừa có hương, hân hoan, thích thú như Đức 
Phật từng dạy: 

“Như bông hoa tươi đẹp 

Có sắc lại thêm hương 

Cũng uậu lời khéo nói 

Có làm có kết quả ". (Dhp 52) 

Bông hoa tươi đẹp dự báo một hương sắc tỉnh khiết đối 
với người trồng hoa cần mẫn. Cũng vậy, điểm lành tối 
thượng của Phật tử dự báo một nếp sống hạnh phúc an lạc 
đối với người Phật tử chuyên tâm học pháp và hành pháp. 
Mọi khả năng đều nằm sẵn trong bàn tay của chúng ta, 
trông chờ sự quyết tâm, nỗ lực thực hành của mỗi người 
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chúng ta. Đã qua rồi các thời đi tìm lời giải đáp cho câu 
hỏi hạnh phúc là gì và đạo đức là gì? Ngày nay, không 
nghỉ ngờ gì nữa, chúng ta đã hiểu rõ hạnh phúc không thể 
trông chờ người khác và đạo đức không chỉ là sự cổ vũ, đề 
cao các giá trị nhân bản trên sách báo, hoặc trong các bài 
diễn văn mang tính chuyên đề. Cuộc sống hiện đại không 
cần thêm lượng tri thức về hạnh phúc và đạo đức. Cuộc 
sống hiện đại trông đợi nhiều những biểu hiện của đạo 
đức và hạnh phúc nơi mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi 
xã hội. 
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Pháp thí thắng mọi thí 
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Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại hạnh 
phúc cho con người, đề cao giá trị con người, một 
nếp sống trong sạch thanh tịnh, lành mạnh, loại bỏ 
các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, một 
nếp sống đi đôi với lạc, không đi đôi với khổ, giải 
thoát các triền phược, các dục trưởng dưỡng, một 
nếp sống trong ấy trí tuệ đóng vai trò then chốt, 
sống hài hòa với thiên nhiên, với con người, một nếp 
sống vô ngã vị tha. 

— Hòa thượng THÍCH MINH CHẦU 
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